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MỞ ĐẦU
HUE-FOSDA là tổ chức xã hội-nghề nghiệp đã được UBND thành phố Huế nay là thành phố Huế cho phép thành lập theo Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016. HUE-FOSDA có sứ mệnh giúp các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí để được cấp chứng chỉ FSC. Trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, HUE-FOSDA đã hỗ trợ các hội viên chủ rừng tham gia đầy đủ hai chu kỳ đánh giá, duy trì chứng chỉ FSC và từng bước mở rộng quy mô diện tích rừng được quản lý bền vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021–2025, HUE-FOSDA xác định định hướng giai đoạn 2026–2030 là tiếp tục củng cố chất lượng quản lý nhóm, duy trì chứng chỉ FSC, mở rộng diện tích rừng tham gia chứng chỉ và nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường từ hoạt động sản xuất lâm nghiệp bền vững.
Trong quá trình chuẩn bị và triển khai chu kỳ chứng nhận FSC mới, mặc dù HUE-FOSDA không tổ chức vận động đăng ký trên diện rộng, nhiều chủ rừng vẫn tự nguyện đăng ký tham gia với diện tích trên 1.000 ha rừng trồng. HUE-FOSDA đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ rừng hoàn thiện hồ sơ, tổ chức quản lý rừng và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC.
Theo số liệu cập nhật đến năm 2026, HUE-FOSDA có 2132 hội viên, quản lý 11,139.75 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, trong đó có 942,70 ha rừng tự nhiên và 10,197.05 ha rừng trồng. Hệ thống tổ chức của Hội gồm 20 chi hội và 40 tổ hội, trong đó có 19 chi hội địa phương và 01 chi hội hành chính. Đây là nền tảng quan trọng để HUE-FOSDA tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng quản lý nhóm và mở rộng diện tích rừng được quản lý bền vững trong giai đoạn mới.
Nhằm giúp các chi hội và hội viên thực hiện đầy đủ, thống nhất và hiệu quả các yêu cầu về QLRBV, HUE-FOSDA xây dựng và ban hành Sổ tay quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026–2031. Sổ tay kế thừa những nội dung phù hợp của Sổ tay QLRBV giai đoạn 2021–2025, đồng thời cập nhật các quy định mới của pháp luật Việt Nam, tiêu chuẩn FSC, yêu cầu quản lý nhóm và những kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết trong quá trình tổ chức thực hiện.
QLRBV phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các nguyên tắc, tiêu chí của FSC; đồng thời cần được vận dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, đặc điểm tài nguyên rừng, năng lực quản lý và điều kiện kinh tế – xã hội của hội viên HUE-FOSDA. Vì vậy, Sổ tay không chỉ quy định các yêu cầu bắt buộc mà còn hướng dẫn cụ thể về trình tự, kỹ năng và phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của Hội.
Sổ tay này được HUE-FOSDA xây dựng và áp dụng trong phạm vi nội bộ, làm căn cứ để Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội, các chi hội/tổ hội và toàn thể hội viên tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và cải tiến hoạt động QLRBV gắn với duy trì chứng chỉ FSC. Nội dung Sổ tay sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi có thay đổi về quy định pháp luật, tiêu chuẩn FSC và yêu cầu quản lý thực tiễn, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của HUE-FOSDA
Trân trọng./.
									HUE-FOSDA

[bookmark: _Toc181604378]PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc181604379]I. NHỮNG CĂN CỨ
[bookmark: _Toc181604380]1. Văn bản pháp luật Trung ương
 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; 
 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
Nghị định số 5/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, gồm: Nghị định số 91/2024/NĐ-CP; Nghị định số 227/2025/NĐ-CP và Nghị định số 183/2025/NĐ-CP;
Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;
Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi;
Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;
[bookmark: OLE_LINK7] Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án QLRBV và CCR;
Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025;
 Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch thực hiện Đề án QLRBV và CCR;
Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng;
Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
Thông tư số 24/2024/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
Thông tư số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 02 tháng 01  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững;
Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Về điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng;
Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT;
 Thông tư số 17/2022/TT-BNTPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;
Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
 Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp;
[bookmark: _Hlk178498123] Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phân định ranh giới rừng;
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng;
 Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên-Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Công văn số 8667/BNNMT-LNKL ngày 3/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và môi trưởng gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh và tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024–2030;
[bookmark: _Toc181604381]2. Văn bản địa phương
[bookmark: loai_1_name] 	Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Huế Về việc phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài Keo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Huế;
Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Huế Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND thành phố Huế về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Chỉ thị số 71-CT/TU ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Thành ủy thành phố Huế về quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp toàn diện trên địa bàn thành phố Huế;
Quyết định số 1010/QĐ-UBND này 15 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ phát triển rừng thành phố Huế giai đoạn 2009-2020;
Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2025 của UBND thành phố Huế về việc công bố hiện trạng rừng theo chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Huế đến 31 tháng 07 năm 2025
Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Huế về việc cho phép thành lập Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế.
Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND thành phố Huế về Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030; \
Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 của UBND thành phố phê duyệt dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030;
[bookmark: _Toc181604382]3. Các quy định của quốc tế
 Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ký tại Washington D.C ngày 01 tháng 3 năm 1973;
 Công ước về đa dạng sinh học năm 1992, được Việt Nam tham gia ký kết ngày 16 tháng 11 năm 1994;
 Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động;
 Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (VPFTA);
Danh mục sách đỏ thế giới (IUCN Red list, 2008).
Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC-STD-VN-01-2018.
Bộ tiêu chuẩn quản lý nhóm FSC- STD-30-005-V2-0
[bookmark: _Toc181604383]II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
[bookmark: _Toc181604384]1. Đối tượng
a) Tất cả các Chủ rừng và Hội viên của HUE-FOSDA có rừng trồng đã, đang và sẽ tham gia CCR FSC do HUE-FOSDA làm pháp nhân đại diện;
b) Các BQLRCĐ được nhận giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên đã, đang và sẽ tham gia CCR FSC cho HUE-FOSDA làm pháp nhân đại diện;
c) Tất cả các Chi hội/Tổ hội; tổ chức và thành viên BCH, BTV, bộ phận Thường trực HUE-FOSDA;
d) Các doanh nghiệp của CoC trong tiến trình thực hiện QLRBVvà CCR FSC của HUE-FOSDA;
đ) Các bên liên quan khác trong tiến trình thực hiện QLRBV và CCR FSC của HUE-FOSDA.
[bookmark: _Toc181604385]2. Phạm vi áp dụng
 	Trong nội bộ HUE-FOSDA và tại các địa bàn rừng trồng và rừng tự nhiên tham gia CCR FSC do HUE-FOSDA làm pháp nhân đại diện.
[bookmark: _Toc181604386]III. MỤC TIÊU LẬP SỔ TAY
- Làm cơ sở để các Chủ rừng tham gia CCR FSC, các Hội viên, Chi hội/tổ hội trực thuộc và các cán bộ hiện trường của HUE-FOSDA, cũng như các bên liên quan khác trong mối quan hệ chuỗi giá trị rừng trồng gỗ Keo dễ dàng lập kế hoạch; hướng dẫn và triển khai thuận lợi các hoạt động QLRBVvà CCR FSC trên địa bàn thành phố Huế, trong khuôn khổ quản lý của HUE-FOSDA;
[bookmark: OLE_LINK49]- Bảo đảm các Hội viên có rừng trồng tham gia QLRBV; các Chi hội/tổ hội thật sự tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các nội dung và trình tự thủ tục quy định, phục vụ tốt công tác đánh giá cấp CCR FSC cũng như duy trì  định kỳ hằng năm của các tổ chức tư vấn độc lập.
[bookmark: _Toc181604387]IV. NGUYÊN TẮC
[bookmark: OLE_LINK52]Ngoài 10 nguyên tắc theo quy định của FSC, HUE-FOSDA quy định các nguyên tắc thực hiện QLRBV và tham gia CCR FSC như sau:
[bookmark: _Toc181604388]1. Tuân thủ pháp luật và thật sự tự nguyện
 Việc QLRBV và tham gia CCR FSC của chủ rừng, Hội viên hoàn toàn tự nguyện; nhưng khi đã tham gia thì phải tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam, Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC và Điều lệ của HUE-FOSDA.
[bookmark: _Toc181604389]2. Công khai và dân chủ
 Nội dung sổ tay phải được tham vấn ý kiến của tất cả các bên liên quan và được BCH HUE-FOSDA thông qua bằng Nghị quyết. Mọi hoạt động liên quan đến QLRBV và CCR FSC phải được công khai minh bạch cho tất cả các chủ rừng, Hội viên, các Chi hội bằng nhiều hình thức thích hợp; hồ sơ tài liệu, hình ảnh, bản đồ liên quan phải hết sức rõ ràng, phản ảnh đúng thực tế, có chứng cứ thuyết phục. 
[bookmark: _Toc181604390]3. Phù hợp thực tiễn, có tính khả thi; cầu thị và không cầu toàn
 Sổ tay có thể được điều chỉnh; sửa đổi, bổ sung, thay thế vào bất kỳ thời điểm nào nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thích ứng với sự thay đổi của hệ thống pháp luật có liên quan. Trong trường hợp sự thay đổi vào thời điểm giữa 2 kỳ họp của BCH sẽ do BTV quyết định và trình lại cho BCH HUE-FOSDA trong kỳ họp gần nhất để được thông qua bằng Nghị quyết.
[bookmark: _Toc181604391]4. Có vào, có ra 
 Luôn sẵn sàng kết nạp Hội viên mới, nếu tự nguyện và tuân thủ nguyên tắc FSC, Điều lệ HUE-FOSDA; đồng thời kiên quyết khai trừ những Hội viên không tuân thủ quy định, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm đối với lỗi không tuân thủ nguyên tắc FSC. 
[bookmark: _Toc181604392]5. Lựa chọn vùng FSC tập trung gắn với ưu tiên chọn chủ rừng có diện tích lớn
 Vùng FSC tập trung bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý bền vững của HUE-FOSDA. Tiến trình vận động chủ rừng tham gia QLRBV và CCR FSC đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu cung cấp nguyên liệu gỗ FSC cho doanh nghiệp đã ký kết tham gia chuỗi. Vì vậy, ưu tiên chọn chủ rừng có diện tích lớn (từ 05 ha trở lên) và rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên tính từ thời điểm vận động tham gia.
[bookmark: _Toc181604393]6. Thực địa quyết định tất cả và gắn với tính hệ thống
Tất cả thông tin liên quan đến tiến trình QLRBV của từng chủ rừng cho đến pháp nhân đại diện nhận CCR FSC (HUE-FOSDA) luôn có tính logic, tính hệ thống, đòi hỏi phải căn cứ thông tin “gốc” từ thực địa (chứ không phải trên hồ sơ). Hồ sơ và bản đồ phải dựa trên thực địa và logic với thực địa.
[bookmark: _Toc181604394]V. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
[bookmark: _Toc181604395]1. Thật sự có sự tham gia và thường xuyên liên tục vận động chủ rừng
 Tất cả Hội viên Chi hội đều phải tham gia từ hoạt động truyền thông, tập huấn chính sách; các yêu cầu về kỹ thuật để nắm chắc các nội dung cơ bản của QLRBV; thảo luận thống nhất biện pháp để thực hiện nghiêm túc. Mặt khác, các hoạt động vận động chủ rừng tham gia CCR FSC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quanh năm.
[bookmark: _Toc181604396]2. Tiếp cận theo chuỗi giá trị rừng trồng gỗ Keo FSC
Tiến trình QLRBV và CCR FSC đòi hỏi tất cả các khâu từ giống, trồng và chăm sóc rừng cho đến khai thác, vận chuyển và mua bán gỗ FSC phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định cả nội dung và trình tự thủ tục của Sổ tay.
[bookmark: _Toc181604397]3. Nhìn nhận và tích cực khắc phục các điểm không phù hợp ngay sau khi có kết luận đánh giá
[bookmark: _Toc54701838]Việc có lỗi trong tiến trình quản lý là tất yếu. Tuy nhiên, phải luôn nghiêm túc nhìn nhận lỗi; không đối phó; không giấu lỗi; công khai lỗi cho Tất cả các Chi hội/Tổ hội và Hội viên biết; và tuân thủ đúng tiến trình khắc phục các điểm không phù hợp theo quy định, nhưng tốt nhất tất cả các loại lỗi sửa càng sớm càng tốt.
[bookmark: _Toc181604398]4.Từ thấp đến cao; từ từng mặt đến toàn diện
 Thực thi QLRBV và CCR FSC là 1 tiến trình nhận thức của cộng đồng và từng chủ rừng. Vì vậy, luôn tạo điều kiện để cộng đồng và từng chủ rừng thích ứng dần dần với yêu cầu QLRBV cả về tổ chức, quản lý và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. 
[bookmark: _Toc181604399]5. Dựa vào năng lực hiện có và nhu cầu thị trường
 Tùy thuộc vào khả năng nguồn lực của HUE-FOSDA và nhu cầu của thị trường để xác định quy mô diện tích tham gia CCR FSC phù hợp.
[bookmark: _Toc181604400]6. Tiệm cận và lan tỏa
 Từ nguyên tắc vùng FSC tập trung và chủ rừng hạt nhân để chọn tiếp các chủ rừng khác có rừng trồng tiệm cận với chủ rừng hạt nhân và tiếp tục thực hiện lan tỏa, mở rộng sang các chủ rừng liền kề tiếp theo.
[bookmark: _Toc181604401]PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG SỔ TAY QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: _Toc181604402]I. BƯỚC 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ VẬN ĐỘNG CHỦ RỪNG
[bookmark: _Toc181604403]1. Tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển rừng trồng FSC ở từng huyện, thị xã
	HUE-FOSDA làm việc với từng phường/xã để thống nhất xây dựng Thỏa thuận hợp tác (MoU) vận động và hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ rừng quy mô nhỏ tham gia CCR FSC. Tùy từng phường/xã để chọn đối tác tiến hành ký kết có thể là UBND phường/xã hay trực tiếp với các phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị cũng có thể ký kết ba bên trong đó, có Hạt Kiểm lâm tham gia. Thời gian cho Thỏa thuận hợp tác là 1 chu kỳ cấp CCR FSC. Nội dung thỏa thuận cần xác định rõ quy mô diện tích tham gia FSC trong giai đoạn 5 năm (2026-2031).
[bookmark: _Toc181604404]2. Họp và hướng dẫn triển khai 
a) Phối hợp với đối tác ký MoU để tổ chức cuộc họp triển khai cho tất cả các xã/phường, Chi hội liên quan trên địa bàn để thống nhất kế hoạch và biện pháp hàng năm. HUE-FOSDA chủ động chuẩn bị nội dung truyền thông và hướng dẫn biện pháp triển khai ở cấp xã/phường. Đối tác ký MoU chuẩn bị các thủ tục hành chính; địa điểm họp và phối hợp chủ trì. Kết thúc họp có Thông báo kết quả và hướng dẫn triển khai ở cấp xã.
b) Sau khi tổ chức họp triển khai cấp phường/xã, làm việc cụ thể với từng UBND cấp xã/phường để hướng dẫn thành lập BVĐ chủ rừng tham gia CCR FSC. BVĐ gồm 1 lãnh đạo UBND xã sở tại làm trưởng ban; cán bộ Địa chính xã làm Phó ban thường trực; các thành viên gồm đại diện các đoàn thể chính trị ở cấp xã và các trưởng thôn (mẫu Quyết định kèm theo). 
c) HUE-FOSDA hỗ trợ thủ tục hành chính để BVĐ xây dựng Kế hoạch vận động và triển khai QLRBV- CCR FSC (mẫu Kế hoạch kèm theo).
d) Họp BVĐ để thông qua Kế hoạch triển khai và phân công phối hợp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của HUE-FOSDA.
[bookmark: _Toc181604405]3. Thu thập thông tin chọn vùng rừng tiềm năng/khả năng và vận động chủ rừng tham gia FSC
a) Thu thập thông tin chọn vùng rừng tiềm năng/khả năng
Cán bộ/Chuyên gia của HUE-FOSDA chủ động tiến hành thu thập thông tin bản đồ kiểm kê rừng hàng năm của cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc cấp huyện và/hoặc bản đồ đo đạc địa chính (bản đồ đo đạc 2025) để xác định vùng rừng trồng tiềm năng FSC mới; liên hệ với các Chi hội để nắm thông tin ban đầu về rừng trồng và quyền sử dụng đất của các chủ rừng liền kề vùng rừng FSC (nơi đã có rừng trồng FSC). Những lô rừng trồng có diện tích từ 0,3 ha trở lên sẽ được chọn và những chủ rừng có quy mô rừng tham gia dưới 100 ha rừng trồng sẽ được xem xét. Lưu ý: Cán bộ được phân công khảo sát vùng rừng tiềm năng FSC ở thôn, bản/Chi hội nào sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước tiếp theo cho đến khi hoàn thành bộ hồ sơ cấp Chi hội và đánh giá chính thức cấp CCR FSC (hoặc duy trì và mở rộng CCR FSC).
b) Rà soát, đối chiếu thông tin trên bản đồ
Tiến hành đối chiếu và so sánh thông tin liên quan giữa 2 loại bản đồ này (nếu có đủ cả 2 loại).
c) Kiểm tra thông tin liên quan đến nguồn gốc đất là rừng tự nhiên
Kiểm tra thông tin trên bản đồ đối chiếu với ảnh vệ tinh được cập nhật và ảnh vệ tinh từ sau 11/1994 để rà soát những vùng rừng trồng sát khu vực rừng tự nhiên nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật lâm nghiệp của vùng rừng trồng (chủ rừng không trực tiếp phá rừng tự nhiên để lấy đất trồng rừng - Tuân thủ nguyên tắc số 6: Các giá trị và tác động môi trường- Tiêu chí số 6.9; 6.10).
d) Dự kiến chủ rừng hạt nhân 
Dự kiến chủ rừng hạt nhân (đối với vùng tiềm năng FSC mới) và xác định vùng rừng tiềm năng FSC theo phương pháp tiệm cận và lan tỏa trên bản đồ. Chủ rừng được chọn làm hạt nhân khi hội đủ một hoặc một số điều kiện sau: là một trong những chủ rừng có diện tích rừng trồng lớn trong khu vực dự kiến lựa chọn; là các người có uy tín trong cộng đồng; cán bộ huyện, xã, thôn đang làm việc hay đã về hưu. Từ vị trí chủ rừng hạt nhân để khoanh vùng các chủ rừng khác liền kề tiệm cận và lan tỏa ra. Vùng rừng được chọn gọi là vùng rừng tiềm năng FSC.
đ) Vận động chủ rừng tham gia FSC
Sau khi đã xác định vùng rừng trồng tiềm năng FSC, tiến hành tìm hiểu về chủ rừng (số điện thoại, địa chỉ) để trực tiếp hoặc thông qua Chi hội liên hệ vận động. Nếu chủ rừng đồng ý thì xác định lô rừng trồng có khả năng tham gia FSC.
Đối với vùng rừng FSC hiện có thì xác định luôn các lô rừng liền kề để vận động chủ rừng tham gia CCR FSC.
Sau khi đã được cấp CCR FSC, công tác vận động chủ rừng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục cả năm; không chờ đợi duyệt kế hoạch của năm tiếp theo.
e) Đối chiếu nguồn gốc đất và quyền sử dụng
 Làm việc với cơ quan địa chính cấp xã; phòng TN-MT cấp huyện để xác định các chủ rừng đã được cấp Sổ đỏ. Đối với các chủ rừng thuê hoặc nhận khoán của nguời/tổ chức khác đã có Sổ đỏ để trồng rừng thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng nhận khoán với người/tổ chức đó.
[bookmark: _Toc181604406]4. Khảo sát thực địa
a) Họp kỹ thuật
Nhóm hỗ trợ kỹ thuật tiến hành họp kỹ thuật để tập huấn cách thực hiện; thống nhất nội dung, biện pháp, thời gian và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ ở từng địa bàn rừng trồng.
b) Khảo sát thực địa
Tiến hành khảo sát thực địa vùng rừng trồng tiềm năng FSC. Cuộc khảo sát có cán bộ của BVĐ và đại diện lãnh đạo thôn/bản (chọn người nắm tình hình thực địa) tham gia và có nhiều chủ rừng trong vùng cùng tham gia khảo sát càng tốt, nhưng không cầu toàn.
Cuộc khảo sát thực địa phải mang theo bản đồ giấy; máy định vị; tốt nhất có máy tính bảng (hoặc thiết bị tương tự) để vừa định vị, vừa có thể chụp ảnh thể hiện tọa độ và ngày giờ chụp. Mang theo sổ tay và mẫu số 05 để ghi chép và chụp hình thông tin sinh cảnh dễ bị tổn thương; mật độ rừng trồng; độ dốc; dự đoán năm trồng; xác định các khu rừng có giá trị bảo tồn cao (nếu có); tình hình khác của lô rừng (rác thải, các biểu hiện sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh, những diện tích và vị trí không trồng rừng mà dành cho hoạt động khác như sản xuất nông nghiệp, …). Hoạt động này phải kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát các lô rừng FSC hiện có liền kề gắn với triển khai kế hoạch khắc phục các điểm không phù hợp hàng năm (mang theo mẫu Biên bản giám sát/phúc tra).
c) Tổng hợp thông tin
Kết thúc đợt khảo sát thực địa tổng hợp thông tin về chủ rừng và diện tích thực tế; xác định danh sách chủ rừng tiềm năng và khả năng theo thứ tự A, B, C, … (mẫu A) và tổng hợp danh sách chủ rừng mới theo Chi hội hoặc theo xã (nơi chưa có Chi hội) (mẫu B) để vận động tham gia CCR FSC. 
Bước này thực hiện trong khoảng 30 ngày.
[bookmark: _Toc181604407]II. BƯỚC 2: TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH QLRBV VÀ FSC
[bookmark: _Toc181604408]1. Tổng hợp danh sách và phân loại chủ rừng 
 Những chủ rừng đã xác nhận sẵn sàng tham gia (chủ rừng khả năng) và những chủ rừng có diện tích rừng trồng trong vùng tiềm năng FSC nhưng chưa khẳng định tham gia hay chưa liên lạc được (chủ rừng tiềm năng). Những chủ rừng khả năng thuộc đối tượng ưu tiên lựa chọn (thời gian và địa điểm thích hợp nhất đối với họ).
[bookmark: _Toc181604409]2. Phát hành giấy mời
 HUE-FOSDA phối hợp với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm sở tại để phát hành giấy mời đến các chủ rừng được lựa chọn. Trong trường hợp Chủ rừng không không tham gia được thì cán bộ hiện trường phối hợp với Chi hội trưởng để liên hệ làm việc với chủ rừng qua tin nhắn Zalo để hẹn thời gian thích hợp làm việc. 
[bookmark: _Toc181604410]3. Tổ chức truyền thông
Các chủ rừng được chuyên gia giới thiệu về QLRBV và FSC; được phát phiếu hỏi ý kiến sau Hội thảo để thảo luận nhóm và ghi ý kiến của cá nhân mình vào phiếu; chủ động cân nhắc để tự nguyện làm Đơn đăng ký tham gia CCR FSC. Chú ý, cần thông tin để chủ rừng biết và thống nhất sử dụng chụp ảnh chữ ký của họ để dán vào các mẫu ghi nhận thông tin theo quy định, nhằm hạn chế chủ rừng phải ký nhiều lần, nhưng họ hoàn toàn có thể kiểm soát thông tin khi nhận được bộ hồ sơ chủ rừng của mình.
Trong trường hợp chủ rừng không tham gia Hội thảo được, cán bộ hiện trường phối hợp cùng với Chi hội trưởng tiến hành phát tài liệu truyền thông chính sách FSC đến từng chủ rừng kèm theo phiếu hỏi ý kiến. Cán bộ hiện trường được phân công hoặc chuyên gia soạn tài liệu tập huấn chủ động thông qua các phương tiện trực tuyến để trao đổi với từng chủ rừng giải thích/hướng dẫn/hỗ trợ và thu hồi, tổng hợp thông tin từ phiếu ghi ý kiến của chủ rừng.
[bookmark: _Toc181604411]4. Tổng hợp kết quả tự nguyện tham gia CCR FSC
Các cán bộ được phân công thu nhận Đơn và tổng hợp. Tiếp tục liên hệ với từng chủ rừng đang suy nghĩ và chưa trả lời để vận động đăng ký tham gia (nếu có). Tổng hợp danh sách chủ rừng khả năng tham gia FSC. 
Bước này thực hiện trong khoảng 20-30 ngày
[bookmark: _Toc181604412]III. BƯỚC 3: TẬP HUẤN 7 CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO
[bookmark: _Toc181604413]1. Công tác chuẩn bị cho tập huấn
a) Làm việc với BVĐ
Làm việc với BVĐ để thống nhất lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức và phát hành Giấy mời Hội thảo tập huấn 6 chuyên đề kỹ thuật theo từng địa bàn Chi hội thuận lợi cho các chủ rừng tham gia. Cần lưu ý, các chủ rừng mong muốn được dự tập huấn ngay tại thôn/bản nơi mình cư trú. Mỗi Chi hội có từ 15 chủ rừng trở lên tham dự thì tổ chức riêng cho từng Chi hội; Giấy mời phải ghi chú rõ, chủ rừng tham dự mang theo bản sao Sổ đỏ (hoặc chụp ảnh) và giấy chứng minh nhân dân để làm hồ sơ FSC.
b) Phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung và trình bày
Chuẩn bị nội dung và phân công chuyên gia trình bày theo phương pháp sơ đồ hóa trên giấy Ao; coi trọng hướng dẫn thực hành tại hiện trường; bảng hỏi ghi nhận kết quả sau tập huấn và bảng hỏi phỏng vấn chủ rừng và các bên liên quan để xây dựng các báo cáo chuyên đề. Cần chú ý nhắc nhở cán bộ tham gia tuyệt đối phải làm việc cần mẫn, đúng quy trình và tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ khâu nào (đốt giai đoạn) từ lúc này cho đến khi kết thúc bộ hồ sơ hoàn chỉnh phục vụ đánh giá cấp CCR FSC.
c) Họp kỹ thuật và trách nhiệm chuẩn bị hậu cần
Họp kỹ thuật để thống nhất biện pháp triển khai, phân công từng cán bộ tham gia hỗ trợ hậu cần, thảo luận, phỏng vấn; các công cụ, phương tiện, thiết bị dành cho tập huấn; chuẩn bị các mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia CCR FSC (dành cho chủ rừng chưa đăng ký lần trước); mẫu 02: Đơn trình xác nhận sử dụng đất ổn định (dành cho chủ rừng có lô rừng chưa được cấp Sổ đỏ); các mẫu 03: Thống kê diện tích rừng trồng của chủ rừng, 04: Kê khai thông tin chi tiết lô rừng tham gia FSC, 05: Sinh cảnh dễ bị tổn thương, 06: Kế hoạch quản lý lô rừng.
[bookmark: _Toc181604414]2. Triển khai tập huấn và thảo luận nhóm, thu thập thông tin đầu vào từ chủ rừng
a) Thời gian tập huấn
Việc tập huấn thường kéo dài 3 ngày cho 7 chuyên đề, cụ thể gồm:
- Chuyên đề về Quản lý rừng bền vững và lập kế hoạch quản lý rừng: Giới thiệu khái quát về quy định của pháp luật hiện hành về QLRBV (Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT và thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông) và những nội dung cơ bản Bộ tiêu chuẩn FSC; hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng;
- Chuyên đề Quản lý hành chính Hội: Giới thiệu cho các chủ rừng về quyền hạn, nghĩa vụ của Hội viên; cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ của từng cấp Hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ HUE-FOSDA và mối quan hệ giữa Hội và pháp nhân đại diện nhận CCR FSC;
- Chuyên đề kỹ thuật lâm sinh: Giới thiệu cho các chủ rừng nắm rõ được các kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc, tỉa thưa, tỉa cành…. theo nguyên tắc bền vững;
- Chuyên đề về khai thác tác động thấp: Giới thiệu cho chủ rừng nắm các kỹ thuật khai thác rừng có hiệu quả, đem lại lợi ích về kinh tế nhưng vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động đến môi trường và an toàn sức khỏe và tính mạng của công nhân khai thác;
- Chuyên đề an toàn, vệ sinh lao động trong lâm nghiệp: Giới thiệu cho chủ rừng nắm được các nguyên tắc về an toàn lao động; các mối nguy hại, rủi ro tiềm ẩn;
- Chuyên đề Sơ cấp cứu: Giới thiệu cho chủ rừng nắm được các nguyên tắc và giải pháp cơ bản khi cấp cứu kịp thời cho người bị thương trong các hoạt động lâm nghiệp.
- Chuyên đề Xử lý thực bì sau khai thác và phòng cháy chữa cháy rừng: Giới thiệu cho chủ rừng các biện pháp xử lý thực bì sau khai thác và công tác Phòng cháy chữa cháy rừng.
(Ghi chú: Có tài liệu 7 chuyên đề được Hội viên, Chi hội/Tổ hội và HUE-FOSDA lưu trữ). 
b) Phương pháp tổ chức tập huấn
Tùy tình hình thực tế để tổ chức lớp tập huấn với hình thức và phương pháp phù hợp. Có thể trình bày trong 1,5 ngày cả 7 chuyên đề, sau đó kết hợp thảo luận nhóm và phỏng vấn hoặc trình bày xong 2 chuyên đề sẽ tiến hành thảo luận và phỏng vấn chủ rừng. Việc tổ chức phỏng vấn chủ rừng nhằm giúp họ ghi chép các thông tin vào các mẫu quy định. Kết thúc từng chuyên đề, chủ rừng tự ghi ý kiến của mình vào bảng hỏi để đánh giá khả năng tiếp thu nội dung tập huấn. Trường hợp tổ chức thảo luận nhóm gắn với hướng dẫn ghi chép thông tin vào mẫu thì nên chia nhóm các chủ rừng có lô rừng cùng tuổi cho thuận tiện. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế để sắp xếp nhóm phù hợp, vì có nhiều chủ rừng có nhiều lô rừng khác tuổi trồng;
c) Thu thập thông tin qua phỏng vấn chủ rừng
Việc hỗ trợ ghi chép thông qua phỏng vấn có thể sử dụng giấy in sẵn các mẫu hay máy tính để ghi nhận thông tin tại chỗ. Nội dung thông tin ở các mẫu có thể phải liên hệ nhiều lần với từng chủ rừng qua điện thoại để xác nhận và bảo đảm thông tin đầy đủ, tương đối chính xác.
Tuy nhiên, trong trường hợp vì một số lý do khách quan chủ rừng không tham gia tập huấn được, cán bộ hiện trường phối hợp cùng chi hội trưởng phát tài liệu tập huấn đến tay chủ rừng và thực hiện khảo sát thông qua phiếu hỏi sau tập huấn để chủ rừng nắm rõ các chuyên đề.
[bookmark: _Toc181604415]3. Đăng ký tham gia HUE-FOSDA
Các chủ rừng cân nhắc để tự nguyện làm Đơn gia nhập HUE-FOSDA theo mẫu quy định và tiếp tục làm Đơn tham gia CCR FSC (nếu lần trước chưa làm).
[bookmark: _Toc181604416]4. Thu thập thông tin cho các báo cáo chuyên đề 
a) Phỏng vấn các bên liên quan
Phỏng vấn để thu thập thông tin phục vụ các báo cáo đánh giá tác động môi trường; đánh giá tác động xã hội, đánh giá các khu rừng có giá trị bảo tồn cao; Phương án QLRBV: Lựa chọn phỏng vấn khoảng 10% số chủ rừng mới tham gia trong năm kế hoạch, có thể ưu tiên chọn các đại diện: Chủ rừng có diện tích lớn; có lô rừng nhiều sinh cảnh dễ bị tổn thương; là già làng, người có uy tín trong cộng đồng; chủ rừng thuộc diện hộ nghèo. Đối với các bên liên quan cần phỏng vấn các cán bộ cấp xã như Lãnh đạo UBND xã kiêm Trưởng BVĐ, cán bộ địa chính, kiểm lâm phụ trách khu vực.
b) Thu thập thông tin cơ bản cấp xã/phường/thành phố
Phân công cán bộ tiếp cận UBND các phường/xã; các ngành liên quan cấp huyện, cấp tỉnh để xin thông tin đầu vào về tình hình cơ bản (tự nhiên, kinh tế, xã hội); Kế hoạch kinh tế-xã hội cập nhật 5 năm 2022-2025 (hoặc cập nhật hàng năm nếu có); niên giám thống kê cập nhật năm 2025, …
[bookmark: _Toc181604417]5. Họp kỹ thuật rút kinh nghiệm
 Tất cả các cán bộ liên quan tham gia đều phải dự cuộc họp rất quan trong này. Cuộc họp cần thảo luận để xác định chính thức các chủ rừng khả năng theo thứ tự ưu tiên với tiêu chí đủ điều kiện nhất để tham gia CCR FSC; thảo luận cơ hội mở rộng và tiếp cận thêm các chủ rừng khác. Có thể tổ chức họp theo hình thức trực tuyến, nếu không thể họp tập trung trực tiếp nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu.
Bước này thực hiện trong khoảng thời gian từ 30 ngày.
[bookmark: _Toc181604418]IV. BƯỚC 4: HOÀN THIỆN BỘ HỒ SƠ CHỦ RỪNG; LẬP BẢN ĐỒ FSC; TỔNG HỢP HỒ SƠ CHI HỘI; XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO VÀ PHƯƠNG ÁN
Các thông tin từ cấp chủ rừng đến cấp Hội đều được thực hiện trên máy tính và sẽ in ấn bản cứng phục vụ hoạt động quản lý từ cấp chủ rừng đến Chi hội và Hội. Thông tin trên máy tính sẽ giúp khi có điều kiện xây dựng phần mềm cập nhật thông tin để theo dõi toàn bộ tiến trình CCR FSC ít nhất trong 1 kỳ FSC (5 năm liên tục).
[bookmark: _Toc181604419]1. Hoàn thiện hồ sơ chủ rừng 
a) Kiểm tra thông tin đầu vào
Phân công cán bộ hỗ trợ cấp Chi hội phối hợp cùng Cấp chi hội trong đó đã bao gồm Chi hội trưởng và cán bộ Kiểm lâm (nếu có) kiểm tra toàn bộ thông tin đầu vào trên thực địa của tất cả các chủ rừng theo mẫu quy định và thực hiện kiểm tra thông tin đầu vào theo mẫu 07. Thực hiện công việc này cần thường xuyên liên lạc với các chủ rừng liên quan để bảo đảm hồ sơ luôn có tính logic và đáp ứng yêu cầu hệ thống; phát hiện lỗi ghi nhận thông tin ở đâu thì sửa hồ sơ ở đấy.
b) Hoàn thiện hồ sơ chủ rừng sau kiểm tra
Sau khi đã kiểm tra và ghi nhận vào mẫu 07, cán bộ HUE-FOSDA hỗ trợ các Chi hội thực hiện hoàn thiện hồ sơ của từng chủ rừng. 
Sơ đồ tham gia QLRBV gắn với CCR FSC
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[bookmark: _Toc181604420]2. Đối với bản đồ và vùng đệm rừng trồng FSC
a) Ghi nhận sinh cảnh dễ bị tổn thương cập nhật vào bản đồ
Đặc biệt chú ý thông tin ở mẫu 05. Cán bộ phụ trách lập bản đồ thu thập thông tin từ lần khảo sát thực địa đầu tiên (Bước 1) để tiến hành ghi nhận thông tin sinh cảnh dễ bị tổn thương vào bản đồ.
b) Tuân thủ quy định về ký hiệu bản đồ
Việc lập bản đồ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ TN-MT và Bộ NN và PTNT. Những thông tin chưa có quy định về ký hiệu thì HUE-FOSDA quy định (thể hiện trên bản đồ cụ thể và thống nhất trong 5 năm liên tục) như sau:
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c) Kiểm tra lại thực địa
Cán bộ lập bản đồ dựa trên thông tin từ bộ hồ sơ chủ rừng, nhất là mẫu 05 để cập nhật vào bản đồ FSC. Trên cơ sở thông tin đó để tiếp tục tiến hành khảo sát thực địa kiểm chứng tính xác thực giữa mẫu 05, tuổi rừng, ranh giới lô rừng với thực tế. Nếu có sự sai khác phải căn cứ vào thực tế để điều chỉnh lại hồ sơ chủ rừng cho phù hợp.
d) Xử lý thông tin lô rừng của chủ rừng chưa có trên bản đồ kiểm kê rừng và địa chính
 Các lô rừng chưa có thông tin vị trí và/hoặc diện tích cụ thể đòi hỏi phải tiến hành ngay khảo sát thực địa để cập nhật thông tin lô rừng. Tuyệt đối không được nghe qua lời kể của chủ rừng để tự xác định vị trí/diện tích trên bản đồ.
đ) Xử lý thông tin diện tích trên bản đồ và ngoài thực địa (ngoài quy định tại mẫu 05):
- Về nguyên tắc lô rừng FSC luôn luôn bằng hoặc nhỏ hơn diện tích trên Sổ đỏ; 
- Nếu thực tế chủ rừng đã trồng lấn ra ngoài diện tích Sổ đỏ thì loại bỏ diện tích đó (nếu không có xác nhận theo mẫu 02);
- Đối chiếu vị trí của lô rừng trên bản đồ của Google Earth nếu thấy không phù hợp ranh giới thì phải điều chỉnh theo bản đồ vệ tinh (có thể có trường hợp thông tin trên Sổ đỏ chưa chuẩn);
- Đối chiếu diện tích rừng trên bản đồ và hồ sơ/Sổ đỏ nếu không phù hợp thì phải chỉnh lại theo thực địa. Ví dụ: Trong lô có diện tích trồng các loại cây khác như Cao su, các loại cây ngắn ngày hay bỏ hoang, …thì phải trừ bỏ khỏi diện tích rừng trồng FSC. Trong trường hợp trong lô rừng đã có Sổ đỏ, có cây tự nhiên thì khoanh vùng cụ thể xác định diện tích và tính chung vào diện tích lô tham gia FSC.
e) Xác định diện tích vùng đệm:
 Thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:
+ Sông, suối cấp 1 (bề rộng trên 20m): hành lang bảo vệ mỗi bên 30m;
+ Sông, suối cấp 2 (bề rộng từ 10 ÷ 20m): hành lang bảo vệ mỗi bên 20m;
+ Sông, suối cấp 3 (bề rộng từ 5 ÷ 10m): hành lang bảo vệ mỗi bên 10m;
+ Khoảng cách đến hồ chứa nước: 100m.
		Hành lang vùng đệm dọc theo nguồn nước cố định (sông, suối…) cần phải được quản lý, không khai thác trắng và có kế hoạch làm tăng tầng tán thực vật với các loài cây bản địa.
Đối với trường hợp khe suối có bề rộng (mùa mưa) dưới 5 mét thì thống nhất chừa mỗi bên 3 mét; trồng mỗi bên tối thiểu 1 hàng cây bản địa và giữ nguyên tất cả các cây tự nhiên hiện có ven khe suối đó (chỉ trồng trên diện tích lô rừng của mình).
g) Đối chiếu ảnh vệ tinh để xác định nguồn gốc các lô rừng trồng gần rừng tự nhiên
Xác định các lô rừng gần vùng rừng tự nhiên để đối chiếu với ảnh vệ tinh; bảo đảm các chủ rừng này không vi phạm quy định tại nguyên tắc 6; tiêu chí 6.9,6.10 của Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam.
h) Bộ bản đồ FSC
Gồm bản đồ của pháp nhân (HUE-FOSDA) và của từng Chi hội. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào tình hình thực tế để lựa chọn phù hợp bảo đảm thông tin trên bản đồ rõ ràng, dễ nhận biết. Tỷ lệ thông thường khoảng 1/5.000 hay 1/10.000 
[bookmark: _Toc181604421]3. Tổng hợp hồ sơ cấp Chi hội 
Thực hiện theo hệ thống mẫu quy định từ 08 -19 (Những mẫu chưa thực hiện thì để trống). Hồ sơ Chi hội được tổng hợp theo thứ tự A, B, C đối với tên chủ rừng.
[bookmark: _Toc181604422]4. Xây dựng các báo cáo, Phương án QLRBV và các Sổ tay hướng dẫn
Cán bộ hoặc chuyên gia tư vấn thực hiện các nội dung sau:
a) Công tác thu thập thông tin
- Tổng hợp thông tin phỏng vấn chủ rừng và các bên liên quan đã ghi nhận ở bước 3;
- Thu thập thông tin về niên giám thống kê; báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tham gia QLRBV và CCR FSC (có thể cấp xã, huyện và tỉnh tùy tình hình thực tế).
b) Xây dựng dự thảo các báo cáo; Phương án và các Sổ tay hướng dẫn, gồm:
- Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SIA);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA);
- Báo cáo các khu rừng có giá trị bảo tồn cao (HCV);
- Phương án QLRBV;
- Sổ tay quản lý Hội;
- Sổ tay QLRBV.
c) Tham vấn các bên liên quan theo thứ tự gồm:
- Tham vấn cơ sở Hội: tổ chức cuộc họp ở từng Chi hội để tham vấn Hội viên, có biên bản ghi nhận kết quả, tiến hành bổ sung thông tin vào các dự thảo sau tham vấn;
- Tham vấn cấp xã: HUE-FOSDA có công văn gửi UBND xã liên quan kèm theo các dự thảo bằng bản cứng hoặc email. UBND cấp xã hoặc BVĐ (nơi có thành lập) trả lời bằng văn bản hoặc qua email. Nếu UBND xã (hoặc BVĐ) thống nhất có thể làm việc trực tiếp và ghi nhận bằng biên bản. Kết quả ghi nhận được cần tiếp tục hoàn thiện nội dung của từng dự thảo.
- Tham vấn cấp huyện và cấp tỉnh: HUE-FOSDA có công văn kèm các dự thảo gửi Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện đề nghị chỉ đạo các phòng NN và PTNT, TN-MT, Hạt Kiểm lâm tham gia ý kiến đối với các dự thảo. Việc phản hồi có thể thực hiện bằng email.
- Sau khi tiếp thu ý kiến của các bên liên quan, HUE-FOSDA hoàn thiện các báo cáo; sổ tay và tiến hành họp BTV hoặc gửi tài liệu qua email/Zalo để hỏi ý kiến nội dung chuẩn bị cho cuộc họp BCH.
Bước này thực hiện khoảng từ 50-60 ngày.
[bookmark: _Toc181604423]V. BƯỚC 5: KIỂM TRA VÀ PHÚC TRA THÔNG TIN ĐẦU VÀO; TỔNG HỢP HỒ SƠ CỦA CẤP HỘI VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
[bookmark: _Toc181604424]A. Đối với chủ rừng (Hội viên)
[bookmark: _Toc181604425]1. Chuẩn bị kiểm tra/phúc tra
a) Phân công trách nhiệm lập kế hoạch 
HUE-FOSDA phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trong BCH hoặc cán bộ chuyên môn ở Văn phòng Hội lập kế hoạch kiểm tra/phúc tra kết quả chuẩn bị hồ sơ FSC đối chiếu với thực địa và yêu cầu của FSC.
b) Phương pháp chọn mẫu kiểm tra/phúc tra
Áp dụng phương pháp phân tầng chọn lọc (các lô rừng của chủ rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương đa dạng) để chọn mẫu. Trong trường hợp phúc tra, mỗi một Chi hội sẽ được chọn mẫu theo tỷ lệ từ 7-10% số chủ rừng tham gia.
c) Lựa chọn lô rừng
Căn cứ thông tin trên bản đồ để lựa chọn lô rừng rồi xác định chủ rừng để kiểm tra. Chủ rừng được lựa chọn có thể có nhiều lô rừng và cán bộ kiểm tra/phúc tra có thể chọn một số lô hay tất cả lô rừng của chủ rừng, tùy thuộc vào điều kiện địa hình, thời gian và đặc điểm của các lô rừng để quyết định. Trong đó, các lô ưu tiên lựa chọn là các lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương (các lô rừng ven khe suối, các lô rừng sát rừng tự nhiên…);
d) Trách nhiệm tham gia: Đại diện của Chi hội (lãnh đạo và/hoặc cán bộ Kiểm tra); đại diện chủ rừng được kiểm tra/phúc tra.
	đ) Công cụ, phương tiện, tài liệu: Cán bộ kiểm tra/phúc tra phải mang theo máy ảnh, máy định vị (nếu có máy tính bảng thì mang theo sử dụng); bản đồ cứng, bộ hồ sơ của chủ rừng.
[bookmark: _Toc181604426]2. Nội dung và phương pháp kiểm tra
a) Nội dung: Tất cả các thông tin đầu vào được ghi nhận trong hồ sơ và trên bản đồ sẽ được kiểm tra đối chiếu với thực tế lô rừng.
b) Phương pháp: Kiểm tra toàn diện lô rừng được chọn đối với sinh cảnh dễ bị tổn thương và diện tích rừng trồng; chọn mẫu quan sát đối với mật độ trồng. Khoanh vùng diện tích không có rừng trồng ở trong lô (nếu có) bằng máy định vị.
[bookmark: _Toc181604427]3. Sản phẩm kiểm tra/phúc tra
a) Văn bản ghi nhận
Biên bản kiểm tra/phúc tra sẽ được lập ghi rõ các kết quả để các đại diện ký tên.
b) Hình ảnh
Các hình ảnh kèm theo được chụp tương ứng với nội dung, vị trí đã được ghi nhận. Trong các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, nên có đại diện chủ rừng và Chi hội trong ảnh; nên chọn thiết bị có vị trí tọa độ và ngày giờ ghi hình ảnh.
[bookmark: _Toc181604428]B. Đối với Chi hội
[bookmark: _Toc181604429]1. Chuẩn bị kiểm tra/phúc tra
a) Phân công trách nhiệm lập kế hoạch 
HUE-FOSDA phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên lãnh đạo trong BTV và Ban Kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra/phúc tra kết quả tổng hợp hồ sơ cấp Chi hội và công tác chuẩn bị đáp ứng theo yêu cầu của FSC.
b) Giao nhận hồ sơ
Người được phân công nhận đầy đủ các bộ hồ sơ chủ rừng; bản đồ cứng và tổng hợp của Chi hội để tiến hành đối chiếu, rà soát
c) Trách nhiệm tham gia: Chi hội trưởng và cán bộ Kiểm tra.
	đ) Công cụ, phương tiện, tài liệu: Cán bộ kiểm tra/phúc tra phải mang theo máy ảnh; bản đồ cứng, tất cả bộ hồ sơ của chủ rừng và Chi hội.
[bookmark: _Toc181604430]2. Nội dung và phương pháp kiểm tra
a) Kiểm tra/phúc tra nội nghiệp: Tất cả các thông tin đầu vào được ghi nhận trong hồ sơ và trên bản đồ sẽ được kiểm tra tính hệ thống của bộ hồ sơ cấp Chi hội và tính logic của bộ hồ sơ chủ rừng; đối chiếu với thông tin trên bản đồ.
b) Kiểm tra/phúc tra ngoại nghiệp: Kiểm tra toàn diện nơi được lựa chọn đặt vị trí làm việc của Chi hội gồm: Tủ đựng hồ sơ, tài liệu, bản đồ; bảng tin Chi hội; túi cứu thương, phương tiện bảo hộ lao động.
C. Đối với Tổ hội
1. Chuẩn bị kiểm tra/phúc tra
a) Phân công trách nhiệm lập kế hoạch 
Chi hội phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên lãnh đạo trong BCH và Ban Kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra/phúc tra kết quả tổng hợp hồ sơ cấp Tổ hội và công tác chuẩn bị đáp ứng theo yêu cầu của FSC.
b) Giao nhận hồ sơ
Người được phân công nhận đầy đủ các bộ hồ sơ chủ rừng; bản đồ cứng và tổng hợp của Tổ hội để tiến hành đối chiếu, rà soát
c) Trách nhiệm tham gia: Tổ hội trưởng và cán bộ Kiểm tra.
	đ) Công cụ, phương tiện, tài liệu: Cán bộ kiểm tra/phúc tra phải mang theo máy ảnh; bản đồ cứng, tất cả bộ hồ sơ của chủ rừng và Tổ hội.
2. Nội dung và phương pháp kiểm tra
a) Kiểm tra/phúc tra nội nghiệp: Tất cả các thông tin đầu vào được ghi nhận trong hồ sơ và trên bản đồ sẽ được kiểm tra tính hệ thống của bộ hồ sơ cấp Tổ hội và tính logic của bộ hồ sơ chủ rừng; đối chiếu với thông tin trên bản đồ.
b) Kiểm tra/phúc tra ngoại nghiệp: Kiểm tra toàn diện nơi được lựa chọn đặt vị trí làm việc của Tổ hội gồm: Tủ đựng hồ sơ, tài liệu, bản đồ; bảng tin Tổ hội; túi cứu thương, phương tiện bảo hộ lao động.

[bookmark: _Toc181604431]3. Sản phẩm kiểm tra/phúc tra
a) Văn bản ghi nhận
Biên bản kiểm tra/phúc tra sẽ được lập ghi rõ các kết quả để các đại diện ký tên.
b) Hình ảnh
Các hình ảnh kèm theo được chụp tương ứng với nội dung, vị trí đã được ghi nhận. Trong các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường, phải có đại diện các Tổ hội trong ảnh; nên chọn thiết bị có vị trí tọa độ và ngày giờ ghi hình ảnh.
[bookmark: _Toc181604432]D. Tổng hợp hồ sơ cấp Hội và đánh giá nội bộ
[bookmark: _Toc181604433]1. Tổng hợp hồ sơ cấp Hội
a) Tổng hợp theo đúng mẫu quy định
Từ bộ hồ sơ cấp Chi hội tiến hành tổng hợp bộ hồ sơ cấp Hội theo những mẫu quy định (từ mẫu 20 đến 36).
b) Hệ thống quản lý lưu trữ
Thu thập và lưu trữ các danh mục thông tin theo 5 tập tài liệu đã được quy định trong Sổ tay quản lý Hội và bản đồ quản lý.
[bookmark: _Toc181604434]2. Đánh giá nội bộ
Việc đánh giá nội bộ nên thực hiện không chỉ trong năm đầu để được cấp CCR mà cả những năm duy trì chứng chỉ; đặc biệt là đối với các Chi hội mới và chủ rừng mới tham gia, gồm các công việc chính sau:
a) Tổng hợp thông tin các lô rừng hoạt động và không hoạt động của HUE-FOSDA.
b) Chuẩn bị thông tin tóm tắt về HUE-FOSDA và tiến trình vận động chủ rừng tham gia QLRBV và FSC.
c)  Rà soát bộ hồ sơ từ cấp chủ rừng đến cấp Hội.
d) Rà soát thông tin theo bảng hỏi có sẵn.
đ) Rà soát các thông tin đã được cập nhật vào 6 tập tài liệu của Hội.
e) Chọn chủ rừng và lô rừng tiến hành kiểm tra trên thực địa.
g) Xác định các chủ rừng, đại diện Chi hội, các bên liên quan đến tiến trình QLRBV và CCR FSC để tiến hành phỏng vấn.
h) Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ và các khuyến nghị khắc phục các điểm không phù hợp.
Bước này thực hiện khoảng 30 ngày.
Năm 2026, hoạt động đánh giá nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh với số lượng lô rừng được đánh giá nội bộ đảm bảo đủ số lượng 2/3 số lượng chủ rừng mỗi xã/chi hội (không chỉ là lấy mẫu căn bậc 2 trong số lượng chủ rừng mới tham gia căn cứ theo quy định lấy mẫu và kiểm tra trong quá trình kiểm tra giám sát).
[bookmark: _Toc181604435]VI. BƯỚC 6: BỔ SUNG TÀI LIỆU; KHẮC PHỤC CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP
[bookmark: _Toc181604436]1. Bổ sung tài liệu
a) Bổ sung thông tin vào tài liệu
Căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá nội bộ để tiến hành bổ sung thông tin vào từng dự thảo báo cáo, Phương án, Sổ tay theo danh mục.
b) Bổ sung lưu trữ
Tiến hành bổ sung các loại tài liệu, hình ảnh, biên bản, … còn thiếu trong các tập lưu trữ của Hội.
[bookmark: _Toc181604437]2. Tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)
a) Văn bản chỉ đạo khắc phục các điểm không phù hợp cả hệ thống
HUE-FOSDA ban hành Công văn yêu cầu khắc phục các điểm không phù hợp cho toàn bộ hệ thống biết để tự kiểm tra và khắc phục nhưng khuyến cáo về lỗi.
b) Tổ chức thực hiện
Chỉ đạo việc khắc phục các điểm không phù hợp đã được phát hiện có tính hệ thống (điểm không phù hợp lớn) hoặc lỗi nhỏ (hoàn thành khắc phục các điểm không phù hợp nhỏ muộn nhất trước 1 tháng kể từ thời điểm đến kỳ đánh giá duy trì CCR) trên thực địa lô rừng được kiểm tra khi đánh giá thử và kiểm tra kết quả lỗi đã sửa thông qua ghi nhận hình ảnh và biên bản.
Bước này thực hiện khoảng 30 ngày.
[bookmark: _Toc181604438]VII. BƯỚC 7: HỌP BCH THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QLRBV CCR FSC
[bookmark: _Toc181604439]1. Họp BTV
 HUE-FOSDA tiến hành họp BTV để thông qua chương trình, thời gian, địa điểm và nội dung có liên quan đến QLRBV và CCR FSC.
[bookmark: _Toc181604440]2. Họp BCH
 	Thống nhất và thông qua bằng hình thức Nghị quyết:
a) Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SIA).
b) Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).
c) Báo cáo các khu rừng có giá trị bảo tồn cao (HCV).
d) Phương án QLRBV.
đ) Sổ tay quản lý Hội.
e) Sổ tay QLRBV.
g) Quy chế làm việc của BCH và Ban Kiểm tra (chú ý nội dung kiểm tra, giám sát công tác QLRBV và CCR FSC).
h) Chọn lựa đơn vị tư vấn đánh giá cấp chứng chỉ rừng (áp dụng cho năm 2022 đánh giá để cấp mới CCR FSC).
Trong trường hợp thông qua các báo cáo, phương án, Sổ tay nhưng chưa nhận được phản hồi của các bên liên quan thì Nghị quyết cần ghi rõ giao trách nhiệm BTV tiếp thu và hoàn thiện.
Bước này thực hiện khoảng thời gian 10 ngày.
[bookmark: _Toc181604441]VIII. BƯỚC 8: PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC CẤP CCR FSC VÀ KHẮC PHỤC CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP
[bookmark: _Toc181604442]1. Công tác chuẩn bị
 a) Phân công trách nhiệm
BTV họp để phân công từng thành viên soát xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá chính thức và chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ đánh giá; sau khi nhận được lịch thông báo thời gian đánh giá của Đơn vị tư vấn độc lập.
b) Liên hệ với các bên liên quan phục vụ đánh giá
Phân công cán bộ liên hệ với các bên liên quan theo yêu cầu của Đánh giá viên để bảo đảm đáp ứng kế hoạch đánh giá.
[bookmark: _Toc181604443]2. Phục vụ đánh giá
Việc sắp xếp kế hoạch, nội dung, phương pháp đánh giá do các Đánh giá viên quyết định và HUE-FOSDA sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu kế hoạch.
Chú ý, sau khi Đánh giá viên đã lựa chọn chủ rừng, lô rừng và Chi hội kiểm tra đánh giá thì cần liên lạc ngay với Hội viên, Chi hội đó để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đánh giá viên. Trong trường hợp gặp trở ngại, vì bất kỳ lý do gì, lãnh đạo HUE-FOSDA phải thông báo ngay cho Đánh giá viên biết để cân nhắc và quyết định cụ thể.
[bookmark: _Toc181604444]3. Tiếp thu kết luận và lập Kế hoạch khắc phục các điểm không phù hợp
a) Lập Kế hoạch khắc phục các điểm không phù hợp
 Ngay sau khi có kết luận của Đánh giá viên chính, HUE-FOSDA phải họp BTV xây dựng Kế hoạch khắc phục các điểm không phù hợp để thông qua BCH. Đối với điểm không phù hợp lớn phải hoàn thành sửa trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đánh giá; lỗi nhỏ phải hoàn thành trước kỳ đánh giá duy trì chứng chỉ của năm kế tiếp 15 ngày.
b) Phân công trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và giám sát kết quả sửa từng lỗi
 BTV HUE-FOSDA, nhất là Ban Kiểm tra phải phân công trách nhiệm cho từng thành viên, cán bộ trực tiếp làm việc với từng Chi hội, Hội viên để đôn đốc, hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp và theo dõi, giám sát kết quả khắc phục các điểm không phù hợp theo thời hạn nêu trên.
c) Sản phẩm sau khi đã khắc phục các điểm không phù hợp
 Người được phân công phải tiến hành kiểm tra cụ thể hồ sơ, thực địa, có biên bản ghi nhận và hình ảnh kèm theo. HUE-FOSDA báo cáo kết quả khắc phục các điểm không phù hợp cho Đơn vị đánh giá cấp CCR FSC trong thời điểm nêu trên đối với lỗi lớn và lỗi nhỏ.
Bước này thực hiện khoảng từ 30 ngày.
Tổng thời gian tối đa khoảng 250 ngày.
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[bookmark: _Toc181604447]1. Lập kế hoạch thực hiện QLRBV và CCR FSC cho năm kế tiếp
a) BTV HUE-FOSDA xây dựng kế hoạch QLRBV và CCR FSC cho năm tiếp nối để thông qua BCH bằng hình thức Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện. Kế hoạch gồm 2 phần chính: Nội dung và biện pháp khắc phục các điểm không phù hợp; vận động phát triển Hội viên mới, thành lập Chi hội mới tham gia QLRBV và FSC.
b) Kế hoạch vận động phải bám sát nguyên tắc lấy vùng rừng FSC hiện có làm hạt nhân và phương pháp tiệm cận lan tỏa nêu trên.
[bookmark: _Toc181604448]2. Đối với các Hội viên mới, lô rừng mới, Tổ hội/ Chi hội mới tham gia 
a) Hội viên mới
Hội viên mới là những chủ rừng mới đăng ký tham gia Hội và CCR FSC. Trình tự thủ tục tham gia thực hiên như quy định ở trên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào số lượng Hội viên mới tham gia để tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn phù hợp. Mỗi lớp, tốt nhất không dưới 15 người và không nên quá 50 người. Trường hợp dưới 15 người thì nên thực hiện truyền thông chính sách và tập huấn cho từng Hội viên theo các chuyên đề nêu trên khi thực hiện khảo sát tại thực địa lô rừng. Đối với các chuyên đề không thể thực hiện tại thực địa thì tập trung thành 1 nhóm chung kết hợp với phỏng vấn hỗ trợ Hội viên lập bộ hồ sơ chủ rừng và tập huấn.
b) Lô rừng mới
Lô rừng mới được hiểu là của Hội viên/chủ rừng đã tham gia trước đó, nay đăng ký bổ sung thêm lô rừng tham gia FSC. Tất cả các lô rừng mới tham gia phải tiến hành khảo sát thực địa kỹ càng lồng ghép với kế hoạch kiểm tra và giám sát hàng năm.
c) Chi hội mới
Việc thành lập Chi hội mới chỉ nên tổ chức ở các xã mới tham gia lần đầu và có số Hội viên từ 10 người trở lên. Đối với các địa bàn có dưới 10 Hội viên nên ghép vào sinh hoạt ở Chi hội gần nhất, khi có từ 10 Hội viên trở lên sẽ thực hiện tách Chi hội mới.

[bookmark: _Toc181604449]3. Lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm
a) Lập kế hoạch
 Vào kỳ họp đầu năm của BCH, BTV HUE-FOSDA trên cơ sở tổng hợp từ các Chi hội, phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát QLRBV và CCR FSC của các Chi hội và Hội viên gắn với việc thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp; bổ sung Hội viên mới, lô rừng mới, Chi hội mới. Kế hoạch phải được BCH thông qua bằng Nghị quyết.
b) Tổ chức thực hiện Kế hoạch 
Ban Kiểm tra của HUE-FOSDA và các Chi hội bám sát kế hoạch để thực hiện các nội dung và biện pháp kiểm tra, giám sát sự tuân thủ QLRBV và CCR FSC của các Hội viên và Chi hội.
c) Sản phẩm kiểm tra, giám sát luôn luôn được ghi nhận bằng biên bản và hình ảnh cụ thể
[bookmark: _Toc181604450]II. CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN CHÚ Ý TUÂN THỦ
[bookmark: _Toc181604451]1. Những nội dung Hội viên chú ý tuân thủ khi tham gia QLRBV và CCR FSC
Ngoài những nội dung cơ bản đã được tập huấn qua các chuyên đề, Hội viên cần lưu ý:
a) Mọi hoạt động quản lý rừng bền vững phải tuân thủ pháp luật
- Hội viên có rừng trồng ở bất kỳ tuổi nào, với diện tích từ 0,3 ha đến dưới 100ha, có Sổ đỏ, hoặc được UBND cấp xã/phường xác nhận sử dụng ổn định lâu dài không tranh chấp; phải nắm được vị trí, ranh giới của lô rừng, có mốc ranh giới cụ thể, tránh tranh chấp với chủ rừng liền kề, và đất trồng rừng của không phải do chính mình trực tiếp phá rừng tự nhiên để trồng rừng mới đủ điều kiện ban đầu tham gia FSC. Trong trường hợp, diện tích rừng trồng có nguồn gốc khai hoang từ rừng tự nhiên sau ngày 01/11/1994 thì phải chứng minh không có lỗi trực tiếp từ Hội viên có lô rừng đó tham gia FSC;
- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật;
- Hội viên tự nguyện tham gia và cam kết thực hiện theo đúng kế hoạch do mình xây dựng. Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà phải khai thác sớm hơn hoặc không thể tiếp tục tham gia thì có quyền trình bày bằng văn bản để được giải quyết. Kết quả giải quyết thông qua 1 biên bản làm việc của Chi hội và cán bộ của Ban Kiểm tra HUE-FOSDA;
- Thực hiện việc bảo tồn, đa dạng sinh học, tuyệt đối không săn, bắt, bẫy động vật rừng hoang dã và có kế hoạch bảo vệ tốt các sinh vật quý hiếm, có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng, và duy trì sinh cảnh của chúng (như cây gỗ mục trong rừng là nơi cư trú và kiếm ăn của chúng);
- Thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, không sử dụng lao động là trẻ em dưới tuổi lao động, người già đã hết tuổi lao động.
b) Mọi hoạt động quản lý rừng bền vững phải bảo đảm an toàn lao động
- Người lao động phải có tình trạng sức khỏe tốt, tuyệt đối không dùng rượu bia và các chất gây nghiện trước khi lao động;
- Khi thực hiện lao động (tuần tra bảo vệ rừng, trồng, chăm sóc rừng, khai thác gỗ, vệ sinh rừng…) phải được trang bị bảo hộ lao động cần thiết: Mũ bảo hộ vỏ cứng, áo quần bảo hộ, găng tay, giày bảo hộ, áo phản quang; 
Riêng thợ cưa được trang bị bảo hộ thợ cưa gồm: Mũ bảo hộ vỏ cứng có bịt tai, áo liền quần của thợ cưa, giày bảo hộ có tấm thép ở mũi giày, găng tay, kính đeo mắt chống bụi, tấm lưới bảo vệ mặt (nếu có);
c) Thực hiện nghiêm về bảo vệ môi trường  
- Không xả rác thải, chất thải trong rừng, gồm các loại: Hóa chất, bao bì, chất thải vô cơ rắn và lỏng, xăng, dầu, mỡ; tất cả chất thải, rác thải phải được thu gom, xử lý tại nơi thích hợp ở bên ngoài diện tích rừng, nơi quy định thu gom rác của môi trường hoặc chuyển chất thải dầu, mỡ đến nơi tái chế. Trong trường hợp Hội viện ký hợp đồng khai thác với tổ thi công thì có thể bổ sung thêm phụ lục sau khi xử lý rác thải trên lô rừng mới được nghiệm thu thanh toán khi trồng/chăm sóc/khai thác rừng trồng.
Trường hợp có người khác mang rác xả thải trong rừng của mình thì có biện pháp vận động, tuyên truyền, ngăn chặn hành vi xả rác bằng cách cắm biển báo không xả rác thải. Đồng thời, theo dõi, nắm đối tượng và trình báo chính quyền địa phương xử lý;
- Không làm ô nhiễm các nguồn nước trong rừng, không xả thải, rác sinh hoạt, dầu mỡ… xuống sông suối. Trường hợp có khai thác rừng thì sau khi kết thúc khai thác, phải vệ sinh dọn sạch cành nhánh rơi xuống dòng suối;
- Đối với hoạt động khai thác gỗ, phải có đánh giá tác động môi trường, người tham gia lao động phải được trang bị kiến thức tập huấn kỹ thuật khai thác giảm thiểu tác động, bảo đảm giảm tác động tối đa đối với đất đai, môi trường xung quanh.
d) Hội viên tham gia quản lý rừng bền vững, gắn với chứng chỉ rừng FSC bảo tồn, đa dạng sinh học và nhận diện, bảo vệ tốt sinh cảnh dễ bị tổn thương
- Bảo vệ các dạng sinh cảnh dễ bị tổn thương, như lăng mộ, miếu thờ, hố bom, đá giàn, đá tảng… nhằm bảo tồn truyền thống bản địa;
- Bảo vệ các gốc cây khô mục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh vật cư ngụ và sinh sống.
- Bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, bảo vệ các loài cây bản địa tái sinh tự nhiên hiện có trong rừng; đặc biệt, bảo vệ các vùng đệm ven sông suối trong rừng với chiều rộng hành lang bảo vệ từ 10 - 30 m tùy theo chiều rộng của mặt nước trong lòng khe suối; đối với hồ nước lớn hành lang bảo vệ 100 m, cụ thể như sau:
+ Sông, suối cấp 1 (bề rộng trên 20 m): hành lang bảo vệ mỗi bên 30m;
+ Sông, suối cấp 2 (bề rộng từ 10 ÷ 20 m): hành lang bảo vệ mỗi bên 20m;
+ Sông, suối cấp 3 (bề rộng từ 5 ÷ 10 m): hành lang bảo vệ mỗi bên 10m;
+ Khoảng cách đến hồ chứa nước: 100 m;
(Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT)
	+Trường hợp khe, suối bề rộng dưới 5 m có thể khuyến khích Hội viên trồng 1 hàng cây bản địa mỗi bên và cũng phải bảo vệ các loài cây bản địa tái sinh tự nhiên hiện có ở đó.
Hội viên trồng bổ sung cây bản địa ven sông suối, hồ trong vùng đệm quy định và khuyến khích trồng xen theo hàng, theo băng trong rừng trồng gồm các loài cây như: Sến, Huỷnh, Giổi, Lim xanh, Chò, Lát hoa, Tre, Lồ ô, Mây nước (ở ven khe suối) và một số loài cây bản địa khác để tăng cường đa dạng loài cây và duy trì sinh thái cho các loài động vật có nơi trú ẩn, sinh sống.
[bookmark: _Toc181604452]2. Hoạt động tự kiểm tra, giám sát của Hội viên
a) Thực hiện tự kiểm tra, giám sát
 Kiểm tra, giám sát của Hội viên phải được thực hiện thường xuyên và theo kế hoạch quản lý lô rừng của mình. Mục đích là để phát hiện những biến động, thay đổi trên diện tích rừng của mình, chẳng hạn như: Gia súc (Trâu, Bò) phá hoại, sâu bệnh hại, lửa rừng… để có biện pháp phòng ngừa.
b) Phát hiện vấn đề, báo cáo và khắc phục
Khi kiểm tra, giám sát, Hội viên phát hiện những vấn đề gây thiệt hại hay ảnh hưởng đến tính bền vững cho rừng trồng của mình cần phải có kế hoạch biện pháp khắc phục và thông tin cho Chi hội biết. Đồng thời nếu phát hiện các lô rừng của chủ rừng khác gần lô rừng của mình cần thông tin cho chủ rừng đó và Chi hội biết và nếu được góp phần hỗ trợ các chủ rừng đó khắc phục.	
[bookmark: _Toc181604453]3. Khai thác gỗ thực hiện theo quy trình CoC
Để bảo đảm quy trình khai thác và an toàn lao động, Chi hội và Hội viên có khai thác rừng thực hiện trình tự thủ tục như sau:
a) Lập Kế hoạch khai thác
Chi hội lập kế hoạch khai thác theo quý và năm, báo cáo HUE-FOSDA (Theo mẫu số 24a, 24b).
b) Thông tin đăng ký khai thác
Hộ khai thác rừng trồng FSC lập đơn báo khai thác trình Chi hội và HUE-FOSDA (Theo mẫu số 37a). Trường hợp có điều chỉnh kế hoạch khai thác (hay tỉa thưa) thì có Đơn báo điều chỉnh kế hoạch (Theo mẫu số 37c)
c) Điều tra trữ lượng
Hội viên có lô rừng khai thác, được HUE-FOSDA hướng dẫn điều tra sản lượng trước khai thác theo hướng dẫn tại Phụ lục V, Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT hoặc bằng cách đo đường kính tại điểm 1,3 mét kể từ gốc lên và chiều cao vút ngọn, tính thể tích bằng bảng tra thể tích 2 nhân tố chiều cao và đường kính; dự kiến sản lượng khai thác sau khi điều tra, thông tin cho HUE-FOSDA để có thông báo khai thác (Theo mẫu số 38).
d) Đánh giá tác động
Chi hội đánh giá tác động trước, trong và sau khai thác. Trước khi khai thác có đánh giá tác động; trong quá trình khai thác, có đánh giá tác động và sau khi khai thác xong phải có đánh giá tác động (Theo mẫu số 39).
đ) Hợp đồng mua bán
Hợp đồng mua bán gỗ FSC giữa chủ rừng với doanh nghiệp theo chuỗi CoC (Theo mẫu số 40).
Trường hợp Chi hội trưởng đại diện đứng tên ký hợp đồng thì Hội viên phải có giấy ủy quyền cho Chi hội trưởng.
e) Thủ tục hợp đồng khai thác
Hợp đồng khai thác giữa Hội viên và Đội khai thác (Theo mẫu số 41); Họp thống nhất hợp đồng khai thác và phổ biến quy trình khai thác, có danh sách tham dự họp (Theo mẫu số 42, 43); lập danh sách Đội khai thác (Theo mẫu số 44); lập bảng ký nhận tiền công khai thác (Theo mẫu số 45).
Lưu ý: Nội dung hợp đồng yêu cầu Đội khai thác phải có chứng nhận tập huấn khai thác tác động thấp.
g) Hợp đồng vận chuyển
Hợp đồng vận chuyển giữa Hội viên và Chủ phương tiện vận chuyển (Theo mẫu số 46).
h) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển gỗ có xác nhận của Hội viên, Lái xe, BCH Chi hội (Theo mẫu số 47).
Lưu ý: Phiếu xuất kho phải liên kết với Phiếu cân tại Nhà máy mua gỗ;
i) Hóa đơn bán hàng kèm theo bản photocoppy chứng chỉ FSC (Theo mẫu số 48).
k) Bảng tổng hợp sản lượng gỗ khai thác (Theo mẫu số 49).
[bookmark: _Toc181604454]III. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP VÀ KỸ NĂNG KINH NGHIỆM XỬ LÝ
Để thực hiện QLRBV và CCR cho các Hội viên luôn tồn tại những khó khăn và thách thức mà chúng ta phải đối mặt, đó là:
- Diện tích nhỏ và phân tán;
- Mô hình trồng chủ yếu là thuần loài, chu kỳ ngắn hướng đến sản xuất gỗ dăm;
- Chất lượng cây giống thấp, kỹ thuật trồng lạc hậu nên năng suất thấp;
- Tập quán canh tác đốt sau khai thác và thiếu hệ thống đường băng cản lửa; 
- Thiếu quan tâm đến việc để lại vùng đệm và bảo vệ cây bản địa cũng như động vật hoang dã;
- Những bất cập có thể xảy ra trong mối quan hệ của chuỗi CoC giữa doanh nghiệp tham gia chuỗi với Hội viên như vấn đề giao nhận hàng; thanh toán, ... 
Do vậy, trong tiến trình đánh giá CCR FSC, có thể bắt gặp những trường hợp mắc lỗi. Những hướng dẫn dưới đây nhằm giúp chủ rừng nhận biết một số lỗi thường gặp trong QLRBV, CCR FSC và cung cấp cho Hội viên những kỹ năng và kinh nghiệm để xử lý và khắc phục những lỗi đó.
[bookmark: _Toc181604455]1. Lỗi rác thải có trong lô rừng
a) Cách thu gom rác thải
Hội viên và cán bộ Hội, Chi hội đi kiểm tra, giám sát thực địa nên mang theo bao bì để tự nhặt thu gom rác thải và xử lý đúng nơi quy định. Bên cạnh lô rừng, bố trí sẵn bao tải để thu rác thải bằng cách đóng 4 cọc cao 0,8 - 1,0 m, dùng bao tải treo miệng bao lên 4 đầu cọc, rác sẽ được thu gom và cho vào túi.
b) Rác thải khi gom đầy chuyển đến khu vực xử lý rác. 
[bookmark: _Toc181604456]2. Lỗi cày ủi đường vận xuất gỗ trong rừng, gây tác động đến đất đai, môi trường xung quanh
a) Xử lý thoát nước những chỗ trũng, tránh úng nước. 
b) Trồng cây bản địa khu vực đất dốc.
[bookmark: _Toc181604457]3. Lỗi Khai thác với diện tích lớn nhưng không có đánh giá tác động môi trường
	Biện pháp khắc phục cần chú ý:
a) Đánh giá tác động môi trường khi khai thác diện tích lớn
Khi khác thác rừng trồng trong cùng thời điểm có diện tích trên 20 ha, Hội viên phải báo cáo Chi hội để hỗ trợ đánh giá tác động môi trường. Khai thác đến đâu trồng lại rừng đến đó.
b) Khai thác đến đâu trồng lại rừng đến đó và PCCCR
Chi hội cùng với Hội viên thống nhất kế hoạch khai thác đến đâu thực hiện trồng rừng ngay đến đó và tuyệt đối không áp dụng biện pháp đốt toàn diện có thể gây tác hại lớn đến môi trường đất.
[bookmark: _Toc181604458]4. Lỗi hệ thống bản đồ quản lý rừng chưa tốt, không thể hiện đầy đủ các sinh cảnh dễ bị tổn thương, để có biện pháp bảo vệ
Biện pháp khắc phục cần chú ý:
a) Sinh cảnh dễ bị tổn thương phải thể hiện trên bản đồ
Thực hiện khảo sát tất cả các lô rừng đã được xác định có sinh cảnh dễ bị tổn thương để xác định cụ thể từng loại sinh cảnh và ranh giới, vị trí của lô rừng phù hợp giữa bản đồ và trên thực địa.
b) Sử dụng thiết bị bay để rà soát, bổ sung
Có điều kiện cho phép nên sử dụng thiết bị bay để ghi toàn cảnh không gian vùng rừng FSC từ trên cao để bổ sung các thông tin cập nhật về đường dây diện mới; đường ô tô; diện tích cây trồng khác trong vùng rừng trồng FSC.
c) Cập nhật thông tin
Kết quả ghi nhận cần bổ sung cập nhật đầy đủ thông tin trên thực địa vào bản đồ; nhất là xác định diện tích và đai xanh vùng đệm; đồng thời, đối chiếu để điều chỉnh bộ hồ sơ Hội viên/chủ rừng cho phù hợp. 
[bookmark: _Toc181604459]5. Lỗi bảo vệ vùng đệm chưa tốt, Hội viên đã phát thực bì đến tận mép khe
Biện pháp khắc phục cần chú ý:
a) Bảo vệ thảm thực bì ven suối và trồng cây bản địa
Đối với các Hội viên có kế hoạch khai thác rừng để trồng lại và Hội viên mới tham gia bắt đầu trồng rừng năm đầu tiên, Chi hội cần chú trọng vận động bảo vệ thảm thực bì ven khe suối và thực hiện trồng các loài cây bản địa ở vùng đệm theo quy định.
b) Lập biên bản các trường vi phạm và đề xuất biện pháp khắc phục
Mọi trường hợp vi phạm, Chi hội phải lập biên bản kiểm tra xác định lỗi và đề xuất biện pháp khắc phục lỗi theo quy định. Ban Kiểm tra Hội cần hỗ trợ Chi hội thực hiện hoạt động này.
[bookmark: _Toc181604460] 6. Lỗi cành nhánh sau khai thác rơi vào khe suối làm ứ đọng, cản trở lưu thông dòng chảy
Biện pháp khắc phục cần chú ý:
a)  Chủ động khơi thông dòng chảy
Khi phát hiện khe suối trong lô rừng quản lý bị ứ đọng do cành nhánh tích tụ từ việc khai thác trước đó, Hội viên chủ động tiến hành khơi thông dòng chảy, nạo vét cành nhánh ra khỏi khe suối và chụp ảnh trước và sau khi đã thực hiện khơi thông dòng gửi cho Chi hội.
b) Chỉ đạo khơi thông dòng chảy
Cán bộ Hội, Chi hội khi đi kiểm tra, giám sát lô rừng phát hiện cũng phải chụp ảnh trước và sau đó tự mình thực hiện như trên, chụp lại ảnh (sau khắc phục) và lập biên bản kiểm tra hiện trường, khắc phục lỗi.
7. Lỗi không tuân thủ CoC 
Khi gặp các trường hợp bất cập trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Hội viên trong CoC, Chi hội cần hỗ trợ Hội viên liên hệ ngay với Văn phòng HUE-FOSDA (qua cán bộ được phân công theo dõi) để hỗ trợ kết nối giải quyết các bất đồng bảo đảm CoC tiến hành thuận lợi và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.
[bookmark: _Toc181604461]IV. HỎI ĐÁP VỀ QLRBV, CCR FSC
Để giúp Hội viên, Chi hội ôn lại những nội dung đã được truyền thông và góp phần vận động các chủ rừng khác tham gia CCR FSC:
[bookmark: _Toc181604462]1. Khi tham gia CCR FSC, hộ thành viên sẽ có những quyền và lợi ích gì?
Trả lời: Khi tham gia CCR FSC hộ thành viên có quyền và lợi ích sau:
a) Về quyền: 
-  Hoàn toàn tự nguyện tham gia, không ai bắt buộc;
- Thấy lợi thì tiếp tục tham gia; không lợi thì ra khỏi;
- Ai mua gỗ giá cao hơn thì bán; ai hợp tác tốt và thân thiện thì bán; không phụ thuộc bất kỳ ai.
b) Về lợi ích:
 - Gỗ FSC khai thác có thể bán với giá cao hơn giá thị trường cùng thời điểm đối với gỗ không có CCR FSC;
- Nếu bán gỗ xẻ và gỗ dành cho viên nén thì không bóc vỏ, vừa tiết kiệm công bóc vỏ, vừa tăng trọng lượng đối với phần vỏ;
- Được HUE-FOSDA tập huấn kỹ thuật về QLRBV, lâm sinh, khai thác tác động thấp, an toàn lao động và sơ cấp cứu;
- Khi HUE-FOSDA tìm kiếm được doanh nghiệp đối tác sẽ được bao tiêu sản phẩm gỗ; khi gặp thiên tai, gió bão làm gãy đổ cây, doanh nghiệp cam kết mua như trường hợp bình thường, không ép giá.
[bookmark: _Toc181604463]2. Chủ rừng tham gia chứng chỉ rừng FSC phải có nghĩa vụ gì?
a) Phải tuân thủ các quy định của FSC, những quy định đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện và được tập huấn để biết và làm.
b) Mình tham gia có lợi rồi thì hỗ trợ chủ rừng khác tham gia để họ cũng được lợi như mình.
c) Phát hiện trong khu rừng của mình hay của chủ rừng khác bị ảnh hưởng gây thiệt hại (như bị cháy, bị phá, bị sâu bệnh, …) thì báo ngay cho Chi hội biết để được giúp đỡ.
d) Khi có cơ quan hay cán bộ đến thăm rừng của mình thì phải có trách nhiệm dành thời gian để tham gia và giới thiệu; ký vào biên bản kiểm tra/giám sát rừng.
[bookmark: _Toc181604464]3. Rừng trồng 4 -5 tuổi muốn khai thác để bán gỗ dăm có tham gia FSC được không?
a) Việc khai thác rừng trồng khi tham gia FSC sẽ do chủ rừng tự lập Kế hoạch để đăng ký thời điểm khai thác thích hợp.
b) FSC không bắt buộc phải để rừng đạt bao nhiêu tuổi mới cho khai thác.
[bookmark: _Toc181604465]4. Hội viên tham gia chứng chỉ rừng FSC nhưng muốn ra khỏi được không; thiệt hại chi không?
a) Việc tham gia chứng chỉ rừng FSC là hoàn toàn tự nguyện, nên khi thấy không có lợi, hay vì bất kỳ lý do gì mà muốn không tham gia CCR FSC nữa thì Hội viên có quyền quyết định.
b) Khi không tham gia CCR FSC, Hội viên không bị bất cứ hình thức xử lý gây thiệt hại vật chất cho mình như không bao giờ bị phạt tiền. Nói tóm lại, chủ rừng tham gia FSC thì “trúng mình ăn, còn trật thì huề vốn”.
c) Nhưng khi đã không tham gia CCR FSC, muốn vào lại thì phải được HUE-FOSDA xem xét, nhưng thường là Hội phải chờ thời gian để đánh giá chủ rừng đó thật sự đã được nâng cao nhận thức chấp hành theo các nguyên tắc FSC chưa thì mới xét cho vào lại.
Hội viên chỉ cần gửi hình ảnh hoặc bản sao Sổ đỏ và căn cước công dân. Trường hợp chưa có Sổ đỏ thì phải có Đơn trình và được UBND cấp xã xác nhận đất sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp. Công việc còn lại sẽ được HUE-FOSDA và Chi hội hỗ trợ, hướng dẫn.
[bookmark: _Toc181604466]V. QUY TRÌNH CoC 
Để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc gỗ được sản xuất từ các thành viên chi hội, và ngăn ngừa sự pha trộn gỗ có chứng chỉ với gỗ không được kiểm soát, mỗi Hội viên, Chi hội cần đảm bảo tuân thủ qui trình  CoC một cách đúng đắn tại từng thời điểm gỗ của Hội viên được bán ra trên thị trường. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động thương mại được hoặc không được liệt kê trong Kế hoạch Quản lý rừng: 
- Tỉa thưa rừng có gỗ bán;
- Khai thác;
- Các hoạt động sử dụng rừng không có trong kế hoạch (ví dụ như khai thác cây gãy đổ sau bão). 
Qui trình CoC được thực hiện theo các bước sau:
[bookmark: _Toc181604467]1. Bước 1: Lưu giữ báo cáo của các hoạt động quản lý 
Đối với mỗi chu kỳ kinh doanh lô rừng mới hoặc các thay đổi chính trong kế hoạch quản lý rừng, BCH Chi hội sẽ cập nhật trong Kế hoạch quản lý lô rừng (Mẫu 03) cho các Hội viên (Hội viên giữ kế hoạch). Các hoạt động quản lý đã lên kế hoạch sẽ được BCH Chi hội đánh dấu thời gian trong kế hoạch quản lý rừng. Các Hội viên Chi hội sẽ phải tuân theo và lưu giữ báo cáo về tất cả các hoạt động quản lý liên quan đến kế hoạch quản lý rừng, kể cả các hoạt động sử dụng rừng không có kế hoạch trước (bão đổ, dịch bệnh v..v.), BCH Chi hội sẽ đánh dấu các hoạt động quản lý được hoàn thành. 
[bookmark: _Toc181604468]2. Bước 2: Điều tra trữ lượng rừng trước khai thác 
Điều tra trước khai thác là cơ sở để tính khối lượng gỗ sẽ khai thác để so sánh với khối lượng thực sự khai thác. Điều tra rừng cần phải được thực hiện ít nhất một tháng, trước kế hoạch khai thác gỗ để bán (bao gồm cả tỉa thưa). Các bước cần thực hiện cụ thể như sau:
- Kết quả của điều tra trước khai thác (gỗ đứng cho từng loài cây) sẽ được ghi vào phần 2 của mẫu báo cáo khai thác;
Lượng gỗ sẽ khai thác được cần được cán bộ HUE-FOSDA hoặc cán bộ của đối tác mua gỗ hỗ trợ Hội viên tính ra theo công thức sau: 
				Vkhai thác  Vgỗ đứng  *0.8
	Khối lượng dự định được khai thác này sẽ được ghi trong phần 2 của báo cáo khai thác theo từng loại cây và phân loại trong mục 2 của mẫu báo cáo khai thác.
[bookmark: _Toc181604469]3. Bước 3: Khai thác, tập hợp vào bãi gỗ và phân loại
Các hoạt động khai thác, chủ rừng cần tính toán bảo đảm khối lượng gỗ đã khai thác phù hợp với phương tiện vận chuyển trong từng ngày. Một chuyến xe vận chuyển gỗ được định nghĩa như sau:
a) Nếu gỗ cưa xuống được chuyển luôn lên xe tải: Một xe tải gỗ, bao gồm chỉ cùng l loại gỗ xẻ hay gỗ nhỏ (dùng cho dăm hay viên nén) được khai thác tại cùng một lô rừng; 
b) Nếu như gỗ được hạ xuống và tạm thời chất đống tại bìa rừng: Một đống gỗ tròn cùng loại gỗ xẻ hay gỗ nhỏ được khai thác tại cùng một lô rừng vào trong cùng một ngày được bốc lên cùng 1 xe phù hợp với tải trọng. 
Từng chuyến vận chuyển gỗ phải được dánh dấu với số thông thường (số chuyến) để đảm bảo sự truy xuất nguồn gốc của chuyến gỗ về lô rừng xuất xứ. 
Số chuyến vận chuyển bao gồm 6 phần: ví dụ 1
	Năm
	Chi hội
	Số lô rừng
	Loài cây
	Nhóm loại
	Số chuyến gỗ

	202..
	PS = PHÚ SƠN

	Số của lô rừng nơi chuyến vận chuyển gỗ được khai thác 
	KLT = Keo Lá tràm
KL = Keo Lai
…
	GN = Gỗ nhỏ
GX = Gỗ xẻ
	10

	Ví dụ 2:

	202..
	
	038
	KLT
	GX
	11

	202..
	
	Trong lô rừng số hiệu 038
	Loài cây Keo Lá Tràm 
	GX
	12


Các bước sau cần được tuân thủ:
Sau khi khai thác và tập kết gỗ ra lề đường, các cây gỗ được cắt theo chiều dài và phân loại ra gỗ xẻ (GX) hay gỗ nhỏ (GN). Khi đợt gỗ được hoàn thành, thể tích của đợt gỗ được tính như sau:
- Gỗ xẻ: Tổng thể tích gỗ tính theo m3 hoặc tấn theo trong mẫu báo cáo khai thác;
- Gỗ nhỏ: thể tích tính theo ster dựa trên số gỗ được chất lên xe (dài*rộng*cao) hoặc tấn khi giao hàng tại nhà máy;
- Thể tích của từng đợt khai thác sẽ được BCH Chi hội ghi trong phần 3 của mẫu báo cáo khai thác, trước khi gỗ đó được vận chuyển tập trung ra bãi gỗ hoặc lên xe tải;
- Từng xe gỗ trước khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ phải được theo dõi quản lý;
Sau khi lô rừng được khai thác, ngã xuống hoàn toàn và xác định thể tích đợt gỗ, BCH Chi hội sẽ tổng hợp toàn bộ thể tích gỗ được khai thác và đưa ghi vào phần 2 của mẫu báo cáo khai thác. Thể tích gỗ khai thác thực tế được so sánh với thể tích gỗ được ước lượng trước khai thác để cho thấy sự hợp lý. Sự chênh lệch không vượt quá ±15% của thể tích ước tính khai thác là được chấp nhận. Trong trường hợp thể tích khai thác trong thực tế vượt quá 15% của thể tích được ước tính thì chỉ số thể tích được ước tính sẽ được tính là gỗ có chứng chỉ FSC;
Báo cáo khai thác được hoàn thành cần được ký xác nhận của chủ rừng và đại diện BCH Chi hội.
[bookmark: _Toc181604470]4. Bước 4: Vận chuyển (CoC phiếu vận chuyển)
Các khúc gỗ phải được đưa lên xe vận chuyển theo đợt. Trong phần lớn trường hợp, từng đợt gỗ phải phù hợp với đợt xếp hàng lên xe tải (nếu các khúc gỗ được xếp lên xe tải trực tiếp ngay sau đốn hạ).
Trong trường hợp các khối gỗ được xếp từ các đống gỗ tập trung, các đợt gỗ không được xếp lẫn vào các xe tải khác nhau. Các điều sau đây cần được đảm bảo:
- Đối với đợt gỗ có khối lượng ít (tương đương hoặc ít hơn một chuyến xe): Chỉ một hoặc nhiều đợt gỗ hoàn chỉnh được xếp cùng một xe vận tải;
- Đối với những đợt gỗ khối lượng nhiều (lớn hơn một chuyến xe): Đợt gỗ có thể chia nhỏ ra các xe vận tải khác nhau. 
 Trong thời gian xếp gỗ, các tài liệu sau cần được hoàn chỉnh để đảm bảo sự hoàn toàn truy nguyên nguồn gốc gỗ được vận chuyển về nguồn gốc lô rừng:   
- Phiếu vận chuyển CoC: Phiếu vận chuyển CoC được cấp phát và sao thành 3 bản, do (i) Hội viên, (ii) đại diện BCH Chi hội (iii) chủ xe ký xác nhận. Mỗi người ký nhận nêu trên được giữ một bản sao;
- Hóa đơn bán hàng do người bán gỗ lập (Hội viên); có đại diện BCH Chi hội và người thanh toán tiền ký. Mỗi người ký nhận nêu trên được giữ một bản sao;
- Bảng tổng hợp sản lượng gỗ khai thác.
[bookmark: _Toc181604471]5. Bước 5: Bán gỗ
Các chủ rừng có thể tự bán gỗ của họ hoặc uỷ quyền cho BCH Chi hội.
Để đảo bảo sự tuân thủ các yêu cầu chứng chỉ FSC- CoC, hóa đơn phải bao gồm các thông tin sau:
a) Tên và địa chỉ của người bán.
b) Tên và địa chỉ của người mua.
c) Ngày xuất hóa đơn.
d) Miêu tả sản phẩm (thường là gỗ tròn). 
đ) Khối lượng sản phẩm được bán.
e) Yêu cầu FSC (FSC100%) cho các sản phẩm. 
g) Tham chiếu đến số “đợt” thu hoạch. 
h) Tham chiếu đến số phiếu vận chuyển CoC. 
i) Số chứng chỉ FSC của HUE-FOSDA. 
Tất cả hóa đơn, chứng từ đều phải có dấu của HUE-FOSDA. Bất cứ việc sử dụng các nhãn FSC trên sản phẩm phải đảm bảo những điều sau đây:
- Sản phẩm chỉ được dán nhãn FSC nếu nó thực hiện theo các yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn FSC/CoC hiện hành (FSC-STD-40-004 V2-0) và các chính sách FSC liên quan /thay thế);
- Các sản phẩm phải được dán nhãn phù hợp với tiêu chuẩn FSC hiện hành cho sử dụng Nhãn hiệu FSC (FSC-STD-50-001và các chính sách FSC liên quan/ thay thế). 
Toàn bộ việc sử dụng biểu tượng (nhãn hiệu thương mại /nhãn mác FSC) được HUE-FOSDA chỉ đạo và quản lý, sau khi nhận được phê duyệt từ tổ chức cấp chứng chỉ.
Lưu ý: toàn bộ hồ sơ thủ tục CoC đều phải sử dụng bản chính có dấu treo của HUE-FOSDA mới được coi là gỗ FSC của HUE-FOSDA. Những trường hợp khác đều là trái quy định của HUE-FOSDA; không được chấp nhận.
VI. KHU VỰC MẪU ĐẠI DIỆN THEO NGUYÊN TẮC 6.5
Theo tiêu chí 6.5, “Chủ rừng phải xác định và bảo vệ các khu vực đại diện của các hệ sinh thái bản địa và/hoặc khôi phục chúng trở thành điều kiện gần tự nhiên hơn. Nơi không tồn tại khu vực mẫu đ
ại diện, Chủ rừng khôi phục một phần trong Đơn vị quản lý hướng tới các điều kiện tự nhiên hơn. Kích thước của các khu vực này và các biện pháp đưa ra để bảo vệ và khôi phục phải tương xứng với tình trạng bảo tồn và giá trị của hệ sinh thái ở cấp cảnh quan và phù hợp với quy mô, cường độ và rủi ro”. Theo đó, nhằm đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí có liên quan. Năm 2023, HUE-FOSDA đăng ký mới 942 ha rừng tự nhiên thuộc cộng đồng Lê Triêng 1 quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC đảm bảo tối thiểu 10% diện tích vùng mẫu đại diện cho đơn vị quản lý theo tiêu chí 6.5 nhằm làm cơ sở cho việc thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ hệ sinh thái và lưu giữ cacbon thương mại. Với diện tích rừng tự nhiên thuộc cộng đồng quản lý là nơi cư trú khoảng hơn 50 loài động thực vật đang sinh sống. Trong quá trình thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng Lê Triêng 1. HUE-FOSDA tiến hành hỗ trợ trồng rừng bản địa phục hồi rừng cho các diện tích rừng có hiện trạng là đất trống cỏ tranh lau lách. Phối hợp với đơn vị tư vấn CORENAM để xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý bảo vệ rừng cộng đồng giai đoạn 2023-2026 (Bổ sung danh sách các thành viên chi hội mới đã được ghi nhận sổ tay QLH)
VII. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO RỪNG TRỒNG GỖ LỚN
Năm 2026, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế ban hành Công văn số 55/QBV&PTR-KHKT ngày 02/3/2026 về thực hiện chi trả DVMTR năm 2025 đối với chủ rừng là hộ gia đình có chứng chỉ FSC. Trên cơ sở Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND thành phố Huế, có 106 hộ gia đình có rừng được cấp chứng chỉ FSC của HUE-FOSDA thuộc các lưu vực cung ứng DVMTR, với tổng diện tích chi trả khoảng 481,39 ha.
Các Chi hội trực thuộc HUE-FOSDA là đối tượng đại diện cho các nhóm chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân thực hiện ký hợp đồng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhằm thuận lợi trong các thủ tục giao kết hợp đồng; đồng thời gắn trách nhiệm của Chi hội trong hoạt động quản lý, giám sát hội viên thực hiện nghiêm túc cam kết chuyển hóa rừng trồng keo gỗ lớn và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rừng bền vững.
Đối với diện tích 942,7ha rừng tự nhiên có chứng chỉ rừng FSC, chủ rừng là BQLRCĐ đã nhận được sự hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Huế. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 3/2024, BQLRCĐ đã được nhận hỗ trợ chi trả giảm phát thải nhà kính (ERPA).
VII. NÂNG CAO ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG RỪNG TRỒNG FSC
HUE-FOSDA xác định phát triển rừng trồng FSC không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gỗ mà còn phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đa dạng sinh học, cải thiện đất và giảm phát thải. Theo định hướng này, Hội đang triển khai đồng bộ một số giải pháp:
- Phát triển rừng gỗ lớn: trên 2.000 ha rừng Keo của hội viên đang được tỉa thưa, chuyển hóa; nhiều lô duy trì từ 8 năm trở lên, một số trên 10 năm. Kéo dài chu kỳ góp phần giảm tần suất khai thác, hạn chế tác động đến đất và tạo điều kiện duy trì thảm thực vật dưới tán. 
- Trồng cây bản địa phân tán: từ năm 2025, HUE-FOSDA đã huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các chủ rừng Keo đã và sẽ tham gia FSC trồng cây bản địa đa mục đích tại ranh giới các lô rừng. Hoạt động này góp phần đa dạng hóa thành phần loài, tạo các dải cây bản địa trong cảnh quan rừng Keo, hỗ trợ bảo vệ đất, sinh cảnh và từng bước tăng tính kết nối sinh thái. 
- Hạn chế đốt thực bì: HUE-FOSDA triển khai mô hình khoảng 100 ha trong giai đoạn 2025–2027, sử dụng Trichoderma và Bacillus subtilis xử lý thực bì thay cho đốt. Kết quả bước đầu cho thấy chất hữu cơ, N-P-K và pH đất tăng, rừng trồng năm đầu phát triển tốt hơn so với đối chứng. 
- Phát triển lâm nghiệp tuần hoàn: tận dụng khoảng 20% phụ phẩm còn lại sau khai thác, như cành, lá và vỏ cây, để nghiên cứu sản xuất compost và hoàn trả chất hữu cơ cho đất, qua đó giảm đốt và cải thiện độ phì đất. 
- Bảo vệ các yếu tố sinh thái trong rừng FSC: khuyến khích giữ lại cây bản địa, cây tái sinh tự nhiên, thảm thực vật ven khe suối và các khu vực có giá trị sinh thái; hạn chế tác động đến nguồn nước và sinh cảnh của động vật hoang dã. 
- Ứng dụng khoa học và công nghệ: sử dụng ô định vị, đo đếm định kỳ, drone và công nghệ số để theo dõi sinh trưởng, quản lý FSC, cảnh báo cháy rừng và sâu bệnh. 
Thông qua các giải pháp trên, HUE-FOSDA từng bước hướng tới xây dựng mô hình rừng trồng FSC thân thiện với đa dạng sinh học, trong đó sản xuất gỗ Keo được kết hợp với cây bản địa, bảo vệ đất và nguồn nước, kéo dài chu kỳ kinh doanh, giảm đốt và tận dụng phụ phẩm. Qua đó vừa nâng cao giá trị kinh tế và sinh kế của chủ rừng, vừa góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng tự nhiên, nâng cao đa dạng sinh học và phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thành phố Huế.
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Mẫu A- Danh sách chủ rừng tiềm năng/khả năng thuộc vùng …. tiểu khu….
	Mẫu  A
	UBND XÃ/PHƯỜNG…………
    Thôn:….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG TIỀM NĂNG THUỘC VÙNG…. TIỂU KHU…..

	- Trợ lý tư vấn phụ trách:……………………

	- Cán bộ giúp việc theo dõi:………………

	TT
	Chủ rừng
	Dân tộc
	Vị trí
	Diện tích (ha)
	Năm trồng
	Loài cây
	Sổ đỏ
	Điện thoại
	Ghi chú đặc điểm

	
	
	Kinh
	DTTS
	K
	Lô
	Tọa độ
	Tên địa phương
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                              Người lập
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu B- Tổng hợp diện tích theo thôn tham gia FSC 
	Mẫu B
	UBND XÃ/PHƯỜNG
	
	

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG THEO THÔN THAM GIA FSC

	Trợ lý tư vấn phụ trách:…………………….

	Cán bộ giúp việc:……………………………

	TT
	Thôn
	Số hộ
	Diện tích (ha)
	Vị trí
	Người phụ trách của thôn

	
	
	Tổng
	Kinh
	DTTS
	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	 Số Lô
	Tên địa phương
	Họ, tên
	Điện thoại
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	Thôn…
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	Ghi chú: Cột thôn, ghi từng vùng rừng trồng tập trung được chọn và tạm đặt tên là vùng 1 (nếu có tên của xóm thì ghi xóm)Cột vị trí, ghi tên địa phương của vùng rừng trồng (có thể tên này trùng với tên xóm); trường hợp tên vùng(xóm và tên địa phương của vị trí trồng mà giống nhau thì có thể bỏ cột địa phương thay vào đó là cột tọa độ (tọa độ của toàn vùng)



                                                                                                                                                   Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)




2. Hồ sơ chủ rừng (từ mẫu 01-07)
Mẫu số 01-Đơn đăng kí tham gia QLRBV và CCR FSC
		Mẫu số 01a
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………….., ngày…… tháng…… năm 202…

	
	ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG FSC
(Dành cho chủ rừng trồng)


Kính gửi: Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế (HUE-FOSDA)
Sau khi được giới thiệu về các nguyên tắc của chứng chỉ quản lý rừng bền vững (gọi tắt là CCR) FSC; các quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng khi tham gia CCR FSC; các quy định về quản lý nhóm CCR FSC của HUE-FOSDA, 
Tôi tên là:………………………… Giới tính: …………..  Sinh ngày: …………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Số CCCD: ……………………… Số điện thoại: ……...……………………………
Tôi xin đăng ký tham chứng chỉ rừng FSC: …………… ha rừng trồng Keo tọa lạc tại …………………………., xã …………………… huyện ……………………….., và cam kết:
1. Tôi đã có sổ đỏ (hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương về quyền sử dụng đất) cho rừng trồng và cam kết quản lý rừng trồng của tôi lâu dài phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chí của FSC. 
2. Chỉ duy nhất tham gia CCR FSC do HUE-FOSDA đại diện ít nhất 1 kỳ chứng chỉ FSC (5 năm, kể từ ngày làm đơn).
3. Tôi đồng ý để người đại diện HUE-FOSDA giới thiệu vào thăm lô rừng trồng của tôi và tham khảo kế hoạch quản lý rừng bất kỳ lúc nào với mục đích giám sát và hướng dẫn. 
4. Tôi sẵn sàng trình bày tóm tắt kế hoạch quản lý và kết quả giám sát rừng của tôi cho cán bộ HUE-FOSDA.
5. Tôi thống nhất khi nhận được các khoản kinh phí của nhà nước hỗ trợ tham gia CCR FSC sẽ nộp đầy đủ cho HUE-FOSDA để bảo đảm CCR FSC được duy trì ít nhất là 5 năm. Trong trường hợp nhà nước không hỗ trợ kinh phí tham gia CCR FSC, tôi sẽ nộp cho HUE-FOSDA 400 (bốn trăm) ngàn đồng/ha[footnoteRef:1] khi khai thác và bán gỗ FSC, ngoài các khoản hội phí theo Điều lệ và Quy chế của HUE-FOSDA. [1:  Quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp] 

6. Tôi đã nắm vững các nội dung và yêu cầu về quản lý Nhóm CCR FSC; về quản lý rừng bền vững của HUE-FOSDA và nhất trí tuân thủ đầy đủ.
Trân trọng./. 
	BTV Hội công nhận
   (ký, và đóng dấu)
	Xác nhận và đề nghị của Chi hội……………….
(ký, ghi rõ họ tên)

	Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)





	Mẫu số 02-Đơn trình (V/v xác nhận sử dụng đất)
[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          ĐƠN TRÌNH
V/v xác nhận sử dụng đất
Kính gửi: .........................................................................................................
Tôi tên là: .....................................
Hộ khẩu thường trú:	
CMND số: ……………… ngày cấp…………………Nơi cấp……………………
Với mục đích được cấp chứng chỉ FSC cho hộ gia đình theo nguyên tắc và tiêu chí của FSC quy định, diện tích lô rừng đăng ký tham gia để được cấp chứng chỉ phải đảm bảo không bị tranh chấp và có quyền sử dụng ổn định lâu dài.
Vậy tôi viết tờ trình này để xin được UBND xã xác nhận lô rừng của gia đình tôi với các nội dung sau:
- Diện tích: ............ ha.
- Vị trí canh tác: 	
- Số thửa (nếu có): 	.
- Tờ bản đồ số (nếu có): 	
- Nay đang trồng loài cây: 	
- Năm trồng: 20..........
Hiện nay, diện tích đất trên không có tranh chấp và được sử dụng để trồng rừng và QLRBV ổn định lâu dài.
Kính đề nghị UBND xã/phường xem xét và xác nhận để gia đình tôi để có cơ sở tham gia QLRBV và CCR FSC thuộc Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế.
Trân trọng./.
	Xác nhận của
UBND xã/phường ………………….
	………, ngày…..tháng...... năm 2022...
              Người viết đơn trình
                (Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 03
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
Chi hội: ………………..

	PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

	Họ và tên
	

	Điện thoại số
	

	Địa chỉ
	

	Ngày lập phiếu
	

	TT 
	Lô
	K
	TK
	Loài cây
	Diện tích rừng hiện có (ha)
	Diện tích đăng kí FSC
(ha)
	Năm trồng
	Dự kiến năm khai thác
	Tình trạng quyền sử dụng đất:
 1= Sổ đỏ;
 2= QĐ giao đất của Chính quyền địa phương;
 0= Chưa có sổ đỏ cũng như quyết định giao đất của chính quyền địa phương.
	Vị trí lô rừng theo tên gọi địa phương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghi chú: K: khoảnh; TK: tiểu khu

	
	Ngày lập  phiếu:……….
	

	
	Chủ rừng
(Ký và ghi rõ họ tên)

	


	                                                                                                                                                 Mẫu số 04
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]           Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế  
Chi hội………………..

KÊ KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ LÔ RỪNG TRỒNG 
THAM GIA FSC

	1
	Họ và tên
	

	2
	Địa chỉ
	

	3
	Số hiệu lô rừng
	

	4
	Số điện thoại
	

	 

	TT
	Hạng mục
	Diễn giải chi tiết

	I. Thông tin chung
	 

	1
	Tình trạng quyền sử dụng đất rừng
	

	2
	2.1 Diện tích sử dụng đất (ha)
	

	
	2.2 Diện tích đã trồng (ha)
	

	3
	Tháng năm trồng
	

	4
	4.1 Loài cây trồng chính
	

	
	4.2 Cây trồng xen (nếu có)
	

	5
	5.1 Dự kiến chu kì kinh doanh (số năm)
	

	
	5.2 Dự kiến sản lượng (tấn/ha)
	

	6
	Độ dốc bình quân (độ)
	

	7
	7.1 Mốc ranh giới
	

	
	7.2 Mức độ bền vững
	

	8
	8.1 Mật độ trồng (cây/ha)
	

	
	8.2 Mật độ sau tỉa thưa (nếu có)
	

	9
	9.1 Số cây trồng chính 
	

	
	9.2 Số cây trồng dặm (nếu có)
	

	10
	10.1 Nguồn gốc cây giống/tên vườn ươm
	

	
	10.2 Có hóa đơn hoặc giấy tờ gì chỉ ra nguồn gốc giống?
	

	11
	11.1 Có phát hiện thấy động vật hoang dã, loài cây bản địa hoặc cây có giá trị trong rừng?
	

	
	11.2 Tên động vật hoang dã, cây bản địa hoặc cây có giá trị đã từng phát hiện?
	

	12
	Có thuê lao động khác không?
	

	II. Các biện pháp Kỹ thuật lâm sinh được áp dụng
	

	13
	Phương pháp xử lý thực bì trước trồng rừng? chăm sóc rừng?
	

	14
	Cuốc hố bằng thủ công hay bằng máy?
	

	15
	Bón thúc, bón lót phân? Tên phân bón (nếu có), Định lượng/hố
	

	16
	Kiểm soát dịch bệnh? Tình hình sâu bệnh? Tên thuốc được sử dụng? Liều lượng?
	

	17
	Công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy?
	

	18
	Áp dụng các biện pháp lâm sinh? Tỉa thân, tỉa cành, tỉa thưa?... (Dụng cụ, mật độ chừa lại?)
	

	19
	Phương tiện khai thác: rìu /cưa tay/cưa máy/phương tiện khác
	

	20
	Phương tiện vận chuyển gỗ?
	

	III. Các bổ sung khác nếu có
	 

	 
	 
	 

	
	
	Ngày lập phiếu:…………………

	
	
	Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	

	
	
	





Mẫu số 05- Xác định sinh cảnh dễ bị tổn thương
	Mẫu số 05
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
Chi hội: ………………….                                                                                                                   

MẪU XÁC ĐỊNH SINH CẢNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

	1. Họ và tên chủ rừng
	 

	2. Địa chỉ
	

	3. Tên Sinh cảnh 
	

	Vị trí sinh cảnh
	

	Tọa độ 
	X =
	 
	Y =
	 

	Thuộc lô
	 
	Khoảnh
	 
	Tiểu khu
	 

	4. Mô tả đặc điểm sinh cảnh

	

	

	

	5. Các chỉ số sinh cảnh

	Dài (m)
	
	Rộng (m)
	

	Cao (m)
	
	Sâu (m)
	

	6. Các động thực vật tự nhiên sinh sống ở đó

	6.1. Thực vật
	

	6.2. Động vật
	

	7. Đề xuất phương án bảo vệ: 


	

	Ngày lập phiếu
	

	Tên cán bộ kiểm tra
	
	Ký tên
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 

	
	
	
	
	
	 






Mẫu số 06-Kế hoạch quản lý rừng theo lô
	Mẫu số 06
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
Chi hội: ………………….

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO LÔ

	1. Số liệu lô rừng 
	
	
	
	
	 

	Thôn/Xã/Huyện
	
	 

	Tên chủ rừng
	
	Số hiệu lô
	
	Năm trồng
	
	 

	Chi hội trưởng
	
	Diện tích lô (ha)
	
	Diện tích vùng đệm (m2)
	
	 

	2. Các hoạt động lâm sinh
	
	
	
	
	 

	Các hoạt động quản lý
	Tháng/Năm
	Khuyến cáo

	
	Kế hoạch
	Dự kiến
hoàn thành
	Các tài liệu
liên quan

	1/ Trồng rừng:
	
	
	

	- Xử lý thực bì
	
	
	

	- Làm đất
	
	
	

	- Trồng cây
	
	
	

	2/ Chăm sóc:
	
	
	

	- Phát dây leo, cây bụi lấn át, bón phân, vun gốc
	
	
	

	- Tỉa thưa, tỉa cành, tỉa thân
	
	
	

	- PCCCR và phòng trừ sâu bệnh hại
	
	
	

	3/ Điều tra trữ lượng
	
	
	

	4/ Khai thác
	
	
	

	3. Kết quả điều tra rừng

	Năm điều tra
	Số OTC điều tra
	Số cây đo đếm
	Tiết diện ngang bình quân
	Chiều cao 
bình quân
	Trữ lương/ha
	Các quan sát khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Ngày lập phiếu: .........................
	
	 

	 
	
	
	
	Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 








Mẫu số 07 - Kiểm tra thông tin chi tiết lô rừng 
	Mẫu số 07
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AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
Chi hội: …………………


	KIỂM TRA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẦU VÀO

	THAM GIA CHỨNG CHỈ FSC


	1. Tên chủ rừng
	

	2. Địa chỉ
	

	3. Số sổ đỏ
	

	4. Điện thoại số
	

	5. Cán bộ kiểm tra
	

	6. Nội dung kiểm tra

	STT
	Nội dung chi tiết
	Hiện trạng
	Diễn giải/Bằng chứng

	
	
	Có
	Không
	

	1
	Tên người nộp đơn tham gia có cùng tên trong sổ đỏ hay trong giấy xác nhận của chính quyền địa phương về lô rừng xin tham gia đó không?
	
	
	

	2
	Rừng trồng được thiết lập trên đất trống (Diện tích đất không phải thuộc rừng tự nhiên từ sau năm 1994)
	
	
	 

	3
	Kế hoạch trồng rừng của chủ rừng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
	
	
	 

	4
	Diện tích rừng trồng có phát sinh mâu thuẫn lợi ích hay không? (như tranh chấp với các hộ khác, sản xuất lương thực, du canh hoặc chăn thả gia súc).
	
	
	 

	5
	Ranh giới giữa các lô rừng: Rõ ràng và dễ nhận biết?
	
	
	 

	6
	Cây giống trồng rừng có nguồn gốc rõ ràng: Có lưu trữ hóa đơn mua bán, chứng chỉ nguồn gốc giống… (cần lưu trữ hóa đơn, chứng từ kể từ khi tham gia vào FSC)
	
	
	 

	7
	Rừng trồng có sử dụng cây biến đổi gen hay không?
	
	
	 

	8
	Có sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật? (lưu ý không sử dụng chất cấm bởi FSC)
	
	
	 

	9
	Có lưu trữ thông tin về các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật? (Số lượng mua bán, liều lượng sử dụng, nơi cất trữ, quy định sử dụng...)
	
	
	 

	10
	Có kế hoạch quản lý kinh doanh rừng dài hạn không?
	
	
	 

	11
	Có áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh? (Chăm sóc, tỉa thưa, tỉa cành…) 
	
	
	 

	12
	Có các biện pháp lâm sinh gì nhằm cải tạo đất thoái hóa, bạc màu?
	
	
	 

	13
	Có sử dụng, buôn bán động vật hoang dã làm thức ăn?
	
	
	 

	14
	Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đúng với quy định về quản lý và bảo vệ môi trường?
	
	 
	 

	15
	Có giải pháp nhằm hạn chế nhiên liệu (xăng, dầu) vương vãi trong và diện tích liền kề rừng trồng?
	
	 
	 

	16
	Diện tích rừng trồng có liền kề với khe suối? Vùng đai xanh? Vùng đệm? Hoặc diện tích rừng tự nhiên ngoài quyền sử dụng đất của hộ? (mô tả)
	
	 
	 

	17
	Có giải pháp gì để đảm bảo về an toàn lao động? (Bảo hộ lao động, thiết bị lao động an toàn...)
	
	
	 

	18
	Có sử dụng lao động đang chịu thi hành án, lực lượng vũ trang hay lao động trẻ em dưới 16 tuổi không?
	
	
	 

	19
	Phải có bình đẳng về thu nhập giữa Nam và Nữ hay không? (bao gồm cả giá cả thuê mướn lao động)
	
	
	 

	20
	Chủ hộ cần giải thích cho những người lao động có liên quan đến diện tích rừng đang thực hiện FSC?
	
	
	 

	21
	Có xảy ra tai nạn lao động? (Mức độ thế nào? Có tài liệu ghi chép nào không?)
	
	
	 

	22
	Đã có diện tích khai thác trắng nào lớn hơn 20 ha chưa? (diện tích liền vùng, liền khoảnh)
	
	
	 

	7. Hoạt động khắc phục (nếu có)

	TT
	Những điểm cần khắc phục và
giải pháp khắc phục
	Ngày hoàn thiện

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Một số giải pháp đền xuất

	

	

	Ngày lập phiếu:………..

	Cán bộ kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	
	Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc181604476]3. Hồ sơ cấp Chi hội (từ mẫu số 08-19)
Mẫu số 08- Bảng tổng hợp thông tin diện tích rừng trồng của các thành viên Chi hội
	                Mẫu số 08
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AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế     
                       Chi hội…………                                       
	

	BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG CỦA CÁC HỘI VIÊN CHI HỘI

	Chi hội trưởng:….
	 
	Số điện thoại:…
	 
	Ngày lập
	 

	Địa chỉ:..…............................................................................................................

	STT
	Tên thành viên 
	Loài cây
	Số lô
	Diện tích rừng trồng (ha)
	Sổ đỏ rừng FSC

	
	
	
	Tổng cộng
	FSC
	Non-FSC
	Tổng
	 FSC
	Non- FSC
	Số lô
	Diện tích (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	  Người lập
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	










Mẫu số 09-Mẫu tổng hợp sinh cảnh dễ bị tổn thương
	Mẫu số 09
	
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
                     Chi hội:…………….
	

	
	MẪU TỔNG HỢP SINH CẢNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

	Chi hội trưởng:
	 
	
	Số điện thoại:…..
	 
	Ngày lập……
Địa chỉ: ………
	

	

	Ghi chú: SC1- Sông, suối, ao,hồ; SC2-Động, thực vật tự nhiên; SC3-Hố bom, ụ mối; SC4- Đá giàn, đátảng; SC5- Lăng mộ, am miếu; SC6- Đường dây điện; SC7-Khác

	

	STT
	Họ và tên chủ rừng
	Số hiệu lô rừng
	Diện tích (ha)
	 Loại sinh cảnh dễ bị tổn thương 
	Kế hoạch quản lý

	
	
	
	
	SC1
	SC2
	SC3
	SC4
	SC5
	SC6
	SC7
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	vd: SC1- Trồng cây bản địa ven suối
SC2- ……
SC3-……

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người lập
   (Ký, ghi rõ họ tên)













Mẫu 10-Kế hoạch quản lý rừng theo Chi hội
	Mẫu số 10
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                    Chi hội:…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO CHI HỘI
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giai đoạn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi hội trưởng:………
	
Số điện thoại:……
	
Ngày lập……
	
	

	Địa chỉ:……………………………………………………………………………..
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thông tin chung của Chi hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Số thành viên (lũy tiến)
	Số lô (lũy tiến)
	Diện tích (ha)
	
	

	
	Tổng số
	Tăng
	Giảm
	Tổng số
	Tăng
	Giảm
	Tổng số
	Tăng
	Giảm
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hiện trạng và mục tiêu quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Miêu tả hiện trạng
	Mục tiêu
	
	
	
	

	1
	Hoạt động canh tác và những tác động tiêu cực tới môi trường
	1. Các hoạt động canh tác lâm nghiệp truyền thống của nhóm:
2. Những tác động tiêu cực tới môi trường:
	Đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường
	
	
	
	

	2
	Giá trị đa dạng sinh học
	Mô tả sinh cảnh dễ bị tổn thương
	Đưa ra các biện pháp bảo vệ các sinh cảnh dễ bị tổn thương
	
	
	
	

	3
	Dịch bệnh và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	1. Tình hình sâu bệnh, mùa xảy ra: 
2. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:
3. Các nguy cơ khác đối với rừng trồng:
	Truyền thông vận động chủ rừng không được phép sử dụng các loại thuốc thuộc danh mục cấm của Chính phủ và FSC
	
	
	
	

	4
	Tình hình thời tiết và đất đai
	1. Tình hình thời tiết: mùa mưa, mùa khô,...
2. Tình hình đất đai: dốc, ...
3. Thời gian thực hiện các hoạt động của người dân (mùa vụ)
4. Tình trạng cháy rừng:
	Đưa ra biện pháp
	
	
	
	

	5
	Lợi ích từ kinh doanh rừng và lâm sản ngoài gỗ
	1. Thu nhập chính từ rừng
2. Lâm sản ngoài gỗ:
	Mục tiêu kinh tế: tăng giá trị thu nhập….; mục tiêu xã hội: giải quyết nhu cầu việc làm, bảo đảm an sinh xã hội
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Các biện pháp lâm sinh và bảo vệ rừng sẽ được áp dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung
	Miêu tả
	
	
	
	

	1
	Xử lý thực bì
	
	
	
	
	

	2
	Làm đất và bón phân
	
	
	
	
	

	3
	Trồng cây
	
	
	
	
	

	4
	Chăm sóc  (bón phân, vun gốc, …)
	
	
	
	
	

	5
	Tỉa thân
	
	
	
	
	

	6
	Tỉa cành
	
	
	
	
	

	7
	Tỉa thưa
	
	
	
	
	

	8
	Điều tra trữ lượng rừng hàng năm
	
	
	
	
	

	9
	Khai thác
	
	
	
	
	

	4. Kế hoạch quản lý rừng theo năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nôi dung hoạt động
	Số lô
	Số hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Số thành viên
	2022
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chăm sóc rừng,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuần tra bảo vệ  rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tỉa cành,tỉa thưa rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Điều tra trữ lượng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khai thác rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Người lập
 (Ký và ghi rõ họ tên)
	











Mẫu số 11-Kế hoạch giám sát nội bộ năm….
	Mẫu số 11
	[image: lodomoi]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế 
                 Chi hội:……
                                                                                                                                       
	
	

	KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NỘI BỘ NĂM …....

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi hội trưởng:..
	
	 
	Số điện thoại:
	                   
	
	 Ngày lập: ……………..
	

	  Địa chỉ: …………………………………………………………
	

	Ghi chú: GS1-Trồng  rừng; GS2-Chăm sóc rừng ; GS3-Tuần tra bảo vệ rừng; GS4-Tỉa cành, tỉa thưa rừng ; GS5-Điều tra trữ lượng rừng; GS6: Khai thác rừng.
	

	STT
	Họ và Tên
	Số lô
	Số hiệu lô
	Tháng (ghi tên hoạt đông/số hiệu lô rừng)
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	(Ghi tên hoạt đông/ số hiệu lô rừng): ví dụ: GS2/PS1. Nghĩa là giám sát hoạt động chăm sóc rừng ở lô 1 Chi hội Phú Sơn



                                                                          Người lập
                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 12a-Biên bản kiểm tra, giám sát nội bộ (đính kèm mẫu số 12b)
	Mẫu số 12a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
 Chi hội:..............  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	

	 
	 
	 
	BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ
(Đính kèm mẫu số 12b)
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Thời gian:…………………………………………………………………………………… 

	2. Địa điểm:……………………………………………………………………………………. 

	3. Mục tiêu đợt kiểm tra, giám sát:...........................................................................................

	4. Thành phần Tổ kiểm tra, giám sát:

	Ông/Bà:
	………………….
	Chức vụ: 
	………………….
	 
	 
	 
	 

	Ông/Bà:
	………………….
	Chức vụ: 
	………………….
	 
	 
	 
	 

	Các bên tham gia:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	5. Nội dung kiểm tra, giám sát:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	6. Kết quả/phát hiện:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	7. Đề xuất và xác định thời gian phúc tra

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chủ rừng
	 
	BCH Chi hội
	 
	Đại diện Tổ KTGS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Mẫu số 12b-Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ
	Mẫu số 12b
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]
	



	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế      
               Chi hội:………………...                                                                      

	BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ

	

	 
	Họ tên chủ rừng được giám sát
	

	
	Số hiệu lô rừng
	

	
	Người kiểm tra, giám sát
	

	
	Ngày báo cáo
	

	
	Nội dung báo cáo
	

	TT
	Nội dung
	Kết quả kiểm tra
	Mô tả  (nếu có)
	Yêu cầu                khắc phục
	Thời gian yêu cầu hoàn thành

	
	
	Có
	Không
	
	
	

	I
	Kiểm tra sự tuân thủ quản lý
	 

	1
	Có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về các thông tin ghi trong mẫu kiểm tra ban đầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kế hoạch quản lý rừng theo lô đã được xây dựng và phát đến tất cả các hộ được đăng ký không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có thực hiện việc đốt hay ủi trắng thực bì trước khi trồng rừng rừng hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chủ rừng đã được tập huấn về an toàn lao động chưa? 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chủ rừng có sự tuân thủ việc đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện các hoạt động ở các lâm phần?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Có vụ tai nạn lao động nào xảy ra kể từ  lần kiểm tra trước đến nay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nào hay không? Loại gì?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có dấu hiệu bị thoái hóa đất hay không? Nguyên nhân?
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Nếu như có dấu hiệu về thoái hóa đất, có hoạt động phục hồi nào được thực hiện?
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Có quan sát thấy hiện tượng xói mòn xảy ra hay không? Mức độ?
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Có quan sát thấy sự xuất hiện các rác thải khó phân hủy ở hiện trường rừng hay không? Tần suất xuất hiện (nhiều, ít,...)
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Có dịch bệnh nào xảy ra kể từ lần kiểm tra trước đến nay hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Có quan sát được những dấu hiệu về sự xuất hiện của loài thú qúy hiếm nào hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại động vật hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại thực vật hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Các hoạt động có hoàn thành như trong kế hoạch hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Có hay không sự tuân thủ việc bảo quản, sử dụng nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới ở trong lô rừng?
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Lô rừng có được đo đếm trữ lượng đánh giá tốc độ tăng trưởng không? Lý do (nếu không)?
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động khai thác đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa? 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động khai thác vận chuyển gỗ đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa?
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động sau khai thác đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa?
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Giám sát tác động
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Có bất kỳ sự tác động đáng kể nào giữa khu vực rừng tham gia chứng chỉ FSCđối với con người và các khu rừng vùng lân cận?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Có bất kỳ sự tác động đáng kể nào giữa con người và các khu rừng vùng lân cận đối với khu rừng tham gia chứng chỉ FSC?
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Giám sát vùng đệm 
	 
	 
	 
	 
	 

	`1
	Chủ rừng có xác định được vùng đệm và mô tả trên bản đồ hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích vùng đệm có được quản lý như trong kế hoạch quản lý hay không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có xu hướng chuyển sang rừng đa từng tán hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vùng đệm có kết nối với các khu vực khác để tạo thành một hành lang xanh cho động vật hoang dã di chuyển không?
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Có hay không sự xuất hiện các con đường ở các vùng đệm? Những tác động của những con đường đó?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại động vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại thực vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có những hiệu quả nào trong việc duy trì và bảo tồn các khu rừng có vùng đệm?
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Các dạng rừng có giá trị bảo tồn cao khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các hoạt động quản lý có hoàn thành theo quy định quản lý hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giá trị rừng có giá trị cao có “ổn định”, “cải thiện” hay “tồi tệ hơn”? hãy miêu tả ngắn gọn.
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Giám sát sinh cảnh dễ bị tổn thương khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương nào không? Nêu rõ (nếu có)?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chủ rừng có xây dựng kế hoạch bảo vệ sinh cảnh dễ bị tổn thương không?
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hoạt động bảo vệ có hoàn thành như trong kế hoạch hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Người lập

	
	
	
	
	
	
	(Ký,ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







Mẫu 12c-Giám sát các hoạt động lâm sinh 
	Mẫu số 12c
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
Chi hội…………………….
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	GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG LÂM SINH

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên chủ rừng
	Ngày:
	 
	 
	SHLô:
	 

	Tên người giám sát:
	Tên nhà thi công (nếu có):

	HOẠT ĐỘNG
	Điều kiện thời tiết
	Nắng
	 
	 

	Trồng rừng
	 
	
	Mây
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	
	Mưa nhẹ
	 
	 

	Bảo vệ
	 
	
	Mưa nặng hạt
	 
	 

	I. Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Địa điểm
	 
	 
	 
	 
	 - Quy cách kỹ thuật
	 
	 

	 - Diện tích
	 
	 
	 
	 
	 + Mật độ
	 

	 - Loài cây
	 
	 
	 
	 
	 + Kích thước hố
	 
	 

	 - Số lượng cây
	 
	 
	 
	 
	 + Kỹ thuật trồng
	 
	 

	 - Xử lý thực bì
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tình trạng cây rừng
	 

	_Tình trạng rác thải
	 

	_Tình trạng xói mòn
	 

	_Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, đập hay không
	 

	Có trồng các loài cây bản địa hay không?
	 

	Có sử dụng lao động? Độ tuổi?
	 

	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	 

	Công nhân có được thông tin về các qui định của tiêu chuẩn 
	 

	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu 
	 

	Đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa?
	 

	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các 
	 

	II. Chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Địa điểm
	 
	 
	 - Quy cách kỹ thuật
	 
	 

	 - Diện tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Loài cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Loại hình chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đánh giá chung
	 
	 

	III. Bảo vệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lấn chiếm
	 
	 
	 
	 
	 - Sạt lở
	 
	 

	 - Gia súc phá hoại
	 
	 
	 
	 
	 - Mất cắp
	 
	 

	 - Cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 - Khác
	 
	 

	IV. Lao động
	 
	 
	Có 
	Không
	 
	Có 
	Không

	Số lượng
	 
	Được tập huấn
	 
	 
	Bảo hộ lao động
	 
	 

	Tuổi lao động
	 
	Khám sức khỏe định kỳ
	 
	 
	Tai nạn lao động
	 
	 

	Thời gian làm việc/ngày
	Hộp thuốc y tế 
	 
	 
	Dụng cụ lao động
	 
	 

	Có hợp đồng lao động hay không
	 
	 
	Trả lương đúng/đủ
	 
	 

	Nếu có tai nạn lao động, hoặc một vấn đề bất thường cần lập biên bản khác và thể hiện rõ ràng hơn.

	V. Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Sử dụng thuốc BVTV
	 
	 
	 
	 - Rác thải
	 
	 

	 + Loại thuốc:
	 
	 
	 
	 
	 - Nước khe suối
	 
	 

	 - Xói mòn
	 
	 
	 
	 
	- Đai xanh, vùng đệm
	 
	 

	Rác thải của công nhân phải được kiểm tra thường xuyên và ngẫu nhiên tại các lán trại, nếu có bất thường cần lập biên bản xử lý

	Các vấn đề nổi lên trong quá trình thực hiện
	Đề xuất giải pháp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiểm tra các vấn đề cũ

	Tồn tại
	Chưa giải quyết
	Đề xuất thêm giải pháp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xác nhận của bên nhà thi công (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Được thừa nhận bởi
	
	
	
	
	
	

	Chủ rừng                          Đại diện tổ nhận khoán                          Người giám sát
           (Ký, ghi rõ họ tên)                          (Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







Mẫu số 12d- Biên bản giám sát khai thác, tỉa thưa
	Mẫu số 12d
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
                               Chi hội…………………….
	

	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]
	
	
	

	BIÊN BẢN GIÁM SÁT KHAI THÁC, TỈA THƯA
(Trước, trong và sau khai thác, tỉa thưa)

	

	

	1.     Thông tin chung
	
	

	Chi hội
	 
	Diện tích (ha)
	Loài cây

	Tên chủ rừng
	 
	Năm trồng
	Diện tích vùng đệm

	Số hiệu lô
	 
	 
	 

	2. Đánh giá trước khai thác
	
	

	Tên người kiểm tra
	 
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	 
	 
	Chữ ký của chủ rừng
	 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Phương án phòng ngừa

	1
	Khai thác có đúng kế hoạch không? 
	 
	 

	
	Nếu không? Nguyên nhân?
	
	

	2
	Diện tích khai thác có quá mức qui định hay không?
	 
	 

	3
	Có mở đường vận chuyển mới nào chưa? 
	 
	 

	
	+ Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	

	4
	Có hoạt động tu sửa đường vận chuyển nào được thực hiện hay không? Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	 
	 

	5
	Có dự định mở các tuyến đường để tập kết gỗ trong lô rừng hay không? Nếu có? Nêu rõ? Và các phương án giảm thiểu tác động? 
	 
	 

	6
	Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, hồ, đập hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	 
	 

	7
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương khác không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	 
	 

	8
	Đường vận chuyển gỗ có ảnh hưởng đến các lô rừng khác không? 
	 
	 

	9
	Có thuê lao động không?
	 
	 

	
	Nếu có? Những khuyến cáo là gì?
	
	

	
	
	
	

	3. Giám sát trong quá trình khai thác
	
	

	Tên nguời kiểm tra
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	Ngày kiểm tra
	
	Chữ ký của chủ rừng
	

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Phương án phòng ngừa

	1
	Có biển báo khu vực khai thác hay không?
	 
	 

	2
	Có thuê nhà thầu khai thác hay không?
	 
	 

	
	Nếu có? Có hợp đồng lao động hay không?
	
	

	3
	Số lượng người lao động? Độ tuổi?
	 
	 

	4
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	 
	 

	5
	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	 
	 

	6
	Có được trang bị túi cứu thương không? Và có đầy đủ các loại thuốc cần thiết không?
	 
	 

	7
	Công nhân có biết được các qui định của FSChay không?
	 
	 

	8
	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu hay không?
	 
	 

	9
	Công nhân có ngủ lại qua đêm tai lô rừng hay không? 
	 
	 

	
	Nếu có? Điều kiện lán trại có đảm bảo không?
	
	

	10
	Đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa?
	 
	 

	
	Nếu có? Nguyên nhân?
	
	

	11
	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các phúc lợi xã hội khác hay không?
	 
	 

	12
	Kỹ thuât cắt gỗ có đảm bảo không?
	 
	 

	
	Hướng đổ? Gốc chừa lại?
	
	

	13
	Công nhân khai thác có đứng đúng khoảng cách an toàn khi cưa cây hay không?
	 
	 

	14
	Có phát hiện rác thải khó phân hủy tại lô rừng hay không? Mức độ?
	 
	 

	15
	Vùng đệm ven sông suối có được bảo vệ không? Nêu rõ?
	 
	 

	16
	Việc bảo quản và thay dầu nhớt cho các động cơ có tuân thủ theo qui định không?
	 
	 

	17
	Đường vận chuyển có sát khe suối hay không? 
	 
	 

	
	Nếu có, miêu tả cụ thể?
	
	

	18
	Cây bản địa có giá trị có được bảo vệ hay không?
	 
	 

	19
	Có quan sát thấy xói mòn nào xảy ra hay không?
	 
	 

	20
	Các tuyến đường vận chuyển có gây xói mòn hay hư hỏng môi trường đất hay không?
	 
	 

	
	
	
	

	3. Đánh giá sau khai thác
	
	

	Tên nguời kiểm tra
	 
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	Ngày kiểm tra
	 
	Chữ ký của chủ rừng
	 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Đánh giá hiện trạng
	Các hoạt động khắc phục và phục hồi rừng sau khai thác (ghi rõ thời hạn hoàn thành)

	I
	Các hoạt động đã được thỏa thuận trước khai thác?

	 
	 
	 
	 

	II
	Các hoạt động phát sinh trong quá trình khai thác

	1
	Đai xanh, vùng đệm và các sinh cảnh dễ bị tổn thương khác có được bảo vệ nguyên vẹn hay không?
	 
	 

	2
	Các dòng suối có bị tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm hay không?
	 
	 

	3
	Tình trạng rác thải 
	 
	 

	4
	Tình trạng thực bì sau khai thác
	 
	 

	5
	Tình trạng xói mòn từ hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ
	 
	 

	6
	Tình trạng xăng dầu, nhớt động cơ bị đổ lên mặt đất
	 
	 

	7
	Tình trạng bảo vệ các cây bản địa có giá trị
	 
	 

	III
	Các hoạt động khác 

	1
	Kế hoạch trồng lại rừng sau khai thác
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







Mẫu số 13-Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ năm….
	Mẫu số 13                                                                                 
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế              
               Chi hội:………………...
                                                                   

	               BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ NĂM……

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chi hội trưởng………………………Số điện thoại……………….... Ngày lập bảng:………….. 

	Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

	STT
	Chủ rừng
	Số hiệu lô rừng
	Kiểm tra, giám sát
	Yêu cầu khắc phục

	 
	 
	 
	Nội dung 
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian hoàn thành
	Thời gian phúc tra

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Người lập
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(Kí, ghi rõ họ tên)
	 
	 







Mẫu số 14-Báo cáo quý hoạt động
	
	

	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế               
                               Chi hội:……………

	Mẫu số 14

	
	BÁO CÁO QUÝ HOẠT ĐỘNG
	
	

	
	
	………………, ngày …… tháng …… năm 202…

	Kính gửi: BTV Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế

	I. Chỉ số hoạt động
	
	
	
	

	Stt
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Trong quý
	Kế hoạch quý tiếp theo
	Ghi chú

	I
	Chỉ số hoạt động
	 
	 
	 
	 

	1
	Số thành viên đang tham gia Chi hội
	Người
	 
	 
	 

	2
	Số thành viên ra khỏi Chi hội
	Người
	 
	 
	 

	3
	Tổng diện rừng trồng các loại của thành viên
	Ha
	 
	 
	 

	4
	Diện tích rừng đăng ký tham gia chứng chỉ
	Ha
	 
	 
	 

	5
	Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ
	Ha
	 
	 
	 

	6
	Diện tích rừng dự kiến khai thác trong quý tới hoặc trong năm
	Ha
	 
	 
	 

	7
	Diện tích rừng đã khai thác
	Ha
	 
	 
	 

	8
	Diện tích trồng mới sau khi khai thác
	Ha
	 
	 
	 

	9
	Số lần kiểm tra, giám sát trong quý và kế hoạch quý tới
	Lần
	 
	 
	 

	10
	Phát hiện bao nhiêu lỗi trong quý
	Lỗi
	 
	 
	 

	11
	Hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp trong quý (đợt)
	Đợt
	 
	 
	 

	12
	Tổ chức họp Chi hội bao nhiêu cuộc
	cuộc
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chỉ số tài chính
	 
	 
	 
	 

	1
	Tồn quỹ
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Số dư quỹ (số dư tài khoản ngân hàng, tiền mặt tồn quỹ, tạm ứng) của nhóm thôn/xã
	Đồng
	 
	 
	 

	2
	Nguồn thu đóng góp từ thành viên
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kế hoạch thu đóng góp thường xuyên của Hội viên
	Đồng
	 
	 
	 

	2.2
	Thực tế thu đóng góp thường xuyên của Hội viên
	Đồng
	 
	 
	 

	3
	Nguồn thu khác
	Đồng
	 
	 
	 

	II. Hoạt động và các vấn đề phát sinh trong quý 
	
	
	
	

	 

	

	

	

	III. Khuyến nghị và đề xuất 
	
	
	
	

	 

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	CHI HỘI TRƯỞNG
	

	
	
	
	
	(Ký và ghi rõ họ tên)
	











Mẫu số 15-Báo cáo đánh giá năm
	Mẫu số 15
	     
	 

	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]    Hội Chủ rừng Phát triển        bền vững thành phố Huế
                        Chi hội:……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 

	
	
	 

	
	
	 

	 
	……, ngày …… tháng ….năm 202..
	 

	BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂM ….
	 

	Kính gửi: BTV Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	I. Thông tin chung
	
	
	
	
	
	
	 

	
Hiện nay, Chi hội ..........có...........Hội viên với ………. ha Keo, trong đó có ………….Hội viên thuộc hộ nghèo, …… thành viên là hộ cận nghèo và ….. là thành viên khác. 
Nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường của hoạt động trồng rừng có chứng chỉ, tháng ……/20…., Chi hội ………………… đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm ….
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	II. Kết quả
	 

	2.1. Diện tích các loại cây trồng
	
	
	
	
	
	 

	       -  Diện tích đất nông nghiệp của các thành viên trong Chi hội: ………… ha.
	 

	          Diện tích keo của toàn Chi hội …………ha, trong đó diện tích keo tham gia 
	 

	        -  Diện tích cao su của toàn Chi hội: ……….. ha.
	
	
	
	 

	        -  Diện tích cây trồng khác của toàn Chi hội: …………. ha.
	
	
	 

	2.2. Tình trạng rừng
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng đã được khai thác: …. ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng FSC được trồng mới…. ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng đã khai thác do thiên tai:…ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.3. Tác động kinh tế 
	 

	-  Giá trị gia tăng bình quân nhờ chứng chỉ FSC của 1 ha rừng: …... đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	- Tổng giá trị gia tăng từ rừng FSC đã được khai thác của nhóm …..…… đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Giá trị gia tăng trung bình cho mỗi thành viên: …... đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ rừng trồng có chứng chỉ là ……đồng/năm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.4. Tác động xã hội và môi trường
	 

	-Số lao động từ nghề rừng của thành viên:
	
	
	
	
	 

	- Số công lao động của gia đình và cộng đồng được tạo thêm hàng năm phục vụ cho nghề rừng    của thành viên: … công
	 

	-  Hạn chế tình trạng cháy rừng: ……………………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tình trạng cháy rừng: ……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tình trạng khai thác trái phép: ……………….……………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tai nạn lao động:…………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Các tác động về môi trường: …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III. Khuyến nghị đề xuất
	 

	 
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	CHI HỘI TRƯỞNG
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	(Ký,ghi rõ họ tên)
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 







 

Mẫu số 16a-Danh sách Hội viên Chi hội
	Mẫu số 16a
	
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
             Chi hội:…………………..



	
	
	

	
	DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi hội trưởng:……
	
	
	
	
	Số điện thoại:…
	
	
	
	Ngày lập……
	
	

	Địa chỉ:…………...................................................................................
	
	

	Chú thích: *: 0 = nam; 1 = nữ; **: 1= DTTS; 0= Dân tộc Kinh
	
	
	

	TT
	Tên Chủ rừng
	DTTS**
	Giới tính*
	Năm sinh
	Số điện thoại
	Thông tin cơ bản

	
	
	
	
	
	
	Số lô
	Số hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Ngày tham gia
	Ngày rời chi hội
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CHI HỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)










Mẫu số 16b -Bảng tổng hợp thông tin rừng trồng
	Mẫu số 16b
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
                       Chi hội:…………………………………..
	

	[image: A logo of a green leaf
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	BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN RỪNG TRỒNG

	Chi hội trưởng:….
	
	Số điện thoại:……
	
	Ngày lập………
	

	Địa chỉ:…………...................................................

	Ghi chú: SC1- Sông, suối, ao,hồ; SC2-Động, thực vật tự nhiên; SC3-Hố bom, ụ mối; SC4- Đá giàn, đá tảng;
	
	

	SC5- Lăng mộ, am miếu; SC6- Đường dây điện; SC7-Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Năm trồng
	Số hiệu lô
	Vị trí địa lý
	Diện tích (ha)
	Diện tích vùng đệm
	Sổ đỏ
	Năm khai thác
	Loài cây
	 Loại sinh cảnh dễ bị tổn thương (lô)
	Tên địa phương

	
	
	
	Tọa độ X
	Tọa độ Y
	
	
	
	
	
	SC1
	SC2
	SC3
	SC4
	SC5
	SC6
	SC7
	

	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                          CHI HỘI TRƯỞNG
                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)









Mẫu số 17-Tổng hợp khiếu nại
	Mẫu số 17
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                             
                          Chi hội:…………………
                                                            

	TỔNG HỢP CÁC KHIẾU NẠI

	 

	Chi hội trưởng
	 
	Số điện thoại
	 

	Ngày tổng hợp
	 
	Địa chỉ
	 

	 

	STT
	Mô tả nguyên nhân và nội  dung khiếu nại
	Họ tên và Số điện thoại người khiếu nại
	Họ tên và chức vụ người giải quyết khiếu nại
	Mô tả cách giải quyết khiếu nại
	Kết luận của việc khiếu nại

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	       Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
















Mẫu số 18a- Biên bản kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục lỗi (dành cho sau đánh giá cấp hoặc duy trì chứng chỉ FSC)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                            Mẫu số 18a

	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
 Chi hội:..............
[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	
	
	

	BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT KẾT QUẢ KHẮC PHỤC LỖI  
  (Dành cho sau đánh giá cấp hoặc duy trì chứng chỉ FSC)

	

	1. Thời gian:…………………………… 

	2. Địa điểm:………………………………………………. 

	3. Mục tiêu đợt kiểm tra, giám sát:...................................................

	4. Thành phần Tổ kiểm tra, giám sát:

	Ông/Bà:
	
	Chức vụ: 
	
	
	
	
	 

	Ông/Bà:
	 
	Chức vụ: 
	 
	
	
	
	 

	Các bên tham gia:

	 

	

	

	5. Hoạt động cần khắc phục lỗi (mô tả)

	 

	

	

	6. Kết quả khắc phục lỗi

	 

	

	

	7. Đề xuất

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ rừng
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	BCH Chi hội
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Đại diện Tổ KTGS
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	 



Mẫu 18b-Bảng tổng hợp các hoạt động không tuân thủ và khắc phục lỗi
		Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
                              Chi hội:...........................                                                                                                                                                                                                                                                                          
	Mẫu số 18b

	[image: A logo of a green leaf
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KHẮC PHỤC LỖI  
(dành cho sau đánh giá cấp hoặc duy trì chứng chỉ FSC)         

	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	Chi hội trưởng………………………Số điện thoại……………….... Ngày lập bảng:………….. ……………

	Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	STT
	Họ tên
	Số hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Hoạt động không tuân thủ
	Hoạt động khắc phục
	Thời gian hoàn thành so với yêu cầu
	Kết luận của việc khắc phục các điểm không phù hợp
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Người lập
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	








Mẫu số 19-Tổng hợp các tai nạn xảy ra
	Mẫu số 19
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
                             Chi hội:…………………..

	[image: A logo of a green leaf
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	TỔNG HỢP CÁC TAI NẠN ĐÃ XẢY RA

	Chi hội trưởng:
	Thời gian tổng hợp:

	Người lập:
	Chức vụ:

	Điện thoại: 
	Địa chỉ:

	 

	STT
	Họ tên người bị tai nạn
	Địa chỉ
	Địa điểm và thời gian xảy ra tai nạn
	Nguyên nhân gây ra tai nạn
	Hậu quả của  tai nạn
	Đề xuất các biện pháp để phòng tránh

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Người lập
	

	
	
	
	
	
	
	(Ký và ghi rõ họ tên)
	







[bookmark: _Toc181604477]4. Bảng mẫu hồ sơ cấp Hội (từ mẫu số 20-36)
Mẫu số 20-Thông tin cơ bản về tình hình tham gia CCR FSC của Hội
	Mẫu: 20
	
	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế  
      

	    

	THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH THAM GIA CCR FSC CỦA HỘI

	TT
	Xã/Thị trấn
	Thôn
	Chi hội CCR FSC
	Số lô rừng tham gia
	Tổng số hộ th/gia
	TV là Nam
	TV là Nữ
	Diện tích tham gia (ha)
	Diện tích không FSC (ha)
	Chi hội trưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Họ tên
	Số điện
 thoại

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                       Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202
                 TM/BTV                                                                                                     Người lập                                                           
           (Ký, và đóng dấu)                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 21-Tổng hợp thông tin chi tiết rừng trồng FSC
	Mẫu số 21
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 Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế 
	

	TỔNG HỢP THÔNG TIN CHI TIẾT RỪNG TRỒNG FSC

	TT
	Địa chỉ lô rừng thuộc Chi Hội
	Tên chủ rừng
	Số điện thoại
	Năm đăng ký
	Diện tích (ha)
	Năm trồng
	Năm tỉa thưa
	Kế hoạch Khai thác
	Loài cây
	Ký hiệu lô
	Tình trạng SD Đất
	Năm rời nhóm
	Khai trừ hoặc xin rời
	Thời gian rời nhóm

	I. Chi hội ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




                                                                                                                   Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202
                  TM/BTV                                                                                                                     Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 22-Tổng hợp chi tiết báo cáo kết quả phúc kiểm 7-10%
	   Mẫu số 22
	[image: A logo of a green leaf
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	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế          
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÚC KIỂM 7-10%

	STT
	Ngày kiểm tra
	Chủ rừng
	Số hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra của Chi hội thôn
	Kết quả kiểm tra của cán bộ phúc kiểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Kết quả kiểm tra
	Yêu cầu khắc phục của Chi hội thôn đối với chủ rừng
	Kết quả kiểm tra của cán bộ phúc kiểm
	Yêu cầu khắc phục đối với chủ rừng và Chi hội thôn
	Thời gian hoàn thành
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





                                                                                                            Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202
                  TM/BTV                                                                                                                    Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)




 Mẫu số 23-Tổng hợp sinh cảnh dễ bị tổn thương cấp Hội
	Mẫu số 23
	 
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế  

	

	[image: A logo of a green leaf
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	MẪU TỔNG HỢP SINH CẢNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CẤP HỘI                                

	Ghi chú: SC1- Sông, suối, ao,hồ; SC2-Động, thực vật tự nhiên; SC3-Hố bom, ụ mối; SC4- Đá giàn, đá tảng; SC5- Lăng mộ, am miếu; SC6- Đường dây điện; SC7-Khác.

	

	

	STT
	 Chi hội
	Số lô 
	Tổng diện tích (ha)
	 Loại sinh cảnh dễ bị tổn thương (lô)
	Kế hoạch quản lý

	
	
	
	
	SC1
	SC2
	SC3
	SC4
	SC5
	SC6
	SC7
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





                                                                                                                  Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202
                   TM/BTV                                                                                                                    Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)







Mẫu số 24a- Kế hoạch khai thác năm….(cấp Hội)
	Mẫu số 24a
	 
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                                

	[image: A logo of a green leaf
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	KẾ HOẠCH KHAI THÁC NĂM….CẤP HỘI

	TT
	Địa chỉ lô rừng thuộc Chi Hội
	Tên chủ rừng
	Số điện thoại
	Năm đăng ký
	Diện tích (ha)
	Năm trồng
	Kế hoạch Khai thác
	Loài cây
	Ký hiệu lô
	Tình trạng SD Đất
	Năm rời nhóm
	Khai trừ hoặc xin rời
	Thời gian rời nhóm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Mẫu số 24b- Thống kê các lô rừng khai thác theo quý….năm…..
		Mẫu số: 24b



	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
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	             THỐNG KÊ CÁC LÔ RỪNG KHAI THÁC THEO QUÝ…... NĂM……

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên chủ rừng
	Số hiệu lô
	Diện tích khai thác
	Năm trồng
	Dự kiến sản lượng
	Mô tả tình trạng lô rừng sau khai thác

	
	
	
	
	
	
	

	I. Chi hội……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                     Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202  
                    TM/BTV                                                                                                                   Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 25-Kế hoạch giám sát nội bộ năm…..
	
	    Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế 
                                                                                                                                                                                
	
	Mẫu số 25

	[image: A logo of a green leaf
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(Giám sát 10-15% Kết quả GS của Chi hội)                                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trưởng ban Kiểm tra:………….……
	Số điện thoại:……
	Ngày lập…
	 
	 

	  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ghi chú: GS1-Trồng  rừng; GS2-Chăm sóc rừng ; GS3-Tuần tra, QL bảo vệ rừng; GS4-Tỉa cành, tỉa thưa rừng ; GS5-Điều tra trữ lượng rừng; GS6: Khai thác rừng.

	STT
	Họ và Tên
	Số lô
	Số hiệu lô
	Tháng (ghi tên hoạt đông/số hiệu lô rừng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                  Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202
                  TM/BTV                                                                                                                     Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)




	



Mẫu số 26-Biên bản kiểm tra, giám sát nội bộ  
	Mẫu số 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
[image: A logo of a green leaf
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	

	 
	 
	 
	BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ 
(Đính kèm mẫu số 27 hoặc 28 hoặc 29)
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Thời gian:…………………………………………………………………………………… 

	2. Địa điểm:……………………………………………………………………………………. 

	3. Mục tiêu đợt kiểm tra, giám sát:...........................................................................................

	4. Thành phần Tổ kiểm tra, giám sát:

	Ông/Bà:
	………………….
	Chức vụ: 
	………………….
	 
	 
	 
	 

	Ông/Bà:
	………………….
	Chức vụ: 
	………………….
	 
	 
	 
	 

	Các bên tham gia:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	5. Nội dung kiểm tra, giám sát:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	6. Kết quả/phát hiện:

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

	

	

	7. Đề xuất và xác định thời gian phúc tra

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
        
          Chủ rừng                                        Đại diện Chi Hội                          Đại diện tổ KTGS
     (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên)

	

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Mẫu số 27-Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ
	Mẫu số 27
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	 Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế      


	BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ

	

	 
	Họ tên chủ rừng được giám sát
	

	
	Số hiệu lô rừng
	

	
	Người kiểm tra, giám sát
	

	
	Ngày báo cáo
	

	
	Nội dung báo cáo
	

	TT
	Nội dung
	Kết quả kiểm tra
	Mô tả  (nếu có)
	Yêu cầu                khắc phục
	Thời gian yêu cầu hoàn thành

	
	
	Có
	Không
	
	
	

	I
	Kiểm tra sự tuân thủ quản lý
	 

	1
	Có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về các thông tin ghi trong mẫu kiểm tra ban đầu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kế hoạch quản lý rừng theo lô đã được xây dựng và phát đến tất cả các hộ được đăng ký không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có thực hiện việc đốt hay ủi trắng thực bì trước khi trồng rừng rừng hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chủ rừng đã được tập huấn về an toàn lao động chưa? 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chủ rừng có sự tuân thủ việc đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện các hoạt động ở các lâm phần?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Có vụ tai nạn lao động nào xảy ra kể từ  lần kiểm tra trước đến nay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật nào hay không? Loại gì?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có dấu hiệu bị thoái hóa đất hay không? Nguyên nhân?
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Nếu như có dấu hiệu về thoái hóa đất, có hoạt động phục hồi nào được thực hiện?
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Có quan sát thấy hiện tượng xói mòn xảy ra hay không? Mức độ?
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Có quan sát thấy sự xuất hiện các rác thải khó phân hủy ở hiện trường rừng hay không? Tần suất xuất hiện (nhiều, ít,...)
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Có dịch bệnh nào xảy ra kể từ lần kiểm tra trước đến nay hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Có quan sát được những dấu hiệu về sự xuất hiện của loài thú qúy hiếm nào hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại động vật hay không? Nêu rõ (nếu có).
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại thực vật hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Các hoạt động có hoàn thành như trong kế hoạch hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Có hay không sự tuân thủ việc bảo quản, sử dụng nhiên liệu cho các phương tiện cơ giới ở trong lô rừng?
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Lô rừng có được đo đếm trữ lượng đánh giá tốc độ tăng trưởng không? Lý do (nếu không)?
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động khai thác đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa? 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động khai thác vận chuyển gỗ đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa?
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Các tác động trung bình hoặc nghiêm trọng của hoạt động sau khai thác đã khắc phục được thực hiện và hiệu quả chưa?
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Giám sát tác động
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Có bất kỳ sự tác động đáng kể nào giữa khu vực rừng tham gia chứng chỉ FSCđối với con người và các khu rừng vùng lân cận?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Có bất kỳ sự tác động đáng kể nào giữa con người và các khu rừng vùng lân cận đối với khu rừng tham gia chứng chỉ FSC?
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Giám sát vùng đệm: 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chủ rừng có xác định được vùng đệm và mô tả trên bản đồ hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích vùng đệm có được quản lý như trong kế hoạch quản lý hay không? 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có xu hướng chuyển sang rừng đa từng tán hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vùng đệm có kết nối với các khu vực khác để tạo thành một hành xanh cho động vật hoang dã di chuyển không?
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Có hay không sự xuất hiện các con đường ở các vùng đệm? Những tác động của những con đường đó?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại động vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại thực vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có những hiệu quả nào trong việc duy trì và bảo tồn các khu rừng có vùng đệm?
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Các dạng rừng có giá trị bảo tồn cao khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các hoạt động quản lý có hoàn thành theo quy định quản lý hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giá trị rừng có giá trị cao có “ổn định”, “cải thiện” hay “tồi tệ hơn”? hãy miêu tả ngắn gọn.
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Giám sát sinh cảnh dễ bị tổn thương khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương nào không? Nêu rõ (nếu có)?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chủ rừng có xây dựng kế hoạch bảo vệ sinh cảnh dễ bị tổn thương không?
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hoạt động bảo vệ có hoàn thành như trong kế hoạch hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Người lập

	
	
	
	
	
	
	(Ký,ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	







Mẫu 28-Giám sát các hoạt động lâm sinh 
	Mẫu số 28
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
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	GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG LÂM SINH

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên chủ rừng
	Ngày:
	 
	 
	SHLô:
	 

	Tên người giám sát:
	Tên nhà thi công (nếu có):

	HOẠT ĐỘNG
	Điều kiện thời tiết
	Nắng
	 
	 

	Trồng rừng
	 
	
	Mây
	 
	 

	Chăm sóc
	 
	
	Mưa nhẹ
	 
	 

	Bảo vệ
	 
	
	Mưa nặng hạt
	 
	 

	I. Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Địa điểm
	 
	 
	 
	 
	 - Quy cách kỹ thuật
	 
	 

	 - Diện tích
	 
	 
	 
	 
	 + Mật độ
	 

	 - Loài cây
	 
	 
	 
	 
	 + Kích thước hố
	 
	 

	 - Số lượng cây
	 
	 
	 
	 
	 + Kỹ thuật trồng
	 
	 

	 - Xử lý thực bì
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tình trạng cây rừng
	 

	_Tình trạng rác thải
	 

	_Tình trạng xói mòn
	 

	_Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, đập hay không
	 

	Có trồng các loài cây bản địa hay không?
	 

	Có sử dụng lao động? Độ tuổi?
	 

	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	 

	Công nhân có được thông tin về các qui định của tiêu chuẩn 
	 

	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu 
	 

	Đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa?
	 

	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các 
	 

	II. Chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Địa điểm
	 
	 
	 - Quy cách kỹ thuật
	 
	 

	 - Diện tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Loài cây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Loại hình chăm sóc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đánh giá chung
	 
	 

	III. Bảo vệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Lấn chiếm
	 
	 
	 
	 
	 - Sạt lở
	 
	 

	 - Gia súc phá hoại
	 
	 
	 
	 
	 - Mất cắp
	 
	 

	 - Cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 - Khác
	 
	 

	IV. Lao động
	 
	 
	Có 
	Không
	 
	Có 
	Không

	Số lượng
	 
	Được tập huấn
	 
	 
	Bảo hộ lao động
	 
	 

	Tuổi lao động
	 
	Khám sức khỏe định kỳ
	 
	 
	Tai nạn lao động
	 
	 

	Thời gian làm việc/ngày
	Hộp thuốc y tế 
	 
	 
	Dụng cụ lao động
	 
	 

	Có hợp đồng lao động hay không
	 
	 
	Trả lương đúng/đủ
	 
	 

	Nếu có tai nạn lao động, hoặc một vấn đề bất thường cần lập biên bản khác và thể hiện rõ ràng hơn.

	V. Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Sử dụng thuốc BVTV
	 
	 
	 
	 - Rác thải
	 
	 

	 + Loại thuốc:
	 
	 
	 
	 
	 - Nước khe suối
	 
	 

	 - Xói mòn
	 
	 
	 
	 
	- Đai xanh, vùng đệm
	 
	 

	Rác thải của công nhân phải được kiểm tra thường xuyên và ngẫu nhiên tại các lán trại, nếu có bất thường cần lập biên bản xử lý

	Các vấn đề nổi lên trong quá trình thực hiện
	Đề xuất giải pháp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kiểm tra các vấn đề cũ

	Tồn tại
	Chưa giải quyết
	Đề xuất thêm giải pháp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xác nhận của bên nhà thi công (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Được thừa nhận bởi
	
	
	
	
	
	

	Chủ rừng                          Đại diện tổ nhận khoán                          Người giám sát
           (Ký, ghi rõ họ tên)                          (Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







Mẫu số 29-Biên bản giám sát khai thác, tỉa thưa
	Mẫu số 29
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
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	BIÊN BẢN GIÁM SÁT KHAI THÁC, TỈA THƯA
(Trước, trong và sau khai thác, tỉa thưa)

	

	

	1.     Thông tin chung
	
	

	Chi hội
	 
	Diện tích (ha)
	Loài cây

	Tên chủ rừng
	 
	Năm trồng
	Diện tích vùng đệm

	Số hiệu lô
	 
	 
	 

	2. Đánh giá trước khai thác
	
	

	Tên người kiểm tra
	 
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	 
	 
	Chữ ký của chủ rừng
	 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Phương án phòng ngừa

	1
	Khai thác có đúng kế hoạch không? 
	 
	 

	
	Nếu không? Nguyên nhân?
	
	

	2
	Diện tích khai thác có quá mức qui định hay không?
	 
	 

	3
	Có mở đường vận chuyển mới nào chưa? 
	 
	 

	
	+ Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	

	4
	Có hoạt động tu sửa đường vận chuyển nào được thực hiện hay không? Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	 
	 

	5
	Có dự định mở các tuyến đường để tập kết gỗ trong lô rừng hay không? Nếu có? Nêu rõ? Và các phương án giảm thiểu tác động? 
	 
	 

	6
	Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, hồ, đập hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	 
	 

	7
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương khác không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	 
	 

	8
	Đường vận chuyển gỗ có ảnh hưởng đến các lô rừng khác không? 
	 
	 

	9
	Có thuê lao động không?
	 
	 

	
	Nếu có? Những khuyến cáo là gì?
	
	

	
	
	
	

	3. Giám sát trong quá trình khai thác
	
	

	Tên nguời kiểm tra
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	Ngày kiểm tra
	
	Chữ ký của chủ rừng
	

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Phương án phòng ngừa

	1
	Có biển báo khu vực khai thác hay không?
	 
	 

	2
	Có thuê nhà thầu khai thác hay không?
	 
	 

	
	Nếu có? Có hợp đồng lao động hay không?
	
	

	3
	Số lượng người lao động? Độ tuổi?
	 
	 

	4
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	 
	 

	5
	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	 
	 

	6
	Có được trang bị túi cứu thương không? Và có đầy đủ các loại thuốc cần thiết không?
	 
	 

	7
	Công nhân có biết được các qui định của FSChay không?
	 
	 

	8
	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu hay không?
	 
	 

	9
	Công nhân có ngủ lại qua đêm tai lô rừng hay không? 
	 
	 

	
	Nếu có? Điều kiện lán trại có đảm bảo không?
	
	

	10
	Đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa?
	 
	 

	
	Nếu có? Nguyên nhân?
	
	

	11
	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các phúc lợi xã hội khác hay không?
	 
	 

	12
	Kỹ thuât cắt gỗ có đảm bảo không?
	 
	 

	
	Hướng đổ? Gốc chừa lại?
	
	

	13
	Công nhân khai thác có đứng đúng khoảng cách an toàn khi cưa cây hay không?
	 
	 

	14
	Có phát hiện rác thải khó phân hủy tại lô rừng hay không? Mức độ?
	 
	 

	15
	Vùng đệm ven sông suối có được bảo vệ không? Nêu rõ?
	 
	 

	16
	Việc bảo quản và thay dầu nhớt cho các động cơ có tuân thủ theo qui định không?
	 
	 

	17
	Đường vận chuyển có sát khe suối hay không? 
	 
	 

	
	Nếu có, miêu tả cụ thể?
	
	

	18
	Cây bản địa có giá trị có được bảo vệ hay không?
	 
	 

	19
	Có quan sát thấy xói mòn nào xảy ra hay không?
	 
	 

	20
	Các tuyến đường vận chuyển có gây xói mòn hay hư hỏng môi trường đất hay không?
	 
	 

	
	
	
	

	3. Đánh giá sau khai thác
	
	

	Tên nguời kiểm tra
	 
	Chức vụ người kiểm tra
	Ngày kiểm tra

	Ngày kiểm tra
	 
	Chữ ký của chủ rừng
	 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Đánh giá hiện trạng
	Các hoạt động khắc phục và phục hồi rừng sau khai thác (ghi rõ thời hạn hoàn thành)

	I
	Các hoạt động đã được thỏa thuận trước khai thác?

	 
	 
	 
	 

	II
	Các hoạt động phát sinh trong quá trình khai thác

	1
	Đai xanh, vùng đệm và các sinh cảnh dễ bị tổn thương khác có được bảo vệ nguyên vẹn hay không?
	 
	 

	2
	Các dòng suối có bị tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm hay không?
	 
	 

	3
	Tình trạng rác thải 
	 
	 

	4
	Tình trạng thực bì sau khai thác
	 
	 

	5
	Tình trạng xói mòn từ hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ
	 
	 

	6
	Tình trạng xăng dầu, nhớt động cơ bị đổ lên mặt đất
	 
	 

	7
	Tình trạng bảo vệ các cây bản địa có giá trị
	 
	 

	III
	Các hoạt động khác 

	1
	Kế hoạch trồng lại rừng sau khai thác
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







Mẫu số 30-Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ năm….
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                        Mẫu số 30                                                                        
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	BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NỘI BỘ NĂM……


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Chủ rừng
	Số hiệu lô rừng
	Kiểm tra, giám sát
	Yêu cầu khắc phục

	
	
	
	Nội dung 
	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian hoàn thành
	Thời gian phúc tra

	I. Chi hội….

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chi hội…..

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                    Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
                 TM/BTV                                                                                                                          Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 31-Tổng hợp các hoạt động không tuân thủ và khắc phục lỗi 
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                             Mẫu số 31                                                                                       
[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]

	TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG TUÂN THỦ VÀ KHẮC PHỤC LỖI

	STT
	Họ tên
	Số lô
	Chỉ số
	Hoạt động không tuân thủ
	Hoạt động khắc phục
	Thời gian hoàn thành so với yêu cầu
	Kết luận của việc sữa lỗi
	Ghi chú

	I. Chi hội…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chi hội…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                               Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
                   TM/BTV                                                                                                                   Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)







Mẫu số 32-Tổng hợp các tai nạn đã xảy ra 
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                         Mẫu số 32                                                                                         
	
	




	[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]TỔNG HỢP CÁC TAI NẠN ĐÃ XẢY RA 

	

	STT
	Họ tên người bị tai nạn
	Địa chỉ 
	Địa điểm và thời gian xảy ra tai nạn
	Nguyên nhân gây ra tai nạn
	Hậu quả của  tai nạn
	Đề xuất các biện pháp để phòng tránh

	I. Chi hội

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chi hội

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
                TM/BTV                                                                                                                        Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 33-Tổng hợp các khiếu nại
	Mẫu số 33                                                                                      
Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                         

	[image: A logo of a green leaf
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	TỔNG HỢP CÁC KHIẾU NẠI

	
	
	
	
	
	

	STT
	Mô tả nguyên nhân và nội dung khiếu nại 
	Họ tên và Số điện thoại người khiếu nại
	Họ tên và chức vụ người giải quyết khiếu nại
	Mô tả cách giải quyết khiếu nại
	Kết luận của việc khiếu nại

	I. Chi hội
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chi hội
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                    Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
                    TM/BTV                                                                                                                    Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)







Mẫu số 34-Báo cáo hoạt động quý 
	

Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                         Mẫu số 34                                                                                         
[image: A logo of a green leaf
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	BÁO CÁO QUÝ HOẠT ĐỘNG



	

	Kính gửi: BCH Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế

	I. Chỉ số hoạt động
	
	
	
	

	Stt
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Trong quý
	Kế hoạch quý tiếp theo
	Ghi chú

	I
	Chỉ số hoạt động
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Số thành viên đang tham gia Hội
	Người
	 
	 
	 

	1.2
	Số thành viên ra khỏi Hội
	Người
	 
	 
	 

	1.3
	Tổng diện rừng trồng các loại của thành viên
	Ha
	 
	 
	 

	1.4
	Diện tích rừng đăng ký tham gia chứng chỉ
	Ha
	 
	 
	 

	1.5
	Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ
	Ha
	 
	 
	 

	1.6
	Diện tích rừng dự kiến khai thác trong quý tới hoặc trong năm
	Ha
	 
	 
	 

	1.7
	Diện tích rừng đã khai thác
	Ha
	 
	 
	 

	1.8
	Diện tích trồng mới sau khi khai thác
	Ha
	 
	 
	 

	1.9
	Số lần kiểm tra, giám sát trong quý và kế hoạch quý tới
	Lần
	 
	 
	 

	1.1
	Phát hiện bao nhiêu lỗi trong quý
	Lỗi
	 
	 
	 

	1.11
	Hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp trong quý (đợt)
	Đợt
	 
	 
	 

	1.12
	Tổ chức họp Hội bao nhiêu cuộc
	cuộc
	 
	 
	 

	1.13
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chỉ số tài chính
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tồn quỹ
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Số dư quỹ (số dư tài khoản ngân hàng, tiền mặt tồn quỹ, tạm ứng) của nhóm thôn/xã
	Đồng
	 
	 
	 

	2.2
	Nguồn thu đóng góp từ thành viên
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Kế hoạch thu đóng góp thường xuyên của Hội viên
	Đồng
	 
	 
	 

	2.2.2
	Thực tế thu đóng góp thường xuyên của Hội viên
	Đồng
	 
	 
	 

	2.3
	Nguồn thu khác
	Đồng
	 
	 
	 

	II. Hoạt động và các vấn đề phát sinh trong quý 
	
	
	

	 

	

	

	

	III. Khuyến nghị và đề xuất 
	
	
	
	

	 

	

	

	

	



                                                                                                                       Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
                TM/BTV                                                                                                                              Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)











Mẫu số 35-Báo cáo đánh giá năm 
	
Mẫu số 35
 Hội Chủ rừng Phát triển bền vững                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  thành phố Huế                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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                     BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂM ….

	 

	Kính gửi:  BCH Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế

	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	I. Thông tin chung
	
	
	
	
	
	
	 

	Hiện nay, Hội ..........có...........Hội viên với ………. ha Keo, trong đó có ………….Hội viên thuộc hộ nghèo, …… thành viên là hộ cận nghèo và ….. là thành viên khác. 
Nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường của hoạt động trồng rừng có chứng chỉ, tháng ……/20…., Chi hội ………………… đã tổ chức đánh giá kết quả hoạt động năm …
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	II. Kết quả
	 

	2.1. Diện tích các loại cây trồng
	
	
	
	
	
	 

	       -  Diện tích đất nông nghiệp của các thành viên trong Chi hội: ………… ha.
	 

	          Diện tích keo của toàn Hội …………ha, trong đó diện tích keo tham gia 
	 

	        -  Diện tích cao su của toàn Chi hội:….. ha.
	
	
	
	 

	        -  Diện tích cây trồng khác của toàn Chi hội: …………. ha.
	
	
	 

	2.2. Tình trạng rừng
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng đã được khai thác: …. ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng FSCđược trồng mới…. ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Diện tích rừng đã khai thác do thiên tai:…ha.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.3. Tác động kinh tế 
	 

	-  Giá trị gia tăng bình quân nhờ chứng chỉ FSCcủa 1 ha rừng: …... đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	- Tổng giá trị gia tăng từ rừng FSCđã được khai thác của Hội… đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Giá trị gia tăng trung bình cho mỗi thành viên:….. đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Thu nhập bình quân của mỗi thành viên từ rừng trồng có chứng chỉ là ……đồng/năm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.4. Tác động xã hội và môi trường
	 

	-Số lao động từ nghề rừng của thành viên:
	
	
	
	
	 

	- Số công lao động của gia đình và cộng đồng được tạo thêm hàng năm phục vụ cho nghề rừng của thành viên: … công
	 

	-  Hạn chế tình trạng cháy rừng: …………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tình trạng cháy rừng: ……………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tình trạng khai thác trái phép: …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Hạn chế tai nạn lao động:………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	-  Các tác động về môi trường: …………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III. Khuyến nghị đề xuất

                                                                                                                       Thành phố Huế, ngày …. tháng …. năm 202..
       TM/BTV                                                                                                                           Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)



 



Mẫu số 36- Danh sách Hội viên xin rời Hội
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                                       Mẫu số 36                                                                                       
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	                             TỔNG HỢP DANH SÁCH XIN RỜI HỘI




	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên chi hội
	Diện tích xin rời (ha)
	Số hộ xin rời
	Số lô xin rời
	Thời gian xin rời

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 TỔNG
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                       Thành phố Huế, ngày …. tháng ….năm 202..
       TM/BTV                                                                                                            Người lập
          (Ký, và đóng dấu)                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)







[bookmark: _Toc181604478]5. Các bảng mẫu liên quan đến khai thác, thương mại gỗ và CoC (từ mẫu số 37-51)
Mẫu số 37a -Đơn báo khai thác
	Mẫu số 37a
       [image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]                                                                                                                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN BÁO KHAI THÁC
Kính gửi: 	
- BTV Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
- BCH Chi hội …………………………………………………
- Tôi tên là……………………………Sinh năm……………………………………………
- CCCD số……………………………..Cấp ngày…………………Nơi cấp………………
- Hiện ở tại…………………………………………………………………………………..
Là Hội viên của Chi hội ………………………………………………………………………………	
Tôi viết đơn này để báo khai thác số cây gỗ theo kế hoạch quản lý rừng đã xây dựng, cụ thể như sau:
Thông tin về lô rừng: 
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Tên lô
	Diện tích (ha)
	Loài cây/tên khoa học
	Trữ lượng dự kiến theo cấp kính (m3)
	Tổng cộng (m3)

	
	
	
	
	
	D≤13 cm 
	D>13cm
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Trữ lượng được tính theo m3 hoặc tấn; quy đổi 1m3 = 1,08 tấn ±15%.
Thời gian khai thác dự kiến: Từ ngày …………. Đến ngày ………………
Tôi xin cam kết:
- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn của nguyên tắc FSC và Điều lệ của HUE-FOSDA về việc khai thác rừng trồng và tiêu thụ lâm sản.
- Cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng;
……………., ngày … tháng …… năm 202 ..
	        XÁC NHẬN
      BCH CHI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	    HỘI VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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AI-generated content may be incorrect.]Mẫu số 37b Phiếu điều tra trữ lượng trước khai thác
	HỘI CHỦ RỪNG PTBV THÀNH PHỐ HUẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

     Mẫu số 37b




	PHIẾU ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG RỪNG TRƯỚC KHAI THÁC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên chi hội: 
	Loài cây: 
	Diện tích (ha):
	 

	Tên chủ rừng: 
	Năm trồng: 
	Số thân cây bình quân/ha (thân cây):
	

	Số điện thoại: 
	Năm khai thác: 
	Chiều cao vút ngọn bình quân (m):
	

	Tên lô rừng: 
	Ngày điều tra: 
	Đường kính thân cây bình quân (cm):
	

	Ô đo đếm số 01
	Ô đo đếm số 02
	Ô đo đếm số 03

	Cây số
	D1,3 (cm)
	H (m)
	V (m3)
	Cây số
	D1,3 (cm)
	H (m)
	V (m3)
	Cây số
	D1,3 (cm)
	H (m)
	V (m3)

	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	
	
	
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	
	
	
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	7
	
	
	
	7
	
	
	
	7
	
	
	

	8
	
	
	
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	9
	
	
	
	9
	
	
	
	9
	
	
	

	10
	
	
	
	10
	
	
	
	10
	
	
	

	11
	
	
	
	11
	
	
	
	11
	
	
	

	12
	
	
	
	12
	
	
	
	12
	
	
	

	13
	
	
	
	13
	
	
	
	13
	
	
	

	14
	
	
	
	14
	
	
	
	14
	
	
	

	15
	
	
	
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	16
	
	
	
	16
	
	
	
	16
	
	
	

	17
	
	
	
	17
	
	
	
	17
	
	
	

	18
	
	
	
	18
	
	
	
	18
	
	
	

	19
	
	
	
	19
	
	
	
	19
	
	
	

	20
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	

	21
	
	
	
	21
	
	
	
	21
	
	
	

	22
	
	
	
	22
	
	
	
	22
	
	
	

	23
	
	
	
	23
	
	
	
	23
	
	
	

	24
	
	
	
	24
	
	
	
	24
	
	
	

	25
	
	
	
	25
	
	
	
	25
	
	
	

	26
	 
	 
	 
	26
	
	
	
	26
	
	
	

	∑
	 
	 
	
	∑
	 
	 
	
	∑
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Người điều tra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Mẫu số 37c
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI ĐIỂM TỈA THƯA/KHAI THÁC RỪNG TRỒNG FSC
Kính gửi: 	
- BTV Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế
- BCH Chi hội……..
- Tôi tên là……………………………Sinh năm……………………………………………
- CCCD số……………………………..Cấp ngày…………………Nơi cấp………………
- Hiện ở tại…………………………………………………………………………………..
Là Hội viên của Chi hội …….
Tôi viết đơn này để báo cho Chi hội và Hội xin điều chỉnh thời điểm tỉa thưa/ khai thác rừng trồng Keo so với kế hoạch quản lý rừng đã xây dựng, cụ thể như sau:
Thông tin về lô rừng: 
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Tên lô
	Diện tích (ha)
	Loài cây/tên khoa học
	Trữ lượng dự kiến (m3)
	Dự kiến sản lượng (tấn)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 



Ghi chú: Trữ lượng được tính theo m3 hoặc tấn; quy đổi 1m3 = 1,08 tấn ±15%.
Lý do: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Tôi xin cam kết:
          - Phối hợp cùng với Chi hội và Hội trong các hoạt động kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tỉa thưa/khai thác.
          - Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn của nguyên tắc FSC và Điều lệ của HUE-FOSDA về việc tỉa thưa; khai thác rừng trồng và tiêu thụ lâm sản.
         - Cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;
……………, ngày … tháng …… năm 202..
	        XÁC NHẬN
      BCH CHI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	    HỘI VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)












Mẫu số 38
	HỘI CHỦ RỪNG PTBV THÀNH PHỐ HUẾ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

     Huế, ngày.....tháng.......năm 202..



  
THÔNG BÁO
V/v Kết quả đánh giá sản lượng rừng trồng

             Kính gửi:  Chi hội ………..
	Căn cứ vào phương án quản lý rừng bền vững về kế hoạch khai thác rừng trồng đã được xây dựng;
Căn cứ đơn xin tỉa thưa/khai thác rừng trồng FSC của chủ rừng……….
	Căn cứ phiếu điều tra sản lượng và báo cáo khối lượng gỗ trước khai thác của Hội viên ………………………. thuộc Chi hội……………….; xã …………, huyện ……….., Thành phố Huế,
	Theo đề nghị của BCH Chi hội………………………..
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế (HUE-FOSDA) thông báo đến Chi hội …………..về kết quả đánh giá sản lượng rừng trước khai thác của Hội viên nêu trên thuộc kế hoạch khai thác rừng trồng năm 202.., như sau:
	T T
	Tiểu khu 
	Khoảnh
	Ký hiệu lô
	Diện tích (ha)
	Loài cây
	Khối lượng phân theo cấp đường  kính (tấn)
	Tổng cộng (tấn)

	
	
	
	
	
	Tên loài
	Tên khoa học
	D≤13 cm
	D>13 cm
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Lô rừng có diện tích…..đăng ký FSC, GCNQSD đất……
Thông báo này được kèm theo hồ sơ khai thác gỗ do chủ rừng nhập cho Công ty………………..có đóng dấu treo của HUE-FOSDA từ bản chính mới có giá trị cho bộ hồ sơ CoC. Mọi trường hợp sử dụng bản thông báo bằng photo hay không có dấu treo của HUE-FOSDA đều không có giá trị.
Đề nghị Ban Chấp hành Chi hội ……….. căn cứ kết quả Thông báo này để hướng dẫn cho chủ rừng quy trình, thủ tục khai thác, mua bán và giám sát hoạt động khai thác theo đúng quy định của FSC./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

	CHỦ TỊCH




Mẫu số 39-Biên bản giám sát khai thác, tỉa thưa (Trước, trong và sau khai thác, tỉa thưa)
	Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế                                 Mẫu số 39
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                                                      BIÊN BẢN GIÁM SÁT KHAI THÁC, TỈA THƯA
             (Trước, trong và sau khai thác, tỉa thưa)
1. Thông tin chung
	1. Chi hội: 
	

	2. Tên chủ rừng:
	4. Diện tích lô (ha):
	6. Loài cây:

	3. Số hiệu lô rừng:
	5. Năm trồng: 
	7. Diện tích vùng đệm:


Đánh giá trước khai thác
	1. Tên nguời kiểm tra:
	2. Chức vụ người kiểm tra:
	3.Ngày kiểm tra:

	4. Chữ ký người kiểm tra:
	5. Chữ ký của chủ rừng:
	


	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Phương án phòng ngừa

	1
	Khai thác, tỉa thưa có đúng kế hoạch không? 
Nếu không? Nguyên nhân?
	
	

	2
	Diện tích khai thác, tỉa thưa có quá mức qui định hay không?
	
	

	3
	Có mở đường vận chuyển mới nào chưa? 
+ Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	

	4
	Có hoạt động tu sửa đường vận chuyển nào được thực hiện hay không? Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	

	5
	Có dự định mở các tuyến đường để tập kết gỗ trong lô rừng hay không? Nếu có? Nêu rõ? Và các phương án giảm thiểu tác động? 
	
	

	6
	Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, hồ, đập hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	
	

	7
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương khác không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	
	

	8
	Đường vận chuyển gỗ có ảnh hưởng đến các lô rừng khác không? 
	
	

	9
	Có thuê lao động không?
Nếu có? Những khuyến cáo là gì?
	
	



Giám sát trong quá trình khai thác, tỉa thưa
	1. Tên nguời kiểm tra:
	2. Chức vụ người kiểm tra:
	3. Ngày kiểm tra:

	4. Chữ ký người kiểm tra:
	5. Chữ ký của chủ rừng:
	


	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Phương án phòng ngừa

	1
	Có biển báo khu vực khai thác, tỉa thưa hay không?
	
	

	2
	Có thuê nhà thầu khai thác, tỉa thưa hay không?
Nếu có? Có hợp đồng lao động hay không?
	
	

	3
	Số lượng người lao động? Độ tuổi?
	
	

	4
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	
	

	5
	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	
	

	6
	Có được trang bị túi cứu thương không? Và có đầy đủ các loại thuốc cần thiết không?
	
	

	7
	Công nhân có biết được các qui định của FSC hay không?
	
	

	8
	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu hay không?
	
	

	9
	Công nhân có ngủ lại qua đêm tai lô rừng hay không? 
Nếu có? Điều kiện lán trại có đảm bảo không?
	
	

	10
	Đã có vụ tai nạn nào xảy ra chưa?
Nếu có? Nguyên nhân?
	
	

	11
	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các phúc lợi xã hội khác hay không?
	
	

	12
	Kỹ thuât cắt gỗ có đảm bảo không?
Hướng đổ? Gốc chừa lại?
	
	

	13
	Công nhân khai thác, tỉa thưa có đứng đúng khoảng cách an toàn khi cưa cây hay không?
	
	

	14
	Có phát hiện rác thải khó phân hủy tại lô rừng hay không? Mức độ?
	
	

	15
	Vùng đệm ven sông suối có được bảo vệ không? Nêu rõ?
	
	

	16
	Việc bảo quản và thay dầu nhớt cho các động cơ có tuân thủ theo qui định không?
	
	

	17
	Đường vận chuyển có sát khe suối hay không? 
Nếu có, miêu tả cụ thể?
	
	

	18
	Cây bản địa có giá trị có được bảo vệ hay không?
	
	

	19
	Có quan sát thấy xói mòn nào xảy ra hay không?
	
	

	20
	Các tuyến đường vận chuyển có gây xói mòn hay hư hỏng môi trường đất hay không?
	
	


Đánh giá sau khai thác, tỉa thưa
	1. Tên nguời kiểm tra:
	2. Chức vụ người kiểm tra:
	3. Ngày kiểm tra:

	4. Chữ ký người kiểm tra:
	5. Chữ ký của Hội viên:
	



	STT
	Nội dung đánh giá
	Đánh giá hiện trạng
	Các hoạt động khắc phục và phục hồi rừng sau khai thác (ghi rõ thời hạn hoàn thành)

	I
	Các hoạt động đã được thỏa thuận trước khai thác, tỉa thưa?

	
	
	
	

	II
	Các hoạt động phát sinh trong quá trình khai thác, tỉa thưa

	1
	Đai xanh, vùng đệm và các sinh cảnh dễ bị tổn thương khác có được bảo vệ nguyên vẹn hay không?
	
	

	2
	Các dòng suối có bị tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm hay không?
	
	

	3
	Tình trạng rác thải 
	
	

	4
	Tình trạng thực bì sau khai thác
	
	

	5
	Tình trạng xói mòn từ hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ
	
	

	6
	Tình trạng xăng dầu, nhớt động cơ bị đổ lên mặt đất
	
	

	7
	Tình trạng bảo vệ các cây bản địa có giá trị
	
	

	III
	Các hoạt động khác 

	1
	Kế hoạch trồng lại rừng sau khai thác
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số………/20…/HĐ-KT
V/v Mua bán gỗ lóng Keo FSC 100%
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Thông báo của HUE-FOSDA về kết quả đánh giá trữ lượng rừng trồng của hộ ông (bà): ......................……......, là Hội viên Chi hội  ................………. xã (phường) ..............…......, thành phố Huế.
Hôm nay, ngày......tháng......năm 20…….;
 Tại.......……………………..,xã/phường............... thành phố Huế
Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A): ÔNG....................................... (Chi hội ..............................................)
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….......
CCCD số : …………..; Cấp  ngày ……………….. tại ……………………….......          
Điện thoại: ………………………………..
Số tài khoản: ………………………………
Mã số chứng chỉ FSC: BV-FM/CoC-132023.
	
BÊN MUA (Bên B): CÔNG TY ............................................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................................... 
Điện thoại:	.....................................................................	Fax: .....................................
Người đại diện: .................................................................	Chức vụ : ............................: 
Số chứng nhận COC: ......................................................................................................
Sau khi bàn bạc giữa hai bên đã đi đến thỏa thận và thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thông tin lô gỗ rừng trồng
· Số hiệu lô: ……….., diện tích:……ha, khoảnh………tiểu khu…....…............
               	Xã:..............................huyện:...........................thành phố Huế.       
· Tên hàng: Gỗ Keo lóng FSC 100% (Gỗ lóng loài Keo………...............tên khoa học: ……………….);
· Khối lượng: Dự kiến ...........tấn 
· Quy cách gỗ: 
· Theo thỏa thuận hai bên từng thời điểm được xác định bằng đơn đặt hàng của bên B được bên A xác nhận                 .
· Đường kính thân đầu nhỏ tối thiểu ….. cm, chiều dài lóng gỗ từ ….. m – ….. m
· Chất lượng gỗ: 
· Gỗ tươi sau khai thác, không bóc vỏ, thẳng, không cong vẹo, không xốp ruột.
· Không mục ải, không có dấu hiệu bị đốt cháy hoặc ngâm bùn lầy.
Điều 2:  Đơn giá: .........................................................
	(Bằng chữ:....................................................................................đồng/tấn) ; 
              Giá trị hợp đồng:   .............tấn x .......................đồng/tấn = .............................đồng;
	Bằng chữ: ........................................................................................................
Điều 3: Thời gian và địa điểm giao hàng
· Thời gian giao hàng: Từ ngày ......../......./201.... đến ngày ......./...../201...... 
· Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại công ty .................................................; trong trường hợp thay đổi địa điểm giao hàng, hai bên cùng thống nhất thời gian và chi phí vận chuyển.   
· Chi phí và phương tiện vận chuyển đến kho Bên B: Bên ..............chịu.
· Chi phí bốc xếp: Mỗi Bên chịu một đầu. Bên B cam kết xuống hàng tại kho tối đa là 05 tiếng.
· Phương thức xác định số lượng hàng khi giao nhận: Khối lượng hàng được xác định thông qua phiếu cân tại Trạm cân của công ty ..............................................................
Điều 4: Phương thức thanh toán: 
· Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
· Căn cứ để thanh toán: Cứ sau một tuần hoặc sau khi kết thúc khai thác một lô rừng. Đại diện của hai bên sẽ ngồi lại với nhau cùng đối chiếu các số liệu từ phiếu xuất kho, phiếu cân để tổng hợp khối lượng giao-nhận tại nhà máy. Từ đó số liệu được sự dụng làm căn cứ để thanh toán theo đợt hàng và thống nhất biểu sản lượng CoC.
· Thời gian thanh toán:
· Sau mỗi xe hàng được nhập vào kho của bên B.
· Sau 1 tuần/sau khi có số liệu thống nhất cân đối giữa các bên.
· Sau khi kết thúc nhập hết gỗ khai thác của 1 lô rừng cho bên B.
Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn mỗi bên
Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:
· Cung cấp cho Bên B đầy đủ các hồ sơ lý lịch lô gỗ rừng trồng và chứng từ hàng hóa của lô gỗ theo đúng quy định của Pháp luật và theo quy định/yêu cầu của FSC/CoC.
· Phối hợp với Bên B trong việc kiểm tra chất lượng gỗ đảm bảo như đúng hợp đồng.
· Thông báo cho Bên B kế hoạch giao nhận hàng.
· Giao hàng đúng hạn và đạt chất lượng, số lượng, quy cách theo như đã thỏa thuận.
· Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về thời gian, địa điểm và số lượng hàng hóa sẽ giao, thì phải thông báo cho Bên B trước 02 ngày làm việc.
· Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B chậm thanh toán như đã giao ước hoặc có dấu hiệu không có khả năng chi trả số tiền trong hợp đồng.
Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:
· Thanh toán cho Bên A theo đúng thỏa thuận, và chịu trách nhiệm trả lãi nếu chậm trễ trong quá trình thanh toán theo quy định của lại suất của ngân hàng..............hiện hành.
· Cử đại diện đến Bên A để giam sát chất lượng hàng hóa.
· Chấp hành đúng các yêu cầu thủ tục lưu kho bãi của FSC/CoC.
Điều 6: Điều khoản chung
· Hai Bên A và B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các Điều, khoản đã ký kết trong Hợp đồng này. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào thì cũng phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai Bên thì mới có hiệu lực.
· Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp giữa hai Bên mà hai Bên không tự giải quyết được, thì tranh chấp đó được chuyển đến: 
· Tổ chức có chức năng và thẩm quyền pháp lý để kiểm định và đưa ra kết luận cuối cùng đối với tranh chấp về chất lượng hàng hóa;
· Tòa án Kinh tế .......................................... để giải quyết đối với các tranh chấp khác. Chi phí kiểm định/ án phí do Bên thua chịu.
Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi hết thời hạn hiệu lực/Hàng hóa được giao xong và thanh toán đã được thực hiện đầy đủ ./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
========o0o-========
HỢP ĐỒNG KHAI THÁC RỪNG
Số: Ký hiệu nhóm và số (lô rừng)/20… /HĐ-KTh
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
Căn cứ Thông báo của HUE-FOSDA về kết quả đánh giá trữ lượng rừng trồng của ông (bà): ......................……......, là Hội viên Chi hội ................………. xã (phường) ..............…......, thành phố Huế.
Căn cứ nhu cầu của hai bên:
Hôm nay, ngày ..... tháng  năm 201…..; Tại nhà Ông ............................., Phường (xã) ………….., thành phố Huế; Chúng tôi gồm có:

Đại diện Bên giao khoán (Bên A):
Ông:	....................................	Chủ rừng, làm đại diện.
Địa chỉ:         …………………………………………………………………… 
CCCD số:	..................,     ngày cấp: ......................,    nơi cấp: ......................
Điện thoại:	...........................
Đại diện Bên nhận khoán (Bên B).
Ông:.	................................................... 	Tổ trưởng Tổ lao động, làm đại diện.
Địa chỉ: 	................................................................................................................
CCCD số:	..........................,  ngày cấp: ...../...../.........,    nơi cấp: .......................
Điện thoại:	...........................
Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thận thống nhất nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:
Điều 1: Nội dung giao khoán.
Bên A giao cho Bên B nhận khoán khai thác gỗ rừng trồng, loài Keo…………..tại lô: ………, khoảnh…....tiểu khu............. , diện tích ………ha. 
1/ Đơn giá nhận khoán khai thác:
	Số
TT
	Tên công việc /quy cách
	ĐV
tính
	Đơn giá 
(đồng)
	Ghi chú

	1
	Khai thác, bốc vác gỗ Keo lên xe ô tô
	Tấn
	
	

	1.1
	Gỗ từ Φ 05 ÷ Φ 10
	Tấn
	
	

	1.2
	Gỗ từ Φ 10 trở lên (không bóc vỏ)
	Tấn
	
	

	1.3
	
	Tấn
	
	


          2/ Giá trị Hợp đồng: 
· Giá trị hợp đồng được thanh lý căn cứ theo khối lượng thực tế mà Bên B đã thực hiện và theo đơn giá khai thác đã thỏa thuận tại khoản 1, Điều I của Hợp đồng này.
3/ Kỹ thuật khai thác: 
· Thực hiện kỹ thuật khai thác đúng quy trình khai thác tác động thấp. Cưa sát gốc (không được chừa gốc quá 10cm, cưa hạ phải mở miệng cắt gáy đúng quy trình nhằm đảm bảo đổ đúng hướng và an toàn lao động); tận thu gỗ với loại gỗ tối thiểu đường kính nhỏ nhất 05cm; Gỗ cưa từng đoạn …….mét; Chiều dài tận dụng tối thiểu ……. mét; Loại gỗ từ Φ 05 ÷ Φ 10 bóc vỏ; Tập kết, phân loại và trung chuyển gỗ đến vị trí xe ô tô đến được và bốc xếp lên xe ô tô.
Điều 2: Phương thức và cơ sở thanh toán: 
1/ Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
2/ Cơ sở thanh toán: Căn cứ theo kết quả của Phiếu cân trọng lượng hàng tại Kho của Công ty ....................................; Khi có kết quả cân trọng lượng xe nào thì thanh toán xe đó.
Điều 3: Thời gian thực hiện: 
- Từ ngày ...../......./.201.... đến ngày ...../...../.201.... 
Điều 4: Trách nhiệm của hai Bên: 
1/ Trách nhiệm Bên A: 
· Bàn giao địa điểm/khu vực rừng trồng để Bên B khai thác.
· Cam kết đảm bảo lô rừng bàn giao khai thác đúng tên, đúng chủ sở hữu. 
· Đánh dấu đường biên, khu vực rừng khai thác, chừa lại (đai xanh vùng đệm, khu rừng để lại..) bằng sơn đỏ hoặc ranh giới rõ ràng.
· Phổ biến và nhắc nhở những quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động cũng như yêu cầu về sử dụng lao động cho bên B (Đúng tuổi lao động, trả lương hợp lý, đúng đối tượng lao động..)
· Phổ biến những qui định của FSC cho những người lao động làm việc trên lô rừng.
· Theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn quy trình khai thác cho Bên B và đảm bảo tiến độ khai thác.
· Theo dõi xuất gỗ và phát hành phiếu xuất kho/vận chuyển theo đúng quy trình CoC.
· Thu thập, tổng hợp phiếu xuất kho lập bảng kê sản lượng và cân đối sản lượng làm cơ sở thanh lý hợp đồng.
· Thu thập Phiếu cân trọng lượng từng xe để làm cơ sở cho việc thanh toán.
· Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và dừng ngay các hoạt động của bên B nếu bên B vi phạm các quy định và điều khoản mà hai bên đã cam kết.
2/ Trách nhiệm Bên B: 
· Cắm các biển báo thông báo hoạt động khai thác đang diễn ra tại lô rừng.
· Phải đảm bảo tất cả các công nhân tham gia trong làm việc trong lô rừng đều có kiến thức về an toàn lao động, sơ cấp cứu và các qui định của tiêu chuẩn FSC thực hiện tại lô rừng, nếu không sẽ bị mời ra khỏi lô rừng 
· Phải luôn đảm bảo đầy đủ các loại thuốc và phương tiên sơ cấp cứu ban đầu để sẵn sàng cho việc cứu thương.
· Đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, bảo hộ đảm bảo an toàn lao động cho thợ cưa và công nhân khai thác theo quy định.
· Thực hiện đúng quy trình khai thác giảm thiểu tác động và đúng tiến độ. Các vùng đệm ven sông, suối, hồ, đập cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
· Cam kết trả lương cho công nhân theo giá cả công bằng, hợp lý. Thực hiện chấm công và thanh toán đủ tiền công, đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp tai nạn liên quan đến công việc dẫn đến không có khả năng tiếp tục công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ một khoản kinh phí thỏa đáng cho người lao động.
· Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của QLRBV FSC: Không phá hủy đai xanh vùng đệm, không săn bắt sử dụng động vật hoang dã làm thức ăn, không có các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
· Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về: Bảo vệ môi trường, PCCCR và an toàn lao động  trong suốt thời gian khai thác.
· Cung cấp đầy đủ danh sách số người tham gia lao động khai thác gỗ rừng trồng cho Bên A để theo dõi; Không được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi và lao động đang bị quản thúc tham gia khai thác rừng trồng.
· Phối hợp bên A tổng hợp và thống nhất khối lượng khai thác để làm cơ sở cho việc thanh toán và thanh toán tiền nhân công khai thác.
· Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A không bàn giao hiện trường đúng thời hạn hoặc bên A để sảy ra các mâu thuẫn tranh chấp đất đai. 
· Trong quá trình thi công phải tuân thủ cấc điều khoản mà mà hai Bên đã thống nhất.
Điều 5: Điều khoản chung: 
· Hai Bên A và B cam kết thực hiện đúng các Điều, khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh trở ngại gì thì hai Bên cùng tham gia bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thực hiện bằng văn bản. 
· Nếu một trong hai Bên tự ý, hoặc cố ý gây vi phạm quy định hoặc thiệt hại cho Bên kia, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Bên kia theo quy định của Bộ luật Lao động.
· Trong trường hợp hòa giải, thương lượng hoặc tranh chấp xảy ra thì Tòa án kinh tế ............................., sẽ là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai Bên. Quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc hai Bên phải thi hành.
· Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. 
· Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi hết thời hạn hiệu lực/Toàn bộ diện tích rừng được được khai thác xong, đảm bảo đúng yêu cầu và thanh toán đã được thực hiện đầy đủ ./.

            ĐẠI DIỆN BÊN A					ĐẠI DIỆN BÊN B
                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)





















Mẫu số 42-Biên bản cuộc họp về việc thống nhất hợp đồng khai thác rừng và phổ biến các quy định cho công nhân khai thác tại lô rừng
	
[image: A logo of a green leaf
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
(V/v: Thống nhất hợp đồng khai thác rừng và phổ biến các qui định cho công nhân khai thác tại lô rừng ….)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20…, vào lúc ………….. tại ……………………………..….,  Thôn………………….., xã……..……………., thành phố Huế, chúng tôi tiến hành tổ chức cuộc họp 
1. Thành phần tham gia
1.1. Đại diện BCH Chi hội …….. .…………..
Ông: ………………………………………… Chức vụ: 	
1.2. Đại diện Bên giao khoán khai thác rừng (chủ rừng)
Ông:	....................................	Chức vụ: ……………………….. Số điện thoại: …..
CCCD số: ………....................,     ngày cấp: ......................,    nơi cấp: ......................
Địa chỉ:   …………………………………………………………………… 
1.3. Bên nhận khoán khai thác rừng
Các ông bà trong đội khai thác rừng (có danh sách kèm theo sau biên bản này)
2. Nội dung cuộc họp
· Thông báo các qui định cho công nhân khi thực hiện các hoạt động tại lô rừng ………..
· Thảo luận và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng khai thác rừng
3. Kết quả cuộc họp
· Bên chủ rừng thông báo các qui định bắt buộc công nhân phải thực hiện nghiêm túc tại lô rừng và được tất cả các thành viên tham gia đồng ý.
· Các nội dung của hợp đồng được thảo luận và thống nhất (chi tiết rõ thể hiện rõ trong hợp đồng……………..)
· Và Bên Khai thác rừng đồng ý cử: 
+ Ông/ Bà …………………..   CCCD số……………………. Số điện thoại: …………..
+ Địa chỉ: 	
Làm đại diện cho bên khai thác rừng đứng ra ký hợp đồng và là đầu mối liên lạc, làm việc trực tiếp với chủ rừng
Nội dung cuộc họp được các bên thông qua và nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc ……….. giờ cùng ngày.
                         Thư ký							Chủ trì cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)











Mẫu số 43-Những người tham gia cuộc hợp đồng ký tên (theo biên bản cuộc họp ngày………..về việc thống nhất hợp đồng khai thác rừng và phổ biến các quy định cho công nhân khai thác tại lô rừng…………
	Mẫu số 43
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NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC HỌP ĐỒNG KÝ TÊN
(Theo biên bản cuộc họp ngày ……………
V/v Thống nhất hợp đồng khai thác rừng và phổ biến các qui định cho công nhân khai thác
tại lô rừng ………….)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Năm sinh
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	













Mẫu số 44- Danh sách tham gia khai thác rừng FSC năm 20….
	
Mẫu số 44
             -[image: lodomoi]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM GIA KHAI THÁC RỪNG FSC NĂM 20…..

	T
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Công việc
	Năm sinh
	Ghi chú

	1
	
	
	Thợ cưa
	
	Trưởng Nhóm

	2
	
	
	Phân loại
	
	

	3
	
	
	Khuân vác
	
	

	4
	
	
	Khuân vác
	
	

	5
	
	
	Khuân vác
	
	

	6
	
	
	Bóc vỏ
	
	

	7
	
	
	Bóc vỏ
	
	

	8
	
	
	Bóc vỏ
	
	

	9
	
	
	Bóc vỏ
	
	


……………….., ngày ………tháng……..năm 20…				Người lập
                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 45-Bảng ký nhận tiền công khai thác rừng 
	
Mẫu số 45
BẢNG KÝ NHẬN TIỀN CÔNG KHAI THÁC RỪNG
(Theo hợp đồng khai thác số:………..ngày…….tháng……năm ……)


	TT
	Họ và Tên
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Nội dung
Công việc 
	Năm sinh
	Số công
(Công)
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                      ……………., ngày ……… tháng …… năm 20…
                                                                                                                            Người lập
                                                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 46- Hợp đồng vận chuyển
	
Mẫu số 46
[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
Số …./20…/ HĐ-VC
(V/v: Vận chuyển gỗ Keo lóng rừng trồng)
· Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
· Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
· Căn cứ chức năng, năng lực và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày.......tháng…...năm201…….; Tại ........................................................; Chúng tôi gồm có:
I/ Đại diện Bên A (Chủ rừng):
Ông:	..........................................	Chủ rừng, làm đại diện.
Địa chỉ:       ………………………………………………………………………..…………
CCCD số:	....................,     ngày cấp: ...................,    nơi cấp: .........................
Điện thoại:	...........................
II/ Đại diện Bên B (Đơn vị vận chuyển):
Ông:.	...................................................	Chủ xe ô tô, làm đại diện.
Địa chỉ: 	................................................................................................................
CCCD số:	..........................,     ngày cấp: ...../...../.........,    nơi cấp: .......................
Là chủ xe ô tô mang biển số: ....................................Điện thoại:..............................
Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận thống nhất nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:
Điều I: Nội dung vận chuyển
· Bên A giao cho Bên B vận chuyển hàng hóa là loại gỗ lóng Keo............, tại lô rừng ………diện tích:……..khoảnh…….tiểu khu……….... 
· Đơn giá vận chuyển, bằng số:...............................đồng/tấn
Viết bằng chữ:..........................................................................
· Cự ly vận chuyển:......................................................................................................  
· Nơi xuống hàng hóa:.................................................................................................
· Giá trị Hợp đồng được thanh toán theo khối lượng thực tế mà Bên B đã thực hiện, theo đơn giá vận chuyển đã thỏa thuận của Hợp đồng này.
Điều II: Phương thức và cơ sở thanh toán: 
· Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
· Thời gian thanh toán: Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc vận chuyển chuyến hàng cuối cùng.
· Cơ sở thanh toán: Căn cứ Phiếu cân trọng lượng hàng tại trạm cân của ...................
............................................................................................................
Điều III: Thời gian thực hiện: 
- Từ ngày ...../...../.201.... đến ngày ...../...../.201.... 

Điều IV: Trách nhiệm của hai Bên: 
1/ Trách nhiệm Bên A: 
· Cử người theo dõi và giao hàng tại bãi tập kết gỗ trung chuyển tại Lô rừng đang khai thác. 
· Có mặt bằng để đậu đỗ an toàn cho xe ô tô trong quá trình bốc hàng lên.
· Chuẩn bị đầy đủ hàng và đảm bảo là gỗ Keo ................
· Kiểm tra khối lượng hàng giao và xuất phiếu xuất kho/vận chuyển. 
· Cử công nhân bốc dỡ hàng lên xuống xe ô tô.
· Thanh toán đầy đủ và dứt điểm giá trị Hợp đồng cho Bên B theo Hợp đồng đã ký.
2/ Trách nhiệm Bên B: 
· Bên B cung cấp đầy đủ phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn, đáp ứng tiến độ giao nhận hàng theo đúng nội dung đã được thỏa thuận ở Điều I.
· Tuân thủ Luật giao thông đường bộ, chở đúng khổ, đúng tải. 
· Không được kết hợp để chở các loại hàng cấm như: Động vật hoang dã, vật liệu dễ cháy nổ, gỗ rừng tự nhiên không rõ nguồn gốc…
· Mọi rủi ro trên đường và hao hụt, mất mát hàng khi vận chuyển thủ Chủ phương tiện (Bên B) phải chịu trách nhiệm. Nhận Phiếu cân trọng lượng hàng cho Chủ hàng (Bên A) một cách đầy đủ.
· Hoàn thành công việc đã cam kết trong Hợp đồng. 
· Trong công việc chịu sự điều phối trực tiếp của Bên A.
Điều V: Điều khoản chung: 
· Hai Bên cam kết thực hiện đúng các Điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì trở ngại thì hai Bên cùng phối hợp tham gia bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thực hiện bằng văn bản. Nếu một trong hai Bên tự ý, hoặc cố ý gây thiệt hại cho Bên kia, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Bên kia theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã quy định .
· Trong trường hợp tranh chấp xảy ra thì Tòa án kinh tế ................................, sẽ là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai Bên. Quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc hai Bên phải thi hành.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi hết thời hạn hiệu lực/Hàng hóa được giao vận chuyển xong và thanh toán đã được thực hiện đầy đủ ./.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B








Mẫu số 47-Bảng kê lâm sản
	…………………………
…………………………
----------------------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------

	Số: 001/2026/BKLS
	Tờ số:  01   Tổng số tờ: 01



	BẢNG KÊ LÂM SẢN


1. Thông tin chủ lâm sản:
- Tên chủ lâm sản: 
- Số CCCD:
- Địa chỉ: 
- Số điện thoại:	
2. Thông tin tổ chức mua/nhận chuyển giao quyền sở hữu:
- Tên tổ chức: CÔNG TY ..................... (Số CoC:…………………………..)
- Số MSDN: 
- Địa chỉ: 
- Số điện thoại:
3. Thông tin về lâm sản:
- Tên loài: (tên khoa học)
- Nhóm loài: Thông thường
- Nguồn gốc: Gỗ rừng trồng có chứng nhận FSC 100%
- Khối lượng:	
- Trọng lượng: 	
- Số lóng gỗ tròn:
- Lô rừng ……… tại khoảnh………, tiểu khu…….. Phường/xã:………………., TP Huế. 
- Diện tích có sản lượng khai thác lô …….; 
- Tọa độ lô rừng: 	+ Tọa độ tâm lô 
4. Thông tin chi tiết tại Bảng kê khai kèm theo:
5. Thông tin vận chuyển: Biển kiểm soát/số hiệu phương tiện: …………………………………………..
6. Thời gian vận chuyển: 	Từ tháng….. năm 202.. đến tháng….. năm 202…; 
Vận chuyển từ: Nơi tập kết gỗ, đến: Công ty TNHH ………………….. 
Thời gian khai thác: Từ tháng….. năm 202.. đến tháng….. năm 202…;
7. Hồ sơ kèm theo: Giấy CNQSD đất/Giấy xác nhận đất đai số: DG431395
    Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./.
	
	TP Huế, ngày … tháng …. năm 202..
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)




Trần Văn Nhớ



BẢNG KÊ CHI TIẾT
(Kèm theo Bảng kê lâm sản số: Số: 001/202../BKLS ngày…../…../202.. của Trần Văn Nhớ)
1. Thông tin chi tiết đối với gỗ nguyên liệu:
	TT
	Số hiệu 
	Tên gỗ
	Quy cách
	Số
lượng 
(lóng)
	Khối lượng
(m3)
	Trọng lượng
(tấn)

	
	
	Tên tiếng Việt
	Tên khoa học
	Nhóm
loài
	Dài (m)
	Rộng (cm)
	Đường kính (cm)
	
	
	

	1
	DH100
	Keo Lai
	Acacia Hybrid/ Acacia mangium x Acacia auriculiformis
	Thông thường
	2
	
	12
	29.294
	662,2
	728,5

	Tổng:
	
	
	
	
	
	12
	29.294
	662,2
	728,5










Mẫu số 48-Phiếu biên nhận
	
Mẫu số 48
Số hóa đơn: Ký hiệu nhóm & số/ 20…/ PBN
Phiếu biên nhận
	
	Người bán
	Người mua

	Tên:
	
	

	Địa chỉ:
	
	

	Mã số chứng chỉ 
	BV-FM/COC- 132023
	



	Số đợt gỗ
	
	Số phiếu vận chuyển CoC
	

	Đặc điểm sản phẩm

	Số
	Miêu tả nội dung
	Yêu cầu FSC
	Số lượng
	Đơn vị
	Đơn giá
(VND)
	Tổng giá
(VND)

	
	Loài cây: ……………………….
Tên khoa học: …………………
Số hiệu lô rừng: ………………
Đường kính gỗ: ………………..
Theo hợp đồng số: ……………
…………………………………
	FSC 100%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền chưa thuế
	

	Thuế giá trị gia tăng
	

	Tổng
	

	Bằng chữ: ………………………………………………………………………..
	



Bản sao chứng chỉ FM/CoC của người bán được kèm theo phiếu này. Gỗ này là gỗ FSC 100%
......................., ngày.........tháng.......năm 202...
	Người bán
(Ký, ghi rõ họ tên)

	 Người thanh toán
Chức vụ…………
(Ký, ghi rõ họ tên)

	     Đại diện Chi hội…..                              
    (Ký, ghi rõ họ tên)











Mẫu số 49-Bảng tổng hợp sản lượng gỗ khai thác
	
Mẫu số 49
            [image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]
        BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC

1. Thông tin về lô rừng
	Huyện/Xã/Thôn
	

	Chi hội trưởng 
	

	Chủ rừng:
	
	Số hiệu lô:
	
	Năm trồng:
	

	Tên Chi hội 
	
	Diện tích lô (ha):
	
	Diện tích vùng đệm (ha):
	


          2. Tóm tắt các thông tin khai thác lô rừng
	Ngày
	Bắt đầu
	
	Diện tích khai thác trắng
	

	
	Kết thúc
	
	Khai thác chọn trong vùng đệm (có/không)
	
	Số cây
	

	Miêu tả và lý do của sự can thiệp
	




	Loài cây
	Trữ lượng gỗ trước khai thác
[m3]
	Trữ lượng gỗ trước khai thác đã qui đổi sang tấn
	Khối lượng khai thác thực tế [tấn]
	Sai số (%)

	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	Gỗ nhỏ
	Gỗ xẻ
	Gỗ nhỏ
	Gỗ xẻ
	Gỗ nhỏ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	



3. Bảng kê sản lượng gỗ khai thác (lô … )
3.1. Gỗ xẻ
	 TT
	Loài cây
	Số xe
	Số phiếu cân
	Số phiếu vận chuyển
	Khối lượng hàng (tấn)
	Thể tích hàng (m3)
	Ngày nhập kho 
	Giờ nhập

	
	
	
	
	
	FSC
	Không FSC
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	…../…../20
	…../…..

	 
	 Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 



3.2. Gỗ nhỏ
	TT
	Loài cây
	Số xe
	Số phiếu cân
	Số phiếu vận chuyển
	Khối lượng hàng (tấn)
	Thể tích hàng (m3)
	Ngày nhập kho 
	Giờ nhập

	
	
	
	
	
	FSC
	Không FSC
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	…../…../20
	…../…..

	 
	 Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 








                                                                                                            …., ngày… tháng … năm 20…
                                                                                                                              Người lập
                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên





Mẫu số 50-Biên bản nghiệm thu trồng rừng
	Mẫu số 50
          
	HỘI CHỦ RỪNG PTBV THÀNH PHỐ HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(HUE-FOSDA)
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]BIÊN BẢN NGHIỆM THU
TRỒNG RỪNG NĂM ……

Hôm nay, ngày….tháng….năm 202…. Tại hiện trường trồng rừng thuộc:
Chi Hội:…………………………………………………………….
Hộ ông:…………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
I. Đại diện HUE-FOSDA
1. Ông/Bà: …………………………….Chức vụ …………
2. Ông/Bà: ……………………………...Chức vụ ………………....                                       
II. Đại diện Chi hội :…………………………………….
1. Ông/Bà:…………………………….. Chức vụ ………………....                                                     
2. Ông/Bà:……………………………. Chức vụ ………………....                                                     .
III. Đại diện Hội viên :…………………………………….
1. Ông/Bà:…………………………….. ………………….
2. Ông/Bà:……………………………..
Các bên cùng tiến hành kiểm tra nghiệm thu công tác trồng rừng với kết quả cụ thể như sau:
I. Khâu chuẩn bị trồng rừng
1. Phát dọn thực bì
	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Biện pháp thi công
	Chất lượng

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



2. Đào hố:
	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Mât độ (hố/ha)
	Biện pháp thi công
	Kích thước hố (cmxcmxcm)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


3. Bón Phân
	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Lượng bón (gram/hố)
	Biện pháp thi công
	Loại phân bón

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


II. Khâu trồng rừng 
	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Loài cây trồng chính
	Cây phù trợ
	Mật độ trồng
	Tỉ lệ cây sống

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Kết luận và kiến nghị
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện HUE-FOSDA                      Đại diện Chi hội…..                              Đại diện Hội viên
   (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)










Mẫu số 51- Biên bản nghiệm thu kết quả tỉa thưa rừng trồng
	Mẫu số 51

	HỘI CHỦ RỪNG PTBV THÀNH PHỐ HUẾ
(HUE-FOSDA)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



[image: A logo of a green leaf

AI-generated content may be incorrect.]BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KẾT QUẢ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG

Hôm nay, ngày…...tháng…..năm 202…. Tại hiện trường tỉa thưa rừng trồng thuộc:
Chi Hội:…………………………………………………………….
Hộ ông:…………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
I. Đại diện HUE-FOSDA
1.Ông/Bà:…………………………….Chứcvụ…………………… 2.Ông/Bà:……………………………...Chức vụ ………………....                                                    
3. Ông/Bà:…………………………….. .Chức vụ:……………….
II. Đại diện Chi hội :……………………………………………..
1. Ông/Bà:…………………………….. Chức vụ ………………...                                                     
2. Ông/Bà:……………………………. Chức vụ ………………...                                                    .
III. Đại diện Hội viên :…………………………………………..
1. Ông/Bà:…………………………….. …………………………
2. Ông/Bà:……………………………………………………….
Các bên tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả tỉa thưa rừng trồng, cụ thể như sau:
I. Kết quả tỉa thưa
1. Thông tin về lô rừng được tỉa thưa

	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Diện tích (ha)
	Năm trồng
	Loài cây
	Mật độ      ban đầu
(cây/ha)
	Năm tỉa thưa theo kế hoạch

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả tỉa thưa

	STT
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Diện tích
	Thời gian                tỉa thưa
	Mật độ sau tỉa thưa (cây/ha)
	Sản lượng gỗ tận thu (tấn/DT)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II.  Kết luận, kiến nghị 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện HUE-FOSDA                Đại diện Chi hội…..                        Đại diện Hội viên
   (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	







[bookmark: _Toc178567722][bookmark: _Toc181604479]6. Mẫu thành lập Chi hội mới
Mẫu 01A
	  ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ ………
              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	  Số:    /UBND-NN
	………., ngày   tháng 9 năm2024



  V/v: đề nghị thành lập chi hội 
  Chủ rừng Phát triển bền vững
       

Kính gửi: Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế.
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND thành phố Huế Về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn các loài keo giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Công văn số 7941/UBND-NN ngày 29/7/2024 của UBND thành phố Huế V/v tiếp tục thự hiện phát triển rừng trồng gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh,
UBND xã/thị trấn/phường……………….., phường/xã/thành phố Huế……… đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm sở tại và cán bộ  Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế (FOSDA) vận động được……. chủ rừng với diện tích đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC là…… ha (có danh sách chủ rừng kèm theo).
Để thuận tiện trong hoạt động quản lý và chỉ đạo, UBND xã/thị trấn/phường……………….. đề nghị Ban Thường vụ FOSDA quyết định thành lập Chi hội Chủ rừng Phát triển bền vững xã/Thị trấn/Phường……………….., trực thuộc FOSDA và cử các Ông/Bà có tên dưới đây tham gia Ban Chấp hành chi hội và Kiểm soát viên lâm thời (có trích ngang kèm theo)
1. Ban Chấp hành Chi hội lâm thời:
- Ông/Bà:………………..; Chi hội trưởng lâm thời;
- Ông/Bà:………………..; Chi hội phó lâm thời kiêm thư ký và thủ quỹ;
- Ông/Bà:………………..; Ủy viên kiêm kế toán.
2. Giám sát viên:
Ông/Bà:………………………………
Sau khi có Quyết định thành lập Chi hội và Ban Chấp hành, Giám sát viên lâm thời, UBND xã/phường/thị trấn………… chịu trách nhiệm phối hợp với FOSDA và Hạt Kiểm lâm sở tại họp toàn thể chủ rừng đã đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC công bố Quyết định và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ quản lý chi hội theo quy định của FOSDA.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã/phường/thị trấn;
- Hạt Kiểm lâm huyện/ tp Huế, thị xã, ……….;
- Lưu VT-VP
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN








 
Mẫu 01B
	  ỦY BAN NHÂN DÂN
   XÃ ………
              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	  Số:    /UBND-NN
	………., ngày   tháng 9 năm2024



  V/v: cử chủ rừng tham gia 
 BCH chi hội ……………..

Kính gửi: Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế.
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND thành phố Huế Về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn các loài keo giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Công văn số 7941/UBND-NN ngày 29/7/2024 của UBND thành phố Huế V/v tiếp tục thự hiện phát triển rừng trồng gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh,
Do số lượng chủ rừng đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC dưới 10 thành viên (có danh sách kèm theo), nên UBND xã/Thị trấn/Phường……………….., phường/xã/thành phố Huế……… đề nghị Hội Chủ rừng Phát triển bền vững thành phố Huế (FOSDA) quyết định bổ sung Ông/Bà…………….. (có trích ngang kèm theo) tham gia Ban Chấp hành chi hội…………….. nhằm thuận lợi trong hoạt động quản lý hội viên trên địa bàn xã/phường/thị trấn……………
Sau khi có Quyết định bổ sung Ông/Bà nêu trên tham gia vào Ban Chấp hành, Chi hội……………., UBND xã sẽ phối hợp với cán bộ hiện trường của FOSDA họp toàn thể chủ rừng đã đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC thuộc xã/phường/thị trấn công bố Quyết định và triển khai các nhiệm vụ quản lý hội viên trên địa bàn theo quy định của FOSDA.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã/phường/thị trấn;
- Hạt Kiểm lâm huyện/ tp Huế, thị xã, ……….;
- Lưu VT-VP
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN










[bookmark: _Hlk176442275]Bảng 1: TRÍCH NGANG CHỦ RỪNG ĐĂNG KÝ THAM GIA CCR FSC
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN……………..
(Kèm theo Công văn số……/UBND-NN ngày   /9/2024 của UBND xã /phường/thị trấn………..)

	TT
	HỌ VÀ TÊN CHỦ RỪNG
	GIỚI TÍNH
	DIỆN TÍCH (HA)
	NĂM TRỒNG
	GHI CHÚ

	I
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	XXX
	
	




Bảng 2: TRÍCH NGANG CHỦ RỪNG ĐƯỢC CỬ THAM GIA BCH CHI HỘI……….
(Kèm theo Công văn số……/UBND-NN ngày   /9/2024 của UBND xã /phường/thị trấn………..)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	GIỚI TÍNH
	NĂM SINH
	VĂN HÓA
	CHUYÊN MÔN
	ĐẢNG VIÊN

	
	
	
	
	
	
	




HỘI CHỦ RỪNG PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ HUẾ
(HUE-FOSDA)
[bookmark: _Toc181604480]II. BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG VIỆT NAM FSC-STD-VN-01-2018 PHỔ THÔNG HÓA CHO HUE-FOSDA
	BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC VIỆT NAM FSC-STD-VN-01-2018
(Áp dụng từ 01.05.2020)

	Danh mục kiểm tra của Đánh giá QLR FM/COC

	
Tên Khách hàng/ Công ty
	
Hội Chủ rừng Phát triền bền vững thành phố Huế (HUE-FOSDA)

	Địa chỉ
	Tầng 4, số 2 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

	
 Người liên lạc
	Ông Trần Văn Dương-Ủy viên Ban Thường vụ HUE-FOSDA
Điện thoại: 0905615398
Email: tranduongptqd@gmail.com



	  PHỔ THÔNG HÓA BỘ TIÊU CHUẨN FSC VIỆT NAM DÀNH CHO HUE-FOSDA

	STT
	Nội dung của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam 2.0
	Phổ thông hóa dành cho HUE-FOSDA

	1
	NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
	NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

	 
	Chủ rừng* phải* tuân thủ với các luật* và quy định hiện hành, các hiệp ước, công ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia
	Chủ rừng phải tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước

	 
	Tiêu chí 1.1. Chủ rừng* phải có tư cách pháp nhân, có hồ sơ đăng ký pháp lý* rõ ràng, còn hiệu lực và được phê duyệt bằng văn bản bởi một cơ quan có thẩm quyền* đối với các hoạt động quản lý rừng. (mới)
	1. Chủ rừng phải có Sổ đỏ hoặc có Đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất được sử dụng ổn định và không có tranh chấp.

	 
	Chỉ số 1.1.1 Hồ sơ đăng ký pháp lý* cho tất cả các hoạt động trong phạm vi của chứng chỉ được tài liệu hoá và còn giá trị pháp lý.. 
	Bản sao Sổ đỏ và Đơn xác nhận phải lưu trữ tại HUE-FOSDA.

	 
	Chỉ số 1.1.2 Hồ sơ đăng ký pháp lý* được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền* theo quy định của pháp luật. 
	Đơn xác nhận đất sử dụng ổn định lâu dài, không tranh chấp được UBND cấp xã xác nhận.

	 
	Tiêu chí 1.2. Chủ rừng* phải chứng minh rằng tình trạng pháp lý* của Đơn vị quản lý*, bao gồm các quyền quản lý và sử dụng* đất, và có ranh giới được xác định rõ ràng. (C2.1 P&C V4)
	2. Chủ rừng phải sao sổ đỏ hoặc Đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (kèm theo hình dạng lô đất) sử dụng ổn định lâu dài và nộp đơn đó cho HUE-FOSDA.

	 
	Chỉ số 1.2.1 Các quyền quản lý và sử dụng đất hợp pháp* để quản lý và sử dụng tài nguyên trong phạm vi chứng chỉ được tài liệu hoá.
	Bản sao Sổ đỏ và đơn xác nhận lưu trữ tại HUE-FOSDA.

	 
	Chỉ số 1.2.2 Các quyền quản lý và sử dụng đất hợp pháp* được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền* theo quy định của pháp luật.
	Sổ đỏ và đơn xác nhận đất sử dụng ổn định lâu dài, không tranh chấp được UBND xã Kim Thủy xác nhận.

	 
	Chỉ số 1.2.3 Ranh giới của tất cả các Đơn vị Quản lý* trong phạm vi chứng chỉ được xác định hoặc được tài liệu hóa rõ ràng và được thể hiện rõ trên bản đồ. 
	Chủ rừng phải trồng cây hoặc phân định đường ranh giới lô rừng của mình với các lô bên cạnh. Sổ đỏ có hình thửa lô rừng và đơn xác nhận có kèm theo bản trích lục lô rừng và được cập nhật vào bản đồ FSC.

	 
	Tiêu chí 1.3. Chủ rừng* phải* có các quyền hợp pháp* để hoạt động trong Đơn vị Quản lý*, phù hợp với tình trạng pháp lý* của Chủ rừng* và của Đơn vị quản lý, và phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý* theo các luật và quy định hiện hành của Nhà nước và chính quyền địa phương. Các quyền hợp pháp* cho phép khai thác sản phẩm và/hoặc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái* từ Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng* phải chi trả các loại thuế và phí theo luật định liên quan đến những quyền và nghĩa vụ đó. (C1.1, 1.2, 1.3 P&C V4)
	3. Chủ rừng hoàn toàn có quyền quyết định về bất kỳ tác động nào đến lô rừng của mình.

	 
	Chỉ số 1.3.1 Tất cả các hoạt động tiến hành trong Đơn vị quản lý* được thực hiện phù hợp với:
	Các quyền quyết định đó được thực hiện phù hợp với:

	 
	1. Các luật và các quy định hiện hành và các yêu cầu quản lý,
	Luật pháp và quy định của FSC

	 
	2. Quyền truyền thống* và các quyền hợp pháp* và
	

	 
	3. Quy phạm thực hành bắt buộc  *.
	

	 
	Chỉ số 1.3.2 Việc chi trả các loại thuế và phí liên quan đến quản lý rừng được thực hiện kịp thời* theo đúng quy định hiện hành*.
	Chủ rừng phải chi trả các loại thuế và phí kịp thời theo quy định của pháp luật.

	 
	Chỉ số 1.3.3 Các hoạt động theo kế hoạch quản lý* được xây dựng để tuân thủ tất cả luật  hiện hành*.
	Các hoạt động theo kế hoạch quản lý được xây dựng phù hợp theo quy định của pháp luật.

	 
	Tiêu chí 1.4. Chủ rừng* phải xây dựng và thực hiện các biện pháp, và/hoặc phải* phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ Đơn vị Quản lý* một cách hệ thống khỏi các hoạt động sử dụng tài nguyên, định cư trái pháp luật, và các hoạt động phi pháp khác. (C1.5 P&C V4)
	4. Chủ rừng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo vệ lô rừng của mình cho dù có người bên ngoài có hành vi tác động, gây ảnh hưởng (như xả rác, chặt trộm cây, săn bắt..).

	 
	Chỉ số 1.4.1 Các biện pháp được thực thi nhằm ngăn chặn* các hoạt động khai thác, săn bắt, bẫy bắt động vật, xâm lấn bất hợp pháp và các hoạt động trái phép khác.
	Chủ rừng cắm biển báo cấm vứt rác trong rừng, cấm săn bắt động vật, cắm biển báo cấm chặt các cây tự nhiên trong lô rừng nhằm không cho người ngoài vào chặt phá.

	 
	Chỉ số 1.4.2 Trường hợp các hoạt động bảo vệ* thuộc trách nhiệm pháp lý* của cơ quan quản lý nhà nước, chủ rừng cần thực thi các biện pháp phối hợp với các cơ quan quản lý để xác định, báo cáo, kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp. 
	Nếu có xảy ra các trường hợp như chặt trộm cây cần báo ngay chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn và tìm các biện pháp xử lý.

	 
	Chỉ số 1.4.3 Nếu phát hiện các hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp*, chủ rừng phải thực thi các biện pháp để giải quyết các vấn đề.
	Tiến hành thu gom rác thải khi phát hiện và cắm biển báo cấm xả rác.

	 
	Tiêu chí 1.5. Chủ rừng* phải tuân thủ các luật pháp và quy định hiện hành*, các công ước quốc tế được phê chuẩn* và quy phạm thực thi bắt buộc*, liên quan đến việc vận chuyển và thương mại lâm sản cả ở trong và từ Đơn vị Quản lý*, và/ hoặc đến điểm bán hàng đầu tiên. (C1.3 P & C V4)
	5. Việc vận chuyển và mua bán gỗ của chủ rừng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của FSC.

	 
	Chỉ số 1.5.1 Việc tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành*, các công ước quốc tế được phê chuẩn* và quy phạm thực hànhbắt buộc*, liên quan đến việc vận chuyển và thương mại lâm sản cả ở trong và từ Đơn vị Quản lý*  đến điểm bán hàng đầu tiên được minh chứng.
	Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm các quy định về việc vận chuyển gỗ nhằm đảm bảo an toàn cho người lái và cho người đi đường.

	 
	Chỉ số 1.5.2 Việc tuân thủ công ước CITES được minh chứng, bao gồm các giấy phép khai thác và buôn bán bất kỳ loài nào trong danh mục của CITES.
	Cấm chở các loài động vật bị nghiêm cấm.

	 
	Tiêu chí 1.6. Chủ rừng* phải xác định, ngăn ngừa và giải quyết những tranh chấp liên quan đến các vấn đề về luật pháp hoặc luật tục*, một cách kịp thời có thể giải quyết ngoài tòa án, với sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng*. C2.3 P&C V4)
	6. Chủ rừng phải trồng cây hoặc phân định đường ranh giới lô rừng của mình với các lô bên cạnh, trong trường hợp có tranh chấp thì các chủ rừng nên thực hiện hòa giải theo quy định của pháp luật. Nếu không giải quyết được thì nhờ cơ quan cấp trên hoặc tòa án giải quyết nếu liên quan đến Sổ đỏ.

	 
	Chỉ số 1.6.1 Một quy trình giải quyết tranh chấp công khai có sẵn* được xây dựng có sự tham gia* phù hợp với văn hóa* của các bên bị ảnh hưởng*.
	

	 
	Lưu ý: Chủ rừng nhỏ (SLIMs) không cần thiết lập quy trình giải quyết mâu thuẫn.
	

	 
	Chỉ số 1.6.2 Các tranh chấp liên quan đến các vấn đề về pháp luật hiện hành* và/ hoặc các quyền truyền thống* có thể được giải quyết ngoài tòa án một cách kịp thời*, đã được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết*. 
	Các bên có tranh chấp cần thực hiện hòa giải theo quy định của pháp luật.

	 
	Chỉ số 1.6.3 Cập nhật hồ sơ tranh chấp liên quan đến các vấn đề về pháp luật hiện hành* và các quyền truyền thống* đã được xử lý bao gồm:
	Cập nhật các khiếu nại của người dân và hồ sơ liên quan đến tranh chấp chưa được giải quyết.

	 
	1. Các bước đã tiến hành để giải quyết các tranh chấp*;  
	

	 
	2. Kết quả của tất cả các quá trình giải quyết các tranh chấp*; 
	

	 
	3. Nếu những tranh chấp chưa được giải quyết*, nêu lý do tại sao* và cách để giải quyết.
	

	 
	Chỉ số 1.6.4 Ngừng hoạt động ở các nơi có tranh chấp* xảy ra trong trường hợp:
	Ngừng các hoạt động ở nơi có tranh chấp xảy ra trong trường hợp:

	 
	1. Mức độ tương đối nghiêm trọng*; hoặc
	Mức độ nghiêm trọng

	 
	2. Xảy ra trong thời gian tương đối lâu*; hoặc
	Xảy ra trong thời gian dài

	 
	3. Có liên quan đến lợi ích của nhiều bên. 
	Liên quan đến lợi ích nhiều bên

	 
	Tiêu chí 1.7. Chủ rừng* phải công bố công khai một cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ bằng tiền hoặc bất kỳ hình thức tham nhũng nào khác và phải* tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng (nếu có). Trong trường hợp chưa có luật về phòng chống tham nhũng, Chủ rừng* phải* thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý và rủi ro của tham nhũng*.
	7. Chủ rừng không đưa hối lộ cho bất kỳ ai để được bỏ qua các hành vi vi phạm và không được bán hồ sơ FSC cho người khác (được hiểu rằng gỗ đã bán rồi nhưng mà có người mua hồ sơ nên việc bán hồ sơ là trái pháp luật).

	 
	Chỉ số 1.7.1 Chính sách chống tham nhũng của chủ rừng được thực thi trong đó bao gồm một cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào.
	

	 
	Lưu ý: Chủ rừng nhỏ thể hiện cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ bất kỳ hình thức nào, nhưng không cần phải thiết lập chính sách riêng về vấn đề này.
	

	 
	Chỉ số 1.7.2 Chính sách chống tham nhũng của chủ rừng tuân thủ bằng hoặc cao hơn yêu cầu của luật về phòng chống tham nhũng của quốc gia.
	Chủ rừng không đưa hối lộ cho bất kỳ ai.

	 
	Chỉ số 1.7.3 Chính sách phòng chống tham nhũng có sẵn công khai* và được cung cấp miễn phí.
	

	 
	Lưu ý: Không áp dụng với chủ rừng nhỏ.
	

	 
	Chỉ số 1.7.4 Việc hối lộ, ép buộc và các hành vi tham nhũng khác không xảy ra
	Không đưa hối lộ cho bất kỳ ai.

	 
	Chỉ số 1.7.5 Các biện pháp khắc phục được thực hiện theo luật chống tham nhũng nếu tham nhũng xảy ra.
	Thực hiện các biện pháp khắc phục nếu xảy ra tham nhũng theo luật phòng chống tham nhũng.

	 
	Tiêu chí 1.8. Chủ rừng* phải chứng minh một cam kết dài hạn* tuân thủ các Nguyên tắc* và Tiêu chí* FSC* trong Đơn vi quản lý* và các Chính sách và Tiêu chuẩn FSC liên quan. Một bản tuyên bố cam kết này phải được công khai có sẵn, có thể được tiếp cận tự do. (C1.6 P&C V4)
	8. Đơn tham gia FSC phải cam kết là thực hiện đúng quy định FSC trong thời hạn 5 năm, được lưu trữ tại HUE-FOSDA.

	 
	Chỉ số 1.8.1 Chủ rừng có chính sách công khai được phê duyệt bởi người có thẩm quyền, bao gồm một cam kết lâu dài thực thi các hoạt động quản lý rừng* phù hợp với các Nguyên tắc* và Tiêu chí* và các chính sách liên quan khác của FSC.
	Chủ rừng tự nguyện tham gia và viết đơn cam kết thực hiện đúng quy định FSC.

	 
	Chỉ số 1.8.2 Chính sách này của chủ rừng phải được công khai miễn phí.
	Đơn tham gia và các giấy tờ liên quan nộp cho HUE-FOSDA

	 
	Phụ lục A. 
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	NGUYÊN TẮC 2: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO  ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 
	NGUYÊN TẮC 2: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO  ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 

	 
	Chủ rừng* phải duy trì và/ hoặc cải thiện phúc lợi kinh tế-xã hội của người lao động (mới) 
	Chủ rừng phải duy trì cũng như đảm bảo về đời sống và các quyền của người lao động làm việc cho mình.

	 
	Tiêu chí 2.1 Chủ rừng* phải đảm bảo các nguyên tắc và quyền tại nơi làm việc như đã được xác lập trong Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc (1998) dựa trên 8 Công ước cốt lõi về lao động của ILO. (C4.3 P&C V4)
	1. Chủ rừng phải đảm bảo điều kiện làm việc và các quyền tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

	 
	Chỉ số 2.1.1 Các điều kiện tuyển dụng và điều kiện việc làm của người lao động* được minh chứng phù hợp với hoặc đảm bảo* các nguyên tắc và quyền về việc làm được nêu trong 8 Công ước Lao động cốt lõi đã được ILO tuyên bố về Nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động (1998)  
	Tuân thủ giờ giấc về làm việc và có chế độ nghỉ ngơi giữa buổi, làm việc trong điều kiện thời tiết thích hợp, không để xảy ra các điều ngoài ý muốn.

	 
	Chỉ số 2.1.2 Người lao động* không bị ngăn cấm tham gia tổ chức lao động mà họ tự lựa chọn và quan tâm. Chủ rừng không được can thiệp vào quyền của người lao động để thành lập tổ chức lao động của họ..
	Người lao động được tự do lựa chọn nhóm lao động để cùng làm và hưởng tiền công xứng đáng với công sức bỏ ra.

	 
	Chỉ số 2.1.3 Các thuận với tổ chức chính thức và không chính thức của người lao động trên cơ sở thỏa ước tập thể được thực thi theo luật hiện hành.  
	Chủ rừng và đại diện nhóm người lao động thỏa thuận miệng hoặc hợp đồng.

	 
	Chỉ số 2.1.4 Không tồn tại bất cứ hình thức lao động cưỡng bức nào (ví dụ như nô lệ hoặc các hình thức lao động cưỡng thức khác), đối với người lao động của chủ rừng và cả người lao động của các nhà thầu và nhà thầu phụ)
	Chủ rừng không được ép buộc người lao động nếu họ không tự nguyện làm việc.

	 
	Tiêu chí 2.2. Chủ rừng* phải thúc đẩy bình đẳng giới* trong hoạt động tuyển dụng, các cơ hội đào tạo, trao hợp đồng, các quá trình tham gia* vào các hoạt động quản lý. (Mới)
	2. Chủ rừng không phân biệt nam nữ khi ký hợp đồng lao động bảo đảm họ được bình đẳng về tiền lương và các điều kiện làm việc khác.

	 
	Chỉ số 2.2.1 Có các hệ thống được thực hiện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới* và phòng chống  phân biệt đối xử về giới trong các hoạt động tuyển dụng, cơ hội đào tạo, trao hợp đồng, quá trình tham gia* vào các hoạt động quản lý.
	Chủ rừng phải tạo điều kiện cho cả nam và nữ bình đẳng về việc ký kết hợp đồng.

	 
	Chỉ số 2.2.2 Tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới, và phụ nữ được khuyến khích tham gia trong tất cả các cấp độ của việc làm.
	

	 
	Lưu ý: Không áp dụng với chủ rừng nhỏ (SLIMs)
	

	 
	Chỉ số 2.2.3 Những công việc do phụ nữ thực hiện, phụ nữ phải được đào tạo về sức khỏe & an toàn ở mức độ tương tự như yêu cầu đối với công việc do nam giới thực hiện.
	Đối với công việc do phụ nữ thực hiện, họ được bảo đảm đào tạo về an toàn và sức khỏe tương tự nam giới.

	 
	Chỉ số 2.2.4 Phụ nữ và nam giới được trả tiền công bằng nhau khi họ cùng làm một công việc như nhau.
	Họ được trả công bằng nhau khi cùng thực hiện công việc như nhau.

	 
	Chỉ số 2.2..5 Phụ nữ được trả tiền trực tiếp và sử dụng các phương thức được thoả thuận (ví dụ: chuyển khoản trực tiếp, thanh toán trực tiếp cho học phí, v.v) để đảm bảo họ nhận được và giữ tiền công một cách an toàn.
	Tiền công được trả trực tiếp cho phụ nữ đảm bảo họ nhận được và giữ an toàn.

	 
	Chỉ số 2.2.6  Phụ nữ được nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
	Phụ nữ được nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

	 
	Chỉ số 2.2.7 Người bố được nghỉ thai sản theo qui định mà  không chịu phạt.
	Người bố được nghỉ thai sản theo quy định.

	 
	Chỉ số 2.2.8 Các cuộc họp, các ban quản lý và các diễn đàn ra quyết định được tổ chức có sự tham gia phụ nữ và nam giới đồng thời tạo thuận lợi cho sự tham gia tích cực của cả hai giới.
	Tạo điều kiện cho cả nam và nữ tham gia các cuộc họp và ý kiến cả hai giới đưa ra đều được tôn trọng.

	 
	Chỉ số 2.2.9 Có cơ chế bảo mật và hiệu quả để giải quyết và loại bỏ các trường hợp quấy rối tình dục và phân biệt đối xử về giới tính, tình trạng hôn nhân, cha mẹ hoặc khuynh hướng lạm dụng tình dục.
	Giải quyết hiệu quả nhưng phải đảm bảo giữ bí mật các vấn đề nhạy cảm.

	 
	Tiêu chí 2.3. Chủ rừng* phải thực hiện các hoạt động về chăm sóc sức khỏe và an toàn nhằm bảo vệ người lao động* khỏi các nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động. Những hoạt động này phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, phải* đáp ứng bằng hoặc vượt những khuyến nghị của Quy tắc thực hành ILO về An toàn và Sức khỏe trong lâm nghiệp. (C4.2 P&C V4)
	3. Chủ rừng phải thực hiện và yêu cầu người làm công phải mặc bảo hộ lao động để bảo đảm an toàn.

	 
	Chỉ số 2.3.1 Biện pháp chăm sóc y tế và an toàn lao động được xây dựng và thực hiện đáp ứng bằng hoặc vượt các quy định của ILO về an toàn và sức khỏe trong Lâm nghiệp
	Người lao động phải đảm bảo an toàn trong lúc làm việc về giữ khoảng cách với thợ cưa và vùng cây đổ xuống.

	 
	Chỉ số 2.3.2 Người lao động* được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao
	Thợ cưa và người lao động phải mặc bảo hộ theo quy định.

	 
	Chỉ số 2.3.3  Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là yêu cầu bắt buộc.
	Sử dụng bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn.

	 
	Chỉ số 2.3.4 Lưu giữ hồ sơ về việc triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động bao gồm cả các trường hợp tai nạn và thời gian nghỉ việc do tai nạn. 
	Ghi chép lại các vụ tai nạn lao động và các biện pháp xử lý và lưu lại.

	 
	Chỉ số 2.3.5 Tần suất và mức độ nghiêm trọng tai nạn lao động ở đơn vị quản lý luôn thấp hơn so với mức trung bình của ngành ở trong nước và trong khu vực.
	

	 
	Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	

	 
	Chỉ số 2.3.6 Công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn lao động được xem xét và sửa đổi theo yêu cầu sau các sự cố, tai nạn nghiêm trọng.
	Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm việc mặc bảo hộ  lao động, thợ cưa phải mang bảo hộ chuyên dụng nhằm đảm bảo an toàn, kỹ thuật cắt hạ đúng theo yêu cầu.

	 
	Tiêu chí 2.4. Chủ rừng* phải chi trả tiền lương đáp ứng hoặc cao hơn mức lương/hoặc thoả thuận lương tối thiểu của ngành lâm nghiệp* đã được công nhận, hay bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật*. Nếu không có những quy định như vậy, Chủ rừng* phải* cùng với người lao động xây dựng những cơ chế để xác định mức tiền lương tối thiểu*. (Mới)
	4. Chủ rừng phải trả tiền lương bằng hoặc cao hơn theo mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước.

	 
	Chỉ số 2.4.1 Mức tiền lương do chủ rừng* chi trả phải bằng hoặc cao hơn: 
	Tiền lương chi trả phải bằng hoặc cao hơn theo quy định của nhà nước.

	 
	1.     Mức lương tối thiểu ngành lâm nghiệp*; hoặc 
	

	 
	2.     Mức lương thỏa thuận của ngành lâm nghiệp*; hoặc 
	

	 
	3.     Mức lương tối thiểu* cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật* và mức tiền lương tối thiểu/giờ làm việctheo quy định của pháp luật (nếu có quy định).
	

	 
	Chỉ số 2.4.2 Khi không có mức lương tối thiểu, lương được thiết lập thông qua thỏa thuận* phù hợp về mặt văn hóa với người lao đọng* và/ hoặc với các tổ chức công đoàn chính thức và không chính thức của họ*
	Hoặc theo thỏa thuận giữa chủ rừng và người lao động nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước.

	 
	Chỉ số 2.4.3 Tiền công, tiền lương và các hợp đồng được chi trả  kịp thời và đúng theo thoả thuận
	Và phải chi trả kịp thời đúng theo thỏa thuận.

	 
	Tiêu chí 2.5 Chủ rừng* phải* chứng minh rằng người lao động* được đào tạo và giám sát theo công việc cụ thể để thực hiện một cách an toàn và hiệu quả Kế hoạch Quản lý* và tất cả các hoạt động quản lý khác (C7.3 P&C V4)
	5. Chủ rừng phải tạo điều kiện cho người lao động tham gia lớp tập huấn hoặc cung cấp các tài liệu liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp.

	 
	Chỉ số 2.5.1 Người lao động* được đào tạo công việc cụ thể phù hợp với Phụ lục B và việc giám sát an toàn và hiệu quả sẽ góp phần vào việc thực hiện kế hoạch quản lý* và tất cả các hoạt động quản lý.
	Người lao động được đào tạo cụ thể cho từng công việc đem lại hiệu quả trong việc thực hiện.

	 
	Chỉ số 2.5.2 Hồ sơ đào tạo cập nhật cho tất cả người lao động* được lưu giữ. 
	Tài liệu tập huấn được phát cho người tham gia.

	 
	Tiêu chí 2.6 Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* của người lao động*, phải* duy trì các cơ chế giải quyết khiếu nại và thực hiện bồi thường công bằng* cho người lao động đói với những tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản, bệnh hoặc thương tật nghề nghiệp. 
	6. Chủ rừng cam kết với người lao động bằng miệng hoặc qua hợp đồng khi có tranh chấp với người lao động, hai bên sẽ thỏa thuận bảo đảm không để người lao động thiệt thòi, khi người lao động bị tai nạn tại hiện trường vẫn được trả công.

	 
	Chỉ số 2.6.1 Quá trình giải quyết tranh chấp* được xây dựng và thực thi thông qua cơ chế tham gia phù hợp* với văn hóa của người lao động*.  
	Giải quyết tranh chấp phù hợp văn hóa giữa chủ rừng và người lao động, hai bên tôn trọng lẫn nhau.

	 
	Chỉ số 2.6.2 Khiếu nại và tố cáo của người lao động* được xác định, phản hồi, được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết các tranh chấp*. 
	Khi người lao động bị tai nạn nghề nghiệp tại hiện trường vẫn được chủ rừng trả công

	 
	Chỉ số 2.6.3 Hồ sơ cập nhật các khiếu nại của người lao động* liên quan đến mất mát hay thiệt hại về tài sản, bệnh* hoặc thương tích nghề nghiệp của người lao động được lưu giữ, bao gồm: 
	Lưu giữ hồ sơ về các vụ tai nạn nghề nghiệp, bước thực hiện hòa giải, kết quả giải quyết và cả trường hợp chưa giải quyết.

	 
	1. Các bước thực hiện để giải quyết khiếu nại
	

	 
	2. Kết quả quá trình giải quyết tất cả các tranh chấp* bao gồm cả bồi thường công bằng*; và
	

	 
	3. Các trường hợp chưa được giải quyết*, lý do và cách giải quyết dự kiến
	

	 
	Chỉ số 2.6.4 Bồi thường công bằng* cho người lao động* đối với các thiệt hại liên quan đến công việc, thiệt hại tài sản, bệnh hoặc thương tích nghề nghiệp*.
	Bồi thường công bằng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận cho người lao động nếu họ bị tai nạn tại hiện trường vẫn được chi trả tiền công ngày hôm đó

	 
	Phụ lục B.
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	Chủ rừng* phải xác định và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc đối với các quyền hưởng dụng, sử dụng và quản lý đất đai, vùng lãnh thổ và các tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. (P3 P&C V4).
	Chủ rừng phải xác định các ngôi mộ trong lô rừng của mình và tôn trọng cũng như tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền về phong tục tín ngưỡng và hướng dẫn họ không được gây ảnh hưởng đến rừng khi sử dụng lửa, không được chặt cây cối, gây cháy rừng hoặc xả rác trong lô rừng.

	 
	Tiêu chí 3.1. Chủ rừng* phải* xác định người dân tộc * đang sinh sống trong Đơn vị Quản lý* hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Sau đó, Chủ rừng* thông qua sự tham gia* của người dân tộc này, phải* xác định quyền của họ về quyền hưởng dụng*, quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng* và các dịch vụ hệ sinh thái*, các quyền và nghĩa vụ truyền thống* và hợp pháp* của họ trong Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng* cũng phải* xác định những khu vực nơi mà các quyền này còn đang tranh cãi. (Mới)
	1. Chủ rừng cũng phải xác định những khu vực nơi mà các quyền này còn đang tranh cãi, mọi trường hợp chủ rừng phải tạo điều kiện cho người địa phương thực hiện các quyền theo phong tục tập quán về việc cúng bái tại các ngôi mộ và họ phải chấp hành các quy định về bảo vệ rừng như không được xả rác, chặt cây cối và cẩn thận trong việc sử dụng lửa tránh gây cháy rừng.

	 
	Chỉ số 3.1.1 Xác định được Người dân tộc * (nếu có) có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.
	Chủ rừng phải xác định các ngôi mộ trong lô rừng và phải có biện pháp bảo vệ

	 
	Chỉ số 3.1.2 Thông qua sự tham gia phù hợp văn hóa* của người dân tộc * được xác định trong 3.1.1, các vấn đề sau đây được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ:
	Ghi chép lại các phát hiện, gồm: Vị trí các ngôi mộ, ngày kỵ, chạp, xác định các khu vực còn tranh cãi…và nguyện vọng của họ đối với các khu vực này.

	 
	1.   Các quyền hưởng dụng hợp pháp* và truyền thống* hưởng dụng của họ *;
	

	 
	2.   Các quyền hợp pháp* và truyền thống* của họ trong tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng và các dịch vụ hệ sinh thái *;
	

	 
	3.   Các quyền hợp pháp* và truyền thống* và nghĩa vụ áp dụng;
	

	 
	4.   Các bằng chứng hỗ trợ cho các quyền và nghĩa vụ;
	

	 
	5.   Các khu vực, nơi tranh chấp về quyền giữa người dân tộc*, với chính phủ và/ hoặc những người khác;
	

	 
	6.   Tóm tắt các cách thức chủ rừng đề cập đến các quyền hợp pháp* và truyền thống* 
	

	 
	7.   Nguyện vọng và mục tiêu của người dân tộc* liên quan đến hoạt động quản lý.
	

	 
	Tiêu chí 3.2. Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân dân tộc* để duy trì sự kiểm soát đối với các hoạt động quản lý bên trong hoặc liên quan đến Đơn vị Quản lý* ở mức độ cần thiết nhằm bảo vệ các quyền, tài nguyên và vùng đất và vùng lãnh thổ* của người dân tộc*. Việc ủy quyền của người dân dân tộc* cho một bên thứ ba trong việc kiểm soát các hoạt động quản lý đòi hỏi thông qua một Thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước *. (C3.1 và 3.2 P&C V4)
	2. Mọi hoạt động liên quan đến quyền truyền thống cho dù được ủy quyền cho bất kỳ ai quản lý, bảo vệ được chủ rừng tạo điều kiện và phải báo trước. Bên thứ ba đó phải tuân thủ các quy định của chủ rừng về bảo vệ lô rừng.

	 
	Chỉ số 3.2.1 Thông qua tham gia phù hợp với văn hóa, người dân tộc được thông báo về thời gian, địa điểm và cách họ có thể góp ý và yêu cầu sửa đổi các hoạt động quản lý ở mức độ cần thiết để bảo vệ các quyền, tài nguyên,  đất đai và vùng lãnh thổ* của họ.
	Chủ rừng phải báo trước cho người lao động về việc thực hiện các tác động đến lô rừng để họ có thể góp ý nhằm bảo vệ ngôi mộ đó không bị tác động.

	 
	Chỉ số 3.2.2 Các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc * không bị chủ rừng vi phạm*.
	Đối với các ngôi mộ, chủ rừng phải bảo vệ và không được xâm phạm.

	 
	Chỉ số 3.2.3 Trường hợp có bằng chứng về sự tồn tại các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc * liên quan đến hoạt động quản lý đã bị xâm phạm và tình hình đang được giải quyết; cần thết phải thực hiện quá trình giải quyết các tranh chấp có sự tham gia và phù hợp văn hóa* của người dân tộc theo như yêu cầu trong tiêu chí* 1.6 hoặc 4.6.
	Nếu chủ rừng xâm phạm đến các ngôi mộ thì giải quyết theo văn hóa của người đồng bào DTTS.

	 
	Chỉ số 3.2.4 Một thỏa thuận tự nguyệnđược thông tin trước * với người dân tộc * cần có trước khi tiến hành các hoạt động quản lý mà có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ được xác định thông qua một quá trình bao gồm: 
	Chủ rừng cần thông tin trước cho người đồng bào DTTS trước khi tiến hành các hoạt động trong lô rừng.

	 
	1.     Đảm bảo người dân tộc * biết quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên;
	

	 
	2.     Thông báo cho những người dân tộc * về giá trị kinh tế, xã hội và môi trường của các nguồn tài nguyên mà họ đang xem xét ủy quyền quản lý;
	

	 
	3.     Thông báo cho những người dân tộc * rằng họ có quyền từ chối hoặc đề xuất thay đổi các hoạt động quản lý dự kiến nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài nguyên, đất đai và vùng lãnh thổ* của họ; và
	

	 
	4.     Thông báo cho người dân tộc * các hoạt động quản lý rừng theo kế hoạch* hiện tại và tương lai.
	

	 
	Tiêu chí 3.3. Trong trường hợp ủy quyền kiểm soát đối với các hoạt động quản lý, một thỏa thuận ràng buộc giữa Chủ rừng* và Người dân tộc* phải được kí kết thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước*. Thỏa thuận này phải* xác định thời hạn, các quy định về đàm phán lại, gia hạn, chấm dứt, các điều kiện kinh tế và các điều khoản và điều kiện khác. Thỏa thuận phải quy định việc giám sát của người dân dân tộc* về sự tuân thủ của Chủ rừng* với các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận. (mới)
	3. Chủ rừng cam kết bảo vệ các quyền truyền thống, bảo vệ các ngôi mộ và người ủy quyền cũng cam kết tuân thủ các quy định mà chủ rừng đề ra để bảo vệ lô rừng như việc không được xả rác, dùng lửa gây cháy rừng. Trường hợp có sự thay đổi thì hai bên gặp nhau thỏa thuận, bàn bạc.

	 
	Chỉ số 3.3.1 Việc kiểm soát các hoạt động quản lý thông qua Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* dựa trên sự tham gia phù hợp với văn hóa*; thỏa thuận ràng buộc* bao gồm thời hạn, các điều khoản cho việc đàm phán lại, gia hạn, chấm dứt, điều kiện kinh tế và các điều khoản và các điều kiện khác.
	Cam kết này theo nguyên tắc tự nguyện và phải báo trước.

	 
	Chỉ số 3.3.2 Hồ sơ về các thỏa thuận ràng buộc* được lưu giữ.
	Lưu lại các hồ sơ về các thỏa thuận ràng buộc.

	 
	Chỉ số 3.3.3 Các thỏa thuận ràng buộc* bao gồm điều khoản về giám sát của người dân tộc* đối với việc tuân thủ các điều khoản và quy định trong thỏa thuận với chủ rừng.
	Người đồng bào DTTS giám sát việc thực hiện các hoạt động của chủ rừng theo như thỏa thuận.

	 
	Tiêu chí 3.4 Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền, phong tục và văn hóa của Người dân tộc* được xác định trong Tuyên bố của LHQ về Quyền của Người bản địa (2007) và Công ước ILO 169 (1989) (C3.2 P&C V4)
	4. Các ngày chạp mộ, ngày kỵ bất luận hoàn cảnh nào thì chủ rừng đều phải tạo điều kiện để cho người địa phương thực hiện các quyền phong tục tập quán, không buộc phải đi làm trong những ngày họ thực hiện các phong tục tập quán đó.

	 
	Chỉ số 3.4.1 Các quyền, phong tục, văn hóa của người dân tộc * được xác định trong UNDRIP và Công ước ILO 169 không bị chủ rừng* vi phạm.
	Chủ rừng không được xâm phạm đến các ngôi mộ.

	 
	Chỉ số 3.4.2 Trường hợp có bằng chứng cho thấy quyền, phong tục và văn hóa của người dân tộc* như được định nghĩa trong UNDRIP và ILO ước 169 bị chủ rừng vi phạm, cần phải tài liệu hóa và xác định các bước để khôi phục lại* những quyền, phong tục và văn hóa của các người bản địa*, đáp ứng quyền của họ.
	Nếu chủ rừng xâm phạm đến các ngôi mộ gây tổn hại thì họ phải có biện pháp khắc phục theo yêu cầu của người đồng bào DTTS.

	 
	Tiêu chí 3.5. Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* của người dân tộc *, phải* xác định các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc và nơi mà người dân tộc* nắm giữ quyền hợp pháp* hoặc quyền truyền thống*. Những địa điểm này phải* được Chủ rừng* và các nhà quản lý công nhận, và/hoặc việc bảo vệ* các điểm đó phải* được nêu trong thỏa thuận thông qua sự tham gia* của người dân tộc*. (C3.3 P&C V4)
	5. Tất cả các đền đài, miếu thờ, am tự, các cây rừng tự nhiên lâu năm ở trong lô rừng được chủ rừng tôn trọng, bảo vệ và nêu trong thỏa thuận có sự tham gia của người đồng bào DTTS.

	 
	Chỉ số 3.5.1 Các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân dân tộc*, các quyền hợp pháp hay truyền thống của họ được xác định thông qua sự tham gia* phù hợp với văn hóa* của họ.
	Việc xác định tất cả các đền đài, miếu thờ… cần được phối hợp giữa chủ rừng và người đồng bào DTTS.

	 
	Lưu ý: Đối với chủ rừng nhỏ: Chủ rừng nhỏ có thông tin về những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân dân tộc *
	

	 
	Chỉ số 3.5.2 Các biện pháp để bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc * được thỏa thuận, tài liệu hóa và được thực hiện thông qua sự tham gia* phù hợp với văn hóa của người dân tộc *. Khi người dân tộc xác định các khu vực có thể bị đe dọa, nơi đó được lập bản đồ và tài liệu hóa, sau đó xác định các biện pháp bảo vệ* phù hợp.
	Chủ rừng phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp các đền đài, miếu thờ và được ghi chép vào sổ sách cũng như cập nhật trong bản đồ.

	 
	Chỉ số 3.5.3 Bất cứ địa điểm nào mới quan sát hay phát hiện có ý nghĩa về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc *, dừng ngay các hoạt động quản lý trong vùng cho đến khi đạt được các biện pháp bảo vệ với người dân tộc *, theo như quy định bởi địa phương và luật quốc gia*.
	Không được xâm phạm đến các đền đài miếu thờ, am tự.

	 
	Tiêu chí 3.6. Chủ rừng* phải duy trì* các quyền của người dân tộc * để bảo vệ và sử dụng kiến thức truyền thống của họ, và phải* chi trả cho cộng đồng địa phương* khi sử dụng kiến thức và sở hữu trí tuệ* của họ. Một thỏa thuận ràng buộc như được nêu trong Tiêu chí 3.3 phải* được kí kết giữa Chủ rừng* và người dân tộc* cho phép sử dụng các kiến thức này thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* và phải phù hợp với việc bảo vệ* các quyền sở hữu trí tuệ*. (C3.4  P&C V4)
	6. Chủ rừng bảo đảm khi trong lô rừng có các loài cây con mà nó thuộc về kiến thức bản địa để hỗ trợ sức khỏe và điều trị bệnh tật thì phải thỏa thuận trả thù lao cho họ, cũng như việc sử dụng lâu dài các giá trị tài sản trí tuệ của họ (có thể về lâu dài cam kết cùng khai thác và cùng hưởng lợi..).

	 
	Chỉ số 3.6.1 Kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ* của người dân tộc được bảo vệ và chỉ sử dụng bởi Chủ rừng* theo thỏa thuận ràng buộc* với Người dân bản địa thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*
	Chủ rừng muốn khai thác các giá trị về dược liệu do người đồng bào DTTS cung cấp thông tin thì phải thỏa thuận và thông tin trước cho họ.

	 
	Chỉ số 3.6.2 Người dân tộc * được bồi thường theo thỏa thuận ràng buộc* thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* về việc sử dụng các kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ*.
	Và phải trả thù lao cho họ hoặc thỏa thuận về việc cùng hưởng lợi.

	4
	Nguyên tắc 4. QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
Chủ rừng* phải đóng góp vào việc duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương*. 
	Nguyên tắc 4. QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
Chủ rừng nâng cao thu nhập kinh tế và tạo công ăn việc làm cho cộng đồng địa phương 

	 
	Chủ rừng* phải* xác định các cộng đồng địa phương* sống bên trong Đơn vị Quản lý* và những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Chủ rừng* sau đó, thông qua sự tham gia* của những cộng đồng địa phương* phải* xác định các quyền của họ về quyền hưởng dụng*, quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng, các dịch vụ hệ sinh thái*, các quyền truyền thống* và quyền và nghĩa vụ hợp pháp* của cộng đồng địa phương trong Đơn vị Quản lý*. (Mới)
	1. Chủ rừng cần biết xác định các cộng đồng địa phương sống bên trong lô rừng của mình và những cộng đồng người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng. 
Chủ rừng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cộng đồng địa phương liên quan được thực hiện các phong tục tập quán, các nghi lễ, tập tục....được thực hiện trong khu vực rừng mà mình quản lý.

	 
	Xác định cộng đồng địa phương* bên trong Đơn vị Quản lý* và các cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.
	Chủ rừng phải xác định những người sống gần khu rừng của mình là ai

	 
	Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* của cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, những nội dung sau đây được tài liệu hóa và/hoặc được đưa vào bản đồ:
1. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* về hưởng dụng* của họ;
2. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* của họ trong tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng và các dịch vụ hệ sinh thái;  
3. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* và nghĩa vụ áp dụng;
4. Các nguyện vọng và mục tiêu của cộng đồng địa phương liên quan đến các hoạt động quản lý.

	Các lăng miếu, đền thờ, đình chùa... xuất hiện trong lô rừng FSC thì phải được đánh dấu bằng điểm tọa độ và được đưa lên bản đồ 

	 
	Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, bằng chứng hỗ trợ cho các quyền và nghĩa vụ được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	

	 
	Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, các khu vực, nơi tranh chấp về quyền giữa cộng đồng địa phương* với chính phủ và/hoặc với những người khác được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
	Những nơi có tranh chấp về tín ngưỡng tôn giáo cần phải được đánh dấu và đưa vào bản đồ FSC.
Ví dụ: vào tháng 7 người dân cúng rằm ở một ngôi miếu  Người dân  và UBND xã  thường xảy ra mâu thuẫn  về  sử dụng đất xung quanh ngôi miếu đó. Chủ rừng cần đánh dấu vị trí ngôi miếu đó và đưa vào bản đồ FSC.

	 
	Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, một tóm tắt những biện pháp mà chủ rừng sử dụng liên quan đến quyền hợp pháp*, quyền truyền thống* và các tranh chấp về quyền được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
	 

	 
	Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của cộng đồng địa phương* để duy trì sự kiểm soát đối với các hoạt động quản lý bên trong hoặc liên quan đến Đơn vị Quản lý* ở mức độ cần thiết để bảo vệ các quyền, tài nguyên, vùng đất và vùng lãnh thổ* của họ. Sự uỷ quyền bởi cộng đồng địa phương* cho các bên thứ ba về việc kiểm soát các hoạt động quản lý đòi hỏi thông qua một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*. (C2.2 P&C V4)
	2. Chủ rừng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng địa phương được thực hiện các hoạt động:
-Tín ngưỡng và phong tục tập quán của người dân địa phương như: tổ chức lễ hội cúng bái, thờ tự, ma chay…
- Các công việc thường ngày (hợp pháp) như: khai thác lâm sản ngoài gỗ, canh tác nương rẫy.

	 
	Thông qua sự tham gia phù hợp về văn hóa, cộng đồng địa phương* được thông báo về thời gian, địa điểm và cách để cộng đồng có nhận xét và yêu cầu thay đổi các hoạt động quản lý ở mức độ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ.
	Nếu Chủ rừng nhận thấy việc khai thác rừng, trồng rừng làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín ngưỡng, phong tục tập quán của người dân địa phương thì phải  lập tức điều chỉnh các hoạt động đó.

	 
	Các quyền hợp pháp và truyền thống của các cộng đồng địa phương* nhằm duy trì kiểm soát các hoạt động quản lý không bị chủ rừng* vi phạm.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ không bắt buộc phải thiết lập qui trình giải quyết tranh chấp 
	

	 
	Trường hợp có tồn tại bằng chứng các quyền hợp pháp và truyền thống của các cộng đồng địa phương* liên quan đến hoạt động quản lý đã bị xâm phạm, tình hình phải được điều chỉnh, nếu cần thiết, thực hiện quá trình giải quyết tranh chấp* có sự tham gia và phù hợp với văn hóa và/ hoặc thông qua quy trình giải quyết tranh chấp như trong Tiêu chí* 1.6 hoặc 4.6.
	 Ví dụ: Cây ngã vào một 1 ngôi miếu trong lô rừng của mình đang quản lý, chủ rừng phải có biện pháp khắc phục kịp thời như sửa chữa lại ngôi miếu, cúng tạ…sau đó thông báo lại cho trưởng bản hoặc già làng.

	 
	Một thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước * với cộng đồng địa phương * cần có trước khi tiến hành các hoạt động quản lý mà có thể ảnh hưởng đến quyền của họ được xác định thông qua một quá trình baogồm: 
1. Đảm bảo các cộng đồng địa phương* biết quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên;
2. Thông báo cho các cộng đồng địa phương* về giá trị kinh tế, xã hội và môi trường, các nguồn tài nguyên mà họ đang xem xét trao quyền kiểm soát;
3. Thông báo cho các cộng đồng địa phương về việc họ có quyền từ chối hoặc điều chỉnh các hoạt động quản lý dự kiến ở mức cần thiết để bảo vệ các quyền và tài nguyên của họ; và
4. Thông báo cho các cộng đồng địa phương về các hoạt động quản lý rừng hiện tại và tương lai.
	

	 
	Chủ rừng* phải cung cấp những cơ hội hợp lý* về tuyển dụng, đào tạo và các dịch vụ khác cho cộng đồng địa phương*, các nhà thầu và các nhà cung cấp địa phương tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý của Chủ rừng. (C4.1 P&C V4)
	3. Chủ rừng phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tạo công ăn việc làm, sinh kế cho cộng đồng địa phương, và phù hợp với điều kiện thực tế.

	 
	Thông tin và cung cấp các cơ hội có thể cho cộng đồng địa phương, nhà thầu địa phương và nhà cung cấp địa phương về:
1.Tuyển dụng;
2. Đào tạo; và 
3. Các dịch vụ khác
	Khi có nhu cầu thuê lao động làm việc, chủ rừng ưu tiên thuê lao động là con em địa phương.

	 
	Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* có các hoạt động để xác định, tránh và giảm những tác động tiêu cực đáng kể* về kinh tế, môi trường và xã hội từ các hoạt động quản lý đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các hành động đưa ra phải* tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động và các tác động tiêu cực. (C4.4 P&c V4)
	4. Mọi hoạt động quản lý của chủ rừng khẳng định không gây ảnh hưởng cho bất kì tác động không có lợi, ví dụ: việc khai thác cây không được gây ảnh hưởng đền chùa, lăng miếu. Các hoạt động quản lý khác không gây ảnh hưởng những sinh hoạt tìn ngưỡng tâm linh. Nên tránh những ngày thờ cũng tín ngưỡng được thực hiện bởi cộng đồng trong lô rừng của mình.

	 
	Thông qua sự tham gia phù hợp* với văn hóa* của cộng đồng địa phương*, các giải pháp được thực thi nhằm xác định, tránh và giảm thiểu một cách rõ rệt* các tác động tiêu cực về kinh tế, văn hóa, xã hội do các hoạt động quản lý gây ra
	Ví dụ: Ngày tổ chức thờ cúng trùng với ngày trồng rừng mà chủ rừng dự kiến trước đó.

	 
	Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* có các cơ chế giải quyết khiếu nại và cung cấp bồi thường công bằng cho cộng đồng địa phương* và các cá nhân liên quan do những tác động tiêu cực bởi các hoạt động quản lý của Chủ rừng* gây ra. 
	5. Dựa trên những thông tin phản ánh mà chủ rừng  tiếp nhận được từ cộng đồng địa phương.
Chủ rừng phải có các biện pháp giải quyết các khiếu nại và bồi thường cho cộng đồng địa phương nếu gây ra hậu quả bởi các hoạt động trồng, chăm sóc khai thác rừng, bảo vệ rừng.

	 
	Một quá trình giải quyết tranh chấp công khai có sẵn* được thực thi, phát triển thông qua sự tham gia phù hợp với văn hóa* của cộng đồng địa phương*.
	việc giải quyết tranh chấp phải được thực hiện dựa trên sự phù hợp với văn hóa của cộng đồng địa phương cũng như có thủ tục rõ ràng.

	 
	Các tranh chấp liên quan đến các hoạt động quản lý* được phản hồi * và đã được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết*. 
	Khi xảy ra tranh chấp về đất đai hoặc công lao động thì chủ rừng thì phải được giải quyết kịp thời.

	 
	Đối với các tranh chấp chưa được giải quyết *, có lý do việc chưa được giải quyết và biện pháp giải quyết sẽ áp dụng trong tương lai..
	Khi tranh chấp chưa được giải quyết thì phải có lý do và có biện pháp giải quyết trong thời gian tới.

	 
	Đối với các tranh chấp chưa được giải quyết *, có lý do việc chưa được giải quyết và biện pháp giải quyết sẽ áp dụng trong tương lai..
	 

	 
	Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* xác định các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hoặc tâm linh đối với cộng đồng địa phương* có các quyền hợp pháp* hoặc quyền truyền thống*. Các địa điểm này phải* được công nhận bởi Chủ rừng*, và các hoạt động quản lý và/hoặc bảo vệ* của chủ rừng phải được đồng ý thông qua hình thức thỏa thuận có sự tham gia* của cộng đồng địa phương*. (Mới)
	6. Chủ rừng cùng với trưởng bản/thôn xác định, gìn giữ những nơi xuất hiện lăng miếu, đền đài, lăng tẩm, khe suối có trong lô rừng của mình.

	 
	Các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hoặc tâm linh đối với cộng đồng địa phương* được xác định thông qua sự tham gia* phù hợp về văn hóa của cộng đồng địa phương và được chủ rừng thừa nhận*.
	Việc xác định các địa điểm như lăng miếu, đền đài, lăng tẩm, khe suối, ao hồ…cần phải có sự hợp tác giữa chủ rừng và người dân địa phương.

	 
	Các biện pháp để bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa đáng kể về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với cộng đồng địa phương* được xác định thông qua sự tham gia phù hợp về văn hóa của cộng đồng địa phương*. Khi cộng đồng địa phương xác định các khu vực có thể bị đe dọa, khu vực đó được lập bản đồ và tài liệu hóa, sau đó xác định các biện pháp bảo vệ* phù hợp.
	Chủ rừng cùng với cộng đồng địa phương xác định các điểm lăng miếu, chùa, đình …có ý nghĩa về tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh, khe suối, cây bản địa. Đánh dấu các địa điểm đó và gửi cho cán bộ chuyên trách để đưa lên bản đồ.

	 
	Bất cứ khi nào hay nơi nào mới phát hiện có giá trị rõ rệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng, dừng ngay các hoạt động quản lý trong vùng cho đến khi các biện pháp bảo vệ được thống nhất với cộng đồng địa phương*, và tuân thủ theo các quy định bởi  địa phương và luật quốc gia*.
	Nếu phát hiện các địa điểm lăng miếu, chùa đình… có ý nghĩa đặc biệt về tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán thì chủ rừng phải dừng các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác tại đó cho đến khi có các biện pháp bảo vệ.

	 
	Chủ rừng* phải duy trì* các quyền của cộng đồng địa phương* để bảo vệ và sử dụng kiến thức truyền thống của họ và phải* bồi thường cho cộng đồng địa phương* khi sử dụng kiến thức và sở hữu trí tuệ* của họ. Một thỏa thuận ràng buộc* như được nêu trong Tiêu chí 3.3 phải* được ký kết giữa Chủ rừng* và cộng đồng địa phương* về việc cho phép sử dụng các kiến thức này thông qua một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*, trước khi sử dụng và phải* phù hợp với việc bảo vệ* các quyền sở hữu trí tuệ*. (Mới)
	7. Chủ rừng tạo mọi điều kiện để duy trì các kinh nghiệm, kiến thức của cộng đồng địa phương trong các hoạt động trồng, khai thác, sử dụng, chế biến, chăm sóc hay bảo vệ rừng đồng thời trả thù lao khi chủ rừng sử dụng kiến thức hay kinh nghiệm cho họ.

	 
	Kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ* được bảo vệ và chủ rừng chỉ sử dụng thông qua một thỏa thuận ràng buộc* với cộng đồng địa phương thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước *. 
	Các kiến thức và kinh nghiệm truyền thống của cộng đồng phải được sự cho phép của họ thì chủ rừng mới được sử dụng dựa trên một thỏa thuận bằng miệng giữa 2 bên.

	 
	Cộng đồng địa phương* được bồi thường theo thỏa thuận ràng buộc* đạt được thông qua hình thức một tự nguyên, được thông tin trước * cho phép sử dụng các kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ. 
	Chủ rừng phải bỏ tiền hoặc hiện vật cho cộng động nếu muốn sử dụng các kiến thức và kinh nghiệm của họ trong các hoạt động quản lý và trồng rừng dựa trên sự thỏa thuận 2 bên.

	5
	Nguyên tắc 5. CÁC LỢI ÍCH TỪ RỪNG
 
Chủ rừng* phải quản lý hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ thuộc Đơn vị Quản lý* nhằm duy trì hoặc nâng cao tính ổn định kinh tế* dài hạn và các lợi ích xã hội và môi trường. (P5 P&CV4)

	Nguyên tắc 5. CÁC LỢI ÍCH TỪ RỪNG

Rừng mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, chủ rừng phải biết quản lý có hiệu quả các giá trị từ rừng.

	 
	Chủ rừng* phải xác định, kiến tạo, hoặc nâng cao sức sản xuất tạo ra những lợi ích và/hoặc những sản phẩm đa dạng, dựa trên các tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái* có trong Đơn vị Quản lý* để tăng cường và đa dạng hóa kinh tế địa phương tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý. (C5.2 and 5.4 P&C V4).
	1. Chủ rừng phải xác định khu rừng của mình có những giá trị:
Về kinh tế (ví dụ: rừng cho nấm ăn, năng rừng, ốc cá…)
Về xã hội (ví dụ: rừng là nơi linh thiêng cần phải bảo vệ).

	 
	Xác định rõ quy mô của các nguồn tài nguyên và các dịch vụ hệ sinh thái* để có thể thúc đẩy và đa dạng hóa kinh tế địa phương. 
	Ví dụ: khu rừng của mình đến mùa có xuất hiện nhiều nấm ăn và măng rừng hay không?

	 
	Trên cở sở phù hợp với mục tiêu quản lý*, chủ rừng cần xác định và tạo ra những lợi ích và các sản phẩm để tạo điều kiện để tăng cường và đa dạng hóa nền kinh tế địa phương. 
	 

	 
	Khi chủ rừng* tuyên bố bổ xung FSCviệc duy trì và/hoặc tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái*. Quy trình cho dịch vụ hệ sinh thái*: phải tuân theo các yêu cầu bổ sung trong Chứng minh tác động và Công cụ thị trường
	 

	 
	Chủ rừng* phải khai thác sản phẩm và dịch vụ từ đơn vị quản lý* ở mức bằng hoặc thấp hơn mức bền vững để duy trì được sức sản xuất bền vững. (
	2. Khai thác các sản phẩm từ rừng (măng, cá, nấm...) không được lớn hơn sức sinh sản của chúng để năm tới còn khai thác tiếp.

	 
	Lượng khai thác gỗ* phải căn cứ vào các tài liệu chứng minh, theo các nguồn thông tin có sẵn tốt nhất về tăng trưởng và sản lượng, số liệu điều tra, tỷ lệ chết, và việc duy trì chức năng hệ sinh thái*. 
	Trước khi khai thác rừng, cần phải thông báo cho cán bộ HUE-FOSDA điều tra trữ lượng rừng.

	 
	Căn cứ vào tính toán mức khai thác*, xác định lượng gỗ được phép khai thác tối đa hàng năm không vượt quá lượng tăng trưởng
	Việc khai thác rừng sẽ được cán bộ HUE-FOSDA tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

	 
	Đối với việc sử dụng các dịch vụ và lâm sản ngoài gỗ thuộc kiểm soát của đơn vị quản lý, chủ rừng phải* tính toán và kiểm soát mức độ khai thác bền vững. Việc xác định mức độ khai thác bền vững phải dựa trên thông tin có sẵn tốt nhất*. 
	Khai thác các sản phẩm từ rừng như măng, nấm, cây dược liệu…phải được kiểm soát.

	 
	Chủ rừng* phải chứng tỏ rằng những ngoại ứng* tích cực và tiêu cực được xem xét trong Kế hoạch Quản lý*. (C5.1 P&C V4)
	3. Các tác động tích cực và tiêu cực phải được đưa vào kế hoạch quản lý khu rừng.

	 
	Các chi phí liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu hoặc đền bù cho các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của các hoạt động quản lý được xác định và tính đến trong các kế hoạch quản lý*.
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ. 
	

	 
	Các lợi ích liên quan đến tác động xã hội và môi trường tích cực của hoạt động quản lý được xác định và đưa vào kế hoạch quản lý
	Một số công việc mang lại lợi ích cho khu rừng như trồng cây bản địa, nạo vét kênh mương, tu bổ đường giao thông phải được đưa vào kế hoạch quản lý của chủ rừng.

	 
	Chủ rừng* phải sử dụng các cơ sở chế biến và dịch vụ địa phương sẵn có nếu đáp ứng các yêu cầu của Chủ rừng*, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*. Nếu không sẵn có ở địa phương, Chủ rừng* phải* có nỗ lực hợp lý* để giúp tạo ra những dịch vụ này. (C5.2 P&C V4)
	4. Chủ rừng phải ưu tiên nhà máy chế biến hoặc cơ sở chế biến tại địa phương sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Ví dụ: Ưu tiên mua cây giống tại chỗ nếu giá cả và chất lượng bằng hoặc cao hơn so với bên ngoài.

	 
	Nếu chi phí, chất lượng và năng lực của các người cung cấp dịch vụ địa phương và bên ngoài tương đương, thì hàng hóa, dịch vụ, cơ sở chế biến và thiết bị địa phương được ưu tiên lựa chọn sử dụng. 
	Uu tiên bán sản phẩm gỗ đã khai thác cho cơ sở chế biến ván gỗ tại địa phương, nếu chất lượng và giá cả, bằng hoặc cao hơn; tiền vận chuyển thấp hơn so với bên ngoài.

	 
	Chủ rừng* phải chứng tỏ bằng việc lập kế hoạch và dự toán kinh phí tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*, và với cam kết ổn định kinh tế* lâu dài (C5.1 P&C V4)
	5. Trong quá trình trồng rừng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, chủ rừng phải lập kế hoạch và dự toán kinh phí sao cho phù hợp và đạt được lợi nhuận mong muốn.

	 
	Phân bổ đủ chi phí để thực hiện kế hoạch quản lý* nhằm đáp ứng tiêu chuẩn này và để đảm bảo tính khả thi về hiệu quả kinh tế dài hạn*.
	Trước khi thực hiện các hoạt động như trồng, tỉa thưa, khai thác… chủ rừng cần tính toán chi phí và hiệu quả kinh tế  nhằm  đảm bảo việc công việc đó sẽ được thực hiện hợp lý và hiệu quả.

	 
	Thực hiện các khoản chi và đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch quản lý* để đáp ứng tiêu chuẩn này và để đảm bảo tính khả thi kinh tế dài hạn*. 
	Sau khi đã tính toán kỹ lưỡng các chi phí và hiệu quả thì cần tiến tới việc thực hiện.
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	Nguyên tắc 6. CÁC GIÁ TRỊ VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
Chủ rừng* phải duy trì, bảo tồn và/ hoặc khôi phục các dịch vụ hệ sinh thái* và các giá trị môi trường* của Đơn vị Quản lý* và phải tránh, sửa chữa hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. (P6 P&C V4)
	Nguyên tắc 6. CÁC GIÁ TRỊ VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
Chủ rừng phải bảo vệ khôi phục hoặc phát triển vùng rừng có giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường.

	 
	Chủ rừng* phải đánh giá các giá trị môi trường* trong Đơn vị Quản lý* và những giá trị bên ngoài Đơn vị Quản lý có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Đánh giá này phải được thực hiện với một quy mô, tần xuất và mức độ chi tiết, tương ứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, đủ để ra quyết định về các biện pháp bảo tồn* cần thiết, để phát hiện và theo dõi giám sát những tác động tiêu cực có thể có của những hoạt động này. (mới)
	1. Chủ rừng cần xác định nơi nào có thể khai thác làm du lịch sinh thái (nếu có), và các hoạt động chăm sóc, trồng rừng, tỉa thưa, khai thác có thể ảnh hưởng đến địa điểm đó .

	 
	Thông tin có sẵn tốt nhất* được sử dụng để xác định các giá trị môi trường* ở bên trong và bên ngoài khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý của chủ rừng*.
	Hiếm gặp

	 
	Đánh giá các giá trị môi trường* được thực hiện với một mức độ chi tiết và tần suất sao cho:
1. Tác động của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* đã được xác định có thể được đánh giá theo Tiêu chí* 6.2;
2. Rủi ro đối với giá trị môi trường* có thể được xác định theo Tiêu chí* 6.2;
3. Các biện pháp bảo tồn cần thiết* để bảo vệ các giá trị có thể được xác định theo Tiêu chí* 6.3; và,
4. Giám sát* tác động hoặc sự biến động về môi trường có thể được tiến hành theo Nguyên tắc* 8.
	Hiếm gặp

	 
	Trước khi bắt đầu các hoạt động có thể gây tác động tại hiện trường, Chủ rừng* phải xác định và đánh giá quy mô, cường độ và rủi ro* của các tác động từ các hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* đã được xác định (C6.1 P&C V4)
	2. Hiếm gặp

	 
	Thực hiện đánh giá tác động* để xác định các tác động tiềm năng hiện tại và trong tương lai của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* từ cấp độ lâm phần đến cấp độ cảnh quan.
	Hiếm gặp

	 
	Chủ rừng* phải xác định và thực hiện các hành động hữu hiệu để ngăn ngừa các tác động tiêu cực của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường*, và thực hiện giảm thiểu và sửa chữa những tác động tiêu cực đã xảy ra, tương xứng quy mô, cường độ và rủi ro* của những tác động này (C6.1 P&C V4)
	3. Các hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng, tỉa thưa rừng, khai thác rừng có thể gây ảnh hưởng đến một số lợi ích sinh thái rừng như: xói mòn đất đai, ứ đọng lưu thông dòng nước, ô nhiễm nguồn nước, đất đai, bởi các hoạt động khai thác, trồng trọt của con người. Chủ rừng cần có các biện pháp giảm thiểu các tác động đó như: khơi thông dòng chảy, sửa chữa đường vận xuất vận chuyển, nhặt rác quanh khu rừng...

	 
	Các hoạt động quản lý ngăn ngừa những tác động tiêu cực tới các giá trị môi trường*. 
	Khơi thông dòng chảy, sửa chữa đường vận xuất vận chuyển, nhặt rác quanh khu rừng, không đốt thực bì, hạn chế khai thác trắng với diện tich  lớn.

	 
	Tại nơi xảy ra các tác động tiêu cực đến giá trị môi trường*, các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn thiệt hại thêm, và để giảm nhẹ* và/hoặc sửa chữa* các tác động tiêu cực. 
	Những nơi đang bị tình trạng ô nhiễm rác thải, dòng chảy bị ứ đọng, đất đai bị xói mòn.... Chủ rừng có biện pháp giảm thiểu hoặc sửa chữa tình trạng trên.

	 
	Chủ rừng* phải bảo vệ các loài quý hiếm*, các loài bị đe dọa* và môi trường sống* của chúng trong Đơn vị Quản lý* thông qua những vùng bảo tồn*, khu bảo vệ*, hành lang kết nối* và/hoặc (khi cần) có các biện pháp trực tiếp đảm bảo cho sự tồn tại và khả năng sinh tồn của chúng. Những biện pháp này phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và phù hợp với tình trạng bảo tồn* và các yêu cầu sinh thái của các loài quý hiếm và bị đe dọa*. Chủ rừng phải tính đến phạm vi địa lý và các yêu cầu sinh thái của các loài quý hiếm và bị đe dọa bên ngoài ranh giới của Đơn vị Quản lý* khi xác định các biện pháp tiến hành bên trong Đơn vị Quản lý*. (C6.2 P&C V4).
	4. Khi phát hiện trong lô rừng của mình xuất hiện các loài động vật quý hiếm như chim quý, Heo rừng, Gà rừng, Chồn, ... Chủ rừng cần thông thông báo cho HUE-FOSDA để cùng nhau lên kế hoạch bảo vệ và duy trì sự tồn tại của chúng.

	 
	Các thông tin có săn tốt nhất* có sẵn được sử dụng để xác định các loài quý hiếm, đang bị đe dọa* và sinh cảnh sống của chúng, bao gồm các loài trong danh mục CITES (nếu áp dụng) và các loài được liệt kê trong sách đỏ của quốc gia, khu vực và danh sách địa phương về các loài hiếm và bị đe dọa* có khả năng xuất hiện bên trong và lân cận Đơn vị quản lý*.
	 

	 
	Các tác động tiềm năng của hoạt động quản lý lên các loài quý hiếm và bị đe dọa*, tình trạng bảo tồn và sinh cảnh sống của chúng được xác định, và các hoạt động quản lý được điều chỉnh để tránh gây ra các tác động tiêu cực*. 
	 

	 
	Các loài quý hiếm*, bị đe dọa và môi trường sống của chúng* được bảo vệ, bao gồm cả việc thiết lập các vùng bảo tồn*, khu vực bảo vệ*, hành lang kết nối*, và các biện pháp trực tiếp khác để duy trì khả năng tồn tại của các loài, chẳng hạn như các chương trình phục hồi loài.  
	Bảo vệ và duy trì môi trường sống của các loài động vật hoang dã.

	 
	Ngăn chặn săn bắn, đánh bắt, bẫy và thu hái các loài lâm sản ngoài gỗ quý hiếm và bị đe dọa*. 
	Cấm săn, bắt, bẫy động vật hoang dã.

	 
	Chủ rừng* phải xác định và bảo vệ các khu vực mẫu đại diện của các hệ sinh thái bản địa* và/hoặc khôi phục chúng trở thành điều kiện gần tự nhiên* hơn. Nơi không tồn tại khu vực mẫu đại diện, Chủ rừng phải khôi phục* một phần trong Đơn vị Quản lý* hướng tới các điều kiện tự nhiên* hơn. Kích thước của các khu vực này và các biện pháp đưa ra để bảo vệ và khôi phục phải* tương xứng với tình trạng bảo tồn* và giá trị của hệ sinh thái* ở cấp cảnh quan*, và phù hợp quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. (C6.4 và 10.5 P&C và V4 Motion 2014#7
	5. Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Thông tin có sẵn tốt nhất* được sử dụng để xác định các hệ sinh thái bản địa* hiện tồn tại hoặc có thể tồn tại trong điều kiện tự nhiên* trong đơn vị Quản lý
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Khu vực mẫu dại diện* của các hệ sinh thái bản địa* nếu tồn tại phải được bảo vệ. 
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Trường hợp khu vực mẫu đại diện* không tồn tại hoặc các mẫu không đại diện đầy đủ cho các hệ sinh thái bản địa*, một tỷ lệ diện tích của đơn vị Quản lý* được khôi phục* để đảm bảo duy trì các điều kiện tự nhiên hơn*. 
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ hoặc nhóm nhỏ không phải đáp ứng yêu cầu này, nếu trong đơn vị Quản lý không có hoặc không tồn tại đủ Khu vực mẫu đại diện trong các điều kiện sau: 
• Đơn vị Quản lý nhỏ hơn 50 ha; 
• Chủ rừng phải xác định các loài quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và môi trường sống của chúng trong đơn vị Quản lý. Nếu chúng tồn tại dù không đủ về kích thước, phải xác định và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sự sống và khả năng tồn tại của chúng. 
• Khu vực bên ngoài cùng nằm trong một cảnh quan rừng. Đối với mục đích kiểm toán, cảnh quan được xác định là lưu vực đầu nguồn nước.  
• Các điểm được bảo tồn bên ngoài Đơn vị Quản lý là mẫu đại diện cho các hệ sinh thái hiện hữu. 
• Khu vực bên ngoài không được khai thác thương mại và đang trong tình trạng bảo vệ hợp pháp, HOẶC có hợp đồng ràng buộc giữa Chủ rừng và chủ sở hữu của khu vực bên ngoài để:
o Bảo vệ khu vực đó trong trạng thái tự nhiên của chúng;
o Đánh dấu ranh giới của khu vực này  tại thực địa và trên bản đồ;
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Kích thước của các khu mẫu đại diện* và/hoặc khu vực phục hồi* tương xứng với tình trạng bảo tồn* và giá trị của các hệ sinh thái* ở cấp cảnh quan*, kích thước của Đơn vị quản lý* và cường độ* quản lý rừng*.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Khu vực mẫu đại diện* kết hợp với các thành phần khác của mạng lưới các diện tích  bảo vệ  tạo thành một khu vực* chiếm tối thiểu 10% diện tích của Đơn vị  Quản lý*.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ hoặc nhóm nhỏ không phải đáp ứng yêu cầu này, nếu trong đơn vị Quản lý không có hoặc không tồn tại đủ Khu vực mẫu đại diện trong các điều kiện sau: 
• Đơn vị Quản lý nhỏ hơn 50 ha; 
• Chủ rừng phải xác định các loài quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và môi trường sống của chúng trong đơn vị Quản lý. Nếu chúng tồn tại dù không đủ về kích thước, phải xác định và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sự sống và khả năng tồn tại của chúng. 
• Khu vực bên ngoài cùng nằm trong một cảnh quan rừng. Đối với mục đích kiểm toán, cảnh quan được xác định là lưu vực đầu nguồn nước.  
• Các điểm được bảo tồn bên ngoài Đơn vị Quản lý là mẫu đại diện cho các hệ sinh thái hiện hữu. 
• Khu vực bên ngoài không được khai thác thương mại và đang trong tình trạng bảo vệ hợp pháp, HOẶC có hợp đồng ràng buộc giữa Chủ rừng và chủ sở hữu của khu vực bên ngoài để:
o Bảo vệ khu vực đó trong trạng thái  tự nhiên của chúng;
o Đánh dấu ranh giới của khu vực này  tại thực địa và trên bản đồ;
o Cho phép cơ quan đánh giá cấp chứng chỉ tiếp cận khu vực để kiểm tra.

	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Chủ rừng* phải duy trì một cách hiệu quả sự tồn tại liên tục của các loài và các kiểu gien* bản địa xuất hiện tự nhiên và ngăn ngừa việc mất đa dạng sinh học*, đặc biệt thông qua quản lý sinh cảnh* trong Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng phải* chứng tỏ rằng có các biện pháp hữu hiệu để quản lý và kiểm soát săn bắn, câu cá, đặt bẫy và thu hái. (C6.2 và C6.3  P&C V4)
	6. Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Các hoạt động quản lý duy trì các quần xã thực vật và đặc điểm sinh cảnh * phát hiện trong các hệ sinh thái bản địa* trong phạm vi Đơn vị quản lý.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Trường hợp hoạt động quản lý trước đây đã loại bỏ các quần thể thực vật và sinh cảnh đặc thù*,  thực hiện các hoạt động quản lý nhằm tái lập sinh cảnh*.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên

	 
	Hoạt động quản lý duy trì, nâng cao, hoặc phục hồi các đặc điểm sinh cảnh liên quan đến các hệ sinh thái bản địa* để hỗ trợ sự đa dạng của các loài trong tự nhiên và tính đa dạng di truyền của chúng.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Thực hiện các biện pháp hiệu quả để quản lý và kiểm soát săn bắn, câu cá, đánh bẫy và hoạt động thu hái trái phép để đảm bảo các loài bản địa xuất hiện tự nhiên*, tính đa dạng trong loài và phân bố tự nhiên của chúng được duy trì.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Các biện pháp để bảo vệ động vật hoang dã* được thực thi: Biết và tuân thủ quy định quốc gia và/ hoặc quốc tế có hiệu lực về bảo vệ*, cấm săn bắn và buôn bán các loài động vật hoặc các bộ phận* động vật. 
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Các biện pháp giảm thiểu được thực hiện để đảm bảo người lao động không tham gia bẫy săn bắn các loài thú rừng hoặc cá hoang dã mà pháp luật nghiêm cấm. 
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Chủ rừng* phải bảo vệ* hoặc khôi phục* các dòng chảy, mặt nước, các khu vực ven sông suối* và vùng kết nối* của chúng. Chủ rừng* phải* tránh các tác động tiêu cực đến chất lượng và sản lượng nước, giảm thiểu và khắc phục nếu chúng xảy ra. (C6.5 V4 và 10.2 P&C V4)
	7. Khe suối, ao hồ, sông ngòi, kênh rạch ở trong lô rừng phải được khơi thông dòng chảy tự nhiên, hạn chế các hoạt động xả rác thải, cảnh nhánh, xuống ao hồ. Hay thả các loài động vật ngoại lại từ bên ngoài gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước cũng như trữ lượng nước.

	 
	Thực hiện các biện pháp bảo vệ* nguồn nước tự nhiên*, các dòng nước*, các khu vực ven sông* và kết nối nước* bao gồm cả  về số lượngvà chất lượng nước.
	Thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước và dòng chảy như: trồng cây bản địa ven bờ sông, suối. Hạn chế phát dọn thực bì khu vực gần khe suối.

	 
	Nếu các biện pháp bảo vệ* nguồn nước*, mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* không được thực thi, các hoạt động phục hồi được thực hiện.
	Các hoạt động phục hồi nguồn nước như: dọn dẹp cảnh nhánh để khơi thông dòng chảy, vớt rác thải từ dòng chảy, nếu để hóa chất xuống dòng chảy như xăng dầu, thuốc trừ sâu thì phải tiến hành lọc nước nhằm phục hồi chất lượng và số lượng nguồn nước nếu các hoạt động bảo vệ nguồn nước không được thực hiện

	 
	Nếu nguồn nước tự nhiên, mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trong quá khứ bởi  chủ rừng* thì các hoạt động phục hồi được thực hiện
	Nếu trước đó nguồn nước bị ô nhiếm sẵn rồi thì các hoạt động phục hồi phải được thực hiện.

	 
	Trường hợp suy thoái tiếp tục xảy ra ở các mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* gây ra bởi các nhà quản lý trước đó và các hoạt động của các bên thứ ba, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu suy thoái này. 
	Nếu nguồn nước vẫn suy thoái do chủ rừng trước đó gây ra và các hoạt động khác thì thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu suy thoái này như: thanh lọc nguồn nước, sử dụng thuốc để làm sạch nguồn nước.

	 
	Chủ rừng* phải quản lý cảnh quan* trong Đơn vị quản lý* để duy trì và/hoặc khôi phục* sự đa dạng phân bố của các loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian và chu kỳ tái sinh thích hợp với các giá trị cảnh quan* trong khu vực đó, và để cải thiện khả năng phục hồi* về kinh tế và môi trường. (C10.2 and 10.3 P&C V4)
	8. Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Duy trì sự đa dạng phân bố về loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian* và chu kỳ tái sinh phù hợp với cảnh quan*.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Một phân bố đa dạng về loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian* và chu kỳ tái sinh được phục hồi, nếu trước đây không được duy trì phù hợp với cảnh quan*.
	Hiếm gặp, chỉ có ở rừng tự nhiên.

	 
	Chủ rừng* không đươc chuyển đổi rừng tự nhiên* thành rừng trồng*, hoặc rừng tự nhiên* hay rừng trồng ở nơi trước đây là rừng tự nhiên sang các mục đích sử dụng đất không có rừng khác, trừ trường hợp:
1. Chỉ ảnh hưởng lên một tỷ lệ diện tích rất nhỏ của Đơn vị quản lý*;
2. Tạo ra các lợi ích bảo tồn* rõ ràng, to lớn, bổ sung, được đảm bảo lâu dài* trong Đơn vị quản lý*; và
3. Không làm thiệt hại hay đe dọa các giá trị bảo tồn cao* hay bất kỳ khu vực hoặc nguồn tài nguyên cần thiết để duy trì hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đó. (C6.10 P7C V4 and Motion 2014 #7)
	9. Chủ rừng không được chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng Keo hoặc rừng trồng trước đây là rừng tự nhiên sang các mục đích sử đụng đất khác trừ các trường hợp: diện tích rừng chuyển đổi chỉ một phần rất nhỏ so với khu rừng đang quản lý; tạo ra lợi ích lớn về bảo tồn; không làm ảnh hưởng hoặc thiệt hại bất kì khu vực bảo tồn nào khác.

	 
	1 Không có sự chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng trồng* hoặc mục đích sử dụng đấtkhông có rừng; không được chuyển đổi rừng trồng ở nơi mà trước đây là rừng tự nhiên bị chuyển đổi, thành đất không có rừng, trừ các trường hợp sau:
1. Chỉ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ* Đơn vị quản lý*;
2. Tạo ra các  lợi ích bảo tồn* rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong Đơn vị quản lý*; và
3. Không gây thiệt hại hoặc đe dọa các giá trị bảo tồn cao* hoặc là nơi không có khu vực hay nguồn lực cần thiết để duy trì hoặc nâng cao các giá trị bảo tồn cao*. 

	 

	 
	Các đơn vị quản lý* có rừng trồng* được thiết lập trên diện tích chuyển đổi từ rừng tự nhiên* sau tháng 11 năm 1994 sẽ* không đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ, ngoại trừ trường hợp:
a) Cung cấp bằng chứng rõ ràng và đầy đủ rằng Chủ rừng* không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc chuyển đổi đó; hoặc
b) Việc chuyển đổi chỉ ảnh hưởng tới một tỷ lệ rất nhỏ về diện tích của Đơn vị Quản lý* và đang tạo ra các  lợi ích bảo tồn* rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong Đơn vị Quản lý*. (C10.9 V4)
	10. Rừng trồng của chủ rừng thiết lập ở các khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên sau tháng
11 năm 1994 thường sẽ không được tham gia FSC. Chủ rừng chỉ có thể tham gia FSC trong các trường hợp có đủ bằng chứng trình cho HUE-FOSDA mình không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp về sự chuyển
đổi này.

	 
	Khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên thành rừng trồng* kể từ tháng 11 năm 1994 không được cấp chứng chỉ, trừ trường hợp:
1. Chủ rừng cung cấp bằng chứng rõ ràng và đầy đủ chứng minh rằng họ không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi; hoặc
2. Việc chuyển đổi sẽ tạo ra các lợi ích bảo tồn rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong đơn vị quản lý*; và
3. Tổng diện tích rừng trồng* trên các khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên* kể từ tháng 11 năm 1994 là ít hơn 5% tổng diện tích của đơn vị quản lý*. 
	Diện tích rừng chuyển đổi từ rừng tự nhiên thành rừng trồng kể từ tháng 11 năm 1994 không được cấp chứng chỉ trừ các trường hợp
1. Chủ rừng có các bằng chứng rằng họ không phải là người chịu trách nhiệm việc chuyển đổi
2. Việc chuyển đổi tạo ra lợi ích đáng kể trong công tác bảo tồn rừng
3. Diện tích rừng chuyển đổi ít hơn 5%.
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	NGUYÊN TẮC 7: LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ
	Điều 7: CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ

	 
	Chủ rừng* phải có một Kế hoạch Quản lý* nhất quán với các chính sách và mục tiêu quản lý* và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. Kế hoạch Quản lý* phải được thực hiện và được cập nhật dựa trên các thông tin giám sát nhằm thúc đẩy quản lý thích ứng*. Các hồ sơ lập kế hoạch và quy trình thủ tục liên quan phải* đầy đủ để hướng dẫn cho nhân viên, thông tin cho các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các bên liên quan có quan tâm* và để biện minh cho những quyết định quản lý.
	Chủ rừng phải có một kế hoạch quản lý những công việc sẽ làm cụ thể để đáp ứng các quy định tuân thủ nguyên tắc FSC và mong muốn đã đề ra.

	 
	Tiêu chí 7.1. Chủ rừng* phải đặt ra các chính sách và các mục tiêu* quản lý, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và thân thiện môi trường, lợi ích xã hội và ổn định kinh tế. Một bản tóm tắt về các chính sách và và các mục tiêu* này của Chủ rừng phải* được đính kèm vào  Kế hoạch Quản lý* và công bố công khai.
	1. Chủ rừng phải đặt ra được những lợi ích, trách nhiệm và mong muốn của mình khi tham gia trồng rừng đạt chứng chỉ FSC. Sau đó công khai những việc mình đã đặt ra.

	 
	Chỉ số 7.1.1. Các chính sách (tầm nhìn và giá trị) đóng góp vào việc đáp ứng các yêu cầu đề ra của tiêu chuẩn này.
	Đặt ra các kế hoạch như không đốt rừng, duy trì các cây bản địa, bảo vệ vùng đệm khe suối.

	 
	Chỉ số 7.1.2. Các mục tiêu quản lý* và hoạt động cụ thể để giải quyết các yêu cầu đề ra của tiêu chuẩn này.
	Có các mục tiêu và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh hiệu quả.

	 
	Chỉ số 7.1.3 Tóm tắt các chính sách và mục tiêu quản lý của phương án quản lý và công bố công khai.
	Công khai các nội dung trên ở bản tin của Chi hội.

	 
	Tiêu chí 7.2. Chủ rừng* phải* có và thực hiện một Kế hoạch Quản lý* cho Đơn vị Quản lý*, kế hoạch quản lý nhất quán hoàn toàn với các chính sách và mục tiêu* như được đặt ra tuân thủ Tiêu chí 7.1. Kế hoạch Quản lý* phải* mô tả các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trong Đơn vị Quản lý* và cách thức mà kế hoạch đáp ứng được các yêu cầu cấp chứng chỉ FSC. Kế hoạch Quản lý* phải bao gồm lập kế hoạch quản lý rừng* và lập kế hoạch quản lý xã hội, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động theo kế hoạch. 
	2. Chủ rừng sẽ lập kế hoạch quản lý những việc phải làm của tại lô rừng của từng người. Danh sách này nêu ra các tài nguyên (cây Keo, suối, cây đặc trưng của địa phương...) có sẵn trong lô rừng và những công việc phải làm đáp ứng tiêu chuẩn FSC.

	 
	Chỉ số 7.2.1 Kế hoạch Quản lý bao gồm các hoạt động quản lý, quy trình thủ tục, chiến lược và các biện pháp để đạt được các mục tiêu quản lý.
	Kế hoạch quản lý gồm hoạt động quản lý, những quy trình thủ tục, nội dung và biện pháp hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

	 
	Chỉ số 7.2.2 Các nội dung của kế hoạch quản lý được liệt kê ở Phụ lục D và được triển khai.
	 

	 
	Tiêu chí 7.3. Kế hoạch Quản lý* phải bao gồm các mục tiêu có thể kiểm chứng* để có thể đánh giá được việc thực hiện đối với từng mục tiêu quản lý*
	3. Kế hoạch quản lý phải có các mục tiêu kiểm chứng để các bên liên quan có thể giám sát, đánh giá được những việc đã làm như các hố bom, hàng cây bản địa , … có tại lô rừng.

	 
	Chỉ số 7.3.1 Các mục tiêu có thể kiểm chứng và việc đánh giá định kỳ được thiết lập để giám sát quá trình thực hiện theo từng mục tiêu quản lý. 
	Các mục tiêu kiểm chứng và giám sát, đánh giá việc thực hiện theo đúng thời gian đã đặt ra.

	 
	Tiêu chí 7.4. Chủ rừng* phải* cập nhật và điều chỉnh định kỳ Kế hoạch Quản lý và các tài liệu quy trình thủ tục dựa trên những kết quả từ giám sát và đánh giá, sự tham gia* của các bên liên quan hoặc thông tin khoa học và kỹ thuật mới, cũng như để phù hợp với các thay đổi của hoàn cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. 
	4. Chủ rừng phải cập nhật và điều chỉnh Kế hoạch Quản lý định kỳ theo kế đúng thời gian đã đặt ra.

	 
	Chỉ số 7.4.1 Kế hoạch quản lý được sửa đổi và cập nhật định kỳ phù hợp với Phụ lục F trên cơ sở tích hợp:
	Kế hoạch quản lý được sửa đổi và cập nhật dựa trên:

	
	1. Các kết quả giám sát, bao gồm kết quả của đánh giá chứng chỉ;
	Kết quả giám sát đánh giá

	
	2. Các kết quả đánh giá;
	Những ý kiến góp ý của các bên liên quan

	
	3. Các kết quả thu được từ sự tham gia của các bên liên quan;
	Thông tin khoa học - kỹ thuật mới

	
	4. Các thông tin khoa học và kỹ thuật mới;
	Những thay đổi về hoàn cảnh kinh tế, xã hội, môi trường.

	
	5. Những thay đổi về điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường. 
	 

	 
	Tiêu chí 7.5. Chủ rừng* phải làm một bản tóm tắt của Kế hoạch Quản lý* có sẵn công khai* miễn phí. Ngoại trừ các loại thông tin bảo mật, các yếu tố khác liên quan của Kế hoạch Quản lý* phải có sẵn để cung cấp cho các bên liên quan bị ảnh hưởng* theo yêu cầu của họ với mức chi phí tối thiểu cho việc in ấn và vận chuyển tài liệu
	5. Bản tóm tắt Kế hoạch quản lý luôn công khai và miễn phí.

	 
	Chỉ số 7.5.1 Một bản tóm tắt của Kế hoạch Quản lý* đầy đủ thông tin, trừ các thông tin mật bao gồm cả các bản đồ được công bố công khai cho các bên liên quan miễn phí.
	Bản tóm tắt cần đầy đủ thông tin, bản đồ. Công khai tại bản thông tin của Chi hội, các phương tiện hình ảnh,email…

	 
	Tiêu chí 7.6. Chủ rừng* phải căn cứ vào quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, chủ động khuyến khích các bên liên quan bị ảnh hưởng* tham gia vào Lập Kế hoạch Quản lý và các quá trình giám sát, và phải* khuyến khích các bên liên quan có quan tâm* tham gia khi có yêu cầu. 
	6. Khi chủ rừng lập kế hoạch lưu ý trao đổi thảo luận với các Hội viên khác của Chi hội và các bên có liên quan: ví dụ mở chung đường; mua giống,…

	 
	Chỉ số 7.6.1 Sự tham gia phù hợp với văn hóa được áp dụng để đảm bảo rằng các bên liên quan bị ảnh hưởng được tham gia một cách tích cực và minh bạch trong các quá trình sau:
	Các bên liên quan tham gia tích cực trong các việc thảo luận sau:

	
	1. Quá trình giải quyết các tranh chấp
	Quá trình giải quyết các tranh chấp.

	
	2. Quy định về định mức tiền công tối thiểu
	Quy định tiền công tối thiểu của lao động nghề rừng.

	
	3. Xác định các quyền, các khu vực và các tác động
	Xác định các quyền, lợi ích trong khu vực liên quan.

	
	4. Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương
	Các hoạt động kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương như  mua bán gỗ.

	
	5. Đánh giá các giá trị bảo tồn cao, quản lý và giám sát
	Đánh giá các lăng tẩm, khe suối... trong lô rừng

	 
	Chỉ số 7.6.2 Sự tham gia phù hợp với văn hóa được sử dụng để:
	Lợi ích của việc có sự trao đổi thảo luận để:

	
	1. Xác định các đại diện và các điểm tiếp xúc phù hợp (bao gồm cả địa điểm phù hợp, đại điện của các tổ chức địa phương, các tổ chức và chính quyền)
	Xác định các đại diện và các điểm trao đổi phù hợp;

	
	2. Xác định các kênh thông tin liên lạc hai bên cùng thống nhất cho phép thông tin thông suốt ở cả hai chiều;
	Thống nhất việc thông tin liên lạc giữa các bên;

	
	3. Đảm bảo tất cả các đối tượng (phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, nhóm người thiểu số) được đại diện và tham gia bình đẳng;
	Đảm bảo tất cả các đối tượng (phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, nhóm người thiểu số) được đại diện và tham gia bình đẳng;

	
	4. Đảm bảo tất cả các cuộc họp, tất cả các địa điểm được thảo luận và tất cả các thỏa thuận được ghi lại;
	 Đảm bảo kết quả các cuộc họp, thảo luận được ghi lại;

	
	5. Đảm bảo các nội dung của biên bản cuộc họp được thông qua;
	Đảm bảo các nội dung của biên bản cuộc họp được thông qua;

	
	6. Đảm bảo các kết quả của tất cả các hoạt động tham gia phù hợp với văn hóa* được chia sẻ với những người tham gia.
	Đảm bảo các kết quả của tất cả các hoạt động được chia sẻ với những người tham gia.

	
	 
	TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN SẼ CÓ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHO BÀ CON THỰC HIỆN
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	NGUYÊN TẮC 8: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
	Điều 8: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

	 
	Chủ rừng* phải chứng tỏ rằng, tiến trình đạt được các mục tiêu* quản lý, các tác động của các hoạt động quản lý và điều kiện của Đơn vị Quản lý* được giám sát và đánh giá tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý để thực hiện việc quản lý thích ứng*.  
	Phải có minh chứng như: biên bản, hình ảnh, kết quả, ghi chép của việc giám sát, đánh giá để nắm được quá trình thực hiện các mục tiêu đặt ra, ảnh hưởng của hoạt động mà Chủ rừng thực hiện trên lô rừng. Sau đó thay đổi những kế hoạch quản lý cho phù hợp.

	 
	Tiêu chí 8.1. Chủ rừng* phải giám sát việc thực hiện Kế hoạch Quản lý* của mình, bao gồm các chính sách và mục tiêu* quản lý, tiến độ của các hoạt động theo kế hoạch, và kết quả đạt được theo các mục tiêu có thể kiểm chứng. 
	1. Chủ rừng lập kế hoạch quản lý như thế nào thì phải giám sát tương ứng như thế đó.

	 
	Chỉ số 8.1.1 Các quy trình được tài liệu hóa và ban hành để giám sát* việc thực hiện các kế hoạch quản lý* bao gồm các chính sách và mục tiêu quản lý* và kết quả đạt được của các mục tiêu có thể kiểm chứng*.
	Tất cả các hoạt động điều phải có biên bản giám sát đầy đủ thông tin và kết quả đạt được.

	 
	Tiêu chí 8.2. Chủ rừng phải* giám sát và đánh giá tác động môi trường và xã hội của các hoạt động được thực hiện trong các Đơn vị quản lý* và những thay đổi về môi trường.
	2. Chủ rừng giám sát và đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường và xã hội của hoạt động trong lô rừng. Ví dụ: Đốt rừng ảnh hưởng đến môi trường.

	 
	Tiêu chí 8.3 Chủ rừng* phải* phân tích các kết quả giám sát đánh giá và cập nhật định kỳ các kết quả này vào việc sửa đổi kế hoạch quản lý. 
	3. Chủ rừng phải cùng phân tích kết quả giám sát, đánh giá và dùng kết quả đó để chỉnh sửa kế hoạch quản lý cho phù hợp.

	 
	Chỉ số 8.3.1 Quy trình quản lý thích ứng* được thực hiện để theo dõi* kết quả giám sát được định kỳ cập nhật vào quá trình lập kế hoạch và trong bản kế hoạch quản lý *.
	Kết quả giám sát đánh giá cần được cập nhật vào kế hoạch quản lý thường xuyên.

	 
	Chỉ số 8.3.2 Nếu kết quả giám sát* cho thấy sự không tuân thủ  tiêu chuẩn FSC, thì sau đó các mục tiêu quản lý*, các mục tiêu có thể kiểm chứng* và/ hoặc các hoạt động quản lý  được sửa đổi.
	Sửa và điều chỉnh kế hoạch quản lý sau khi có kết quả giám sát, đánh giá cho phù hợp.

	 
	Tiêu chí 8.4. Chủ rừng* phải công bố công khai* một bảng tóm tắt kết quả giám sát, miễn phí, ngoại trừ các thông tin mật*. 
	4. Chủ rừng phải công khai bản tóm tắt kết quả sau khi đi kiểm tra, giám sát cho mọi người được biết.

	 
	Chỉ số 8.4.1 Một bản tóm tắt kết quả giám sát* phù hợp với Phụ Lục E và toàn diện bao gồm cả các bản đồ, ngoại trừ những thông tin mật, được công bố công khai miễn phí cho các bên liên quan.
	Bản tóm tắt kết quả giám sát được công khai ở bảng thông tin của thôn, các phương tiện hình ảnh, email cho những ai quan tâm được biết.

	 
	Tiêu chí 8.5. Chủ rừng* phải có và thực hiện một hệ thống theo dõi và truy xuất tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, để chứng tỏ rằng nguồn gốc và khối lượng, tương ứng với sản lượng đầu ra dự kiến cho từng năm, đối với tất cả các sản phẩm có chứng chỉ FSCkhai thác từ Đơn vị quản lý được bán trên thị trường.
	5. Phải có đánh giá/điều tra sản lượng gỗ khi khai thác (có cán bộ giúp đỡ). Và có đầy đủ các biểu mẫu.

	 
	 
	Các thông tin sau: Tên loài Keo, khối lượng gỗ, thông tin về lô rừng, ngày khai thác, tên và địa chỉ của người mua, các hóa đơn bán hàng phải được lưu giữ ít nhất 5 năm.

	 
	 
	TỔNG KẾT: BẤT KÌ HOẠT ĐỘNG NÀO ĐẶT RA ĐỀU PHẢI ĐƯỢC GIÁM SÁT. SAU KHI GIÁM SÁT SẼ CÓ BIÊN BẢN. NẾU SỬA ĐỔI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SẼ PHẢI GIÁM SÁT VIỆC SỬA ĐỔI ĐÓ.
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	Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao
	Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao

	 
	Chủ rừng* phải duy trì và/hoặc cải thiện Các giá trị bảo tồn cao* trong Đơn vị Quản lý* thông qua việc áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa*.
	Chủ rừng phải duy trì và cải thiện các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo bệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… phải có các kế hoạch và biện pháp rõ ràng nhằm ngăn ngừa các thiệt hại 

	 
	Tiêu chí 9.1. Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* với các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên liên quan có quan tâm* và các phương tiện và nguồn thông tin khác, phải* đánh giá và báo cáo về sự xuất hiện và tình trạng của các giá trị bảo tồn cao* có trong Đơn vị Quản lý*, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các tác động của hoạt động quản lý và sự xuất hiện của Các giá trị bảo tồn cao*
	1. Đối với các loại động vật hoang dã và cây quý chủ rừng cần có biện pháp bảo vệ. Chủ rừng phải thông qua sự tham gia của những người sống lân cận, chính quyền địa phương, tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm… và tìm hiểu các nguồn thông tin khác phải biết và báo cáo về sự xuất hiện các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo bệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…có trong rừng mình.

	 
	HCV 1 – Đa dạng loài. Rừng chứa đựng các giá trị da dạng sinh học* như các loài các loài dặc hữu, quý hiếm, bị de dọa hoặc nguy cấp có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 
	

	 
	HCV 2 – Hệ sinh thái* cấp cảnh quan* và sinh thái khảm. Cảnh quan rừng còn nguyên vẹn và các hệ sinh thái* cấp sinh cảnh lớn, hệ sinh thái khảm có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu có các quần thể sống của hầu hết các loài xuất hiện tự nhiên theo kiểu phân bố và độ phong phú tự nhiên.
	

	 
	HCV 3 – Các hệ sinh thái* và sinh cảnh*. Các hệ sinh thái*, sinh cảnh* hoặc nơi ẩn náu* của các loài hiếm, bị đe dọa, hoặc nguy cấp.
	

	 
	HCV 4 – Dịch vụ hệ sinh thái* xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái* cơ bản trong các tình huống xung yếu*, bao gồm khu vực bảo vệ* của vùng đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và những vùng đất dốc dễ bị tổn thương. 
	Rừng cung cấp những dịch vụ tự nhiên, như: rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, cung cấp nguồn nước, vùng đất dốc dễ bị tổn thương.

	 
	HCV 5 – Các nhu cầu của cộng đồng. Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương* hoặc người dân dân tộc* (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc người dân tộc 
	 Rừng cung cấp nhu cầu cơ bản (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc người DTTS.

	 
	HCV 6 – Các giá trị văn hóa. Các địa điểm, tài nguyên, sinh cảnh và cảnh quan* có ý nghĩa quốc gia hoặc toàn cầu về văn hóa, khảo cổ học hoặc lịch sử, và/hoặc có tầm quan trọng đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tâm linh quan trọng đối với các nền văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương*
	 Là khu rừng có ý nghĩa văn hóa hoặc tôn giáo đối với cộng đồng địa phương được xác định thông qua sự tham gia với cộng đồng địa phương hoặc người DTTS (ví dụ như trong rừng có mộ, đền, cây thiêng,...)

	 
	 hoặc người dân bản địa*, được xác định thông qua sự tham gia với cộng đồng địa phương* hoặc người dân tộc*. 
	 

	 
	Chỉ số 9.1.1 Hoàn thành một đánh giá bằng cách sử dụng thông tin có sẵn tốt nhất* ghi rõ vị trí và tình trạng các giá trị bảo tồn cao* từ loại 1- 6, theo quy định tại Tiêu chí* 9.1; các Khu vực có giá trị bảo tồn cao dựa vào (Phụ lục F) và hiện trạng của chúng.
	Chủ rừng phải có danh sách ghi rõ loài, vị trí xuất hiện, tình trạng của các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo bệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…có trong rừng mình.

	 
	Chỉ số 9.1.2 Đánh giá sử dụng kết quả của việc tham gia phù hợp với văn hóa* (Phụ lục F) của các bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan* có quan tâm đến bảo tồn các giá trị bảo tồn cao*.
	 

	 
	Tiêu chí 9.2. Chủ rừng* phải phát triển các chiến lược hữu hiệu để duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đã phát hiện thông qua sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên liên quan có quan tâm*, và các chuyên gia. (C9.2 P&C V4)
	2.  Có sự tham gia của kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật, những người am hiểu trong cộng đồng tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch để duy trì và bảo vệ các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…

	 
	Chỉ số 9.2.1 Các mối đe dọa đến giá trị bảo tồn cao* được xác định bằng cách sử dụng thông tin có sẵn tốt nhất* (Phụ lục F).
	Chủ rừng phải xác định được các mối đe doạ tới các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… thông qua tài liệu và kết quả khảo sát thực tế.

	 
	Chỉ số 9.2.2 Các hành động và chiến lược quản lý được phát triển để duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao đã xác định* cùng việc duy trì các khu vực có chứa các giá trị bảo tồn cao đó* (Phụ lục F) trước khi thực hiện các hoạt động quản lý có thể gây hại.
	Các kế hoạch phải được phát triển đề duy trì và bảo vệ các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…

	 
	Chỉ số 9.2.3 Các bên liên quan quan tâm,  các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các chuyên gia được tham gia vào việc phát triển các chiến lược quản lý và hành động để duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao đã xác định*.
	Có sự tham gia của kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật, những người am hiểu trong cộng đồng tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch để bảo vệ và duy trì các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…

	 
	Tiêu chí 9.3. Chủ rừng* phải thực hiện các chiến lược và hoạt động duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đã được xác định. Các chiến lược và hoạt động này phải* thực hiện tiếp cận phòng ngừa* và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. (C9.3 P&C V4)
	3.  Chủ rừng phải có hành động để duy trì và bảo vệ các loại rừng có ý nghĩa như rừng phòng hộ, bảo bệ nguồn nước, nới có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,…

	 
	Chỉ số 9.3.1 Các giá trị cao Bảo tồn cao* và các khu vực nơi có giá trị bảo tồn cao* được duy trì và/ hoặc nâng cao, thông qua thực hiện các chiến lược đã xây dựng. (Phụ lục F).
	Chủ rừng có các hành động để duy trì và bảo vệ các các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… các hành động này phải thực hiện theo như kế hoạch đã đặt ra.

	 
	Chỉ số 9.3.2 Các chiến lược và hành động ngăn chặn thiệt hại và tránh rủi ro cho các giá trị bảo tồn cao*, áp dụng ngay cả khi thiếu những thông tin khoa học hoặc chưa rõ ràng, hay còn chưa chắc chắn về mức độ nhạy cảm và tổn thương của các giá trị bảo tồn cao*.
	Các hành động của chủ rừng được thực hiện để duy trì và bảo vệ ngay cả khi chưa có thông tin hay bằng chứng về việc các các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… bị tổn thương.

	 
	Chỉ số 9.3.3 Các hoạt động gây tổn hại các giá trị bảo tồn cao* phải chấm dứt ngay lập tức và có các hoạt động được thực hiện để khôi phục và bảo vệ* các giá trị bảo tồn cao*.
	Khi chủ rừng phát hiện được các hoạt động gây hại tới các giá trị bảo tồn cao như các cây bản địa ven khe suối bị chặt trộm, …. cần phải trồng lại và cắm biển báo cấm chặt đối với các cây còn lại trên rừng.

	 
	Tiêu chí 9.4. Chủ rừng* phải chứng minh rằng thực hiện việc theo dõi định kì để đánh giá những thay đổi về tình trạng của các giá trị bảo tồn cao*, và phải* điều chỉnh thích ứng chiến lược quản lý của mình nhằm đảm bảo sự bảo vệ* hiệu quả* các giá trị đó. Việc giám sát phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và phải có sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các bên liên quan có quan tâm* và các chuyên gia. (C9.4 P&C V4)
	4. Khi chủ rừng theo dõi những thay đổi của các giá trị bảo tồn cao ở trong rừng thì phải có hình ảnh và biên bản chứng minh, sau khi có biên bản thì cần bàn bạc với kiểm lâm, cán bộ kỹ thuật, những người am hiểu trong cộng đồng và điều chỉnh các công việc sắp tới của mình để bảo vệ các giá trị đó.

	 
	
	

	 
	Chỉ số 9.4.1 Một chương trình giám sát định kỳ (Phụ lục F) * đánh giá:
	Biên bản giám sát cần phải có đầy đủ thông tin:

	 
	1.     Việc thực hiện các chiến lược;
	Hoạt động bảo vệ của chủ rừng có giống với kế hoạch đã đề ra không;

	 
	2.     Hiện trạng các giá trị bảo tồn cao* bao gồm khu vực có chứa giá trị bảo tồn cao đó*; và
	Hiện trạng của các các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… như thế nào;

	 
	3.     Hiệu quả của các chiến lược quản lý và hành động bảo vệ* các giá trị bảo tồn cao* để duy trì và/ hoặc nâng cao giá trị bảo tồn cao*.
	Khi áp dụng các hành động trong kế hoạch đã xây dựng thì có kế quả như thế nào. 

	 
	Chỉ số 9.4.2 Chương trình giám sát* có sự tham gia của các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên quan tâm và các chuyên gia.
	Khi tiến hành đi giám sát các các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… thì có sự tham gia của kiểm lâm phụ trách khu vực, ban quản lý chi hội,..

	 
	Chỉ số 9.4.3 Chương trình giám sát*  đủ về quy mô, mức độ chi tiết và tần suất để phát hiện những thay đổi của giá trị bảo tồn cao* so với đánh giá và trạng thái ban đầu đã được xác định cho từng giá trị bảo tồn cao*.
	Nếu trong rừng của mình xuất hiện nhiều vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… thì hoạt động giám sát phải được thường xuyên và chi tiết hơn để đảm bảo phát hiện những thay đổi so với trạng thái ban đầu.

	 
	Chỉ số 9.4.4 Các chiến lược và hành động quản lý được điều chỉnh khi giám sát* hoặc có các thông tin mới khác cho thấy rằng các chiến lược và hành động này không đủ để đảm bảo việc duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao*.
	Khi chủ rừng giám sát mà thấy được kế hoạch và hoạt động đặt ra không đủ để duy trì và bảo vệ các vị trí rừng có ý nghĩa như phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, nơi có lăng mộ, am miếu, các loại cây bản địa,… thì cần điểu chỉnh kế hoạch giám sát lại cho phù hợp.

	 
	
	(Ví dụ: kế hoạch giám sát mỗi tháng 4 lần nhưng một số cây bản địa trong rừng vẫn bị chặt trộm thì cần tăng số lần giám sát và cắm biển bảo cấm chặt tại các cây).
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	Nguyên tắc 10: Thực hiện các hoạt động quản lý
	Nguyên tắc 10: Thực hiện các hoạt động quản lý

	 
	Các hoạt động quản lý được tiến hành bởi/ hoặc cho Chủ rừng* ở Đơn vị Quản lý* phải được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các chính sách và các mục tiêu* về kinh tế, môi trường và xã hội của Chủ rừng* và đồng thời tuân thủ các Nguyên tắc và Tiêu chí của tiêu chuẩn này.
	Các hoạt động trồng rừng, tỉa thưa, chăm sóc, bảo vệ,  khai thác và công tác kiểm tra giám sát phải đáp ứng được các mục tiêu về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường mà chủ rừng đã đề ra.

	 
	Tiêu chí 10.1. Sau khi khai thác hoặc thực hiện hoạt động theo Kế hoạch Quản lý*, Chủ rừng* phải* nhanh chóng phục hồi độ che phủ thảm thực vật như trạng thái trước khi khai thác hoặc gần với tự nhiên* hơn bằng phương pháp tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh nhân tạo*. (Mới)
	1. Sau khi khai thác chậm nhất 3 tháng đến không quá 6 tháng phải trồng lại rừng.

	 
	Chỉ số 10.1.1 Các khu vực sau khai thác được tái sinh một cách kịp thời* nhằm:  
	Rừng sau khi khác thác được trồng lại kịp thời nhằm bảo vệ đất, nguồn nước,..

	 
	1.  Bảo vệ các giá trị môi trường bị ảnh hưởng*
	

	 
	2.  Phù hợp để phục hồi toàn diện thành phần và cấu trúc  rừng trước khi khai thác*.
	

	 
	Chỉ số 10.1.2 Hoạt động tái sinh* được thực hiện theo cách:
	 

	 
	1.     Rừng trồng* được duy trì (không thay đổi sử dụng đất), sử dụng loài cây thích hợp tốt với điều kiện lập địa; 
	

	 
	2.     Rừng tự nhiên* được duy trì bằng cách thúc đẩy tái sinh tự nhiên; hoặc 
	

	 
	3.     Rừng tự nhiên bị suy thoái* được cải thiện bằng tái sinh tự nhiên*, trồng làm giàu rừng bằng các loài bản địa
	

	 
	Tiêu chí 10.2. Chủ rừng* phải sử dụng các loài để tái sinh phù hợp với điều kiện lập địa và với các mục tiêu* quản lý. Chủ rừng* phải* sử dụng các loài và các kiểu gen* bản địa để tái sinh, nếu sử dụng các loài khác phải có biện minh rõ ràng và thuyết phục cho việc sử dụng. (C10.4 và C10.8 P&C V4)
	2. Chủ rừng phải sử dụng các loại cây có xuất xứ ở địa phương để trồng lại. Những nơi đất dốc, ven khe suối thì phải giữ lại những cây tái sinh và trồng bổ sung các cây bản địa để bảo vệ đất, nguồn nước,… Không khai thác cây trong vòng bán kính 30 m đối với sông, suối rộng từ 20 m trở lên; trong vòng bán kính 20 m đối với song, suối rộng từ 10 m, trở lên; trong vòng bán kính 10 m đối với khe, suối rộng từ 5m trở lên, và trong vòng bán kính 3 m đối với khe, suối rộng dưới 5 m.

	 
	Chỉ số 10.2.1 Các loài* được chọn để tái sinh phù hợp với điều kiện lập địa, như là các loài bản địa* và các loài có xuất xứ địa phương, việc sử dụng các loài phi bản địa hoặc các kiểu gen bên ngoài chỉ được sử dụng khi có minh chứng rõ ràng và thuyết phục
	 

	 
	Chỉ số 10.2.2 Các loài được lựa chọn để tái sinh phù hợp với các mục tiêu tái sinh* và với mục tiêu quản lý
	 

	 
	Tiêu chí 10.3. Chủ rừng* chỉ được sử dụng các loài ngoại lai* khi có kiến thức và/hoặc kinh nghiệm cho thấy có các biện pháp có thể kiểm soát và loại trừ hữu hiệu được các tác động xâm hại. (C6.9 và C10.8 P&C V4)
	3. Không áp dụng

	 
	Chỉ số 10.3.1 Chỉ được sử dụng các loài ngoại lai khi có kinh nghiệm trực tiếp và/ hoặc kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh rằng tác động xâm lấn có thể kiểm soát được.
	 

	 
	Chỉ số 10.3.2 Chỉ được sử dụng các loài ngoại lai khi có các biện pháp khả thi để kiểm soát sự lây lan ra ngoài diện tích đưa vào ban đầu.
	 

	 
	Chỉ số 10.3.3 Việc lây lan của các loài ngoại lai được chủ rừng đưa vào được kiểm soát. 
	 

	 
	Chỉ số 10.3.4 Các hoạt động quản lý được thực hiện, khuyến kích phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương nếu có, nhằm kiểm soát các tác động xâm lấn của các loài ngoại lai không phải do chủ rừng đưa vào*.
	 

	 
	Tiêu chí 10.4 Chủ rừng* không được* sử dụng các sinh vật biến đổi gien* trong Đơn vị Quản lý*. (C6.8 P&C V4)
	4. Không áp dụng

	 
	Chỉ số 10.4.1 Không được sử dụng các sinh vật biến đổi gien*.
	 

	 
	Tiêu chí 10.5 Chủ rừng phải* sử dụng các biện pháp lâm sinh phù hợp về mặt sinh thái, phù hợp với đặc điểm của thảm thực vật, loài, điều kiện lập địa và các mục tiêu*quản lý. (Mới)
	5. Chủ rừng phải chọn cây giống, thực hiện đúng việc trồng rừng, chăm sóc, tỉa thưa theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

	 
	Chỉ số 10.5.1 Các biện pháp lâm sinh phải được thực hiên phù hợp về mặt sinh thái, đặc điểm của thảm thực vật, loài, điều kiện lập địa và các mục tiêu quản lý*.
	 

	 
	Tiêu chí 10.6. Chủ rừng* phải* tránh hoặc giảm thiểu việc sử dụng phân hóa học*. Chủ rừng* phải* chứng minh việc sử dụng phân hóa học mang lại lợi ích kinh tế và môi trường hơn so với việc áp dụng các phương thức lâm sinh không yêu cầu sử dụng phân hóa học. Nếu sử dụng phân hóa học phải ngăn ngừa, giảm thiểu và/ hoặc sửa chữa thiệt hại đối với các giá trị môi trường* và đất (C10.7P&C V4 và Motion 2014#7)
	6. Chọn các loại phân ít tác hại đến môi trường, phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hạn chế sử dụng phân hóa học, nên sử dụng các loại phân vi sinh.

	 
	Chỉ số 10.6.1 Hạn chế hoặc tránh sử dụng các loại phân bón hóa học*.
	Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học.

	 
	Chỉ số 10.6.2 Khi sử dụng phân bón hóa học, lợi ích sinh thái và kinh tế của chúng bằng hoặc cao hơn so với các hệ thống lâm sinh không đòi hỏi sử dụng phân bón hóa học.
	Khi sử dụng phân bón hóa học chủ rừng phải có biên bản chứng minh việc sử dụng phân hóa học mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường so với việc áp dụng các biện pháp lâm sinh như làm cỏ, tỉa thưa,…

	 
	Chỉ số 10.6.3 Khi sử dụng phân bón hóa học*, phải ghi chép rõ  chủng loại, tỷ lệ, tần xuất và địa điểm sử dụng.
	Khi sử dụng các loại phân bón như lân, NPK, ... cần ghi rõ loại phân, tỉ lệ bón, số lần bón, địa điểm bón.

	 
	Chỉ số 10.6.4 Khi sử dụng phân bón hóa học*, các giá trị môi trường* phải được bảo vệ, kể cả thông qua việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại.
	 

	 
	Chỉ số 10.6.5 Các thiệt hại đối với các giá trị môi trường* do việc sử dụng phân bón hóa học* được giảm thiểu hoặc sửa chữa. 
	 

	 
	Tiêu chí 10.7 Chủ rừng* phải sử dụng các hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp và các phương pháp lâm sinh* để tránh hoặc nhằm loại trừ việc sử dụng thuốc trừ sâu* hóa học. Chủ rừng* không được sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu* hóa học nào bị cấm theo quy định của FSC. Khi sử dụng thuốc trừ sâu*, Chủ rừng* phải* ngăn ngừa, giảm thiểu và/ hoặc sửa chữa thiệt hại tới các giá trị môi trường* và sức khỏe của con người. (C6.6 và C10.7 P&C V4)
	7. Ở các khu rừng trồng không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh gây ảnh hưởng đến môi trường mà sử dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp. Khi phát hiện sâu bệnh thì dùng các biện pháp như chặt bỏ đem đi tiêu hủy theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc cán bộ kiểm lâm.

	 
	Chỉ số 10.7.1 Hệ thống quản lý sâu bệnh tổng hợp và các phương thức lâm sinh* được sử dụng để tránh và nhằm mục đích loại trừ hoặc hạn chế về tần xuất, phạm vi và liều lượng của việc sử dụng các chất trừ sâu hóa học, làm sao tiến tới không sử dụng và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng thuốc trừ sâu* hóa học.
	 

	 
	Chỉ số 10.7.2 Không sử dụng hay lưu trữ các thuốc trừ sâu* hóa học trong đơn vị quản lý đã bị cấm theo chính sách về thuốc trừ sâu của FSC, trừ khi được FSCcho phép sử dụng.
	 

	 
	Chỉ số 10.7.3 Các hồ sơ ghi chép về sử dụng tất cả các loại thuốc trừ sâu* phải được duy trì, bao gồm tên thương mại, thành phần, số lượng của các thành phần hoạt chất được sử dụng, thời gian và địa điểm sử dụng và lý do sử dụng. 
	 

	 
	Chỉ số 10.7.4 Việc sử dụng thuốc trừ sâu* phải phù hợp với các yêu cầu của ILO: “An toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc” về các yêu cầu vận trong chuyển, lưu trữ, sử dụng và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố bị rò rỉ.
	 

	 
	Chỉ số 10.7.5 Nếu sử dụng thuốc trừ sâu* phải ứng dụng phương pháp giảm thiểu số lượng sử dụng khi mà vẫn đạt được kết quả tốt và bảo vệ hiệu quả* cảnh quan xung quanh*.
	 

	 
	Chỉ số 10.7.6 Thiệt hại đối với các giá trị môi trường* và sức khỏe con người từ việc sử dụng thuốc trừ sâu* được ngăn chặn và giảm thiểu nếu có thiệt hại xảy ra.
	 

	 
	Chỉ số 10.7.7 Khi thuốc trừ sâu* được sử dụng:
	 

	 
	1.   Lựa chọn phương pháp sử dụng loại thuốc trừ sâu *, thời gian và hình thức sử dụng sao cho ít tạo rủi ro nhất đối với con người và các loài phi mục đích; và
	

	 
	2.   Có bằng chứng khách quan chứng minh rằng sử dụng thuốc trừ sâu* là cách duy nhất hiệu quả, thiết thực và chi phí thấp nhất để kiểm soát dịch hại.
	

	 
	Tiêu chí 10.8. Chủ rừng* phải giảm thiểu, giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* tuân thủ các nghị định thư được khoa học công nhận*. Khi sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học*, Chủ rừng* phải* ngăn ngừa, giảm thiểu, và/hoặc sửa chữa thiệt hại tới các giá trị môi trường*. (C6.8 P&C V4)
	8. Không áp dụng

	 
	Chỉ số 10.8.1 Việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát*.
	 

	 
	Chỉ số 10.8.2 Sử dụng tác nhân kiểm soát sinh học* phù hợp với thỏa thuận khoa học được quốc tế chấp nhập. 
	 

	 
	Chỉ số 10.8.3 Việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được lưu hồ sơ bao gồm loại, số lượng, thời gian và địa điểm, và lý do để sử dụng.
	 

	 
	Chỉ số 10.8.4 Thiệt hại đối với các giá trị môi trường* gây ra bởi việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được ngăn chặn và giảm thiểu hoặc phục hồi nếu để thiệt hại xảy ra.
	 

	 
	Tiêu chí 10.9 Chủ rừng* phải đánh giá các rủi ro* và thực hiện các hoạt động làm giảm các tác động tiêu cực tiềm năng từ các thiên tai tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*. (Mới) 
	9. Các rủi ro từ thiên tai mà chủ rừng thường gặp như cháy rừng, gió bão, … Cần thực hiện các biện pháp để giảm các tác động xấu của thiên tại đó như làm đường ray cản lửa, không tỉa thưa cây trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ chữa cháy rừng,…

	 
	Chỉ số 10.9.1 Các tác động tiêu cực tiềm ẩn của thiên tai đến cơ sở hạ tầng*, tài nguyên rừng* và cộng đồng trong việc quản lý đơn vị* được đánh giá.
	Chủ rừng phải biết trước được các rủi ro về thiên tai như cháy rừng, bão, …

	 
	Chỉ số 10.9.2 Các hoạt động quản lý giảm thiểu những tác động này.
	Cần tăng cường hoạt động tuần tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng cháy rừng.

	 
	Chỉ số 10.9.3 Rủi ro* đối với hoạt động quản lý có thể làm tăng tần xuất, phân bố hoặc mức độ nghiêm trọng của thiên tai* được xác định, đối với những mối nguy hiểm* có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động quản lý.
	Hoạt động tuần tra, giám sát của chủ rừng nếu không chặt chẽ thì sẽ làm tăng số lần và mức độ nghiêm trọng của cháy rừng. Giám sát hoạt động tỉa thưa, khai thác, trồng rừng, chăm sóc không chặt chẽ sẽ làm cây dễ gãy đổ do bão.

	 
	Chỉ số 10.9.4 Hoạt động quản lý được điều chỉnh và/ hoặc các biện pháp được xây dựng và thực hiện để giảm thiểu các rủi ro đã xác định *.
	Khi đã xác định được các rủi ro thì chủ rừng cần điều chỉnh hoạt động trồng, chăm sóc, tỉa thưa, khai thác và giám sát phù hợp để giảm được các rủi ro như cháy rừng, bão 

	 
	Tiêu chí 10.10 Chủ rừng* phải quản lý việc phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt động giao thông vận tải và lâm sinh* để bảo vệ tài nguyên nước và đất, và các ảnh hưởng/ nhiễu loạn và thiệt hại đối với các loài quý hiếm và bị đe dọa*, sinh cảnh, các hệ sinh thái, và các giá trị cảnh quan* được ngăn ngừa, giảm nhẹ và/hoặc khắc phục. (C6.5 P&C V4)
	10. Chủ rừng phải quản lý việc mở và sửa chữa đường sá, đưa phương tiện ô tô vào vận chuyển cây con hoặc gỗ nhưng hạn chế tối đa xói mòn đất và ô nhiễm nguồn nước 

	 
	Chỉ số 10.10.1 Việc xây dựng, bảo trì và sử dụng các cơ sở hạ tầng* cũng như các hoạt động giao thông vận tải được quản lý để bảo vệ các giá trị môi trường* được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	Việc tu sửa các đường vận chuyển phải có kế hoạch để bảo vệ đất, nước,... 

	 
	Chỉ số 10.10.2 Quản lý các hoạt động lâm sinh* để đảm bảo bảo vệ các giá trị môi trường* đã xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	Chủ rừng có kế hoạch quản lý tốt các hoạt động như trồng rừng, tỉa thưa, khai thác, ... để tránh xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước.

	 
	Chỉ số 10.10.3 Các xáo trộn hoặc thiệt hại đối với các dòng chảy*, nguồn nước*, đất, các loài quý hiếm và bị đe dọa*, sinh cảnh*, hệ sinh thái và các giá trị cảnh quan* được ngăn chặn, khắc phục, phục hồi một cách kịp thời* và các hoạt động quản lý được sửa đổi để ngăn chặn thiệt hại thêm.
	Các tác động xấu từ hoạt động trồng rừng đến đất, nguồn nước, dòng chảy, ... phải được phục hồi kịp thời, kế hoạch quản lý được sửa đổi để ngăn chặn thiệt hại thêm.

	 
	Tiêu chí 10.11. Chủ rừng* phải quản lý các hoạt động gắn với khai thác và vận xuất gỗ và các lâm sản ngoài gỗ* so cho không tổn hại đến các giá trị môi trường*, giảm tỷ lệ tổn thất gỗ, và tránh những thiệt hại tới các sản phẩm và dịch vụ khác (C5,3 và C6.5 P&C V4).
	11. Quá trình khai thác áp dụng khai thác tác động thấp, tận dụng được tối đa nguồn gỗ có thể bán được.

	 
	Chỉ số 10.11.1 Việc khai thác và vận xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ* được thực hiện theo cách thức bảo tồn các giá trị môi trường* như được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	Khi khai thác nên áp dụng khai thác tác động thấp.

	 
	Chỉ số 10.11.2 Khai thác phải đảm bảo tối đa hóa tỷ lệ lợi dụng gỗ và các nguyên liệu có thể bán được.
	Chủ rừng khi thuê nhân công khai thác thì nên khoán theo sản lượng gỗ để các công nhân có thể tận dụng tối đa nguồn gỗ bán được thay vì khoán theo công lao động.

	 
	Chỉ số 10.11.3 Để lại trong rừng đủ lượng các sinh khối chết và cây mục và duy trì cấu trúc rừng để bảo tồn các giá trị môi trường*.
	Khi khai thác, các cành nhánh nhỏ phải để lại trên rừng để bảo vệ đất, dòng chảy, ... tránh xói mòn .

	 
	Chỉ số 10.11.4 Khai thác cần làm giảm tỷ lệ đổ vỡ đối với lớp cây để lại và giảm ảnh hưởng giá trị môi trường khác*.
	Khai thác cần hạn chế hủy hoại các cây xung quanh. Áp dụng khai thác tác động thấp.

	 
	Tiêu chí 10.12. Chủ rừng* phải xử lý chất thải một cách thích hợp với môi trường (C6.7 P&C V4)
	12. Bà con phải thu gom và xử lý rác thải hợp lý để bảo vệ môi trường

	 
	
	Các lại rác thải như túi nilon, chai nhựa, … cần phải thu gom và xử lý đúng quy định. 

	 
	
	Các loại rác thải như cành nhánh cây thì cần băm nhỏ rải đều trên diện tích; không được vứt xuống các khe suối làm cản trở dòng chảy.

	 
	Chỉ số 10.12.1 Thu gom, dọn dẹp, vận chuyển chất thải được thực hiện một cách thích hợp với môi trường nhằm việc bảo tồn các giá trị môi trường* như được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	 

	 
	Chỉ số 10.12.2 Thực hiện xử lý tất cả các loại chất thải* một cách thích hợp với môi trường nhằm việc bảo tồn các giá trị môi trường*. 
	 



Ghi chú: Các thuật ngữ ghi trong các nguyên tắc, tiêu chuẩn và chỉ số được giải thích trong Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam FSC-STD-VN-01-2018
III. [bookmark: _Toc181604481]DANH SÁCH THUỐC TRỪ SÂU CÓ TÍNH ĐỘC HẠI CAO CỦA FSC: (Theo các tài liệu đính kèm)
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A Mục tiêu
Phụ lục này liệt kê các loại thuốc trừ sâu hóa học đáp ứng các chỉ số và ngưỡng quy định trong Phụ lục 1 của Chính sách Thuốc trừ sâu FSC-POL-30-001 V3-0 FSC, và do đó được coi là rất nguy hiểm trong hệ thống FSC và phân loại chúng là bị cấm, rất bị hạn chế hoặc bị hạn chế.
B Phạm vi
Phụ lục này là bắt buộc đối với những người có chứng chỉ FSC (và những người đăng ký chứng nhận) và các tổ chức chứng nhận được FSC công nhận.
Background
FSC xem xét các đặc tính độc hại đối với con người và môi trường của thuốc trừ sâu hóa học, đồng thời xác định các loại thuốc trừ sâu có nguy cơ cao sử dụng các nhóm và tiêu chí nguy hiểm được quốc tế công nhận, cũng như các chỉ số và ngưỡng liên quan được liệt kê trong Phụ lục 1 của Chính sách Thuốc bảo vệ thực vật FSC.


Các nhóm nguy cơ và tiêu chí được xác định bằng màu sắc trong Phụ lục 1 của Chính sách:

	Nhóm nguy hiểm
	Chỉ số
	Tiêu chuẩn

	Relevant International Agreements or conventions
	
1
	Relevant International Agreements or conventions

	Acute toxicity
	2
	Acute toxicity to mammals and birds

	



Chronic toxicity
	3
	Carcinogenicity

	
	4
	Mutagenicity to mammals

	
	5
	Developmental and reproductive toxicity

	
	6
	Endocrine disrupting chemical (EDC)

	

Environmental toxicity
	7
	Acute toxicity to aquatic organisms

	
	
8
	Persistence in soil or water and low sorption potential and bio-magnification and bio-accumulation

	Dioxins
	9
	Dioxins (residues or emissions)

	Heavy metals
	10
	Heavy metals



1


Phần I - Danh sách thuốc trừ sâu nguy hại cao Danh sách bị cấm của FSC
Danh sách HHP bị cấm của FSC bao gồm thuốc trừ sâu hóa học:

• được liệt kê hoặc đề nghị đưa vào danh sách theo Phụ lục A (loại bỏ) của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc Phụ lục III của Công ước Rotterdam về Thủ tục đồng ý được thông báo trước hoặc được liệt kê theo Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn; hoặc,
• là chất độc cấp tính và có thể gây ung thư (chất gây ung thư và có khả năng gây ung thư); hoặc,
• chứa dioxin; hoặc,
• chứa kim loại nặng.
Lưu ý: Các chỉ tiêu và chỉ số màu được coi là để phân loại HHP là thuốc trừ sâu bị cấm FSC.
Các hoạt chất thuốc trừ sâu trong các nhóm và số CAS của chúng được liệt kê trong phần cuối của tài liệu này.
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	DANH SÁCH BỊ CẤM CỦA FSC
48 loại thuốc trừ sâu (bao gồm cả kim loại nặng và dioxin)
	CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
	
ĐỘC TÍNH CẤP TÍNH
	ĐỘC TÍNH CHRONIC
	ĐỘC TÍNH CHRONIC
	DIOXIN & KIM LOẠI NẶNG

	
	1.1.a
	1.1.b
	1.1.c
	2.1.a
	2.1.b
	2.1.c
	3.1.a
	3.1.b
	3.1.c
	4.1.a
	5.1.a
	6.1.a
	6.1.b
	7
	8
	9
	10

	


ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	Carcinogen and probable carc (US EPA)
	Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50 <50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	1
	542-75-6
	1,3-dichloropropene
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	DANH SÁCH BỊ CẤM CỦA FSC
48 loại thuốc trừ sâu (bao gồm cả kim loại nặng và dioxin)
	CÁC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
	
ĐỘC TÍNH CẤP TÍNH
	
ĐỘC TÍNH CHRONIC
	ĐỘC TÍNH CHRONIC
	DIOXIN & KIM LOẠI NẶNG

	
	1.1.a
	1.1.b
	1.1.c
	2.1.a
	2.1.b
	2.1.c
	3.1.a
	3.1.b
	3.1.c
	4.1.a
	5.1.a
	6.1.a
	6.1.b
	7
	8
	9
	10

	


ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	Carcinogen and probable carc (US EPA)
	Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50 <50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	2
	34256-82-1
	Acetochlor
	
	REC1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	3
	15972-60-8
	Alachlor
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	4
	116-06-3
	Aldicarb
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	319-84-6
	Alpha hexachlorocyclohexane
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Group
	Arsenic and its compounds
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●

	7
	86-50-0
	Azinphos-methyl
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	8
	319-85-7
	Beta- hexachlorocyclohexane
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Group
	Cadmium compounds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●

	10
	2425-06-1
	Captafol
	
	●
	
	●
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	1563-66-2
	Carbofuran
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	12
	55285-14-8
	Carbosulfan
	
	REC
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	13
	2439-01-2
	Chinomethionat
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	14
	57-74-9
	Chlordane
	●
	●
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	15
	1897-45-6
	Chlorothalonil
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	16
	50-29-3
	DDT
	●2
	●
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	



1 REC = Recommended for listing under the relevant convention.
2 DDT is listed under Annex B (restriction)
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ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	Carcinogen and probable carc (US EPA)
	Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50 <50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	17
	333-41-5
	Diazinon
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	18
	115-32-2
	Dicofol
	REC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Group
	DNOC and its salts
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	106-93-4
	Ethylene dibromide; EDB
	
	●
	
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	

	21
	115-29-7
	Endosulfan
	●
	●
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	22
	13194-48-4
	Ethoprophos
	
	
	
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	56-38-2
	Parathion; Parathion-ethyl
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	24
	107-06-2
	Ethylene dichloride; ;1,2-
Dichloroethane
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	75-21-8
	Ethylene oxide
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	26
	55-38-9
	Fenthion
	
	REC
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	27
	640-19-7
	Fluoroacetamide
	
	●
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	98-01-1
	Furfural
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	608-73-1
	HCH (mixed isomers)
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	30
	118-74-1
	Hexachlorobenzene
	●
	●
	
	●
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	31
	58-89-9
	Lindane; gamma-HCH
	●
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	32
	Group
	Mercury and its compounds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●

	33
	74-83-9
	Methyl bromide
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	556-61-6
	Methyl isothiocyanate; MITC
	
	
	
	
	●
	
	
	●
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ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	Carcinogen and probable carc (US EPA)
	Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50 <50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	35
	6923-22-4
	Monocrotophos
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	36
	4685-14-7;
1910-42-5
	Paraquat dichloride
	
	REC
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	298-00-0
	Parathion-methyl
	
	SHP
F3
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	38
	87-86-5
	Pentachlorophenol; PCP and its salts and esters
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	

	39
	298-02-2
	Phorate
	
	REC
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	40
	13171-21-6;
297-99-4
	Phosphamidon
	
	●
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	41
	23103-98-2
	Pirimicarb
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	42
	1918-16-7
	Propachlor
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	114-26-1
	Propoxur
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	82-68-8
	Quintozene; PCNB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	

	45
	112281-77-3
	Tetraconazole
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	111988-49-9
	Thiacloprid
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	47
	59669-26-0
	Thiodicarb
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	48
	52-68-6
	Trichlorfon
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	



3 SHPF = Severely hazardous pesticide formulation

Active ingredients in groups in the prohibited list

	Nhóm
	Chỉ số CAS 
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	Arsenic and its compounds
	1303-28-2
	Arsenic pentoxide

	Arsenic and its compounds
	12044-50-7
	Arsenic pentoxide hydrate

	Arsenic and its compounds
	1327-53-3
	Arsenic trioxide

	Arsenic and its compounds
	124-65-2
	Cacolydate; sodium dimethylarsinate

	Arsenic and its compounds
	7778-44-1
	Calcium arsenate

	Arsenic and its compounds
	75-60-5
	Chromated copper arsenate; CCA

	Arsenic and its compounds
	7778-41-8
	Copper arsenate

	Arsenic and its compounds
	144-21-8
	DSMA; Disodium methanearsonate

	Arsenic and its compounds
	7784-40-9
	Lead arsenate

	Arsenic and its compounds
	124-58-3
	MAA, methylarsonic acid

	Arsenic and its compounds
	2163-80-6
	MSMA

	Arsenic and its compounds
	5902-95-4
	MSMA, calcium salt

	Arsenic and its compounds
	12002-03-8
	Paris Green

	Arsenic and its compounds
	13464-38-5
	Sodium arsenate

	Arsenic and its compounds
	7784-46-5
	Sodium arsenite





	Nhóm
	Chỉ số CAS
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	Cadmium compounds
	22750-54-5
	Cadmium chlorate

	Cadmium compounds
	1306-23-6
	Cadmium sulfide



	Nhóm
	Chỉ số CAS
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	DNOC and its salts
	534-52-1
	DNOC

	DNOC and its salts
	2980-64-5
	DNOC, ammonium salt

	DNOC and its salts
	5787-96-2
	DNOC, potassium salt

	DNOC and its salts
	2312-76-7
	DNOC, sodium salt



	Nhóm
	Chỉ số CAS
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	Mercury and its compounds
	4665-55-8
	2-Acetoxymercuricethanol phenylmercuric lactate



	Nhóm
	Chỉ số CAS
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	Mercury and its compounds
	1319-86-4
	Chloromethoxypropylmercuric acetate; CPMA

	Mercury and its compounds
	502-39-6
	cyanomethylmercuricguanidine

	Mercury and its compounds
	27236-65-3
	Diphenylmercurydodecenylsuccinate; PMDS

	Mercury and its compounds
	17140-73-7
	hydroxymercuri-o-nitrophenol

	Mercury and its compounds
	1600-27-7
	mercuric acetate

	Mercury and its compounds
	7487-94-7
	mercuric chloride

	Mercury and its compounds
	21908-53-2
	Mercuric oxide

	Mercury and its compounds
	7546-30-7
	mercurous chloride

	Mercury and its compounds
	7439-97-6
	mercury

	Mercury and its compounds
	1336-96-5
	mercury naphthenate

	Mercury and its compounds
	1191-80-6
	mercury oleate

	Mercury and its compounds
	14024-55-6
	mercury pentanedione

	Mercury and its compounds
	589-66-9
	mercury phenate

	Mercury and its compounds
	151-38-2
	Methoxyethylmercuric acetate

	Mercury and its compounds
	123-88-6
	Methoxyethylmercuric chloride

	Mercury and its compounds
	2597-95-7
	methylmercury 2,3 dihydoxypropyl mercaptide

	Mercury and its compounds
	86-85-1
	methylmercury 8-quinolinolate

	Mercury and its compounds
	108-07-6
	methylmercury acetate

	Mercury and its compounds
	3626-13-9
	methylmercury benzoate

	Mercury and its compounds
	1184-57-2
	methylmercury hydroxide

	Mercury and its compounds
	2591-97-9
	methylmercury nitrite

	Mercury and its compounds
	5903-10-6
	methylmercury propionate

	Mercury and its compounds
	2279-64-3
	N-phenylmercuric urea

	Mercury and its compounds
	54-64-8
	phenylethylmercuric salicylate

	Mercury and its compounds
	53404-67-4
	phenylmercuric ammonium acetate

	Mercury and its compounds
	53404-68-5
	phenylmercuric ammonium propionate

	Mercury and its compounds
	102-98-7
	phenylmercuric borate

	Mercury and its compounds
	53404-69-6
	phenylmercuric carbonate

	Mercury and its compounds
	100-56-1
	phenylmercuric chloride

	Mercury and its compounds
	32407-99-1
	phenylmercuric dimethyldithiocarbamate

	Mercury and its compounds
	22894-47-9
	phenylmercuric formamide

	Nhóm
	Chỉ số CAS
	Hoạt chất thuốc trừ sâu

	Mercury and its compounds
	100-57-2
	phenylmercuric hydroxide

	Mercury and its compounds
	122-64-5
	phenylmercuric lactate

	Mercury and its compounds
	unknown
	phenylmercuric laurylmercaptide

	Mercury and its compounds
	5822-97-9
	phenylmercuric monoethanol ammonium acetate

	Mercury and its compounds
	53404-70-9
	phenylmercuric monoethanol ammonium lactate

	Mercury and its compounds
	31632-68-5
	phenylmercuric napthenate

	Mercury and its compounds
	55-68-5
	phenylmercuric nitrate

	Mercury and its compounds
	104-68-9
	Phenylmercuric oleate; PMO

	Mercury and its compounds
	103-27-5
	phenylmercuric propionate

	Mercury and its compounds
	28086-13-7
	phenylmercuric salicylate

	Mercury and its compounds
	16751-55-6
	phenylmercuric thiocyanate

	Mercury and its compounds
	23319-66-6
	phenylmercuric threthanolammonium lactate

	Mercury and its compounds
	13302-00-6
	phenylmercuric-2-ethylhexonate

	Mercury and its compounds
	26114-17-0
	phenylmercuric-8-quinolinate

	Mercury and its compounds
	62-38-4
	Phenylmercury acetate; PMA



Danh sách bị hạn chế cao
Danh sách HHP bị hạn chế cao của FSC bao gồm bất kỳ loại thuốc trừ sâu hóa học nào thuộc 2 hoặc 3 trong số 3 nhóm nguy cơ. Điều này có nghĩa là các thành phần hoạt tính có trong danh sách này hiện:

• Độc tính cấp tính VÀ độc tính mãn tính VÀ độc tính môi trường, 
• Độc tính cấp tính VÀ độc tính mãn tính, 
• Độc tính cấp tính VÀ độc tính môi trường, 
• Độc mãn tính VÀ độc tính môi trường

Lưu ý: Các tiêu chí và chỉ số có màu được coi là để phân loại HHP ở mức độ hạn chế cao.
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CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body
weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
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	Reproductive toxicant and probable repr. tox. (1A and
1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine
Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	1
	71751-41-2
	Abamectin
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	2
	107-02-8
	Acrolein
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	3
	67375-30-8
	Alpha-cypermethrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	4
	20859-73-8
	Aluminum phosphide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	5
	35575-96-3
	Azamethiphos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	6
	2642-71-9
	Azinphos-ethyl
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	7
	41083-11-8
	Azocyclotin
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
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ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body
weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
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Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	8
	22781-23-3
	Bendiocarb
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	9
	82560-54-1
	Benfuracarb
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	10
	68359-37-5b
	Beta-cyfluthrin; Cyfluthrin
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	11
	65731-84-2
	Beta-Cypermethrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	12
	82657-04-3
	Bifenthrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	13
	56073-10-0
	Brodifacoum
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	

	14
	28772-56-7
	Bromadiolone
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	15
	63333-35-7
	Bromethalin
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	16
	1689-84-5
	Bromoxynil
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	17
	1689-99-2
	Bromoxynil octanoate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	18
	3861-41-4
	Bromoxynil butyrate
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	19
	95465-99-9
	Cadusafos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	20
	1305-99-3
	Calcium phosphide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	21
	63-25-2
	Carbaryl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	22
	15263-52-2
	Cartap hydrochloride
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	23
	54593-83-8
	Chlorethoxyfos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	24
	122453-73-0
	Chlorfenapyr
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	25
	470-90-6
	Chlorfenvinphos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	26
	3691-35-8
	Chlorophacinone
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
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number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
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Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body
weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
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	Reproductive toxicant and probable repr. tox. (1A and
1B) (EU GHS)
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	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine
Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	27
	76-06-2
	Chloropicrin
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	28
	2921-88-2
	Chlorpyrifos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	
29
	1333-22-8
	Copper sulfate (tribasic); copper hydroxide sulfate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	
30
	20427-59-2
	Copper hydroxide; cupric
hydroxide
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	31
	56-72-4
	Coumaphos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	32
	5836-29-3
	Coumatetralyl
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	33
	68359-37-5
	Cyfluthrin
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	34
	68085-85-8
	Cyhalothrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	35
	52315-07-8
	Cypermethrin
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	36
	94361-06-5
	Cyproconazole
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	37
	52918-63-5
	Deltamethrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	38
	919-86-8
	Demeton-S-methyl
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	39
	62-73-7
	Dichlorvos; DDVP
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	40
	141-66-2
	Dicrotophos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	41
	56073-07-5
	Difenacoum
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	42
	104653-34-1
	Difethialone
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	

	43
	2274-67-1
	Dimethylvinphos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	44
	149961-52-4
	Dimoxystrobin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	●
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ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body
weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	
Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and probable repr. tox. (1A and
1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine
Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	45
	973-21-7
	Dinobuton
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	46
	39300-45-3
	Dinocap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	

	47
	1420-07-1
	Dinoterb
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	●
	
	
	

	48
	85-00-7
	Diquat dibromide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	49
	298-04-4
	Disulfoton
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	50
	17109-49-8
	Edifenphos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	51
	155569-91-8
	Emamectin benzoate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	52
	2104-64-5
	EPN
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	53
	66230-04-4
	Esfenvalerate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	54
	563-12-2
	Ethion
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	55
	22224-92-6
	Fenamiphos
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	56
	120928-09-8
	Fenazaquin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	57
	13356-08-6
	Fenbutatin oxide
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	58
	122-14-5
	Fenitrothion
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	59
	39515-41-8
	Fenpropathrin
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	60
	134098-61-6
	Fenpyroximate
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	61
	900-95-8
	Fentin acetate
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	

	62
	76-87-9
	Fentin hydroxide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	

	63
	90035-08-8
	Flocoumafen
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
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ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body
weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
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	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine
Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	64
	70124-77-5
	Flucythrinate
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	65
	117337-19-6
	Fluthiacet-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	66
	22259-30-9
	Formetanate
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	67
	23422-53-9
	Formetanate hydrochloride
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	68
	65907-30-4
	Furathiocarb
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	69
	76703-62-3
	gamma-cyhalothrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	70
	111872-58-3
	Halfenprox
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	71
	23560-59-0
	Heptenophos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	72
	1689-83-4
	Ioxynil
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	73
	3861-47-0
	Ioxynil octanoate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	74
	2631-40-5
	Isoprocarb
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	75
	881685-58-1
	Isopyrazam
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	76
	18854-01-8
	Isoxathion
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	77
	91465-08-6
	lambda-Cyhalothrin
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	78
	12057-74-8
	Magnesium phosphide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	79
	121-75-5
	Malathion
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	80
	12427-38-2
	Maneb
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	81
	2595-54-2
	Mecarbam
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	82
	950-37-8
	Methidathion
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
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	Dioxin
	Heavy Metal

	83
	2032-65-7
	Methiocarb
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	84
	16752-77-5
	Methomyl
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	85
	72-43-5
	Methoxychlor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	86
	21087-64-9
	Metribuzin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	87
	7786-34-7
	Mevinphos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	88
	300-76-5
	Naled
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	89
	1113-02-6
	Omethoate
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	90
	52645-53-1
	Permethrin
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	91
	2597-03-7
	Phenthoate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	92
	2310-17-0
	Phosalone
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	93
	732-11-6
	Phosmet
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	94
	7803-51-2
	Phosphine
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	95
	14816-18-3
	Phoxim
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	96
	2312-35-8
	Propargite
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	97
	31218-83-4
	Propetamphos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	98
	34643-46-4
	Prothiofos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	99
	77458-01-6
	Pyraclofos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	100
	13457-18-6
	Pyrazophos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	101
	96489-71-3
	Pyridaben
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
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Rotterdam (PIC)
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	Dioxin
	Heavy Metal

	102
	13593-03-8
	Quinalphos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	103
	10453-86-8
	Resmethrin
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	104
	148477-71-8
	Spirodiclofen
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	

	105
	3689-24-5
	Sulfotep
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	106
	21564-17-0
	TCMTB
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	107
	96182-53-5
	Tebupirimfos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	108
	79538-32-2
	Tefluthrin
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	109
	13071-79-9
	Terbufos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	110
	22248-79-9
	Tetrachlorvinphos
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	111
	137-26-8
	Thiram
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	112
	129558-76-5
	Tolfenpyrad
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	113
	731-27-1
	Tolylfluanid
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	114
	66841-25-6
	Tralomethrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	115
	112143-82-5
	Triazamate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	116
	24017-47-8
	Triazophos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	117
	81-81-2
	Warfarin
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	118
	52315-07-8z
	zeta-Cypermethrin
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	119
	1314-84-7
	Zinc phosphide
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	120
	137-30-4
	Ziram
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	●
	
	
	


Restricted list

The FSC list of restricted HHP includes any chemical pesticide belonging to 1 out of 3 hazard groups. It means that in this list are included active ingredients that present:

· Acute toxicity OR chronic toxicity OR environmental toxicity

Note: The colored criteria and indicators are used to classify HHPs as restricted.
The pesticide active ingredients in groups and their CAS number at listed in the last section of this document.
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	1
	94-75-7
	2,4-D
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	94-82-6
	2,4-DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	3
	504-24-5
	4-aminopyridine
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	133-32-4
	4-Indol-3-ylbutyric acid
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	148-24-3
	8-hydroxyquinoline
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	6
	30560-19-1
	Acephate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	57960-19-7
	Acequinocyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	8
	135410-20-7
	Acetamiprid
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	101007-06-1
	Acrinathrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	10
	96-24-2
	Alpha-chlorohydrin
	
	
	
	●
	●
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	11
	348635-87-0
	Amisulbrom
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	12
	33089-61-1
	Amitraz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	13
	61-82-5
	Amitrole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	14
	90640-80-5
	Anthracene oil
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	84-65-1
	Anthraquinone
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	1912-24-9
	Atrazine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	17
	60207-31-0
	Azaconazole
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	68049-83-2
	Azafenidin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	19
	17804-35-2
	Benomyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	20
	177406-68-7
	Benthiavalicarb-isopropyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	584-79-2_b
	Bioallethrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	22
	28434-01-7
	Bioresmethrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	23
	2079-00-7
	Blasticidin-S
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Group
	Borax; Borate salts
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	25
	10043-35-3
	Boric acid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	

	26
	56634-95-8
	Bromoxynil heptanoate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	27
	2961-68-4
	Bromoxynil-potassium
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	52-51-7
	Bronopol
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	23184-66-9
	Butachlor
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	34681-10-2
	Butocarboxim
	
	
	
	●
	●
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	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
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	31
	34681-23-7
	Butoxycarboxim
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	592-01-8
	Calcium cyanide
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	133-06-2
	Captan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	34
	10605-21-7
	Carbendazim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	35
	16118-49-3
	Carbetamide
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	36
	15879-93-3
	Chloralose
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	500008-45-7
	Chlorantraniliprole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	38
	71422-67-8
	Chlorfluazuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	39
	24934-91-6
	Chlormephos
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	79-11-8
	Chloroacetic acid
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	67-66-3
	Chloroform
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	42
	15545-48-9
	Chlorotoluron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	43
	5598-13-0
	Chlorpyrifos-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	44
	67-97-0
	Cholecalciferol
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	74115-24-5
	Clofentezine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	46
	120-32-1
	Chlorophene
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	47
	65996-82-9
	Coal tar oils
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	48
	1332-40-7
	Copper oxychloride
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	8001-58-9
	Creosote
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	1317-39-1
	Cuprous oxide
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
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	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	51
	21725-46-2
	Cyanazine
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	560121-52-0
	Cyenopyrafen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	53
	13121-70-5
	Cyhexatin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	54
	39515-40-7
	Cyphenothrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	55
	121552-61-2
	Cyprodinil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	56
	1596-84-5
	Daminozide
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	80060-09-9
	Diafenthiuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	58
	1085-98-9
	Dichlofluanid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	59
	51338-27-3
	Diclofop-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	35367-38-5
	Diflubenzuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	61
	130339-07-0
	Diflumetorim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	62
	271241-14-6
	Dimefluthrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	63
	22936-75-0
	Dimethametryn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	

	64
	60-51-5
	Dimethoate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	624-92-0
	Dimethyl disulfide
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	82-66-6
	Diphacinone
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	4032-26-2
	Diquat dichloride
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	330-54-1
	Diuron
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	2439-10-3
	Dodine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	70
	297-99-4
	E-Phosphamidon
	
	
	
	●
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CAS
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Stockholm (POP)
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Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	71
	54406-48-3
	Empenthrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	72
	145-73-3
	Endothal
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	2164-07-0
	Endothal-dipotassium
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	106-89-8
	Epichlorohydrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	133855-98-8;
106325-08-0
	Epoxiconazole
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	76
	50-14-6
	Ergocalciferol
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	29973-13-5
	Ethiofencarb
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	96-45-7
	Ethylene thiourea
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	79
	80844-07-1
	Etofenprox
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	80
	153233-91-1
	Etoxazole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	81
	2593-15-9
	Etridiazole
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	131807-57-3
	Famoxadone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	83
	52-85-7
	Famphur
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	60168-88-9
	Fenarimol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	85
	103112-35-2
	Fenchlorazole-ethyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	3766-81-2
	Fenobucarb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	87
	72490-01-8
	Fenoxycarb
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	517875-34-2
	Fenpicoxamid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	89
	668-34-8
	Fentin
	
	
	
	
	●
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	90
	51630-58-1
	Fenvalerate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	91
	120068-37-3
	Fipronil
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	69806-50-4
	Fluazifop-butyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	93
	79622-59-6
	Fluazinam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	94
	174514-07-9
	Fluazolate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	95
	33245-39-5
	Fluchloralin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	96
	101463-69-8
	Flufenoxuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	97
	62924-70-3
	Flumetralin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	98
	103361-09-7
	Flumioxazin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	99
	136426-54-5
	Fluquinconazole
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	85509-19-9
	Flusilazole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	101
	106917-52-6
	Flusulfamide
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	133-07-3
	Folpet
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	68157-60-8
	Forchlorfenuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	

	104
	50-00-0
	Formaldehyde
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	98886-44-3
	Fosthiazate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	121776-33-8
	Furilazole
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	77182-82-2
	Glufosinate-ammonium
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	108
	Group
	Glyphosate and its salts
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	108173-90-6
	Guazatine
	
	
	
	
	
	●
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	110
	69806-40-2
	Haloxyfop-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	86479-06-3
	Hexaflumuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	112
	78587-05-0
	Hexythiazox
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	74-90-8
	Hydrogen cyanide
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	420-04-2
	Hydrogen cyanamide
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	115
	35554-44-0
	Imazalil
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	140163-89-9
	Imicyafos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	138261-41-3
	Imidacloprid
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	57520-17-9
	Iminoctadine triacetate
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	72963-72-5
	Imiprothrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	120
	173584-44-6
	Indoxacarb
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	2961-62-8
	Ioxynil-sodium
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	36734-19-7
	Iprodione
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	140923-17-7
	Iprovalicarb
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	24353-61-5
	Isocarbophos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	99675-03-3
	Isofenphos-methyl
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	141112-29-0
	Isoxaflutole
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	58769-20-3
	Kadethrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	128
	143390-89-0
	Kresoxim-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	330-55-2
	Linuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	



	FSC RESTRICTED LIST
221 pesticides
	INTERNATIONAL CONVENTIONS
	
ACUTE TOXICITY
	
CHRONIC TOXICITY
	ENVIRONMENTAL TOXICITY
	DIOXINS & HEAVY
METALS

	
	1.1.a
	1.1.b
	1.1.c
	2.1.a
	2.1.b
	2.1.c
	3.1.a
	3.1.b
	3.1.c
	4.1.a
	5.1.a
	6.1.a
	6.1.b
	7
	8
	9
	10

	


ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
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	130
	103055-07-8
	Lufenuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	131
	8018-01-7
	Mancozeb
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	132
	110235-47-7
	Mepanipyrim
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	131-72-6
	Meptyldinocap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	134
	108-62-3
	Metaldehyde
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	137-41-7
	Metam-potassium
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	136
	137-42-8
	Metam-sodium
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	137
	10265-92-6
	Methamidophos
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	9006-42-2
	Metiram
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	139
	240494-70-6
	Metofluthrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	140
	74-88-4
	Methyl iodide; Íodomethane
	
	
	
	
	●
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Group
	Mineral oils; paraffin oils cont.
>3%DMSO
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	2212-67-1
	Molinate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	143
	71526-07-3
	MON 4660; AD 67
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	142-59-6
	Nabam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	145
	54-11-5
	Nicotine
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	1929-82-4
	Nitrapyrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	98-95-3
	Nitrobenzene
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	148
	116714-46-6
	Novaluron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
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	149
	121451-02-3
	Noviflumuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	150
	63284-71-9
	Nuarimol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	

	151
	19044-88-3
	Oryzalin
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	19666-30-9
	Oxadiazon
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	23135-22-0
	Oxamyl
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	301-12-2
	Oxydemeton-methyl
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	42874-03-3
	Oxyfluorfen
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	40487-42-1
	Pendimethalin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	

	157
	26002-80-2
	Phenothrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	158
	1918–02–1
	Picloram
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	159
	117428-22-5
	Picoxystrobin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	160
	83-26-1
	Pindone
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	24151-93-7
	Piperophos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	162
	29232-93-7
	Pirimiphos-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	163
	299-45-6
	Potasan
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	23031-36-9
	Prallethrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	165
	32809-16-8
	Procymidone
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	166
	41198-08-7
	Profenofos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	167
	139001-49-3
	Profoxydim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	168
	709-98-8
	Propanil
	
	
	
	
	●
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Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	
Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
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	169
	60207-90-1
	Propiconazole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	170
	12071-83-9
	Propineb
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	75-56-9
	Propylene oxide, Oxirane
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	

	172
	123312-89-0
	Pymetrozine
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	175013-18-0
	Pyraclostrobin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	174
	129630-19-9
	Pyraflufen-ethyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	6814-58-0
	Pyrazachlor
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	108-34-9
	Pyrazoxone
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	8003-34-7
	Pyrethrins
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	178
	119-12-0
	Pyridaphenthion
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	337458-27-2
	Pyrifluquinazon
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	180
	135186-78-6
	Pyriftalid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	181
	105779-78-0
	Pyrimidifen
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	200509-41-7
	Quizalofop-p-tefuryl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	183
	83-79-4
	Rotenone
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	184
	127-90-2
	S421
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	105024-66-6
	Silafluofen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	186
	143-33-9
	Sodium cyanide
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	62-74-8
	Sodium fluoroacetate (1080)
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	283594-90-1
	Spiromesifen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
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Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	
Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	189
	57-24-9
	Strychnine
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	4151-50-2
	Sulfluramid
	
	●4
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	2699-79-8
	Sulfuryl fluoride
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	102851-06-9
	Tau-fluvalinate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	193
	119168-77-3
	Tebufenpyrad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	194
	83121-18-0
	Teflubenzuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	195
	3383-96-8
	Temephos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	196
	149979-41-9
	Tepraloxydim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	197
	33693-04-8
	Terbumeton
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	

	198
	886-50-0
	Terbutryn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	199
	7696-12-0
	Tetramethrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	200
	71697-59-1
	theta-cypermethrin
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	31895-21-3
	Thiocyclam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	202
	39196-18-4
	Thiofanox
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	640-15-3
	Thiometon
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	23564-05-8
	Thiophanate-methyl
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	29547-00-0
	Thiosultap-monosodium
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4 Listed in Annex III in the category industrial chemical, not as pesticide.

	FSC RESTRICTED LIST
221 pesticides
	INTERNATIONAL CONVENTIONS
	
ACUTE TOXICITY
	
CHRONIC TOXICITY
	ENVIRONMENTAL TOXICITY
	DIOXINS & HEAVY
METALS

	
	1.1.a
	1.1.b
	1.1.c
	2.1.a
	2.1.b
	2.1.c
	3.1.a
	3.1.b
	3.1.c
	4.1.a
	5.1.a
	6.1.a
	6.1.b
	7
	8
	9
	10

	


ID
	

CAS
number
	

Pesticide active ingredient
	
Stockholm (POP)
	
Rotterdam (PIC)
	
Montreal
	Extremely or highly hazardous (Ia and Ib)(WHO)
	Acute toxicity mammals and birds LD50< 200mg/kg body weight
	
Fatal if inhaled (H330) (GHS)
	
Carcinogen and probable carc. (1 and 2A) (IARC)
	
Carcinogen and probable carc (US EPA)
	
Carcinogen and probable carc. (1A &1B) (EU GHS)
	
Mutagen and probable mut. (1A and 1B) (EU GHS)
	Reproductive toxicant and
probable repr. tox. (1A and 1B) (EU GHS)
	
Category 1 (EDC EU)
	Suspected carcinogen (Cat. 2)(GHS) and Endocrine Disruptor (Cat. 2) (GHS)
	
Aquatic Toxicity (LC/EC 50
<50 µg/l)
	Environmental toxicity (Persistent; Bioaccumulation; Leaching)
	Dioxin
	Heavy Metal

	206
	62-56-6
	Thiourea
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	

	207
	330459-31-9
	Tioxazafen
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	118712-89-3
	Transfluthrin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	209
	55219-65-3
	Triadimenol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	210
	72459-58-6
	Triazoxide
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	78-48-8
	Tribufos
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	81412-43-3
	Tridemorph
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	213
	141517-21-7
	Trifloxystrobin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	214
	68694-11-1;
99387-89-0
	Triflumizole
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	

	215
	64628-44-0
	Triflumuron
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	

	216
	1582-09-8
	Trifluralin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	217
	2275-23-2
	Vamidothion
	
	
	
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	50471-44-8
	Vinclozolin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	●
	
	
	
	

	219
	2655-14-3
	XMC
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	12122-67-7
	Zineb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	

	221
	160791-64-0
	ZXI 8901
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	


Active ingredients in groups in the restricted list

	Group
	CAS Number
	Pesticide active ingredient

	Borax; Borate salts
	12008-41-2
	Borax, disodium octaborate anhydrous

	Borax; Borate salts
	12280-03-4
	Borax, disodium octaborate tetrahydrate

	Borax; Borate salts
	1303-96-4
	Borax, disodium tetraborate decahydrate



	Group
	CAS Number
	Pesticide active ingredient

	Glyphosate and its salts
	1071-83-6
	Glyphosate

	Glyphosate and its salts
	69254-40-6
	Glyphosate-diammonium

	Glyphosate and its salts
	38641-94-0
	Glyphosate-isopropylammonium (IPA; -isopropylamine)

	Glyphosate and its salts
	40465-66-5
	Glyphosate-monoammonium

	Glyphosate and its salts
	34494-03-6
	Glyphosate-sodium

	Glyphosate and its salts
	81591-81-3
	Glyphosate-trimesium



	Group
	CAS Number
	Pesticide active ingredient

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64741-88-4
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64741-89-5
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64741-97-5
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64742-46-7
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64742-54-7
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64742-55-8
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64742-65-0
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	64742-95-6
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	72623-86-0
	Paraffin oil

	Paraffin oils; mineral oils cont. > 3%DMSO
	97862-82-3
	Paraffin oil





[bookmark: _Toc181604483]IV. BẢNG KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ RỪNG FSC VIỆT NAM FSC-STD-VN-01-2018 (Áp dụng từ 01/05/2020).

	NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chủ rừng* phải* tuân thủ với các luật* và quy định hiện hành, các hiệp ước, công ước và hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia*. (P1 P&C V4)

	Tiêu chí 1.1. Chủ rừng* phải có tư cách pháp nhân, có hồ sơ đăng ký pháp lý* rõ ràng, còn hiệu lực và được phê duyệt bằng văn bản bởi một cơ quan có thẩm quyền* đối với các hoạt động quản lý rừng. (mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.1.1 Hồ sơ đăng ký pháp lý* cho tất cả các hoạt động trong phạm vi của chứng chỉ được tài liệu hoá và còn giá trị pháp lý.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.1.2 Hồ sơ đăng ký pháp lý* được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền* theo quy định của pháp luật.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2. Chủ rừng* phải chứng minh rằng tình trạng pháp lý* của Đơn vị quản lý*, bao gồm các quyền quản lý và sử dụng* đất, và có ranh giới được xác định rõ ràng. (C2.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.2.1 Các quyền quản lý và sử dụng đất hợp pháp* để quản lý và sử dụng tài nguyên trong phạm vi chứng chỉ được tài liệu hoá.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.2.2 Các quyền quản lý và sử dụng đất hợp pháp* được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền* theo quy định của pháp luật.

	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.2.3 Ranh giới của tất cả các Đơn vị Quản lý* trong phạm vi chứng chỉ được xác định hoặc được tài liệu hóa rõ ràng và được thể hiện rõ trên bản đồ. 
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3. Chủ rừng* phải* có các quyền hợp pháp* để hoạt động trong Đơn vị Quản lý*, phù hợp với tình trạng pháp lý* của Chủ rừng* và của Đơn vị quản lý, và phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý* theo các luật và quy định hiện hành của Nhà nước và chính quyền địa phương. Các quyền hợp pháp* cho phép khai thác sản phẩm và/hoặc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái* từ Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng* phải chi trả các loại thuế và phí theo luật định liên quan đến những quyền và nghĩa vụ đó. (C1.1, 1.2, 1.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.3.1 Tất cả các hoạt động tiến hành trong Đơn vị quản lý* được thực hiện phù hợp với:
1. Các luật và các quy định hiện hành và các yêu cầu quản lý,
2. Quyền truyền thống* và các quyền hợp pháp* và
3. Quy phạm thực hành bắt buộc  *.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.3.2 Việc chi trả các loại thuế và phí liên quan đến quản lý rừng được thực hiện kịp thời* theo đúng quy định hiện hành*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.3.3 Các hoạt động theo kế hoạch quản lý* được xây dựng để tuân thủ tất các luật  hiện hành*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.4. Chủ rừng* phải xây dựng và thực hiện các biện pháp, và/hoặc phải* phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ Đơn vị Quản lý* một cách hệ thống khỏi các hoạt động sử dụng tài nguyên, định cư trái pháp luật, và các hoạt động phi pháp khác. (C1.5 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 1.4.1 Các biện pháp được thực thi nhằm ngăn chặn* các hoạt động khai thác, săn bắt, bẫy bắt động vật, xâm lấn bất hợp pháp và các hoạt động trái phép khác.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.4.2 Trường hợp các hoạt động bảo vệ* thuộc trách nhiệm pháp lý* của cơ quan quản lý nhà nước, chủ rừng cần thực thi các biện pháp phối hợp với các cơ quan quản lý để xác định, báo cáo, kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.4.3 Nếu phát hiện các hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp*, chủ rừng phải thực thi các biện pháp để giải quyết các vấn đề.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.5. Chủ rừng* phải tuân thủ các luật pháp và quy định hiện hành* , các công ước quốc tế được phê chuẩn* và quy phạm thực thi bắt buộc*, liên quan đến việc vận chuyển và thương mại lâm sản cả ở trong và từ Đơn vị Quản lý*, và/ hoặc đến điểm bán hàng đầu tiên. (C1.3 P & C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.5.1 Việc tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành*, các công ước quốc tế được phê chuẩn* và quy phạm thực hành bắt buộc*, liên quan đến việc vận chuyển và thương mại lâm sản cả ở trong và từ Đơn vị Quản lý* đến điểm bán hàng đầu tiên được minh chứng.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.5.2 Việc tuân thủ công ước CITES được minh chứng, bao gồm các giấy phép khai thác và buôn bán bất kỳ loài nào trong danh mục của CITES.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515456977]Tiêu chí 1.6. Chủ rừng* phải xác định, ngăn ngừa và giải quyết những tranh chấp liên quan đến các vấn đề về luật pháp hoặc luật tục*, một cách kịp thời có thể giải quyết ngoài tòa án, với sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng*. C2.3 P&C V4)

	[bookmark: _Hlk515456828]Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.6.1 Một quy trình giải quyết tranh chấp công khai có sẵn* được xây dựng có sự tham gia* phù hợp với văn hóa* của các bên bị ảnh hưởng*.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ (SLIMFs) không cần thiết lập quy trình giải quyết mâu thuẫn.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.6.2 Các tranh chấp liên quan đến các vấn đề về pháp luật hiện hành* và/ hoặc các quyền truyền thống* có thể được giải quyết ngoài tòa án một cách kịp thời*, đã được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 1.6.3 Cập nhật hồ sơ tranh chấp liên quan đến các vấn đề về pháp luật hiện hành* và các quyền truyền thống* đã được xử lý bao gồm:


1. Các bước đã tiến hành để giải quyết các tranh chấp*;  
2. Kết quả của tất cả các quá trình giải quyết các tranh chấp*; 
3. Nếu những tranh chấp chưa được giải quyết*, nêu lý do tại sao* và cách để giải quyết. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.6.4 Ngừng hoạt động ở các nơi có tranh chấp* xảy ra trong trường hợp:
1. Mức độ tương đối nghiêm trọng*; hoặc
2. Xảy ra trong thời gian tương đối lâu*; hoặc
3. Có liên quan đến lợi ích của nhiều bên. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.7. Chủ rừng* phải công bố công khai một cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ bằng tiền hoặc bất kỳ hình thức tham nhũng nào khác và phải* tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng (nếu có). Trong trường hợp chưa có luật về phòng chống tham nhũng, Chủ rừng* phải* thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý và rủi ro của tham nhũng*.

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.7.1 Chính sách chống tham nhũng của chủ rừng được thực thi trong đó bao gồm một cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ SLIMF thể hiện cam kết không đưa hoặc nhận hối lộ bất kỳ hình thức nào, nhưng không cần phải thiết lập chính sách riêng về vấn đề này.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.7.2 Chính sách chống tham nhũng của chủ rừng tuân thủ bằng hoặc cao hơn yêu cầu của luật về phòng chống tham nhũng của quốc gia.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.7.3 Chính sách phòng chống tham nhũng có sẵn công khai* và được cung cấp miễn phí.
Lưu ý: Không áp dụng với chủ rừng SLIMF
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.7.4 Việc hối lộ, ép buộc và các hành vi tham nhũng khác không xảy ra.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.7.5 Các biện pháp khắc phục được thực hiện theo luật chống tham nhũng nếu có tham nhũng xảy ra.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.8. Chủ rừng* phải chứng minh một cam kết dài hạn* tuân thủ các Nguyên tắc* và Tiêu chí* FSC* trong Đơn vi quản lý* và các Chính sách và Tiêu chuẩn FSC liên quan. Một bản tuyên bố cam kết này phải được công khai có sẵn, có thể được tiếp cận tự do. (C1.6 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 1.8.1 Chủ rừng có chính sách công khai được phê duyệt bởi người có thẩm quyền, bao gồm một cam kết lâu dài thực thi các hoạt động quản lý rừng* phù hợp với các Nguyên tắc* và Tiêu chí* và các chính sách liên quan khác của FSC.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 1.8.2 Chính sách này của chủ rừng phải được công khai miễn phí.
	
	
	
	
	

	NGUYÊN TẮC 2: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO  ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC 
Chủ rừng* phải duy trì và/ hoặc cải thiện phúc lợi kinh tế-xã hội của người lao động (mới) 


	
Tiêu chí 2.1 Chủ rừng* phải đảm bảo các nguyên tắc và quyền tại nơi làm việc như đã được xác lập trong Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc (1998) dựa trên 8 Công ước cốt lõi về lao động của ILO. (C4.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.1.1 Các điều kiện tuyển dụng và điều kiện việc làm của người lao động* được minh chứng phù hợp với hoặc đảm bảo* các nguyên tắc và quyền về việc làm được nêu trong 8 Công ước Lao động cốt lõi đã được ILO tuyên bố về Nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động (1998).
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 2.1.2 Người lao động* không bị ngăn cấm tham gia tổ chức lao động mà họ tự lựa chọn và  quan tâm. Chủ rừng không được can thiệp vào quyền của người lao động để thành lập tổ chức lao động của họ. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.1.3 Các thuận với tổ chức chính thức và không chính thức của người lao động.trên cơ sở thỏa ước tập thể được thực thi theo luật hiện hành.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.1.4 Không tồn tại bất cứ hình thức lao động cưỡng bức nào (ví dụ như nô lệ hoặc các hình thức lao động cưỡng thức khác), đối với người lao động của chủ rừng và cả người lao động của các nhà thầu và nhà thầu phụ).
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.2. Chủ rừng* phải thúc đẩy bình đẳng giới* trong hoạt động tuyển dụng, các cơ hội đào tạo, trao hợp đồng, các quá trình tham gia* vào các hoạt động quản lý. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.2.1 Có các hệ thống được thực hiện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới* và phòng chống  phân biệt đối xử về giới trong các hoạt động tuyển dụng, cơ hội đào tạo, trao hợp đồng, quá trình tham gia* vào các hoạt động quản lý.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.2 Tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới, và phụ nữ được khuyến khích tham gia trong tất cả các cấp độ của việc làm.
Lưu ý: Không áp dụng với chủ rừng nhỏ (SLIMs)
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.3 Những công việc do phụ nữ thực hiện, phụ nữ phải được đào tạo về sức khỏe & an toàn ở mức độ tương tự như yêu cầu đối với công việc do nam giới thực hiện.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.4 Phụ nữ và nam giới được trả tiền công bằng nhau khi họ cùng làm một công việc như nhau.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2..5 Phụ nữ được trả tiền trực tiếp và sử dụng các phương thức được thoả thuận (ví dụ: chuyển khoản trực tiếp, thanh toán trực tiếp cho học phí, v.v) để đảm bảo họ nhận được và giữ tiền công một cách an toàn.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.6  Phụ nữ được nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.7 Người bố được nghỉ thai sản theo qui định mà  không chịu phạt..
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.8 Các cuộc họp, các ban quản lý và các diễn đàn ra quyết định được tổ chức có sự tham gia phụ nữ và nam giới đồng thời tạo thuận lợi cho sự tham gia tích cực của cả hai giới.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.2.9 Có cơ chế bảo mật và hiệu quả để giải quyết và loại bỏ các trường hợp quấy rối tình dục và phân biệt đối xử về giới tính, tình trạng hôn nhân, cha mẹ hoặc khuynh hướng lạm dụng tình dục.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515573374]Tiêu chí 2.3. Chủ rừng* phải thực hiện các hoạt động về chăm sóc sức khỏe và an toàn nhằm bảo vệ người lao động* khỏi các nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động. Những hoạt động này phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, phải* đáp ứng bằng hoặc vượt những khuyến nghị của Quy tắc thực hành ILO về An toàn và Sức khỏe trong lâm nghiệp. (C4.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.3.1 Biện pháp chăm sóc y tế và an toàn lao động được xây dựng và thực hiện đáp ứng bằng hoặc vượt các quy định của ILO về an toàn và sức khỏe trong Lâm nghiệp
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 2.3.2 Người lao động* được trang bị thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được giao
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.3.3  Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân là yêu cầu bắt buộc.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.3.4 Lưu giữ hồ sơ về việc triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động bao gồm cả các trường hợp tai nạn và thời gian nghỉ việc do tai nạn. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.3.5 Tần suất và mức độ nghiêm trọng tai nạn lao động ở đơn vị quản lý luôn thấp hơn so với mức trung bình của ngành ở trong nước và trong khu vực.
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.3.6 Công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn lao động được xem xét và sửa đổi theo yêu cầu sau các sự cố, tai nạn nghiêm trọng.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.4. Chủ rừng* phải chi trả tiền lương đáp ứng hoặc cao hơn mức lương/hoặc thoả thuận lương tối thiểu của ngành lâm nghiệp* đã được công nhận, hay bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật*. Nếu không có những quy định như vậy, Chủ rừng* phải* cùng với người lao động xây dựng những cơ chế để xác định mức tiền lương tối thiểu*. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.4.1 Mức tiền lương do chủ rừng* chi trả phải bằng hoặc cao hơn: 
1 Mức lương tối thiểu ngành lâm nghiệp*; hoặc 
2 Mức lương thỏa thuận của ngành lâm nghiệp*; hoặc 
3 Mức lương tối thiểu* cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định của pháp luật* và mức tiền lương tối thiểu/giờ làm việctheo quy định của pháp luật (nếu có quy định).
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 2.4.2 Khi không có mức lương tối thiểu, lương được thiết lập thông qua thỏa thuận* phù hợp về mặt văn hóa với người lao đọng* và/ hoặc với các tổ chức công đoàn chính thức và không chính thức của họ*
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.4.3 Tiền công, tiền lương và các hợp đồng được chi trả  kịp thời và đúng theo thoả thuận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.5 Chủ rừng* phải* chứng minh rằng người lao động* được đào tạo và giám sát theo công việc cụ thể để thực hiện một cách an toàn và hiệu quả Kế hoạch Quản lý* và tất cả các hoạt động quản lý khác (C7.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.5.1 Người lao động* được đào tạo công việc cụ thể phù hợp với Phụ lục B và việc giám sát an toàn và hiệu quả sẽ góp phần vào việc thực hiện kế hoạch quản lý* và tất cả các hoạt động quản lý.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 2.5.2 Hồ sơ đào tạo cập nhật cho tất cả người lao động* được lưu giữ. 
	
	
	
	
	

	
Tiêu chí 2.6 Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* của người lao động*, phải* duy trì các cơ chế giải quyết khiếu nại và thực hiện bồi thường công bằng* cho người lao động đói với những tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản, bệnh hoặc thương tật nghề nghiệp. 

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 2.6.1 Quá trình giải quyết tranh chấp* được xây dựng và thực thi thông qua cơ chế tham gia phù hợp* với văn hóa của người lao động*.  
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.6.2 Khiếu nại và tố cáo của người lao động* được xác định, phản hồi, được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết các tranh chấp*. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.6.3 Hồ sơ cập nhật các khiếu nại của người lao động* liên quan đến mất mát hay thiệt hại về tài sản, bệnh* hoặc thương tích nghề nghiệp của người lao động được lưu giữ, bao gồm: 
1. Các bước thực hiện để giải quyết khiếu nại
2. Kết quả quá trình giải quyết tất cả các tranh chấp* bao gồm cả bồi thường công bằng*; và
3. Các trường hợp chưa được giải quyết*, lý do và cách giải quyết dự kiến
	
	
	
	
	

	Chỉ số 2.6.4 Bồi thường công bằng* cho người lao động* đối với các thiệt hại liên quan đến công việc, thiệt hại tài sản, bệnh hoặc thương tích nghề nghiệp*.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515894221]NGUYÊN TẮC 3: CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA
Chủ rừng* phải xác định và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc đối với các quyền hưởng dụng, sử dụng và quản lý đất đai, vùng lãnh thổ và các tài nguyên bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. (P3 P&C V4).
Ở Việt Nam, thuật ngữ “Người dân tộc” được dùng để chỉ “Người bản địa”. Chính phủ Việt Nam không sử dụng thuật ngữ “người bản địa” cho bất kỳ nhóm dân tộc nào, nhưng nhìn chung người dân tộc sống ở vùng núi được coi là Người bản địa Việt Nam. (http://www.iwgia.org/regions/asia/vietnam)

	Tiêu chí 3.1. Chủ rừng* phải* xác định người dân tộc * đang sinh sống trong Đơn vị Quản lý* hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Sau đó, Chủ rừng* thông qua sự tham gia* của người dân tộc này, phải* xác định quyền của họ về quyền hưởng dụng*, quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng* và các dịch vụ hệ sinh thái*, các quyền và nghĩa vụ truyền thống* và hợp pháp* của họ trong Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng* cũng phải* xác định những khu vực nơi mà các quyền này còn đang tranh cãi. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 3.1.1 Xác định được Người dân tộc * (nếu có) có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.1.2 Thông qua sự tham gia phù hợp văn hóa* của người dân tộc * được xác định trong 3.1.1, các vấn đề sau đây được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ:
1. Các quyền hưởng dụng hợp pháp* và truyền thống* hưởng dụng của họ *;
2. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* của họ trong tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng và các dịch vụ hệ sinh thái *;
3. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* và nghĩa vụ áp dụng;
4. Các bằng chứng hỗ trợ cho các quyền và nghĩa vụ;
5. Các khu vực, nơi tranh chấp về quyền giữa người dân tộc*, với chính phủ và/ hoặc những người khác;
6. Tóm tắt các cách thức chủ rừng đề cập đến các quyền hợp pháp* và truyền thống* 
7. Nguyện vọng và mục tiêu của người dân tộc* liên quan đến hoạt động quản lý.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2. Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân dân tộc* để duy trì sự kiểm soát đối với các hoạt động quản lý bên trong hoặc liên quan đến Đơn vị Quản lý* ở mức độ cần thiết nhằm bảo vệ các quyền, tài nguyên và vùng đất và vùng lãnh thổ* của người dân tộc*. Việc ủy quyền của người dân dân tộc* cho một bên thứ ba trong việc kiểm soát các hoạt động quản lý đòi hỏi thông qua một Thỏa thuận tự nguyện,  được thông tin trước *. (C3.1 và 3.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 3.2.1 Thông qua tham gia phù hợp với văn hóa, người dân tộc được thông báo về thời gian, địa điểm và cách họ có thể góp ý và yêu cầu sửa đổi các hoạt động quản lý ở mức độ cần thiết để bảo vệ các quyền, tài nguyên,  đất đai và vùng lãnh thổ* của họ.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.2.2 Các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc * không bị chủ rừng vi phạm*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.2.3 Trường hợp có bằng chứng về sự tồn tại các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của người dân tộc * liên quan đến hoạt động quản lý đã bị xâm phạm và tình hình đang được giải quyết; cần thết phải thực hiện quá trình giải quyết các tranh chấp có sự tham gia và phù hợp văn hóa* của người dân tộc theo như yêu cầu trong tiêu chí* 1.6 hoặc 4.6.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.2.4 Một thỏa thuận tự nguyệnđược thông tin trước * với người dân tộc * cần có trước khi tiến hành các hoạt động quản lý mà có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ được xác định thông qua một quá trình bao gồm: 
1. Đảm bảo người dân tộc * biết quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên;
2. Thông báo cho những người dân tộc * về giá trị kinh tế, xã hội và môi trường của các nguồn tài nguyên mà họ đang xem xét ủy quyền quản lý;
3. Thông báo cho những người dân tộc * rằng họ có quyền từ chối hoặc đề xuất thay đổi các hoạt động quản lý dự kiến nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài nguyên, đất đai và vùng lãnh thổ* của họ; và
4. Thông báo cho người dân tộc * các hoạt động quản lý rừng theo kế hoạch* hiện tại và tương lai.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3. Trong trường hợp ủy quyền kiểm soát đối với các hoạt động quản lý, một thỏa thuận ràng buộc giữa Chủ rừng* và Người dân tộc* phải được kí kết thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước*. Thỏa thuận này phải* xác định thời hạn, các quy định về đàm phán lại, gia hạn, chấm dứt, các điều kiện kinh tế và các điều khoản và điều kiện khác. Thỏa thuận phải quy định việc giám sát của người dân dân tộc* về sự tuân thủ của Chủ rừng* với các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận. (mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 3.3.1 Việc kiểm soát các hoạt động quản lý thông qua Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* dựa trên sự tham gia phù hợp với văn hóa*; thỏa thuận ràng buộc* bao gồm thời hạn, các điều khoản cho việc đàm phán lại, gia hạn, chấm dứt, điều kiện kinh tế và các điều khoản và các điều kiện khác.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 3.3.2 Hồ sơ về các thỏa thuận ràng buộc* được lưu giữ.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.3.3 Các thỏa thuận ràng buộc* bao gồm điều khoản về giám sát của người dân tộc* đối với việc tuân thủ các điều khoản và quy định trong thỏa thuận với chủ rừng.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.4 Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền, phong tục và văn hóa của Người dân tộc* được xác định trong Tuyên bố của LHQ về Quyền của Người bản địa (2007) và Công ước ILO 169 (1989) (C3.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 3.4.1 Các quyền, phong tục, văn hóa của người dân tộc * được xác định trong UNDRIP và Công ước ILO 169 không bị chủ rừng* vi phạm.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 3.4.2 Trường hợp có bằng chứng cho thấy quyền, phong tục và văn hóa của người dân tộc* như được định nghĩa trong UNDRIP và ILO ước 169 bị chủ rừng vi phạm, cần phải tài liệu hóa và xác định các bước để khôi phục lại* những quyền, phong tục và văn hóa của các người bản địa*, đáp ứng quyền của họ.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515574816]Tiêu chí 3.5. Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* của người dân tộc *, phải* xác định các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc và nơi mà người dân tộc* nắm giữ quyền hợp pháp* hoặc quyền truyền thống*. Những địa điểm này phải* được Chủ rừng* và các nhà quản lý công nhận, và/hoặc việc bảo vệ* các điểm đó phải* được nêu trong thỏa thuận thông qua sự tham gia* của người dân tộc*. (C3.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 3.5.1 Các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân dân tộc*, các quyền hợp pháp hay truyền thống của họ được xác định thông qua sự tham gia* phù hợp với văn hóa* của họ.
Lưu ý: Đối với chủ rừng nhỏ: Chủ rừng nhỏ có thông tin về những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân dân tộc *
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.5.2 Các biện pháp để bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc * được thỏa thuận, tài liệu hóa và được thực hiện thông qua sự tham gia* phù hợp với văn hóa của người dân tộc *. Khi người dân tộc xác định các khu vực có thể bị đe dọa, nơi đó được lập bản đồ và tài liệu hóa, sau đó xác định các biện pháp bảo vệ* phù hợp.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.5.3 Bất cứ địa điểm nào mới quan sát hay phát hiện có ý nghĩa về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với người dân tộc *, dừng ngay các hoạt động quản lý trong vùng cho đến khi đạt được các biện pháp bảo vệ với người dân tộc *, theo như quy định bởi địa phương và luật quốc gia*.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.6. Chủ rừng* phải duy trì* các quyền của người dân tộc * để bảo vệ và sử dụng kiến thức truyền thống của họ, và phải* chi trả cho cộng đồng địa phương* khi sử dụng kiến thức và sở hữu trí tuệ* của họ. Một thỏa thuận ràng buộc như được nêu trong Tiêu chí 3.3 phải* được kí kết giữa Chủ rừng* và người dân tộc* cho phép sử dụng các kiến thức này thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* và phải phù hợp với việc bảo vệ* các quyền sở hữu trí tuệ*. (C3.4  P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 3.6.1 Kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ* của người dân tộc được bảo vệ và chỉ sử dụng bởi Chủ rừng* theo thỏa thuận ràng buộc* với Người dân bản địa thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*
	
	
	
	
	

	Chỉ số 3.6.2 Người dân tộc * được bồi thường theo thỏa thuận ràng buộc* thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước* về việc sử dụng các kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ*.
	
	
	
	
	

	NGUYÊN TẮC 4: QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG
Chủ rừng* phải đóng góp vào việc duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương*. (P4 P&C V4)

	Tiêu chí 4.1. Chủ rừng* phải* xác định các cộng đồng địa phương* sống bên trong Đơn vị Quản lý* và những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Chủ rừng* sau đó, thông qua sự tham gia* của những cộng đồng địa phương* phải* xác định các quyền của họ về quyền hưởng dụng*, quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng, các dịch vụ hệ sinh thái*, các quyền truyền thống* và quyền và nghĩa vụ hợp pháp* của cộng đồng địa phương trong Đơn vị Quản lý*. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 4.1.1 Xác định cộng đồng địa phương* bên trong Đơn vị Quản lý* và các cộng đồng có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 4.1.2 Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* của cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, những nội dung sau đây được tài liệu hóa và/hoặc được đưa vào bản đồ:
1. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* về hưởng dụng* của họ;
2. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* của họ trong tiếp cận và sử dụng tài nguyên rừng và các dịch vụ hệ sinh thái;  
3. Các quyền hợp pháp* và truyền thống* và nghĩa vụ áp dụng;
4. Các nguyện vọng và mục tiêu của cộng đồng địa phương liên quan đến các hoạt động quản lý.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.1.3 Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, bằng chứng hỗ trợ cho các quyền và nghĩa vụ được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.1.4 Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, các khu vực, nơi tranh chấp về quyền giữa cộng đồng địa phương* với chính phủ và/hoặc với những người khác được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.1.5 Thông qua sự tham gia phù với hợp văn hóa* với cộng đồng địa phương* được xác định trong 4.1.1, một tóm tắt những biện pháp mà chủ rừng sử dụng liên quan đến quyền hợp pháp*, quyền truyền thống* và các tranh chấp về quyền được tài liệu hóa và/ hoặc được đưa vào bản đồ.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.2. Chủ rừng* phải công nhận và duy trì* các quyền hợp pháp* và quyền truyền thống* của cộng đồng địa phương* để duy trì sự kiểm soát đối với các hoạt động quản lý bên trong hoặc liên quan đến Đơn vị Quản lý* ở mức độ cần thiết để bảo vệ các quyền, tài nguyên, vùng đất và vùng lãnh thổ* của họ. Sự uỷ quyền bởi cộng đồng địa phương* cho các bên thứ ba về việc kiểm soát các hoạt động quản lý đòi hỏi thông qua một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*. (C2.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.2.1 Thông qua sự tham gia phù hợp về văn hóa, cộng đồng địa phương* được thông báo về thời gian, địa điểm và cách để cộng đồng có nhận xét và yêu cầu thay đổi các hoạt động quản lý ở mức độ cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 4.2.2 Các quyền hợp pháp và truyền thống của các cộng đồng địa phương* nhằm duy trì kiểm soát các hoạt động quản lý không bị chủ rừng* vi phạm.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ không bắt buộc phải thiết lập qui trình giải quyết tranh chấp 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.2.3 Trường hợp có tồn tại bằng chứng các quyền hợp pháp và truyền thống của các cộng đồng địa phương* liên quan đến hoạt động quản lý đã bị xâm phạm, tình hình phải được điều chỉnh, nếu cần thiết, thực hiện quá trình giải quyết tranh chấp* có sự tham gia và phù hợp với văn hóa và/ hoặc thông qua quy trình giải quyết tranh chấp như trong Tiêu chí* 1.6 hoặc 4.6.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.2.4 Một thỏa thuận tự nguyện, được thông tin trước * với cộng đồng địa phương * cần có trước khi tiến hành các hoạt động quản lý mà có thể ảnh hưởng đến quyền của họ được xác định thông qua một quá trình bao gồm: 

1. Đảm bảo các cộng đồng địa phương* biết quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên;
2. Thông báo cho các cộng đồng địa phương* về giá trị kinh tế, xã hội và môi trường, các nguồn tài nguyên mà họ đang xem xét trao quyền kiểm soát;
3. Thông báo cho các cộng đồng địa phương về việc họ có quyền từ chối hoặc điều chỉnh các hoạt động quản lý dự kiến ở mức cần thiết để bảo vệ các quyền và tài nguyên của họ; và
4. Thông báo cho các cộng đồng địa phương về các hoạt động quản lý rừng hiện tại và tương lai.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3. Chủ rừng* phải cung cấp những cơ hội hợp lý* về tuyển dụng, đào tạo và các dịch vụ khác cho cộng đồng địa phương*, các nhà thầu và các nhà cung cấp địa phương tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý của Chủ rừng. (C4.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.3.1 Thông tin và cung cấp các cơ hội có thể cho cộng đồng địa phương, nhà thầu địa phương và nhà cung cấp địa phương về:
1. Tuyển dụng;
2. Đào tạo; và 
3. Các dịch vụ khác. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.4. Chủ rừng* phải thực hiện các hoạt động bổ sung thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, để đóng góp vào sự phát triển xã hội và kinh tế địa phương, tương xứng với quy mô*, cường độ* và tác động kinh tế - xã hội từ các hoạt động quản lý của Chủ rừng. (C4.4 P&C  v4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.4.1 Các cơ hội cho sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương được xác định thông qua sự tham gia phù hợp với văn hóa của cộng đồng địa phương* và các tổ chức liên quan khác. 
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.4.2 Các dự án và các hoạt động bổ sung được thực hiện và/hoặc hỗ trợ nhằm đóng góp cho cho các lợi ích kinh tế xã hội của cộng đồng địa phương, tương xứng với các tác động về kinh tế xã hội do các hoạt động quản lý gây ra.  
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.5. Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* có các hoạt động  để xác định, tránh và giảm những tác động tiêu cực đáng kể* về kinh tế, môi trường và xã hội từ các hoạt động quản lý đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các hành động đưa ra phải* tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động và các tác động tiêu cực. (C4.4 P&c V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.5.1 Thông qua sự tham gia phù hợp* với văn hóa* của cộng đồng địa phương*, các giải pháp được thực thi nhằm xác định, tránh và giảm thiểu một cách rõ rệt* các tác động tiêu cực về kinh tế, văn hóa, xã hội do các hoạt động quản lý gây ra. 
	 
	
	
	
	

	
Tiêu chí 4.6. Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* có các cơ chế giải quyết khiếu nại và cung cấp bồi thường công bằng cho cộng đồng địa phương* và các cá nhân liên quan do những tác động tiêu cực bởi các hoạt động quản lý của Chủ rừng* gây ra. (C4.5 P&C V4)

	Chỉ số	
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.6.1 Một quá trình giải quyết tranh chấp công khai có sẵn* được thực thi, phát triển thông qua sự tham gia phù hợp với văn hóa* của cộng đồng địa phương*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.6.2 Các tranh chấp liên quan đến các hoạt động quản lý* được phản hồi * và đã được giải quyết hoặc đang trong quá trình giải quyết*. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.6.3 Đối với các tranh chấp chưa được giải quyết *, có lý do việc chưa được giải quyết và biện pháp giải quyết sẽ áp dụng trong tương lai..
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.6.4 Ngừng hoạt động ở các nơi có tranh chấp xảy ra* trong trường hợp:
1. Mức độ nghiêm trọng đáng kể*; 
2. Xảy ra trong thời gian tương đối lâu*; hoặc
3. Có liên quan đến lợi ích của nhiều bên. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.7 Thông qua sự tham gia* của cộng đồng địa phương*, Chủ rừng* phải* xác định các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hoặc tâm linh đối với cộng đồng địa phương* có các quyền hợp pháp* hoặc quyền truyền thống*. Các địa điểm này phải* được công nhận bởi Chủ rừng*, và các hoạt động quản lý và/hoặc bảo vệ* của chủ rừng phải được đồng ý thông qua hình thức thỏa thuận có sự tham gia* của cộng đồng địa phương*. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.7.1 Các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hoặc tâm linh đối với cộng đồng địa phương* được xác định thông qua sự tham gia* phù hợp về văn hóa của cộng đồng địa phương và được chủ rừng thừa nhận*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.7.2 Các biện pháp để bảo vệ các địa điểm có ý nghĩa đáng kể về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng hay tâm linh đối với cộng đồng địa phương* được xác định thông qua sự tham gia phù hợp về văn hóa của cộng đồng địa phương*. Khi cộng đồng địa phương xác định các khu vực có thể bị đe dọa, khu vực đó được lập bản đồ và tài liệu hóa, sau đó xác định các biện pháp bảo vệ* phù hợp.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.7.3 Bất cứ khi nào hay nơi nào mới phát hiện có giá trị rõ rệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế, tín ngưỡng, dừng ngay các hoạt động quản lý trong vùng cho đến khi các biện pháp bảo vệ được thống nhất với cộng đồng địa phương*, và tuân thủ theo các quy định bởi  địa phương và luật quốc gia*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.8 Chủ rừng* phải duy trì* các quyền của cộng đồng địa phương* để bảo vệ và sử dụng kiến thức truyền thống của họ và phải* bồi thường cho cộng đồng địa phương* khi  sử dụng kiến thức và sở hữu trí tuệ* của họ. Một thỏa thuận ràng buộc* như được nêu trong Tiêu chí 3.3 phải* được ký kết giữa Chủ rừng* và cộng đồng địa phương* về việc cho phép sử dụng các kiến thức này thông qua một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước*, trước khi sử dụng và phải* phù hợp với việc bảo vệ* các quyền sở hữu trí tuệ*. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 4.8.1 Kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ* được bảo vệ và chủ rừng chỉ sử dụng thông qua một thỏa thuận ràng buộc* với cộng đồng địa phương thông qua hình thức một Thỏa thuận tự nguyên, được thông tin trước *. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 4.8.2 Cộng đồng địa phương* được bồi thường theo thỏa thuận ràng buộc* đạt được thông qua hình thức một tự nguyên, được thông tin trước * cho phép sử dụng các kiến thức truyền thống* và sở hữu trí tuệ. 
	
	
	
	
	

	
NGUYÊN TẮC 5: CÁC LỢI ÍCH TỪ RỪNG
Chủ rừng* phải quản lý hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ thuộc Đơn vị Quản lý* nhằm duy trì hoặc nâng cao tính ổn định kinh tế* dài hạn và các lợi ích xã hội và môi trường. (P5 P&CV4)

	Tiêu chí 5.1. Chủ rừng* phải xác định, kiến tạo, hoặc nâng cao sức sản xuất tạo ra những lợi ích và/hoặc những sản phẩm đa dạng, dựa trên các tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái* có trong Đơn vị Quản lý* để tăng cường và đa dạng hóa kinh tế địa phương tương xứng với quy mô* và cường độ* của các hoạt động quản lý. (C5.2 and 5.4 P&C V4).

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 5.1.1 Xác định rõ quy mô của các nguồn tài nguyên và các dịch vụ hệ sinh thái* để có thể thúc đẩy và đa dạng hóa kinh tế địa phương. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 5.1.2 Trên cở sở phù hợp với mục tiêu quản lý*, chủ rừng cần xác định và tạo ra những lợi ích và các sản phẩm để tạo điều kiện để tăng cường và đa dạng hóa nền kinh tế địa phương. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 5.1.3 Khi chủ rừng* tuyên bố bổ xung FSC việc duy trì và/hoặc tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái*. Quy trình cho dịch vụ hệ sinh thái*: phải tuân theo các yêu cầu bổ sung trong Chứng minh tác động và Công cụ thị trường (FSC-PRO-30-006 V1-0 EN).
	 
	
	
	
	

	
Tiêu chí 5.2. Chủ rừng* phải khai thác sản phẩm và dịch vụ từ đơn vị quản lý* ở mức bằng hoặc thấp hơn mức bền vững để duy trì được sức sản xuất bền vững. (C5.6 P & C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 5.2.1 Lượng khai thác gỗ* phải căn cứ vào các tài liệu chứng minh, theo các nguồn thông tin có sẵn tốt nhất về tăng trưởng và sản lượng, số liệu điều tra, tỷ lệ chết, và việc duy trì chức năng hệ sinh thái*. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 5.2.2 Căn cứ vào tính toán mức khai thác*, xác định lượng gỗ được phép khai thác tối đa hàng năm không vượt quá lượng tăng trưởng.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 5.2.3 Số liệu về lượng khai thác gỗ thực tế hàng năm phải được tài liệu hóa, lưu giữ và lượng khai thác trong giai đoạn không vượt lượng khai thác cho phép theo phương án/kế hoạch quản lý rừng được phệ duyệt, và đã được xác định trong mục 5.2.2 trong cùng một giai đoạn thời gian xác định. 
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 5.2.4 Đối với việc sử dụng các dịch vụ và lâm sản ngoài gỗ thuộc kiểm soát của đơn vị quản lý, chủ rừng phải* tính toán và kiểm soát mức độ khai thác bền vững. Việc xác định mức độ khai thác bền vững phải dựa trên thông tin có sẵn tốt nhất*. 
	
	
	
	
	

	
Tiêu chí 5.3. Chủ rừng* phải chứng tỏ rằng những ngoại ứng* tích cực và tiêu cực được xem xét trong Kế hoạch Quản lý*. (C5.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 5.3.1 Các chi phí liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu hoặc đền bù cho các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của các hoạt động quản lý được xác định và tính đến trong các kế hoạch quản lý*.
Lưu ý: Không áp dụng cho Chủ rừng nhỏ. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 5.3.2 Các lợi ích liên quan đến tác động xã hội và môi trường tích cực của hoạt động quản lý được xác định và đưa vào kế hoạch quản lý*.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4. Chủ rừng* phải sử dụng các cơ sở chế biến và dịch vụ địa phương sẵn có nếu đáp ứng các yêu cầu của Chủ rừng*, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*. Nếu không sẵn có ở địa phương, Chủ rừng* phải* có nỗ lực hợp lý* để giúp tạo ra những dịch vụ này. (C5.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 5.4.1 Nếu chi phí, chất lượng và năng lực của các người cung cấp dịch vụ địa phương và bên ngoài tương đương, thì hàng hóa, dịch vụ, cơ sở chế biến và thiết bị địa phương được ưu tiên lựa chọn sử dụng. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 5.4.2 Tùy theo năng lực, chủ rừng cần thực hiện các nỗ lực để thiết lập và thúc đẩy tạo năng lực cho địa phương khi hàng hoá địa phương, dịch vụ, chế biến và thiết bị địa phương không có sẵn.
Lưu ý: Không áp dụng cho chủ rừng nhỏ.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.5. Chủ rừng* phải chứng tỏ bằng việc lập kế hoạch và dự toán kinh phí tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*, và với cam kết ổn định kinh tế* lâu dài (C5.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 5.5.1 Phân bổ đủ chi phí để thực hiện kế hoạch quản lý* nhằm đáp ứng tiêu chuẩn này và để đảm bảo tính khả thi về hiệu quả kinh tế dài hạn*.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 5.5.2 Thực hiện các khoản chi và đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch quản lý* để đáp ứng tiêu chuẩn này và để đảm bảo tính khả thi kinh tế dài hạn*. 
Lưu ý: Không áp dụng cho chủ rừng nhỏ
	 
	
	
	
	

	

NGUYÊN TẮC 6: CÁC GIÁ TRỊ VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
Chủ rừng* phải duy trì, bảo tồn và/ hoặc khôi phục các dịch vụ hệ sinh thái* và các giá trị môi trường* của Đơn vị Quản lý* và phải tránh, sửa chữa hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. (P6 P&C V4)

	Tiêu chí 6.1. Chủ rừng* phải đánh giá các giá trị môi trường* trong Đơn vị Quản lý* và những giá trị bên ngoài Đơn vị Quản lý có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý. Đánh giá này phải được thực hiện với một quy mô, tần xuất và mức độ chi tiết, tương ứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, đủ để ra quyết định về các biện pháp bảo tồn* cần thiết, để phát hiện và theo dõi giám sát những tác động tiêu cực có thể có của những hoạt động này. (mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.1.1 Thông tin có sẵn tốt nhất* được sử dụng để xác định các giá trị môi trường* ở bên trong và bên ngoài khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quản lý của chủ rừng*.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 6.1.2 Đánh giá các giá trị môi trường* được thực hiện với một mức độ chi tiết và tần suất sao cho:
1. Tác động của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* đã được xác định có thể được đánh giá theo Tiêu chí* 6.2;
2. Rủi ro đối với giá trị môi trường* có thể được xác định theo Tiêu chí* 6.2;
3. Các biện pháp bảo tồn cần thiết* để bảo vệ các giá trị có thể được xác định theo Tiêu chí* 6.3; và,
4. Giám sát* tác động hoặc sự biến động về môi trường có thể được tiến hành theo Nguyên tắc* 8.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.2. Trước khi bắt đầu các hoạt động có thể gây tác động tại hiện trường, Chủ rừng* phải xác định và đánh giá quy mô, cường độ và rủi ro* của các tác động từ các hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* đã được xác định (C6.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.2.1 Thực hiện đánh giá tác động* để xác định các tác động tiềm năng hiện tại và trong tương lai của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường* từ cấp độ lâm phần đến cấp độ cảnh quan.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 6.2.2 Tiến hành xác định và đánh giá tác động của các hoạt động quản lý trước khi bắt đầu các hoạt động có thể gây tác động tại hiện trường.
Lưu ý: Không áp dụng cho chủ rừng nhỏ 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.3. Chủ rừng* phải xác định và thực hiện các hành động hữu hiệu để ngăn ngừa các tác động tiêu cực của hoạt động quản lý đến các giá trị môi trường*, và thực hiện giảm thiểu và sửa chữa những tác động tiêu cực đã xảy ra, tương xứng quy mô, cường độ và rủi ro* của những tác động này (C6.1 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.3.1 Các hoạt động quản lý ngăn ngừa những tác động tiêu cực tới các giá trị môi trường*. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 6.3.2 Tại nơi xảy ra các tác động tiêu cực đến giá trị môi trường*, các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn thiệt hại thêm, và để giảm nhẹ* và/hoặc sửa chữa* các tác động tiêu cực. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.4. Chủ rừng* phải bảo vệ các loài quý hiếm*, các loài bị đe dọa* và môi trường sống* của chúng trong Đơn vị Quản lý* thông qua những vùng bảo tồn*, khu bảo vệ*, hành lang kết nối* và/hoặc (khi cần) có các biện pháp trực tiếp đảm bảo cho sự tồn tại và khả năng sinh tồn của chúng. Những biện pháp này phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và phù hợp với tình trạng bảo tồn* và các yêu cầu sinh thái của các loài quý hiếm và bị đe dọa*. Chủ rừng phải tính đến phạm vi địa lý và các yêu cầu sinh thái của các loài quý hiếm và bị đe dọa bên ngoài ranh giới của Đơn vị Quản lý* khi xác định các biện pháp tiến hành bên trong Đơn vị Quản lý*. (C6.2 P&C V4).

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	

Chỉ số 6.4.1 Các thông tin có săn tốt nhất* có sẵn được sử dụng để xác định các loài quý hiếm, đang bị đe dọa* và sinh cảnh sống của chúng, bao gồm các loài trong danh mục CITES (nếu áp dụng) và các loài được liệt kê trong sách đỏ của quốc gia, khu vực và danh sách địa phương về các loài hiếm và bị đe dọa* có khả năng xuất hiện bên trong và lân cận Đơn vị quản lý*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.4.2 Các tác động tiềm năng của hoạt động quản lý lên các loài quý hiếm và bị đe dọa*, tình trạng bảo tồn và sinh cảnh sống của chúng được xác định, và các hoạt động quản lý được điều chỉnh để tránh gây ra các tác động tiêu cực*. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.4.3 Các loài quý hiếm*, bị đe dọa và môi trường sống của chúng* được bảo vệ, bao gồm cả việc thiết lập các vùng bảo tồn*, khu vực bảo vệ*, hành lang kết nối*, và các biện pháp trực tiếp khác để duy trì khả năng tồn tại của các loài, chẳng hạn như các chương trình phục hồi loài.  
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.4.4 Ngăn chặn săn bắn, đánh bắt, bẫy và thu hái các loài lâm sản ngoài gỗ quý hiếm và bị đe dọa*. 
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.5 Chủ rừng* phải xác định và bảo vệ các khu vực mẫu đại diện của các hệ sinh thái bản địa* và/hoặc khôi phục chúng trở thành điều kiện gần tự nhiên* hơn. Nơi không tồn tại khu vực mẫu đại diện, Chủ rừng phải khôi phục* một phần trong Đơn vị Quản lý* hướng tới các điều kiện tự nhiên* hơn. Kích thước của các khu vực này và các biện pháp đưa ra để bảo vệ và khôi phục phải* tương xứng với tình trạng bảo tồn* và giá trị của hệ sinh thái* ở cấp cảnh quan*, và phù hợp quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. (C6.4 và 10.5 P&C và V4 Motion 2014#7)
Lưu ý: Theo mặc định, các khu vực ven sông không đủ điều kiện để nằm trong Mạng lưới khu vực bảo tồn. Tuy nhiên, các khu vực ven sông có thể thuộc khu vực đó khi có các yếu tố đáp ứng đầy đủ theo những định nghĩa về khu vực mẫu đại diện, khu bảo tồn, khu vực bảo vệ, khu vực kết nối được mô tả giống như khu hành lang sinh thái của động vật hoang dã.Việc cung cấp các khu vực ven sông không đại diện một cách không tương xứng trong Mạng lưới khu vực bảo tồn. Khu vực ven sông "được tạo ra" hoặc được trồng cây để đáp ứng các vai trò chức năng, ví dụ: để quản lý xói mòn không nên được tính vào.

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.5.1 Thông tin có sẵn tốt nhất* được sử dụng để xác định các hệ sinh thái bản địa* hiện tồn tại hoặc có thể tồn tại trong điều kiện tự nhiên* trong đơn vị Quản lý. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 6.5.2 Khu vực mẫu dại diện* của các hệ sinh thái bản địa* nếu tồn tại phải được bảo vệ. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.5.3 Trường hợp khu vực mẫu đại diện* không tồn tại hoặc các mẫu không đại diện đầy đủ cho các hệ sinh thái bản địa*, một tỷ lệ diện tích của đơn vị Quản lý* được khôi phục* để đảm bảo duy trì các điều kiện tự nhiên hơn*. 
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ hoặc nhóm nhỏ không phải đáp ứng yêu cầu này, nếu trong đơn vị Quản lý không có hoặc không tồn tại đủ Khu vực mẫu đại diện trong các điều kiện sau: 
• Đơn vị Quản lý nhỏ hơn 50 ha; 
• Chủ rừng phải xác định các loài quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và môi trường sống của chúng trong đơn vị Quản lý. Nếu chúng tồn tại dù không đủ về kích thước, phải xác định và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sự sống và khả năng tồn tại của chúng. 
• Khu vực bên ngoài cùng nằm trong một cảnh quan rừng. Đối với mục đích kiểm toán, cảnh quan được xác định là lưu vực đầu nguồn nước.  
• Các điểm được bảo tồn bên ngoài Đơn vị Quản lý là mẫu đại diện cho các hệ sinh thái hiện hữu. 
• Khu vực bên ngoài không được khai thác thương mại và đang trong tình trạng bảo vệ hợp pháp, HOẶC có hợp đồng ràng buộc giữa Chủ rừng và chủ sở hữu của khu vực bên ngoài để:
· Bảo vệ khu vực đó trong trạng thái tự nhiên của chúng;
· Đánh dấu ranh giới của khu vực này  tại thực địa và trên bản đồ;
· Cho phép cơ quan đánh giá cấp chứng chỉ tiếp cận khu vực để kiểm tra. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.5.4 Kích thước của các khu mẫu đại diện* và/hoặc khu vực phục hồi* tương xứng với tình trạng bảo tồn* và giá trị của các hệ sinh thái* ở cấp cảnh quan*, kích thước của Đơn vị quản lý* và cường độ* quản lý rừng*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.5.5 Khu vực mẫu đại diện* kết hợp với các thành phần khác của mạng lưới các diện tích  bảo vệ  tạo thành một khu vực* chiếm tối thiểu 10% diện tích của Đơn vị  Quản lý*.
Lưu ý: Chủ rừng nhỏ hoặc nhóm nhỏ không phải đáp ứng yêu cầu này, nếu trong đơn vị Quản lý không có hoặc không tồn tại đủ Khu vực mẫu đại diện trong các điều kiện sau: 
• Đơn vị Quản lý nhỏ hơn 50 ha; 
• Chủ rừng phải xác định các loài quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và môi trường sống của chúng trong đơn vị Quản lý. Nếu chúng tồn tại dù không đủ về kích thước, phải xác định và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sự sống và khả năng tồn tại của chúng. 
• Khu vực bên ngoài cùng nằm trong một cảnh quan rừng. Đối với mục đích kiểm toán, cảnh quan được xác định là lưu vực đầu nguồn nước.  
• Các điểm được bảo tồn bên ngoài Đơn vị Quản lý là mẫu đại diện cho các hệ sinh thái hiện hữu. 
• Khu vực bên ngoài không được khai thác thương mại và đang trong tình trạng bảo vệ hợp pháp, HOẶC có hợp đồng ràng buộc giữa Chủ rừng và chủ sở hữu của khu vực bên ngoài để:
· Bảo vệ khu vực đó trong trạng thái  tự nhiên của chúng;
· Đánh dấu ranh giới của khu vực này  tại thực địa và trên bản đồ;
· Cho phép cơ quan đánh giá cấp chứng chỉ tiếp cận khu vực để kiểm tra.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.6. Chủ rừng* phải duy trì một cách hiệu quả sự tồn tại liên tục của các loài và các kiểu gien* bản địa xuất hiện tự nhiên và ngăn ngừa việc mất đa dạng sinh học*, đặc biệt thông qua quản lý sinh cảnh* trong Đơn vị Quản lý*. Chủ rừng phải* chứng tỏ rằng có các biện pháp hữu hiệu để quản lý và kiểm soát săn bắn, câu cá, đặt bẫy và thu hái. (C6.2 và C6.3  P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.6.1 Các hoạt động quản lý duy trì các quần xã thực vật và đặc điểm sinh cảnh * phát hiện trong các hệ sinh thái bản địa* trong phạm vi Đơn vị quản lý.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.6.2 Trường hợp hoạt động quản lý trước đây đã loại bỏ các quần thể thực vật và sinh cảnh đặc thù*,  thực hiện các hoạt động quản lý nhằm tái lập sinh cảnh*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.6.3. Hoạt động quản lý duy trì, nâng cao, hoặc phục hồi các đặc điểm sinh cảnh liên quan đến các hệ sinh thái bản địa* để hỗ trợ sự đa dạng của các loài trong tự nhiên và tính đa dạng di truyền của chúng.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.6.4 Thực hiện các biện pháp hiệu quả để quản lý và kiểm soát săn bắn, câu cá, đánh bẫy và hoạt động thu hái trái phép để đảm bảo các loài bản địa xuất hiện tự nhiên*, tính đa dạng trong loài và phân bố tự nhiên của chúng được duy trì.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.6.5 Các biện pháp để bảo vệ động vật hoang dã* được thực thi: Biết và tuân thủ quy định quốc gia và/ hoặc quốc tế có hiệu lực về bảo vệ*, cấm săn bắn và buôn bán các loài động vật hoặc các bộ phận* động vật. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.6.6 Các biện pháp giảm thiểu được thực hiện để đảm bảo người lao động không tham gia bẫy săn bắn các loài thú rừng hoặc cá hoang dã mà pháp luật nghiêm cấm. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.7. Chủ rừng* phải bảo vệ* hoặc khôi phục* các dòng chảy, mặt nước, các khu vực ven sông suối* và vùng kết nối* của chúng. Chủ rừng* phải* tránh các tác động tiêu cực đến chất lượng và sản lượng nước, giảm thiểu và khắc phục nếu chúng xảy ra. (C6.5 V4 và 10.2 P&C V4)

	Chỉ số	
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.7.1 Thực hiện các biện pháp bảo vệ* nguồn nước tự nhiên*, các dòng nước*, các khu vực ven sông* và kết nối nước* bao gồm cả  về số lượngvà chất lượng nước.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.7.2 Nếu các biện pháp bảo vệ* nguồn nước*, mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* không được thực thi, các hoạt động phục hồi được thực hiện.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.7.3 Nếu nguồn nước tự nhiên, mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trong quá khứ bởi  chủ rừng* thì các hoạt động phục hồi được thực hiện
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.7.4 Trường hợp suy thoái tiếp tục xảy ra ở các mặt nước*, vùng ven bờ* và kết nối nước* gây ra bởi các nhà quản lý trước đó và các hoạt động của các bên thứ ba, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu suy thoái này. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.8. Chủ rừng* phải quản lý cảnh quan* trong Đơn vị quản lý* để duy trì và/hoặc khôi phục* sự đa dạng phân bố của các loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian và chu kỳ tái sinh thích hợp với các giá trị cảnh quan* trong khu vực đó, và để cải thiện khả năng phục hồi* về kinh tế và môi trường. (C10.2 and 10.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.8.1 Duy trì sự đa dạng phân bố về loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian* và chu kỳ tái sinh phù hợp với cảnh quan*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 6.8.2 Một phân bố đa dạng về loài, kích thước, độ tuổi, quy mô không gian* và chu kỳ tái sinh được phục hồi, nếu trước đây không được duy trì phù hợp với cảnh quan*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.9. Chủ rừng* không đươc chuyển đổi rừng tự nhiên* thành rừng trồng*, hoặc rừng tự nhiên* hay rừng trồng ở nơi trước đây là rừng tự nhiên sang các mục đích sử dụng đất không có rừng khác, trừ trường hợp:
1. Chỉ ảnh hưởng lên một tỷ lệ diện tích rất nhỏ của Đơn vị quản lý*;
2. Tạo ra các lợi ích bảo tồn* rõ ràng, to lớn, bổ sung, được đảm bảo lâu dài* trong Đơn vị quản lý*; và
Không làm thiệt hại hay đe dọa các giá trị bảo tồn cao* hay bất kỳ khu vực hoặc nguồn tài nguyên cần thiết để duy trì hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đó. (C6.10 P7C V4 and Motion 2014 #7)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.9.1 Không có sự chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng trồng* hoặc mục đích sử dụng đất không có rừng; không được chuyển đổi rừng trồng ở nơi mà trước đây là rừng tự nhiên bị chuyển đổi, thành đất không có rừng, trừ các trường hợp sau:
1. Chỉ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ* Đơn vị quản lý*;
2. Tạo ra các  lợi ích bảo tồn* rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong Đơn vị quản lý*; và
3. Không gây thiệt hại hoặc đe dọa các giá trị bảo tồn cao* hoặc là nơi không có khu vực hay nguồn lực cần thiết để duy trì hoặc nâng cao các giá trị bảo tồn cao*. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.10. Các đơn vị quản lý* có rừng trồng* được thiết lập trên diện tích chuyển đổi từ rừng tự nhiên* sau tháng 11 năm 1994 sẽ* không đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ, ngoại trừ trường hợp:
a) Cung cấp bằng chứng rõ ràng và đầy đủ rằng Chủ rừng* không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc chuyển đổi đó; hoặc
b) Việc chuyển đổi chỉ ảnh hưởng tới một tỷ lệ rất nhỏ về diện tích của Đơn vị Quản lý* và đang tạo ra các  lợi ích bảo tồn* rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong Đơn vị Quản lý*. (C10.9 V4)

	Chỉ số	
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 6.10.1 Khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên thành rừng trồng* kể từ tháng 11 năm 1994 không được cấp chứng chỉ, trừ trường hợp:
1. Chủ rừng cung cấp bằng chứng rõ ràng và đầy đủ chứng minh rằng họ không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi; hoặc
2. Việc chuyển đổi sẽ tạo ra các lợi ích bảo tồn rõ ràng, đáng kể, bổ sung, an toàn, lâu dài* trong đơn vị quản lý*; và
3. Tổng diện tích rừng trồng* trên các khu vực chuyển đổi từ rừng tự nhiên* kể từ tháng 11 năm 1994 là ít hơn 5% tổng diện tích của đơn vị quản lý*. 
	
	
	
	
	

	NGUYÊN TẮC 7: LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 
Chủ rừng* phải có một Kế hoạch Quản lý* nhất quán với các chính sách và mục tiêu quản lý* và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. Kế hoạch Quản lý* phải được thực hiện và được cập nhật dựa trên các thông tin giám sát nhằm thúc đẩy quản lý thích ứng*. Các hồ sơ lập kế hoạch và quy trình thủ tục liên quan phải* đầy đủ để hướng dẫn cho nhân viên, thông tin cho các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các bên liên quan có quan tâm* và để biện minh cho những quyết định quản lý. (P7 P&CV4)


	Tiêu chí 7.1. Chủ rừng* phải đặt ra các chính sách (bao gồm tầm nhìn và giá trị) và các mục tiêu* quản lý, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và thân thiện môi trường, lợi ích xã hội và ổn định kinh tế. Một bản tóm tắt về các chính sách và và các mục tiêu* này của chủ rừng phải* được đính kèm vào  Kế hoạch Quản lý* và công bố công khai. (C7.1a P7C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 7.1.1 Các chính sách (tầm nhìn và giá trị) đóng góp vào việc đáp ứng các yêu cầu đề ra của tiêu chuẩn này.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 7.1.2 Các mục tiêu quản lý* và hoạt động cụ thể để giải quyết các yêu cầu đề ra của tiêu chuẩn này.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 7.1.3 Tóm tắt các chính sách và mục tiêu quản lý* của phương án quản lý và công bố công khai*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.2. Chủ rừng* phải* có và thực hiện một Kế hoạch Quản lý* cho Đơn vị Quản lý*, kế hoạch quản lý nhất quán hoàn toàn với các chính sách và mục tiêu* như được đặt ra tuân thủ Tiêu chí 7.1. Kế hoạch Quản lý* phải* mô tả các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trong Đơn vị Quản lý* và cách thức mà kế hoạch đáp ứng được các yêu cầu cấp chứng chỉ FSC. Kế hoạch Quản lý* phải bao gồm lập kế hoạch quản lý rừng* và lập kế hoạch quản lý xã hội, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động theo kế hoạch. (C7.1 P&C V4)

	Chỉ số	
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 7.2.1 Kế hoạch Quản lý* bao gồm các hoạt động quản lý, quy trình thủ tục, chiến lược và các biện pháp để đạt được các mục tiêu quản lý*.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 7.2.2 Các nội dung của kế hoạch quản lý* được liệt kê ở Phụ lục D và kế được triển khai. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.3. Kế hoạch Quản lý* phải bao gồm các mục tiêu có thể kiểm chứng* để có thể đánh giá được việc thực hiện đối với từng mục tiêu quản lý* (mới)

	Indicator
	Main audit (M0)
	Surveillance audit (M1)
	Surveillance audit (M2)
	Surveillance audit (M3)
	Surveillance audit (M4)

	Chỉ số 7.3.1 Các mục tiêu có thể kiểm chứng* và việc đánh giá định kỳ được thiết lập để giám sát quá trình thực hiện theo từng mục tiêu quản lý*. 
	 
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515577732]
Tiêu chí 7.4. Chủ rừng* phải* cập nhật và điều chỉnh định kỳ Kế hoạch Quản lý và các tài liệu quy trình thủ tục dựa trên những kết quả từ giám sát và đánh giá,  sự tham gia* của các bên liên quan hoặc thông tin khoa học và kỹ thuật mới, cũng như để phù hợp với các thay đổi của hoàn cảnh kinh tế, xã hội và môi trường. (C7.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 7.4.1 Kế hoạch quản lý* được sửa đổi và cập nhật định kỳ phù hợp với Phụ lục F trên cơ sở tích hợp:
1. Các kết quả giám sát*, bao gồm kết quả của đánh giá chứng chỉ;
2. Các kết quả đánh giá;
3. Các kết quả thu được từ sự tham gia của các bên liên quan*;
4. Các thông tin khoa học và kỹ thuật mới; và
5. Những thay đổi về điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường. 
	 
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515577816]Tiêu chí 7.5. Chủ rừng* phải làm một bản tóm tắt của Kế hoạch Quản lý* có sẵn công khai* miễn phí. Ngoại trừ các loại thông tin bảo mật, các yếu tố khác liên quan của Kế hoạch Quản lý* phải có sẵn để cung cấp cho các bên liên quan bị ảnh hưởng* theo yêu cầu, và chỉ với mức phí sao in ấn và vận chuyển. (C7.4 P&C  V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 7.5.1 Một bản tóm tắt của Kế hoạch Quản lý* đầy đủ thông tin, trừ các thông tin mật bao gồm cả các bản đồ được công bố công khai cho các bên liên quan miễn phí.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 7.5.2 Các nội dung có liên quan của kế hoạch quản lý*, trừ các thông tin bảo mật* có sẵn để cung cấp cho các bên liên quan bị ảnh hưởng theo yêu cầu của họ với chi phí tối thiểu ở mức chi phí cho việc in ấn và chuyển tài liệu.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.6. Chủ rừng* phải căn cứ vào quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, chủ động khuyến khích các bên liên quan bị ảnh hưởng* tham gia vào Lập Kế hoạch Quản lý và các quá trình giám sát, và phải* khuyến khích các bên liên quan có quan tâm* tham gia khi có yêu cầu. (C4.4 P&CV4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 7.6.1 Sự tham gia phù hợp với văn hóa* được áp dụng để đảm bảo rằng các bên liên quan bị ảnh hưởng được tham gia* một cách tích cực và minh bạch trong các quá trình sau:
1. Quá trình giải quyết các tranh chấp* (Tiêu chí* 1.6, Tiêu chí* 2.6, Tiêu chí* 4.6)
Lưu ý: không áp dụng cho chủ rừng nhỏ, nhưng vẫn  áp dụng cho nhóm chủ rừng nhỏ.  
2. Quy định về định mức tiền công tối thiểu* (Tiêu chí* 2.4);
3. Xác định các quyền (Tiêu chí* 3.1, Tiêu chí* 4.1), các khu vực (Tiêu chí* 3.5, Tiêu chí* 4.7) và các tác động (Tiêu chí* 4.5);
4. Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương* (Tiêu chí* 4.4); và
5. Đánh giá các giá trị bảo tồn cao*, quản lý và giám sát* (Tiêu chí 9.1*, Tiêu chí 9.2*, Tiêu chí* 9.4).
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 7.6.2 Sự tham gia phù hợp với văn hóa* được sử dụng để:
1. Xác định các đại diện và các điểm tiếp xúc phùhợp (bao gồm cả địa điểm phù hợp, đại điện của các tổ chức địa phương, các tổ chức và chính quyền);
2. Xác định các kênh thông tin liên lạc hai bên cùng thống nhất cho phép thông tin thông suốt ở cả hai chiều;
3. Đảm bảo tất cả các đối tượng (phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, nhóm người thiểu số) được đại diện và tham gia bình đẳng; 
4. Đảm bảo tất cả các cuộc họp, tất cả các địa điểm được thảo luận và tất cả các thỏa thuận được ghi lại;
5. Đảm bảo các nội dung của biên bản cuộc họp được thông qua; và
6. Đảm bảo các kết quả của tất cả các hoạt động tham gia phù hợp với văn hóa* được chia sẻ với những người tham gia.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 7.6.3 Các bên liên quan bị ảnh hưởng* được cung cấp cơ hội tham gia phù hợp về văn hóa* trong hoạt động giám sát và quá trình lập kế hoạch các hoạt động quản lý có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 7.6.4 Theo yêu cầu, các bên liên quan quan tâm* được tạo cơ hội tham gia vào việc  theo dõi và lập kế hoạch quá trình hoạt động quản lý có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ.
	
	
	
	
	

	NGUYÊN TẮC 8: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Chủ rừng* phải chứng tỏ rằng, tiến trình đạt được các mục tiêu* quản lý, các tác động của các hoạt động quản lý và điều kiện của Đơn vị Quản lý* được giám sát và đánh giá tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro của các hoạt động quản lý để thực hiện việc quản lý thích ứng*.  (P8 P&C V4)

	Tiêu chí 8.1. Chủ rừng* phải giám sát việc thực hiện Kế hoạch Quản lý* của mình, bao gồm các chính sách và mục tiêu* quản lý, tiến độ của các hoạt động theo kế hoạch, và kết  quả đạt được theo các mục tiêu có thể kiểm chứng. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 8.1.1 Các quy trình được tài liệu hóa và ban hành để giám sát* việc thực hiện các kế hoạch quản lý* bao gồm các chính sách và mục tiêu quản lý* và kết quả đạt được của các mục tiêu có thể kiểm chứng*.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.2. Chủ rừng phải* giám sát và đánh giá tác động môi trường và xã hội của các hoạt động được thực hiện trong các Đơn vị quản lý* và những thay đổi về môi trường. (C8.2 P & C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 8.2.1 Các tác động môi trường và xã hội của các hoạt động quản lý được giám sát* phù hợp với Phụ lục G
	
	
	
	
	

	Chỉ số 8.2.2 Các kết quả giám sát được tài liệu hóa. 
Lưu ý: Không áp dụng cho chủ rừng nhỏ 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 8.2.3 Nếu kết quả giám sát cho thấy sự không phù hợp với Tiêu chuẩn FSC, thì mục tiêu quản lý*, mục tiêu có thể kiểm chứng* và/ hoặc các hoạt động quản lý được sửa đổi.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.3 Chủ rừng* phải* phân tích các kết quả giám sát đánh giá và cập nhật định kỳ các kết quả này vào việc sửa đổi kế hoạch quản lý. (C8.4 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 8.3.1 Quy trình quản lý thích ứng* được thực hiện để theo dõi* kết quả giám sát được định kỳ cập nhật vào quá trình lập kế hoạch và trong bản kế hoạch quản lý *.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 8.3.2 Nếu kết quả giám sát* cho thấy sự không tuân thủ  tiêu chuẩn FSC, thì sau đó các mục tiêu quản lý*, các mục tiêu có thể kiểm chứng* và/ hoặc các hoạt động quản lý  được sửa đổi.
	 
	
	
	
	

	
Tiêu chí 8.4. Chủ rừng* phải công bố công khai* một bảng tóm tắt kết quả giám sát, miễn phí, ngoại trừ các thông tin mật*. (C8.5 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 8.4.1 Một bản tóm tắt kết quả giám sát* phù hợp với Phụ Lục E và toàn diện bao gồm cả các bản đồ, ngoại trừ những thông tin mật, được công bố công khai miễn phí cho các bên liên quan.
	. 
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.5. Chủ rừng* phải có và thực hiện một hệ thống theo dõi và truy xuất tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý, để chứng tỏ rằng nguồn gốc và khối lượng, tương ứng với sản lượng đầu ra dự kiến cho từng năm, đối với tất cả các sản phẩm có chứng chỉ FSC khai thác từ Đơn vị quản lý được bán trên thị trường.  (C8.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 8.5.1 Một hệ thống được thực hiện để theo dõi và truy xuất tất cả các sản phẩm có chứng chỉ FSC khai thác từ Đơn vị quản lý được bán trên thị trường.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 8.5.2 Thông tin về tất cả các sản phẩm đã bán được biên tập và tài liệu hóa, bao gồm:
1. Tên phổ thông, tên thương mại và tên khoa học của các loài;
2. Tên hoặc mô tả sản phẩm;
3. Khối lượng (hoặc số lượng) của sản phẩm;
4. Thông tin để truy xuất nguồn gốc các lô khai thác;
5. Ngày chặt hạ;
6. Nếu thực hiện hoạt động sơ chế trong rừng, phải có ngày và khối lượng sản xuất; và 
7. Các sản phẩm bán với nhãn mác chứng chỉ FSC nếu có.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 8.5.3 Các hoá đơn bán hàng hoặc các tài liệu tương tự được lưu giữ tối thiểu 5 năm đối với tất cả các sản phẩm được bán với nhãn mác FSC, trong đó xác định ít nhất các thông tin sau:
1. Tên và địa chỉ của người mua
2. Ngày bán hàng;
3. Tên loài phổ thông, tên thương mại và tên khoa học;
4. Mô tả sản phẩm;
5. Khối lượng (hoặc số lượng) được bán;
6. Mã chứng nhận; và
7. Tuyên bố FSC "FSC 100%" các sản phẩm được bán có chứng chỉ FSC
	
	
	
	
	

	NGUYÊN TẮC 9: CÁC GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO 
Chủ rừng* phải duy trì và/hoặc cải thiện Các giá trị bảo tồn cao* trong Đơn vị Quản lý* thông qua việc áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa*. (P9 P&C V4)

	
Tiêu chí 9.1. Chủ rừng*, thông qua sự tham gia* với các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên liên quan có quan tâm* và các phương tiện và nguồn thông tin khác, phải* đánh giá và báo cáo về sự xuất hiện và tình trạng của các giá trị bảo tồn cao* có trong Đơn vị Quản lý*, tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các tác động của hoạt động quản lý và sự xuất hiện của Các giá trị bảo tồn cao*: 
HCV 1 – Đa dạng loài. Rừng chứa đựng các giá trị da dạng sinh học* như các loài các loài dặc hữu, quý hiếm, bị de dọa hoặc nguy cấp có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu. 
HCV 2 – Hệ sinh thái* cấp cảnh quan* và sinh thái khảm. Cảnh quan rừng còn nguyên vẹn và các hệ sinh thái* cấp sinh cảnh lớn, hệ sinh thái khảm có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu có các quần thể sống của hầu hết các loài xuất hiện tự nhiên theo kiểu phân bố và độ phong phú tự nhiên.
HCV 3 – Các hệ sinh thái* và sinh cảnh*. Các hệ sinh thái*, sinh cảnh* hoặc nơi ẩn náu* của các loài hiếm, bị đe dọa, hoặc nguy cấp.
HCV 4 – Dịch vụ hệ sinh thái* xung yếu. Dịch vụ hệ sinh thái* cơ bản trong các tình huống xung yếu*, bao gồm khu vực bảo vệ* của vùng đầu nguồn nước và kiểm soát xói mòn đất và những vùng đất dốc dễ bị tổn thương. 
HCV 5 – Các nhu cầu của cộng đồng. Các địa điểm và tài nguyên cơ bản để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương* hoặc người dân dân tộc* (về sinh kế, sức khỏe, dinh dưỡng, nước, v.v.), được xác định thông qua sự tham gia với các cộng đồng hoặc người dân tộc . 
HCV 6 – Các giá trị văn hóa. Các địa điểm, tài nguyên, sinh cảnh và cảnh quan* có ý nghĩa quốc gia hoặc toàn cầu về văn hóa, khảo cổ học hoặc lịch sử, và/hoặc có tầm quan trọng đặc biệt về văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo/tâm linh quan trọng đối với các nền văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương* hoặc người dân bản địa*, được xác định thông qua sự tham gia với cộng đồng địa phương* hoặc người dân tộc*. (C9.1 P&C V4 và Motion 2014#7)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	
Chỉ số 9.1.1 Hoàn thành một đánh giá bằng cách sử dụng thông tin có sẵn tốt nhất* ghi rõ vị trí và tình trạng các giá trị bảo tồn cao* từ loại 1- 6, theo quy định tại Tiêu chí* 9.1; các Khu vực có giá trị bảo tồn cao dựa vào (Phụ lục F) và hiện trạng của chúng.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 9.1.2 Đánh giá sử dụng kết quả của việc tham gia phù hợp với văn hóa* (Phụ lục F) của các bên liên quan bị ảnh hưởng và các bên liên quan* có quan tâm đến bảo tồn các giá trị bảo tồn cao*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.2. Chủ rừng* phải phát triển các chiến lược hữu hiệu để duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đã phát hiện thông qua sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên liên quan có quan tâm*, và các chuyên gia. (C9.2 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 9.2.1 Các mối đe dọa đến giá trị bảo tồn cao* được xác định bằng cách sử dụng thông tin có sẵn tốt nhất* (Phụ lục F).
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 9.2.2 Các hành động và chiến lược quản lý được phát triển để duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao đã xác định* cùng việc duy trì các khu vực có chứa các giá trị bảo tồn cao đó* (Phụ lục F) trước khi thực hiện các hoạt động quản lý có thể gây hại.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 9.2.3 Các bên liên quan quan tâm,  các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các chuyên gia được tham gia vào việc phát triển các chiến lược quản lý và hành động để duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao đã xác định*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.3. Chủ rừng* phải thực hiện các chiến lược và hoạt động duy trì và/hoặc cải thiện các giá trị bảo tồn cao* đã được xác định. Các chiến lược và hoạt động này phải* thực hiện tiếp cận phòng ngừa* và tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý. (C9.3 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 9.3.1 Các giá trị cao Bảo tồn cao* và các khu vực nơi có giá trị bảo tồn cao* được duy trì và/ hoặc nâng cao, thông qua thực hiện các chiến lược đã xây dựng. (Phụ lục F).
	
	
	
	
	

	Chỉ số 9.3.2 Các chiến lược và hành động ngăn chặn thiệt hại và tránh rủi ro cho các giá trị bảo tồn cao*, áp dụng ngay cả khi thiếu những thông tin khoa học hoặc chưa rõ ràng, hay còn chưa chắc chắn về mức độ nhạy cảm và tổn thương của các giá trị bảo tồn cao*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 9.3.3 Các hoạt động gây tổn hại các giá trị bảo tồn cao* phải chấm dứt ngay lập tức và có các hoạt động được thực hiện để khôi phục và bảo vệ* các giá trị bảo tồn cao*.
	 
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.4. Chủ rừng* phải chứng minh rằng thực hiện việc theo dõi định kì để đánh giá những thay đổi về tình trạng của các giá trị bảo tồn cao*, và phải* điều chỉnh thích ứng chiến lược quản lý của mình nhằm đảm bảo sự bảo vệ* hiệu quả* các giá trị đó. Việc giám sát phải tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro* của các hoạt động quản lý và phải có sự tham gia* của các bên liên quan bị ảnh hưởng* và các bên liên quan có quan tâm* và các chuyên gia. (C9.4 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 9.4.1 Một chương trình giám sát định kỳ (Phụ lục F) * đánh giá:
1. Việc thực hiện các chiến lược;
2. Hiện trạng các giá trị bảo tồn cao* bao gồm khu vực có chứa giá trị bảo tồn cao đó*; và
3. Hiệu quả của các chiến lược quản lý và hành động bảo vệ* các giá trị bảo tồn cao* để duy trì và/ hoặc nâng cao giá trị bảo tồn cao*.
	.
	
	
	
	

	Chỉ số 9.4.2 Chương trình giám sát* có sự tham gia của các bên liên quan bị ảnh hưởng*, các bên quan tâm và các chuyên gia.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 9.4.3 Chương trình giám sát*  đủ lvề quy mô, mức độ chi tiết và tần suất để phát hiện những thay đổi của giá trị bảo tồn cao* so với đánh giá và trạng thái ban đầu đã được xác định cho từng giá trị bảo tồn cao*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 9.4.4 Các chiến lược và hành động quản lý được điều chỉnh khi giám sát* hoặc có các thông tin mới khác cho thấy rằng các chiến lược và hành động này không đủ để đảm bảo việc duy trì và/ hoặc tăng cường các giá trị bảo tồn cao*.
	
	
	
	
	

	
NGUYÊN TẮC 10: THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 
Các hoạt động quản lý được tiến hành bởi/ hoặc cho Chủ rừng* ở Đơn vị Quản lý* phải được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các chính sách và các mục tiêu* về kinh tế, môi trường và xã hội của Chủ rừng* và đòng thời tuân thủ các Nguyên tắc và Tiêu chí của tiêu chuẩn này. (mới)

	Tiêu chí 10.1. Sau khi khai thác hoặc thực hiện hoạt động theo Kế hoạch Quản lý*, Chủ rừng* phải* nhanh chóng phục hồi độ che phủ thảm thực vật như trạng thái trước khi khai thác hoặc gần với tự nhiên* hơn bằng phương pháp tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh nhân tạo*. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.1.1 Các khu vực sau khai thác được tái sinh một cách kịp thời* nhằm:  
1. Bảo vệ các giá trị môi trường bị ảnh hưởng*; và 
2. Phù hợp để phục hồi toàn diện thành phần và cấu trúc  rừng trước khi khai thác*.
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 10.1.2 Hoạt động tái sinh* được thực hiện theo cách:
1. Rừng trồng* được duy trì (không thay đổi sử dụng đất), sử dụng loài cây thích hợp tốt với điều kiện lập địa; 
2. Rừng tự nhiên* được duy trì bằng cách thúc đẩy tái sinh tự nhiên; hoặc 
3. Rừng tự nhiên bị suy thoái* được cải thiện bằng tái sinh tự nhiên*, trồng làm giàu rừng bằng các loài bản địa
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.2. Chủ rừng* phải sử dụng các loài để tái sinh phù hợp với điều kiện lập địa và với  các mục tiêu* quản lý. Chủ rừng* phải* sử dụng các loài và các kiểu gen* bản địa để tái sinh, nếu sử dụng các loài khác phải có biện minh rõ ràng và thuyết phục cho việc sử dụng. (C10.4 và C10.8 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.2.1 Các loài* được chọn để tái sinh phù hợp với điều kiện lập địa, như là các loài bản địa* và các loài có xuất xứ địa phương, việc sử dụng các loài phi bản địa hoặc các kiểu gen bên ngoài chỉ được sử dụng khi có minh chứng rõ ràng và thuyết phục. 
	 
	
	
	
	

	Chỉ số 10.2.2 Các loài được lựa chọn để tái sinh phù hợp với các mục tiêu tái sinh* và với mục tiêu quản lý.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.3. Chủ rừng* chỉ được sử dụng các loài ngoại lai* khi có kiến thức và/hoặc kinh nghiệm cho thấy có các biện pháp có thể kiểm soát và loại trừ hữu hiệu được các tác động xâm hại. (C6.9 và C10.8 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.3.1 Chỉ được sử dụng các loài ngoại lai khi có kinh nghiệm trực tiếp và/ hoặc kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh rằng tác động xâm lấn có thể kiểm soát được.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.3.2 Chỉ được sử dụng các loài ngoại lai khi có các biện pháp khả thi để kiểm soát sự lây lan ra ngoài diện tích đưa vào ban đầu.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.3.3 Việc lây lan của các loài ngoại lai được chủ rừng đưa vào được kiểm soát. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.3.4 Các hoạt động quản lý được thực hiện, khuyến kích phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương nếu có, nhằm kiểm soát các tác động xâm lấn của các loài ngoại lai không phải do chủ rừng đưa vào*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.4  Chủ rừng* không được* sử dụng các sinh vật biến đổi gien* trong Đơn vị Quản lý*. (C6.8 P&C V4) 

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.4.1 Không được sử dụng các sinh vật biến đổi gien*.
	
	
	
	
	

	
Tiêu chí 10.5 Chủ rừng phải* sử dụng các biện pháp lâm sinh phù hợp về mặt sinh thái, phù hợp với đặc điểm của thảm thực vật, loài, điều kiện lập địa và các mục tiêu*quản lý. (Mới)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.5.1 Các biện pháp lâm sinh phải được thực hiên phù hợp về mặt sinh thái, đặc điểm của thảm thực vật, loài, điều kiện lập địa và các mục tiêu quản lý*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6. Chủ rừng* phải* tránh hoặc giảm thiểu việc sử dụng phân hóa học*. Chủ rừng* phải* chứng minh việc sử dụng phân hóa học mang lại lợi ích kinh tế và môi trường hơn so với việc áp dụng các phương thức lâm sinh không yêu cầu sử dụng phân hóa học. Nếu sử dụng phân hóa học phải ngăn ngừa, giảm thiểu và/ hoặc sửa chữa thiệt hại đối với các giá trị môi trường* và đất (C10.7P&C V4 và Motion 2014#7)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.6.1 Hạn chế hoặc tránh sử dụng các loại phân bón hóa học*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.6.2 Khi sử dụng phân bón hóa học, lợi ích sinh thái và kinh tế của chúng bằng hoặc cao hơn so với các hệ thống lâm sinh không đòi hỏi sử dụng phân bón hóa học.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.6.3 Khi sử dụng phân bón hóa học*, phải ghi chép rõ  chủng loại, tỷ lệ, tần xuất và địa điểm sử dụng.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.6.4 Khi sử dụng phân bón hóa học*, các giá trị môi trường* phải được bảo vệ, kể cả thông qua việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.6.5 Các thiệt hại đối với các giá trị môi trường* do việc sử dụng phân bón hóa học* được giảm thiểu hoặc sửa chữa. 
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.7 Chủ rừng* phải sử dụng các hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp và các phương pháp lâm sinh* để tránh hoặc nhằm loại trừ việc sử dụng thuốc trừ sâu* hóa học. Chủ rừng* không được sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu* hóa học nào bị cấm theo quy định của FSC. Khi sử dụng thuốc trừ sâu*, Chủ rừng* phải* ngăn ngừa, giảm thiểu và/ hoặc sửa chữa thiệt hại tới các giá trị môi trường* và sức khỏe của con người. (C6.6 và C10.7 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.7.1 Hệ thống quản lý sâu bệnh tổng hợp và các phương thức lâm sinh* được sử dụng để tránh và nhằm mục đích loại trừ hoặc hạn chế về tần xuất, phạm vi và liều lượng của việc sử dụng các chất trừ sâu hóa học, làm sao tiến tới không sử dụng và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng thuốc trừ sâu* hóa học.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.2 Không sử dụng hay lưu trữ các thuốc trừ sâu* hóa học trong đơn vị quản lý đã bị cấm theo chính sách về thuốc trừ sâu của FSC, trừ khi được FSC cho phép sử dụng.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.3 Các hồ sơ ghi chép về sử dụng tất cả các loại thuốc trừ sâu* phải được duy trì, bao gồm tên thương mại, thành phần, số lượng của các thành phần hoạt chất được sử dụng, thời gian và địa điểm sử dụng và lý do sử dụng. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.4 Việc sử dụng thuốc trừ sâu* phải phù hợp với các yêu cầu của ILO: “An toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc” về các yêu cầu vận trong chuyển, lưu trữ, sử dụng và xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố bị rò rỉ.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.5 Nếu sử dụng thuốc trừ sâu* phải ứng dụng phương pháp giảm thiểu số lượng sử dụng khi mà vẫn đạt được kết quả tốt và bảo vệ hiệu quả* cảnh quan xung quanh*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.6 Thiệt hại đối với các giá trị môi trường* và sức khỏe con người từ việc sử dụng thuốc trừ sâu* được ngăn chặn và giảm thiểu nếu có thiệt hại xảy ra.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.7.7 Khi thuốc trừ sâu* được sử dụng:
1. Lựa chọn phương pháp sử dụng loại thuốc trừ sâu *, thời gian và hình thức sử dụng sao cho ít tạo rủi ro nhất đối với con người và các loài phi mục đích; và
2. Có bằng chứng khách quan chứng minh rằng sử dụng thuốc trừ sâu* là cách duy nhất hiệu quả, thiết thực và chi phí thấp nhất để kiểm soát dịch hại.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515611364]Tiêu chí 10.8. Chủ rừng* phải giảm thiểu, giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* tuân thủ các nghị định thư được khoa học công nhận*. Khi sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học*, Chủ rừng* phải* ngăn ngừa, giảm thiểu, và/hoặc sửa chữa thiệt hại tới các giá trị môi trường*. (C6.8 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.8.1 Việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.8.2 Sử dụng tác nhân kiểm soát sinh học* phù hợp với thỏa thuận khoa học được quốc tế chấp nhập. 
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.8.3 Việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được lưu hồ sơ bao gồm loại, số lượng, thời gian và địa điểm, và lý do để sử dụng.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.8.4 Thiệt hại đối với các giá trị môi trường* gây ra bởi việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học* được ngăn chặn và giảm thiểu hoặc phục hồi nếu để thiệt hại xảy ra.
	
	
	
	
	

	
Tiêu chí 10.9 Chủ rừng* phải đánh giá các rủi ro* và thực hiện các hoạt động làm giảm các tác động tiêu cực tiềm năng từ các thiên tai tương xứng với quy mô, cường độ và rủi ro*. (Mới) 

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.9.1 Các tác động tiêu cực tiềm ẩn của thiên tai đến cơ sở hạ tầng*, tài nguyên rừng* và cộng đồng trong việc quản lý đơn vị* được đánh giá.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.9.2 Các hoạt động quản lý giảm thiểu những tác động này.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.9.3 Rủi ro* đối với hoạt động quản lý có thể làm tăng tần xuất, phân bố hoặc mức độ nghiêm trọng của thiên tai* được xác định, đối với những mối nguy hiểm* có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động quản lý.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.9.4 Hoạt động quản lý được điều chỉnh và/ hoặc các biện pháp được xây dựng và thực hiện để giảm thiểu các rủi ro đã xác định *.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.10 Chủ rừng* phải quản lý việc phát triển cơ sở hạ tầng, các hoạt động giao thông vận tải và lâm sinh* để bảo vệ tài nguyên nước và đất, và các ảnh hưởng/ nhiễu loạn và thiệt hại đối với các loài quý hiếm và bị đe dọa*, sinh cảnh, các hệ sinh thái, và các giá trị cảnh quan* được ngăn ngừa, giảm nhẹ và/hoặc khắc phục. (C6.5 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.10.1 Việc xây dựng, bảo trì và sử dụng các cơ sở hạ tầng* cũng như các hoạt động giao thông vận tải được quản lý để bảo vệ các giá trị môi trường* được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.10.2 Quản lý các hoạt động lâm sinh* để đảm bảo bảo vệ các giá trị môi trường* đã xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.10.3 Các xáo trộn hoặc thiệt hại đối với các dòng chảy*, nguồn nước*, đất, các loài quý hiếm và bị đe dọa*, sinh cảnh*, hệ sinh thái và các giá trị cảnh quan* được ngăn chặn, khắc phục, phục hồi một cách kịp thời* và các hoạt động quản lý được sửa đổi để ngăn chặn thiệt hại thêm.
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk515611716]Tiêu chí 10.11. Chủ rừng* phải quản lý các hoạt động gắn với khai thác và vận xuất gỗ và các lâm sản ngoài gỗ* so cho không tổn hại đến các giá trị môi trường*, giảm tỷ lệ tổn thất gỗ, và tránh những thiệt hại tới các sản phẩm và dịch vụ khác (C5,3 và C6.5 P&C V4).

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.11.1 Việc khai thác và vận xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ* được thực hiện theo cách thức bảo tồn các giá trị môi trường* như được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.11.2 Khai thác phải đảm bảo tối đa hóa tỷ lệ lợi dụng gỗ và các nguyên liệu có thể bán được.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.11.3 Để lại trong rừng đủ lượng các sinh khối chết và cây mục và duy trì cấu trúc rừng để bảo tồn các giá trị môi trường*.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.11.4 Khai thác cần làm giảm tỷ lệ đổ vỡ đối với lớp cây để lại và giảm ảnh hưởng giá trị môi trường khác*.
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.12. Chủ rừng* phải xử lý chất thải một cách thích hợp với môi trường (C6.7 P&C V4)

	Chỉ số
	Đánh giá chính (M0)
	Đánh giá giám sát lần 1 (M1)
	Đánh giá giám sát lần 2 (M2)
	Đánh giá giám sát lần 3 (M3)
	Đánh giá giám sát lần 4 (M4)

	Chỉ số 10.12.1 Thu gom, dọn dẹp, vận chuyển chất thải được thực hiện một cách thích hợp với môi trường nhằm việc bảo tồn các giá trị môi trường* như được xác định trong Tiêu chí* 6.1.
	
	
	
	
	

	Chỉ số 10.12.2 Thực hiện xử lý tất cả các loại chất thải* một cách thích hợp với môi trường nhằm việc bảo tồn các giá trị môi trường*. 
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc181604484]V. TRÍCH THÔNG TƯ SỐ 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 sửa đổi thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 16/11/2018 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ QLRBV
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 13/2023/TT-BNNPTNT
	Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023


 
[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BNNPTNT NGÀY 16/11/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: tvpllink_wquzlxaipk]Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq]Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp;
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk]Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững
[bookmark: dc_1][bookmark: dc_2]1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:
[bookmark: diem_a_1_1][bookmark: dc_3][bookmark: diem_a_1_1_name]a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:
[bookmark: dc_4]“3. Thời gian thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tối đa là 10 năm kể từ ngày phương án được phê duyệt. Trường hợp rừng thuộc sở hữu của chủ rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lâm nghiệp thì thời gian thực hiện phương án quản lý rừng bền vững do chủ rừng quyết định.”.
[bookmark: diem_b_1_1][bookmark: dc_5][bookmark: diem_b_1_1_name]b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:
“4. Điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững:
[bookmark: tc_1]a) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm nghiệp có ảnh hưởng lớn đến mục đích sử dụng của khu rừng và chủ rừng có nhu cầu điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững để phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh thì chủ rừng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với những nội dung phải điều chỉnh. Trình tự, thủ tục điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 11, Điều 12a, Điều 13 Thông tư này;
b) Trường hợp chủ rừng có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch quản lý rừng bền vững hàng năm thuộc phương án quản lý rừng bền vững đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh thì chủ rừng tự phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đó nhưng không làm thay đổi mục tiêu quản lý rừng bền vững của phương án. Ngay sau khi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý rừng bền vững, chủ rừng phải gửi 01 bản chính tới cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án của chủ rừng.”.
[bookmark: khoan_2_1][bookmark: dc_6][bookmark: khoan_2_1_name]2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 4 như sau:
[bookmark: tvpllink_pxgehwtdqf]“a) Các loại bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng rừng theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 11565:2016; bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bản đồ quản lý rừng bền vững được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN 11566:2016 thể hiện diện tích các loại rừng được quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, bảo tồn đa dạng sinh học; cơ sở hạ tầng lâm sinh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo kế hoạch quản lý rừng bền vững của chủ rừng.”.
[bookmark: khoan_3_1][bookmark: dc_7][bookmark: khoan_3_1_name]3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
1. Khuyến khích chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác tự nguyện xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
[bookmark: tc_2][bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_1]2. Trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái thì chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đề nghị cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12a Thông tư này phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Quy chế quản lý rừng.
[bookmark: bieumau_ms_2_pl3]3. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác quy định tại Điều này thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”.
[bookmark: khoan_4_1][bookmark: dc_8][bookmark: khoan_4_1_name]4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
[bookmark: dc_9][bookmark: tc_3][bookmark: bieumau_pl_2_1][bookmark: bieumau_ms_2_pl3_1]“2. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 và khoản 3 Điều 8 Thông tư này. Mẫu phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức thực hiện theo Phụ lục II và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”.
[bookmark: khoan_5_1][bookmark: dc_10][bookmark: khoan_5_1_name]5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức quản lý rừng đặc dụng trực thuộc các Bộ, ngành 
1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là Bộ, ngành chủ quản hoặc đơn vị, cơ quan chuyên môn có chức năng trực thuộc được Bộ, ngành ủy quyền.
2. Hồ sơ:
a) Hồ sơ phê duyệt phương án:
[bookmark: bieumau_ms_1_pl4]- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;
[bookmark: bieumau_pl_2_2]- Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao các loại bản đồ: Hiện trạng rừng, hiện trạng sử dụng đất và bản chính bản đồ quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
b) Hồ sơ điều chỉnh phương án:
[bookmark: bieumau_ms_4_pl4]- Tờ trình đề nghị điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;
[bookmark: bieumau_pl_2_3]- Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao các loại bản đồ: Hiện trạng rừng, hiện trạng sử dụng đất và bản chính bản đồ quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
3. Cách thức nộp hồ sơ: Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử:
a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho chủ rừng;
b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;
[bookmark: tvpllink_mvgmbgorwr]c) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho chủ rừng và nêu rõ lý do. Hồ sơ nộp qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
4. Trình tự thực hiện:
a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với phương án của chủ rừng trực thuộc các Bộ, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ rừng được nhà nước giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng và các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung phương án;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
[bookmark: bieumau_ms_2_pl4_1][bookmark: bieumau_ms_3_pl4][bookmark: bieumau_ms_5_pl4]c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương theo quy định tại điểm b khoản này, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 hoặc phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và trả kết quả cho chủ rừng trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử. Trường hợp không phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.
[bookmark: khoan_6_1][bookmark: dc_11][bookmark: khoan_6_1_name]6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức kinh tế 
[bookmark: bieumau_ms_3_pl4_1][bookmark: bieumau_ms_5_pl4_1]1. Chủ rừng là tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang được nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn tự đầu tư; chủ rừng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất thì chủ rừng tự phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để tổ chức thực hiện. 
2. Sau khi phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phê duyệt, chủ rừng phải gửi 01 bản chính Quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững hoặc Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi chủ rừng được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.”.
[bookmark: khoan_7_1][bookmark: dc_12][bookmark: khoan_7_1_name]7. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 như sau:
“Điều 12a. Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái
1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Hồ sơ:
a) Hồ sơ phê duyệt phương án:
[bookmark: bieumau_ms_1_pl3]- Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 
[bookmark: bieumau_ms_2_pl3_2]- Phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao các loại bản đồ: Hiện trạng rừng, hiện trạng sử dụng đất và bản chính bản đồ quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
b) Hồ sơ điều chỉnh phương án:
[bookmark: bieumau_ms_4_pl3]- Đơn đề nghị phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
[bookmark: bieumau_ms_2_pl3_3]- Phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao các loại bản đồ: Hiện trạng rừng, hiện trạng sử dụng đất và bản chính bản đồ quản lý rừng bền vững theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
[bookmark: tc_4]3. Cách thức nộp hồ sơ: Chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.
4. Trình tự thực hiện:
a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này, lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan về nội dung phương án quản lý rừng bền vững;
b) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
[bookmark: bieumau_ms_2_pl4_2][bookmark: bieumau_ms_3_pl3][bookmark: bieumau_ms_5_pl3]c) Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến theo quy định tại điểm b khoản này, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 hoặc phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và trả kết quả cho chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử. Trường hợp không phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.
[bookmark: khoan_8_1][bookmark: dc_13][bookmark: khoan_8_1_name]8. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
[bookmark: tc_7]“Điều 13. Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này
1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
[bookmark: tc_5]2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.
3. Cách thức nộp hồ sơ: Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử:
a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho chủ rừng;
b) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, phải thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;
[bookmark: tvpllink_mvgmbgorwr_1]c) Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, phải thông báo cho chủ rừng và nêu rõ lý do. Hồ sơ nộp qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
4. Trình tự thực hiện:
a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, lấy ý kiến bằng văn bản các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chủ rừng được nhà nước giao đất, giao rừng hoặc cho thuê đất, cho thuê rừng về nội dung phương án;
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;
[bookmark: bieumau_ms_2_pl4_3][bookmark: bieumau_ms_3_pl4_2][bookmark: bieumau_ms_5_pl4_2]c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến theo quy định tại điểm b khoản này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 hoặc phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và trả kết quả cho chủ rừng trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử. Trường hợp không phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.
[bookmark: khoan_9_1][bookmark: dc_14][bookmark: khoan_9_1_name]9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“ Điều 14. Tiêu chí quản lý rừng bền vững
[bookmark: bieumau_pl_1]Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững gồm 07 nguyên tắc, 36 tiêu chí và 139 chỉ số. Chi tiết Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.”.
[bookmark: dc_15]10. Sửa đổi, bổ sung tên khoản 1, điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 18 như sau:
[bookmark: diem_a_10_1][bookmark: dc_16][bookmark: diem_a_10_1_name]a) Sửa đổi, bổ sung tên khoản 1 như sau:
“1. Cục Lâm nghiệp:”.
[bookmark: diem_b_10_1][bookmark: dc_17][bookmark: diem_b_10_1_name]b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 như sau:
“c) Hằng năm trước ngày 25 tháng 12, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Lâm nghiệp) kết quả xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.”.
[bookmark: diem_c_10_1][bookmark: dc_18][bookmark: diem_c_10_1_name]c) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 
“4. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác để tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững;
b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có hoạt động du lịch sinh thái phải xây dựng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Thông tư này.”.
[bookmark: khoan_11_1][bookmark: dc_19][bookmark: khoan_11_1_name]11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau:
[bookmark: tc_6][bookmark: bieumau_pl_6]“3. Hằng năm, trước ngày 20 tháng 12, chủ rừng là tổ chức báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chủ quản (nếu có) và chủ rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.”.
[bookmark: khoan_12_1][bookmark: dc_20][bookmark: khoan_12_1_name]12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau:
[bookmark: dc_21]“3. Có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Lâm nghiệp.”.
[bookmark: khoan_13_1][bookmark: dc_22][bookmark: khoan_13_1_name]13. Bổ sung quy định về chuyển tiếp tại Điều 21 như sau: 
“Đối với phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thẩm định nhưng chưa phê duyệt; phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đã nộp hồ sơ nhưng chưa thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.”.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững
[bookmark: bieumau_pl_1_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_1_1]1. Thay thế Phụ lục I. Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững của Việt Nam bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_2_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_2]2. Thay thế Phụ lục II. Mẫu phương án quản lý rừng bền vững (áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức) bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_3_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_3]3. Thay thế Phụ lục III. Mẫu phương án quản lý rừng bền vững (áp dụng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_6_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_4]4. Thay thế Phụ lục VI bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_7_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_5]5. Thay thế Phụ lục VII bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: bieumau_pl_8_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_6_1]6. Thay thế Phụ lục VIII. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững (áp dụng đối với chủ rừng) bằng Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
[bookmark: dc_23]7. Thay thế cụm từ “bảo tồn cao theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này” bằng cụm từ “về sinh thái” tại điểm c khoản 4 Điều 5 và điểm b khoản 3 Điều 7.
[bookmark: dc_24]8. Thay thế cụm từ “tại Phụ lục V” bằng cụm từ “của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản” vào sau cụm từ “Cách tính sản lượng gỗ khai thác rừng theo quy định” tại điểm c khoản 4 Điều 6 và điểm d khoản 3 Điều 7.
[bookmark: bieumau_pl_4_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: bieumau_pl_5_tt_28_2018_bnnptnt][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_1]9. Bãi bỏ Phụ lục IV. Rừng có giá trị bảo tồn cao và Phụ lục V. Cách tính sản lượng khai thác gỗ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC I
[bookmark: chuong_pl_name]BỘ TIÊU CHÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
	Nguyên tắc/Tiêu chí
	Chỉ số

	NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐIỀU ƯỚC, HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA

	1.1. Chủ rừng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất và rừng
	

	
	1.1.1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, giao rừng hoặc hợp đồng thuê đất, thuê rừng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

	
	1.1.2. Trường hợp đất được sử dụng theo quyền phong tục hoặc truyền thống đảm bảo không có tranh chấp;

	1.1.3. Ranh giới đất và rừng phải được xác định rõ trên bản đồ và trên thực địa.
	
	

	1.2. Chủ rừng phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
	1.2.1. Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật;

	
	1.2.2. Trường hợp chưa trả hết các khoản phải nộp thì chủ rừng phải có kế hoạch hoàn trả;

	
	1.2.3. Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của chủ rừng theo quy định của pháp luật;

	
	1.2.4. Thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

	1.3. Chủ rừng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý rừng bền vững và nguồn gốc gỗ hợp pháp
	1.3.1. Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;

	
	1.3.2. Công khai tóm tắt các nội dung chính của phương án quản lý rừng bền vững, nhưng có thể không công bố thông tin cá nhân và kinh doanh cần giữ bí mật của chủ rừng và các thông tin khác cần bảo mật theo quy định của pháp luật;

	
	1.3.3. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững phải theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. của chủ rừng; 

	
	1.3.4. Có biện pháp ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp;

	
	1.3.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xác định, kiểm soát và ngăn chặn hành vi bị cấm trong các hoạt động lâm nghiệp;

	
	1.3.6. Tuân thủ quy định về nuôi, trồng, khai thác, sử dụng, buôn bán động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật;

	
	1.3.7. Tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự, quy trình khai thác và quản lý lâm sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

	
	1.3.8. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về các vụ việc vi phạm có liên quan đã được giải quyết trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	1.4. Chủ rừng phải đáp ứng những yêu cầu trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia
	[bookmark: tvpllink_isdqtgjzdj][bookmark: tvpllink_gvwaxwjxcs][bookmark: tvpllink_moehvmivbm][bookmark: tvpllink_xwsemqfsvi]1.4.1. Hiểu và tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, bao gồm: các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Công ước về quyền của người dân tộc (ILO 169), Công ước đa dạng sinh học 1992 (CBD), Công ước về các chất ô nhiễm hữu cơ khi phân hủy (POP Stockholm), Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước sa mạc hóa (1992) và các điều ước khác có liên quan.

	NGUYÊN TẮC 2. CHỦ RỪNG TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÀ NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

	2.1. Chủ rừng đảm bảo quyền sử dụng đất và rừng hợp pháp hoặc theo phong tục, truyền thống của cộng đồng dân cư và người dân địa phương
	

	
	2.1.1. Tôn trọng quyền quản lý, sử dụng đất và rừng thuộc quyền sử dụng hợp pháp hoặc quyền theo phong tục/truyền thống của cộng đồng dân cư và người dân địa phương; cùng cộng đồng dân cư, người dân địa phương và các bên liên quan khác xác định trên bản đồ và ngoài thực địa những khu vực có liên quan đến hoạt động sinh kế theo tập quán của họ như khai thác lâm sản ngoài gỗ, cung cấp nguồn nước sản xuất, sinh hoạt...; có kế hoạch quản lý cho những khu vực đã được xác định trong phương án quản lý rừng bền vững;

	
	2.1.2. Việc phân định ranh giới đất và rừng giữa cộng đồng dân cư, người dân địa phương với chủ rừng phải được thống nhất giữa các bên;

	2.1.3. Tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương thực hiện các hoạt động hợp pháp trên đất và rừng của họ mà liên quan đến diện tích của chủ rừng.
	
	

	2.2. Chủ rừng có trách nhiệm giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng rừng và đất rừng theo quy định của pháp luật
	2.2.1. Phải có cơ chế và biện pháp phù hợp để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và rừng (không bắt buộc phải thực hiện đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân);

	
	2.2.2. Lưu trữ hồ sơ các vụ tranh chấp chưa được giải quyết và đã được giải quyết trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	2.3. Chủ rừng tạo cơ hội việc làm và cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương
	 2.3.1. Tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp và cải thiện sinh kế (không bắt buộc đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư).

	2.4. Chủ rừng cần đáp ứng nhu cầu cơ bản về văn hóa, tín ngưỡng và giải trí của cộng đồng dân cư và người dân địa phương liên quan đến đất và rừng mà chủ rừng đang quản lý theo quy định của pháp luật
	2.4.1. Cùng cộng đồng dân cư, người dân địa phương và các bên liên quan xác định những khu vực có ý nghĩa về văn hóa, tín ngưỡng và giải trí trên bản đồ, ngoài thực địa thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng; Có kế hoạch quản lý được đưa vào phương án quản lý rừng bền vững trên cơ sở tham vấn cộng đồng địa phương và các bên liên quan;

	
	2.4.2. Có quy định quản lý, bảo vệ và sử dụng những khu vực đã được xác định có ý nghĩa về văn hóa, tín ngưỡng và giải trí với sự tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư, người dân địa phương và các bên liên quan.

	2.5. Chủ rừng phải thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết đền bù khi hoạt động lâm nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế, sức khỏe, đất, rừng và tài sản khác của cộng đồng dân cư và người dân địa phương
	2.5.1. Xác định các tác động tiêu cực có thể xảy ra của từng hoạt động lâm nghiệp đến sinh kế, sức khỏe, đất, rừng và tài sản khác của cộng đồng dân cư và người dân địa phương;

	
	2.5.2. Phải có biện pháp phòng ngừa thiệt hại cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp;

	
	2.5.3. Có cơ chế và biện pháp giải quyết khiếu nại và đền bù thiệt hại cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương theo quy định của pháp luật;

	
	2.5.4. Thực hiện bồi thường các thiệt hại cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận;

	
	2.5.5. Có trách nhiệm bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương khi sử dụng cho các hoạt động lâm nghiệp và hỗ trợ nâng cấp khi có điều kiện;

	
	 2.5.6. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về khiếu nại, bồi thường thiệt hại chưa được giải quyết và đã được giải quyết trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	NGUYÊN TẮC 3. CHỦ RỪNG ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

	3.1. Chủ rừng phải đảm bảo công bằng, quyền và lợi ích của người lao động (kể cả lao động của nhà thầu) theo quy định của pháp luật
	

	
	3.1.1. Có và thực hiện đúng hợp đồng lao động/thỏa thuận lao động với người lao động hoặc đại diện của họ theo quy định của pháp luật;

	3.1.2. Tuân thủ pháp luật và các quy định của pháp luật về sử dụng lao động vị thành niên, người khuyết tật và người quá tuổi lao động;
	
	

	 
	3.1.3 Không tham gia hoặc không cưỡng bức lao động đối với người lao động dưới bất kỳ hình thức nào;

	
	3.1.4. Thực hiện bình đẳng giới trong tuyển dụng, đào tạo và trả tiền lương.

	3.2. Chủ rừng bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động (kể cả lao động của nhà thầu) theo quy định của pháp luật
	3.2.1. Người lao động phải được trang bị và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ bảo hộ an toàn lao động phù hợp với điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật;

	
	3.2.2. Người lao động phải được hướng dẫn sử dụng và bảo quản các loại vật tư, trang thiết bị dễ gây tai nạn, nguy hiểm;

	
	3.2.3. Người lao động phải được hướng dẫn sử dụng hóa chất đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật;

	
	3.2.4. Người lao động phải được tập huấn an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

	3.3. Chủ rừng tôn trọng quyền tham gia tổ chức Công đoàn và các quyền thỏa thuận khác giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định
	3.3.1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia tổ chức Công đoàn (không áp dụng với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư);

	
	 3.3.2. Xây dựng và thực hiện đầy đủ các quy định về dân chủ ở cơ sở, lấy ý kiến của người lao động về những vấn đề liên quan đến đời sống và việc làm của người lao động (không áp dụng với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư).

	3.4. Chủ rừng phải có và duy trì các cơ chế giải quyết khiếu nại và thực hiện bồi thường cho người lao động khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản và sức khỏe trong khi làm việc cho chủ rừng
	3.4.1. Phải có cơ chế và biện pháp để giải quyết khiếu nại và đền bù những tổn thất, thiệt hại về tài sản và sức khỏe cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên;

	
	3.4.2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại và tổn thất về tài sản và sức khỏe cho người lao động khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp;

	
	3.4.3. Bồi thường thiệt hại về tài sản và sức khỏe cho người lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên;

	 
	3.4.4. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về khiếu nại và bồi thường của chủ rừng trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	NGUYÊN TẮC 4. QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG RỪNG

	4.1. Chủ rừng phải thực hiện các hoạt động lâm nghiệp theo phương án quản lý rừng bền vững
	

	
	4.1.1. Các hoạt động lâm nghiệp được thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững và kế hoạch hoạt động hàng năm;

	
	4.1.2. Cập nhật, điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững định kỳ hoặc khi có những thay đổi về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiến bộ khoa học công nghệ, từ kết quả đánh giá, giám sát và các thay đổi về chính sách, quy định của nhà nước, nhưng phải đảm bảo mục tiêu quản lý rừng bền vững;

	
	
	4.1.3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về việc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	4.2. Chủ rừng sản xuất và sử dụng giống cây trồng phải theo quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
	4.2.1. Khảo nghiệm và công nhận giống mới phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

	
	4.2.2. Sản xuất giống phải tuân thủ các quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh giống, nguồn gốc, xuất xứ giống, quy trình kỹ thuật sản xuất giống và các tiêu chí về bảo vệ môi trường.

	
	4.2.3. Sử dụng giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc giống theo quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

	
	4.2.5. Tuân thủ các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu giống.

	4.3. Chủ rừng phải áp dụng các biện pháp lâm sinh phù hợp với mục tiêu trong phương án quản lý rừng bền vững
	4.3.1. Chọn loài cây trồng phù hợp điều kiện lập địa và mục tiêu quản lý rừng bền vững;

	
	4.3.2. Các biện pháp lâm sinh áp dụng phù hợp với đặc điểm loài cây trồng và điều kiện lập địa;

	
	4.3.3. Áp dụng các biện pháp quản lý lập địa phù hợp trong quản lý rừng trồng;

	
	4.3.4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng, nuôi dưỡng và khai thác rừng tự nhiên phù hợp với từng trạng thái rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

	4.4. Chủ rừng thực hiện đa dạng các hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh nhằm nâng cao các lợi ích của rừng
	4.4.1. Thực hiện đa dạng các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh dựa trên thông tin khoa học kỹ thuật, thị trường về các sản phẩm từ rừng như gỗ, lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ môi trường rừng;

	
	4.4.2. Đa dạng nguồn thu từ rừng và dịch vụ môi trường rừng;

	
	4.4.3. Khuyến khích phát triển các loài cây bản địa, đa mục đích và lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao;

	
	4.4.4. Khuyến khích hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp thị và tiêu thụ các sản phẩm từ rừng và dịch vụ môi trường rừng.

	4.5. Chủ rừng phải có biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại rừng
	4.5.1. Có kế hoạch và thực hiện các biện pháp quản lý và phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp; ưu tiên các biện pháp lâm sinh, sinh học nhằm hạn chế sử dụng thuốc hóa học trong bảo vệ thực vật;

	
	4.5.2. Kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện sâu bệnh gây hại rừng có khả năng lây lan để phối hợp xử lý;

	
	4.5.3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về sâu bệnh hại rừng trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	4.6. Chủ rừng phải thực hiện biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng
	4.6.1. Có phương án và thực hiện kiểm soát phòng cháy và chữa cháy rừng;

	
	4.6.2. Có và duy trì hệ thống phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định;

	
	4.6.3. Kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng khi xảy ra cháy rừng để phối hợp xử lý;

	
	4.6.4. Có hoạt động nâng cao năng lực của người lao động và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và người dân địa phương trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng;

	
	4.6.5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về các vụ cháy rừng trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhất.

	4.7. Chủ rừng phải khai thác hợp lý các sản phẩm từ rừng để duy trì tài nguyên rừng được ổn định lâu dài
	4.7.1. Phương thức khai thác lâm sản đối với mỗi loại rừng phải tuân thủ theo Quy chế quản lý rừng và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

	
	4.7.2. Sản lượng khai thác lâm sản hàng năm không được vượt quá mức tăng trưởng của rừng và được xác định trong phương án quản lý rừng bền vững.

	4.8. Chủ rừng phải xây dựng và bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với mục tiêu quản lý và hạn chế ảnh hưởng môi trường
	4.8.1. Có kế hoạch và thực hiện xây dựng và bảo trì đường, cầu, cống, đường vận xuất, đường trượt gỗ và bãi gỗ theo quy định; các công trình được thể hiện trên bản đồ (không bắt buộc đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng)

	
	4.8.2. Việc xây dựng và bảo trì đường, cầu cống, đường vận xuất, đường trượt gỗ và bãi gỗ đảm bảo không gây tác động tiêu cực tới môi trường.

	NGUYÊN TẮC 5. QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP

	5.1. Chủ rừng phải thực hiện đánh giá tác động của các hoạt động lâm nghiệp tới môi trường.
	

	
	5.1.1. Đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường của tất cả các hoạt động lâm nghiệp;

	
	5.1.2. Có kế hoạch và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trước khi thực hiện hoạt động lâm nghiệp;

	
	
	5.1.3. Khuyến khích thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính; biện pháp quản lý nhằm tăng cường hấp thụ, lưu giữ các bon rừng và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong các hoạt động lâm nghiệp.

	5.2. Chủ rừng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đất và nguồn nước trong các hoạt động lâm nghiệp
	5.2.1. Xác định các khu vực có chức năng bảo vệ đất và nguồn nước, như vùng đệm ven sông suối, ao hồ, vùng đất ngập nước, nơi có độ dốc cao và khu vực sản xuất nông nghiệp trên thực địa và bản đồ;

	
	5.2.2. Có kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo vệ, phục hồi thảm thực vật tại các khu vực có chức năng bảo vệ đất và nguồn nước đã được xác định;

	
	5.2.3. Xác định các tác động tiêu cực có thể xảy ra tới đất và nguồn nước khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp;

	
	5.2.4. Có kế hoạch và thực hiện các biện pháp khắc phục tác động tiêu cực tới đất và nguồn nước;

	
	5.2.5. Ưu tiên trồng và phục hồi rừng trên đất trống, đất dễ bị xói mòn và đất bị thoái hóa thông qua kỹ thuật bảo vệ đất phù hợp.

	5.3. Chủ rừng phải quản lý và sử dụng hóa chất, xăng, dầu và phân bón hóa học đảm bảo an toàn đối với môi trường và con người
	5.3.1. Chỉ sử dụng những hóa chất có thành phần được phép sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế;

	
	5.3.2. Không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh lục 1A và 1B của WHO và các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng theo quy định của pháp luật;

	
	5.3.3. Vận chuyển, lưu trữ, bảo quản hóa chất, xăng, dầu và phân bón hóa học đảm bảo an toàn đối với môi trường và con người;

	
	5.3.4. Hướng dẫn sử dụng hóa chất, xăng, dầu và phân bón hóa học đảm bảo an toàn cho môi trường và con người theo quy định của pháp luật;

	
	5.3.5. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ và sinh học để tăng độ phì của đất;

	
	5.3.6. Lưu trữ và cập nhật danh mục các hóa chất (thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích ra rễ, chất điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản...) bị cấm sử dụng bởi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế;

	
	5.3.7. Ghi chép, lưu trữ thông tin về chủng loại, liều lượng, thời gian và địa điểm sử dụng hóa chất và phân bón hóa học.

	5.4. Chủ rừng phải quản lý chất thải nguy hại đảm bảo an toàn đối với môi trường và con người
	5.4.1. Hạn chế chất thải nguy hại tạo ra từ các hoạt động lâm nghiệp;

	
	5.4.2. Quản lý, thu gom bao bì và chất thải nguy hại sau khi sử dụng về nơi an toàn đối với môi trường và con người theo quy định của pháp luật;

	
	5.4.3. Xử lý bao bì và chất thải nguy hại đúng quy định.

	NGUYÊN TẮC 6. DUY TRÌ, BẢO TỒN VÀ NÂNG CAO ĐA DẠNG SINH HỌC

	6.1. Chủ rừng phải xác định và bảo vệ các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái 
	

	
	6.1.1. Điều tra, lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu và tham vấn các bên liên quan các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái, bao gồm: 
a) Hệ sinh thái rừng quý, hiếm, dễ bị tổn thương hoặc hệ sinh thái đặc trưng như các vùng cửa sông, ven biển, vùng đất ngập nước khác, núi đá; 
b) Khu vực có các loài đặc hữu và môi trường sống của các loài bị đe dọa theo quy định; 
c) Các nguồn gen tại chỗ đang bị nguy cấp và cần được bảo vệ;
d) Các khu vực cảnh quan có tầm quan trọng trên thế giới, trong khu vực và quốc gia đã được xác định.

	
	6.1.2. Có kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo vệ hoặc bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái được xác định trong chỉ số 6.1.1 và đưa vào phương án quản lý rừng bền vững;

	
	6.1.3. Có kế hoạch và thực hiện giám sát hoạt động bảo vệ, bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái;

	
	
	6.1.4. Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch dựa trên kết quả giám sát.

	6.2. Chủ rừng phải có kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo vệ các loài thực vật rừng, động vật rừng theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế
	6.2.1. Lập danh mục và tham vấn các bên liên quan về các loài thực vật, động vật cần được bảo vệ theo quy định;

	
	6.2.2. Công khai và thực hiện các biện pháp bảo vệ các loài cần được bảo vệ đã được xác định và sinh cảnh của chúng;

	
	6.2.3. Cập nhật và lưu trữ hồ sơ các loài cần được bảo vệ đã xác định;

	
	6.2.4. Có biện pháp ngăn chặn và giám sát các hoạt động săn bắt và khai thác trái phép;

	
	6.2.5. Giữ lại số lượng và sự phân bố cần thiết cây gỗ chết và cây đổ, cây rỗng ruột, rừng già và các loài cây quý hiếm để bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì sức khỏe và sự ổn định của rừng và các hệ sinh thái xung quanh.

	6.3. Chủ rừng phải bảo vệ, bảo tồn các diện tích rừng có tầm quan trọng về sinh thái theo quy định của Việt Nam và Quốc tế
	6.3.1. Có biện pháp và công khai các biện pháp bảo vệ, bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái;

	
	6.3.2. Cập nhật và lưu trữ hồ sơ về các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái;

	
	6.3.3. Tuân thủ quy định về bảo vệ, bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái theo quy định;

	
	6.3.4. Nâng cao năng lực cho người lao động có liên quan và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và người dân địa phương về bảo vệ và bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái.

	6.4. Chủ rừng phải thực hiện các biện pháp duy trì và nâng cao giá trị sinh thái và đa dạng sinh học của rừng
	6.4.1. Áp dụng biện pháp lâm sinh phù hợp, ưu tiên sử dụng các loài cây bản địa trong phục hồi, làm giàu rừng và trồng rừng;

	
	6.4.2. Ưu tiên trồng rừng hỗn loài để tăng cường đa dạng sinh học và tính bền vững của rừng; 

	
	6.4.3. Không sử dụng thực vật biến đổi gen trong trồng rừng, trừ trường hợp có đủ dữ liệu khoa học cho thấy những tác động của chúng đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường là tương đương hoặc tích cực hơn những cây cải thiện di truyền bằng các phương pháp truyền thống;

	
	6.4.4. Phải thực hiện các biện pháp cụ thể và thỏa thuận với cộng đồng dân cư và người dân địa phương để giảm thiểu ảnh hưởng của chăn thả gia súc đến tái sinh, sinh trưởng và đa dạng sinh học của rừng;

	
	6.4.5. Chỉ trồng rừng trên diện tích đất trống theo đúng quy hoạch lâm nghiệp; đất có rừng tự nhiên phải áp dụng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc trồng làm giàu rừng.

	6.5. Chủ rừng phải kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loài nhập nội để tránh những tác hại cho hệ sinh thái rừng
	6.5.1. Không sử dụng các loài nhập nội có tác động tiêu cực tới môi trường và những loài xâm lấn theo quy định;

	
	6.5.2. Việc nhập nội các loài động vật, thực vật, nguồn gen và vi sinh vật phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

	
	6.5.3. Nơi nuôi trồng các loài nhập nội phải có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, tránh xâm lấn ra bên ngoài;

	
	6.5.4. Lưu trữ hồ sơ về nguồn gốc, sử dụng các loài nhập nội.

	6.6. Chủ rừng không tự chuyển đổi đất có rừng tự nhiên và những diện tích rừng có tầm quan trọng về sinh thái, kể cả các khu rừng bị suy thoái nghiêm trọng thành rừng trồng hoặc vào mục đích sử dụng khác
	6.6.1. Không chuyển rừng tự nhiên và những khu vực rừng có tầm quan trọng về sinh thái sang các mục đích sử dụng đất khác. Trường hợp khu vực được phép chuyển đổi, phải đảm bảo đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:
a) Tuân thủ chính sách, luật pháp quốc gia liên quan đến sử dụng đất và quản lý rừng, quy hoạch sử dụng đất quốc gia hoặc vùng đã được phê duyệt, bao gồm cả việc tham vấn các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hoạt động chuyển đổi;
b) Tỷ lệ diện tích chuyển đổi không vượt quá 5 % diện tích rừng được cấp chứng chỉ; 
c) Không có tác động tiêu cực đến các khu vực rừng quan trọng về sinh thái, các khu vực có ý nghĩa văn hóa và xã hội hoặc các khu vực được bảo vệ khác; 
d) Không gây tác động tiêu cực đến các khu vực có trữ lượng carbon cao; 
đ) Đóng góp cho các lợi ích lâu dài về bảo tồn, kinh tế và xã hội của địa phương.
e) Diện tích rừng trồng chuyển đổi từ rừng tự nhiên sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 không được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; ngoại trừ trường hợp phần diện tích chuyển đổi đáp ứng tất cả các điều kiện từ điểm a đến điểm đ nêu trên.

	
	6.6.2. Không được phép chuyển đổi những khu vực không phải là rừng nhưng có tầm quan trọng về sinh thái để trồng rừng. Trường hợp khu vực được phép chuyển đổi, phải đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:
a) Tuân thủ chính sách, luật pháp quốc gia liên quan đến sử dụng đất và quản lý rừng, quy hoạch sử dụng đất quốc gia hoặc vùng đã được phê duyệt, bao gồm cả việc tham vấn các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hoạt động chuyển đổi;
b) Không có tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái không phải là rừng đang bị đe dọa (bao gồm các hệ sinh thái dễ bị tổn thương, quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng), các khu vực có ý nghĩa văn hóa và xã hội, môi trường sống quan trọng của các loài bị đe dọa hoặc các khu vực bảo tồn khác;
c) Chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khu vực không phải là rừng nhưng có tầm quan trọng về sinh thái do một tổ chức quản lý;
d) Không gây tác động tiêu cực đến các khu vực có trữ lượng carbon cao;
đ) Đóng góp vào các lợi ích lâu dài về bảo tồn, kinh tế và xã hội.
e) Diện tích rừng trồng được chuyển đổi ở những khu vực không có rừng nhưng có tầm quan trọng cao về sinh thái sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 không được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, ngoại trừ trường hợp việc chuyển đổi này đáp ứng tất cả các điều kiện từ điểm a đến điểm đ nêu trên.

	
	6.6.3. Lưu trữ tài liệu mô tả và đánh giá giá trị bảo tồn của những diện tích chuyển đổi (nếu có).

	NGUYÊN TẮC 7. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

	7.1. Chủ rừng phải xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá các hoạt động lâm nghiệp
	

	
	7.1.1. Xác định chỉ số giám sát, đánh giá; xác định tiến độ và nguồn lực thực hiện giám sát, đánh giá hàng năm cho các hoạt động lâm nghiệp;

	
	7.1.2. Có quy trình, mẫu biểu ghi chép và chỉ số giám sát và đánh giá phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững;

	
	7.1.3. Có phân công thực hiện việc giám sát, đánh giá và báo cáo;

	
	7.1.4. Có kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ bao gồm tần suất, phương pháp, trách nhiệm, các yêu cầu về kế hoạch và báo cáo đánh giá; việc đánh giá nội bộ phải bao gồm cả việc rà soát lại các quy trình có liên quan đến hệ thống quản lý và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó;

	
	7.1.5. Phải xác định các tiêu chí và phạm vi đánh giá cho từng cuộc đánh giá nội bộ;

	
	7.1.6. Có nhân sự phù hợp và đủ năng lực cho đánh giá nội bộ;

	
	7.1.7. Thông báo kết quả đánh giá nội bộ tới các bộ phận có liên quan;

	
	
	7.1.8. Lưu giữ hồ sơ dạng văn bản về việc thực hiện đánh giá và kết quả đánh giá nội bộ.

	7.2. Chủ rừng phải thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá các hoạt động lâm nghiệp
	7.2.1. Có số liệu theo dõi hàng năm các thông số: sản lượng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, diễn biến diện tích, sinh trưởng rừng trồng;

	
	7.2.2. Có số liệu theo dõi định kỳ 5 năm các thông số: sinh trưởng, tái sinh, tổ thành loài của rừng tự nhiên;

	
	7.2.3. Có số liệu và báo cáo về bảo vệ hoặc bảo tồn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái và các loài cần được bảo vệ;

	
	7.2.4. Có hoạt động theo dõi tình hình sâu, bệnh hại và các hiện tượng bất thường khác;

	
	7.2.5. Có hoạt động giám sát tác động môi trường và xã hội của các hoạt động lâm nghiệp;

	
	7.2.6. Có số liệu theo dõi hàng năm chi phí và thu nhập của các hoạt động lâm nghiệp;

	
	7.2.7. Lập báo cáo và công bố công khai kết quả giám sát và đánh giá thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;

	
	7.2.8. Điều kiện làm việc phải được giám sát định kỳ và điều chỉnh khi cần thiết.

	7.3. Xây dựng hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ quản lý rừng, kinh doanh rừng và hệ thống bản đồ theo dõi diễn biến rừng.
	7.3.1. Có hệ thống quản lý hồ sơ tài nguyên rừng, bản đồ hiện trạng rừng; 

	
	7.3.2. Có hệ thống quản lý hồ sơ các hoạt động lâm nghiệp;

	
	7.3.3. Có hệ thống quản lý hồ sơ lâm sản từ khâu khai thác, vận chuyển, chế biến (nếu có) và bán sản phẩm để đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. 

	7.4. Chủ rừng phải thực hiện rà soát và cải thiện hệ thống quản lý
	7.4.1. Thực hiện rà soát hệ thống quản lý hàng năm, ít nhất bao gồm các nội dung sau:
a) Tình trạng của các hành động cải tiến từ lần rà soát hệ thống quản lý gần nhất;
b) Những thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan tới hệ thống quản lý;
c) Thông tin về kết quả thực hiện của tổ chức, gồm: 
- Các điểm không phù hợp và các hành động khắc phục; 
- Kết quả giám sát; 
- Kết quả đánh giá.
d) Cơ hội cải tiến của hệ thống quản lý.

	
	7.4.2. Kết quả của hoạt động rà soát hệ thống quản lý phải bao gồm các quyết định liên quan đến các cơ hội cải tiến và bất kỳ nhu cầu thay đổi nào đối với hệ thống quản lý;

	
	7.4.3. Lưu giữ hồ sơ, tài liệu dạng văn bản liên quan đến kết quả rà soát hệ thống quản lý hàng năm.

	7.5. Chủ rừng phải thực hiện hành động khắc phục đối với các hoạt động không phù hợp
	7.5.1. Khi phát hiện sự không phù hợp xảy ra, chủ rừng phải:
a) Khắc phục sự không phù hợp, bằng cách:
- Thực hiện hành động để kiểm soát và khắc phục sự không phù hợp;
- Khắc phục hậu quả của sự không phù hợp.
b) Phân tích, đánh giá nhu cầu hành động để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp, để không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, thông qua:
- Rà soát các điểm không phù hợp;
- Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;
- Xác định xem có sự không phù hợp tương tự đang tồn tại hoặc có khả năng tái diễn trong tương lai hay không;
- Xem xét hiệu quả của hành động khắc phục đã thực hiện.
c) Điều chỉnh hệ thống quản lý, nếu cần thiết.

	
	7.5.2. Hành động khắc phục phải tương xứng với tác động của sự không phù hợp đã xảy ra;

	
	7.5.3 Lưu trữ thông tin, tài liệu dạng văn bản về:
a) Bản chất của sự không phù hợp và hành động khắc phục sẽ được thực hiện tiếp theo;
b) Kết quả của hành động khắc phục.
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(Áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
Phần 1
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
MỞ ĐẦU
1. Khái quát chung về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo mục đích sử dụng rừng
2. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững (sau đây viết tắt là phương án)
3. Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
Chương 1
CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
1. Văn bản quy phạm pháp luật của trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CAM KẾT QUỐC TẾ
III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu dự án, đề án, quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho chủ rừng
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị
Chương 2
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị (chủ rừng):......................................................................................
2. Địa chỉ (trụ sở làm việc của chủ rừng): xã........................; huyện................; tỉnh................;
3. Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ rừng hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
4. Cơ cấu tổ chức của đơn vị
Nhận xét: Đặc điểm chung của đơn vị.
II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU, THỦY VĂN VÀ THỔ NHƯỠNG
1. Vị trí địa lý (tiếp giáp: Đông, Tây, Nam, Bắc); Tọa độ: kinh độ; vĩ độ), địa hình 
2. Khí hậu
3. Thủy văn
4. Địa chất và thổ nhưỡng
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng và thực hiện phương án.
III. DÂN SINH, KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Dân số, dân tộc, lao động
2. Kinh tế: Những hoạt động kinh tế chính, thu nhập đời sống của dân cư
3. Xã hội: Thực trạng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng và thực hiện phương án.
IV. GIAO THÔNG
1. Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực
2. Hệ thống giao thông đường thủy
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng và thực hiện phương án.
V. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
1. Những loại dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí mà đơn vị đang triển khai, thực hiện
2. Đánh giá tiềm năng cung cấp các loại dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng và thực hiện phương án.
VI. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của đơn vị chủ rừng
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi xây dựng và thực hiện phương án.
VII. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng
2. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân các loại rừng
3. Hiện trạng phân bố lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
Nhận xét: Hiện trạng tài nguyên rừng có những ảnh hưởng thuận lợi, khó khăn đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
VIII. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
1. Thống kê số lượng, diện tích văn phòng, nhà, xưởng, trạm... hiện có của đơn vị theo các nguồn vốn đầu tư
2. Thống kê số lượng phương tiện, thiết bị... của chủ rừng
3. Kết quả các chương trình, dự án đã và đang thực hiện
Nhận xét: Thực trạng cơ sở hạ tầng có những thuận lợi, khó khăn đối với công tác quản lý và các hoạt động của đơn vị
IX. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Quản lý rừng tự nhiên
2. Quản lý rừng trồng
3. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh gây hại rừng
4. Quản lý lâm sản ngoài gỗ
5. Quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học
a) Đa dạng thực vật rừng
b) Đa dạng động vật rừng
c) Cứu hộ, phát triển sinh vật
d) Danh lục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; những loài đặc hữu
6. Công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
Nhận xét: Những ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
IX-A. PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG (áp dụng đối với chủ quản lý rừng đặc dụng)
1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
2. Phân khu phục hồi sinh thái
3. Phân khu dịch vụ, hành chính
4. Vùng đệm: Diện tích, hiện trạng vùng đệm ngoài, vùng đệm trong (nếu có)
Nhận xét: Thực trạng phân khu, vùng đệm có những thuận lợi, khó khăn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động của đơn vị.
IX-B. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG PHÒNG HỘ CỦA RỪNG (áp dụng đối với chủ rừng quản lý rừng phòng hộ)
Căn cứ tiêu chí rừng phòng hộ, chủ rừng xác định chứng năng phòng hộ của rừng và xác định diện tích của từng loại rừng được giao, gồm:
1. Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn...... ha (rừng tự nhiên...... ha; rừng trồng... ha)
2. Diện tích rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư..... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha)
3. Diện tích rừng phòng hộ biên giới... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha)
4. Diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha)
5. Diện tích rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha)
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-C. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIẾP LIỀN KỀ (áp dụng đối với chủ rừng quản lý rừng sản xuất)
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH CỦA CHỦ RỪNG TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIẾP LIỀN KẾ (áp dụng đối với chủ rừng quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ)
1. Về thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp công.
2. Hạng mục các nguồn kinh phí của chủ rừng: Nguồn từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ phí, lệ phí, nguồn thu từ liên kết, liên doanh, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, nguồn thu khác...
3. Hạng mục các nguồn chi của chủ rừng: chi lương, chi cho các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng...chi khác theo quy định.
Chương 3
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN
I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu về kinh tế
b) Mục tiêu về môi trường
c) Mục tiêu về xã hội
II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Mô tả kế hoạch sử dụng đất của chủ rừng.
III. XÁC ĐỊNH KHU VỰC LOẠI TRỪ VÀ KHU VỰC TỔ CHỨC SẢN XUẤT, KINH DOANH RỪNG (áp dụng đối với chủ quản lý rừng sản xuất)
1. Khu vực loại trừ (khu vực rừng cần đưa vào quản lý, bảo vệ, hạn chế hoặc không khai thác lâm sản).
2. Khu vực rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (nếu có).
3. Khu vực rừng, đất lâm nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh rừng hướng đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
IV. KẾ HOẠCH KHOÁN RỪNG, VƯỜN CÂY VÀ DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI ĐỊA PHƯƠNG; CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
1. Kế hoạch khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước.
a) Khoán ổn định.
b) Khoán công việc, dịch vụ... vv.
2. Kế hoạch, nội dung thực hiện đồng quản lý (nếu có).
V. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN, SỬ DỤNG RỪNG BỀN VỮNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
a) Bảo vệ rừng: bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có:.... ha, trong đó:
- Rừng đặc dụng:... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha).
- Rừng phòng hộ (nếu có):... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha).
- Rừng sản xuất (nếu có):... ha (rừng tự nhiên... ha; rừng trồng... ha).
b) Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng.
c) Kế hoạch phòng trừ sinh vật gây hại rừng.
d) Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, cứu hộ, tái thả động vật rừng và khu rừng có giá trị về sinh thái, môi trường, ý nghĩa về văn hóa, xã hội.
2. Kế hoạch phát triển rừng.
a) Kế hoạch phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ.
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung.
- Làm giàu rừng.
- Trồng rừng mới, chăm sóc rừng.
b) Kế hoạch phát triển rừng sản xuất.
- Phát triển rừng tự nhiên.
+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung;
+ Nuôi dưỡng, làm giàu rừng;
- Phát triển rừng trồng.
+ Lựa chọn loài cây trồng;
+ Sản xuất cây con;
+ Trồng rừng mới;
+ Trồng lại rừng sau khai thác;
+ Chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng.
3. Khai thác lâm sản.
a) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng đặc dụng.
- Khai thác rừng trồng thực nghiệm, nghiên cứu, khoa học.
- Khai thác tận dụng, tận thu lâm sản.
b) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng phòng hộ.
- Khai thác tận dụng, tận thu gỗ.
- Khai thác gỗ rừng trồng.
- Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
c) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng sản xuất.
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng.
+ Khai thác gỗ rừng trồng.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
d) Những cơ sở và kỹ thuật xây dựng kế hoạch khai thác.
- Xác định chu kỳ khai thác theo loài cây.
- Chọn đối tượng rừng đưa vào khai thác.
- Tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi.
- Loại sản phẩm, quy cách sản phẩm.
- Kỹ thuật và công nghệ theo tiêu chuẩn khai thác tác động thấp.
- Xây dựng kế hoạch cho một chu kỳ: trình tự đưa các lô rừng vào khai thác bảo đảm ổn định trong chu kỳ, xác định cụ thể địa danh, diện tích, sản lượng khai thác.
đ) Công nghệ khai thác: công nghệ sử dụng, kỹ thuật mở đường vận xuất, vận chuyển (chiều rộng đường, mật độ đường, cự ly giữa các tuyến), kỹ thuật khai thác, an toàn lao động theo kỹ thuật khai thác tác động thấp.
e) Tổ chức khai thác, tiêu thụ sản phẩm.
- Tự tổ chức khai thác hoặc bán cây đứng cho đơn vị khai thác.
- Tiêu thụ gỗ (tiêu thụ trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh), hoặc tự tổ chức chế biến.
4. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực.
a) Danh mục, kế hoạch triển khai các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.
b) Nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
5. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
a) Dự kiến các địa điểm, khu vực tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
b) Các phương thức tổ chức thực hiện bao gồm: tự tổ chức; liên kết với các tổ chức, cá nhân và cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
c) Khu vực dự kiến xây dựng, bố trí các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được thể hiện trên bản đồ.
6. Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp (áp dụng đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất).
a) Dự kiến khu vực tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, bao gồm: tên địa danh, diện tích, loài cây trồng, vật nuôi sản xuất nông lâm kết hợp.
b) Dự kiến hình thức tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp: chủ rừng tự tổ chức sản suất; tổ chức, cá nhân nhận khoán ổn định sản xuất.
7. Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng.
- Duy tu bảo dưỡng đường, tên tuyến, thời gian thực hiện.
- Mở đường mới, đường nhánh, tên tuyến, giá trị sử dụng, thời gian thực hiện.
- Hệ thống bãi gỗ, số lượng, địa điểm, diện tích (chỉ áp dụng cho rừng trồng phòng hộ và rừng sản xuất).
- Xây dựng các công trình phúc lợi (nếu có) như nhà làm việc, câu lạc bộ, trạm quản lý bảo vệ, chòi canh, chỉ rõ mục đích, số lượng, thời gian thực hiện.
- Xây dựng vườn ươm, mục đích, địa điểm, diện tích, công suất, thời gian thực hiện.
8. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng.
a) Dự kiến các dịch vụ cho cộng đồng.
b) Hình thức tổ chức thực hiện.
9. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng.
a) Các dịch vụ được tiến hành.
b) Tổ chức triển khai, thực hiện.
10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.
11. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng.
a) Thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học.
b) Điều tra, kiểm kê rừng.
12. Chế biến, thương mại lâm sản: vị trí nhà xưởng, công nghệ, thiết bị, máy móc, sản phẩm, thị trường tiêu thụ... (áp dụng cho chủ quản lý rừng sản xuất hoặc phòng hộ (nếu có)).
VI. KHÁI TOÁN, DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng hợp khái toán, dự kiến nhu cầu vốn cho kế hoạch quản lý rừng bền vững.
a) Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.
b) Bảo vệ rừng.
c) Phát triển rừng.
d) Nghiên cứu khoa học, cứu hộ động vật rừng, thực vật rừng, đào tạo, tập huấn.
đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
e) Ổn định dân cư.
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng.
h) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
i) Chế biến, thương mại lâm sản (chỉ áp dụng cho chủ rừng có hoạt động này).
...............................................
2. Nguồn vốn đầu tư.
a) Vốn tự có.
b) Vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư.
c) Vốn vay các tổ chức tín dụng.
d) Ngân sách nhà nước (nhiệm vụ công ích, khoa học công nghệ...).
đ) Dịch vụ môi trường rừng.
e) Khai thác lâm sản.
g) Hỗ trợ quốc tế.
h) Các nguồn khác....
VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực.
2. Giải pháp về phối hợp với các bên liên quan.
3. Giải pháp về khoa học, công nghệ.
4. Giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư.
5. Giải pháp về thị trường (chỉ áp dụng với chủ rừng có sản xuất kinh doanh).
6. Giải pháp khác.
VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN
1. Hiệu quả về kinh tế.
a) Giá trị sản phẩm thu được.
b) Sản phẩm từ các hoạt động lâm sinh.
c) Tăng vốn rừng (tăng về diện tích, trữ lượng rừng trồng).
d) Giá trị kinh tế thu từ các dịch vụ: cây con, môi trường rừng, chế biến, thương mại lâm sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí... vv
2. Hiệu quả về xã hội.
Đối tượng bị tác động và mức độ ảnh hưởng, bao gồm cả tác động tích cực và tác động tiêu cực (giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập của người dân, nâng cao năng lực, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng).
3. Hiệu quả về môi trường.
Tiên lượng các tác động tích cực, tiêu cực đối với môi trường, về bảo tồn đa dạng sinh học và các mẫu sinh thái có giá trị bảo tồn; tăng độ che phủ của rừng, phát triển các loài cây bản địa, tác dụng của việc bảo vệ các khu vực loại trừ và thực hiện khai thác tác động thấp.
Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Mô tả và phân nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong Phương án.
II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Mô tả được mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát phải đạt được. Xác định cụ thể các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Những nội dung cơ bản có tính chất tổng hợp nhất đã được xác định trong phương án. Việc thực hiện phương án sẽ đạt được những kết quả nổi bật so với phương thức trước đó.
2. Để thực hiện phương án đạt mục tiêu đề ra, những vấn đề khó khăn phải kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ hoặc cần phải bổ sung cơ chế, chính sách./.
Phần 2
HỆ THỐNG CÁC LOẠI BẢN ĐỒ VÀ BIỂU KÈM THEO PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
I. CÁC LOẠI BẢN ĐỒ
1. Bản đồ hiện trạng rừng năm 202.., tỷ lệ 1/......;
2. Bản  đồ hiện trạng sử dụng đất năm 202.., tỷ lệ 1/...;
3. Bản đồ quản lý rừng bền vững, giai đoạn 202... - 202..., tỷ lệ 1/...;
II. HỆ THỐNG CÁC BIỂU
	Biểu số 01
	Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hội.

	Biểu số 02
	Hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông.

	Biểu số 03
	Thống kê hiện trạng sử dụng đất của chủ rừng theo đơn vị hành chính cấp xã.

	Biểu số 04
	Thống kê hiện trạng rừng năm 20...

	Biểu số 05
	Thống kê trữ lượng các loại rừng năm 20...

	Biểu số 06
	Danh lục các loài thực vật rừng chủ yếu.

	Biểu số 07
	Danh lục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

	Biểu số 08
	Danh lục các loài động vật rừng chủ yếu.

	Biểu số 09
	Danh lục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

	Biểu số 10
	Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 20... - 20...

	Biểu số 11
	Tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 20... - 20...

	Biểu số 12
	Tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản giai đoạn 20... - 20...

	Biểu số 13
	Tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 20..- 20...

	Biểu số 14
	Kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng.


 
[bookmark: chuong_pl2]PHỤ LỤC III
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
	[bookmark: bieumau_ms_1_pl3_1]Mẫu số 01
	Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 

	[bookmark: bieumau_ms_2_pl3_4]Mẫu số 02
	Phương án quản lý rừng bền vững

	[bookmark: bieumau_ms_3_pl3_1]Mẫu số 03
	Quyết định Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái

	[bookmark: bieumau_ms_4_pl3_1]Mẫu số 04
	Đơn đề nghị điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững 

	[bookmark: bieumau_ms_5_pl3_1]Mẫu số 05
	Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số.../QĐ-UBND ngày.../.../20... của Ủy ban nhân dân huyện... về phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái


 
[bookmark: chuong_pl3]Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
(tên xã)...., ngày.... tháng....... năm 202...
[bookmark: chuong_pl3_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ
[bookmark: chuong_pl3_name_name]Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững
[bookmark: chuong_pl3_name_name_name](Chỉ áp dụng đối với chủ rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện).........
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_2][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_3]Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số    /2023/TT-BNNPTNT ngày   /   /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT, kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện)... xem xét, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững như sau:
1. Họ và tên chủ rừng:.......... (Ghi rõ họ và tên chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác)
2. Địa chỉ:...................................; 
3. Số CCCD:........................; Ngày cấp:......./......./.......; 
4. Hồ sơ gửi kèm:
- Phương án quản lý rừng bền vững;
- Các loại bản đồ, gồm:........................................................................................
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện)...... xem xét, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CR hoặc nhóm hộ, THT.
	Chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn B


 
[bookmark: chuong_pl4]Mẫu số 02
[bookmark: chuong_pl4_name]PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: chuong_pl4_name_name](áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác xây dựng phương án quản lý rừng bền vững)

MỞ ĐẦU

Chương I
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Các văn bản liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của chủ rừng, nhóm hộ, tổ hợp tác.
II. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Nêu các tài liệu, số liệu, thông tin, bản đồ sử dụng cho việc lập kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững.
Chương II
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG CỦA CHỦ RỪNG
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ RỪNG
1. Loại hình chủ rừng: 
Hộ gia đình/cá nhân/cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác.
2. Cơ cấu tổ chức
Mô tả mô hình tổ chức nhóm hộ/cộng đồng và nhiệm vụ của các thành phần trong nhóm, tổ hợp tác gồm:
- Nhóm hộ/cộng đồng, tổ hợp tác: Mô tả các thành phần và hình thức liên kết các thành viên gồm: các chủ rừng, cơ sở khai thác vận chuyển gỗ, cơ sở chế biến gỗ, vườn ươm... (nếu có) để thực hiện quản lý rừng bền vững, vai trò và nhiệm vụ của từng thành phần trong nhóm.
- Trưởng nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác: Vai trò và nhiệm vụ của trưởng nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác.
- Ban quản lý nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác: Mô tả Ban quản lý nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác, gồm: thành phần, vai trò và nhiệm vụ của từng thành phần tham gia trong Ban quản lý nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác (theo quy mô và nhu cầu, nhóm/tổ hợp tác có thể mời đại diện chính quyền, các ban, ngành của huyện, xã nơi các chủ rừng liên kết thành nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác và các thành viên khác là cơ sở chế biến có nhu cầu liên kết với nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác để thực hiện quản lý rừng bền vững, hướng đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững).
3. Quy mô, diện tích rừng, đất lâm nghiệp của các thành viên tham gia nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác
- Số lượng thành viên tham gia;
- Diện tích của từng thành viên nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác, gồm: diện tích loại rừng, dự kiến diện tích rừng trồng sẽ tham gia cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, diện tích loại trừ (diện tích rừng tự nhiên, diện tích các khu vực có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, giải trí, tín ngưỡng, hành lang ven sông, suối và khu vực có các loài động thực vật trong danh lục cần được bảo vệ); tổng hợp từ Biểu 08 vào Biểu 01.
Biểu 01: Tổng hợp diện tích rừng của các nhóm hộ/cộng đồng/tổ hợp tác phân theo xã, huyện.... tỉnh...
	Tên xã
	Tổng diện tích (ha)
	Diện tích loại trừ (ha)
	Dự kiến diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (ha)

	(1)
	(2=3+4)
	(3)
	(4)

	Nhóm hộ/cộng đồng/ tổ hợp tác: xã A
	 
	 
	 

	.........
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 


II. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
1. Diện tích và trữ lượng rừng
Nêu hiện trạng rừng của chủ rừng, các thành viên tự nguyện tham gia nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác:
- Tổng diện tích rừng:.... ha, trong đó:
+ Rừng đặc dụng.... ha (rừng tự nhiên.... ha, rừng trồng.... ha);
+ Rừng phòng hộ... ha (rừng tự nhiên... ha, rừng trồng... ha);
+ Rừng sản xuất... ha (rừng tự nhiên... ha, rừng trồng... ha);
- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi:.... m3, trong đó:
+ Keo lai:... m3/tuổi...:
+ Keo tai tượng:... m3/tuổi...:
+ Bạch đàn:... m3/tuổi...:
- Lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu):
+ Loài cây:......................; Diện tích:........................; Sản lượng:.........................
.........................................
2. Tài nguyên đa dạng sinh học 
Tổng hợp, đánh giá danh lục các loài động, thực vật rừng thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ hợp tác theo Biểu 02 và Biểu 03:
Biểu 02: Danh lục các loài thực vật rừng
	TT
	Tên Loài
	Địa điểm
	Số lượng, mật độ cây

	1
	Lim xanh (kể cả tên địa phương nếu có)
	khoảnh...., tiểu khu...., xã......., huyện.......
	Ví dụ: ít, trung bình, nhiều

	...
	.....
	......
	.....

	...
	.....
	......
	.....

	...
	.....
	......
	.....


Biểu 03: Danh lục các loài động vật rừng
	TT
	Tên Loài
	Địa Điểm
	Ghi Chú

	1
	Sóc (kể cả tên địa phương nếu có)
	Tiểu khu...., xã..., huyện....
	Ví dụ: ít, trung bình, nhiều

	...
	.....
	......
	.....

	...
	.....
	......
	.....

	...
	.....
	......
	.....


Chương III
MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Mục tiêu chung: Thiết lập được khu rừng của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ hợp tác để thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế: Thu nhập....... triệu đồng/ha/năm;.....
b) Về xã hội: Tạo việc làm cho bao người lao động, gắn với xóa đói, giảm nghèo;......
c) Về môi trường: Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có.... ha, trồng mới các loại rừng.... ha;........
3. Thời gian thực hiện kế hoạch quản lý: Từ năm.... đến năm.....
II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng
Nêu diện tích, loại rừng hiện có của chủ rừng hoặc nhóm hộ cần được bảo vệ; biện pháp kỹ thuật cho các hoạt động phòng trừ sâu bệnh, phòng cháy và chữa cháy rừng.
...............................................................................................................................
2. Kế hoạch phát triển rừng tự nhiên (nếu có)
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên:........ ha;
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung:........ ha;
- Làm giàu rừng:..... ha;
- Nuôi dưỡng rừng:..... ha.
- ............................
3. Kế hoạch sản xuất cây giống (nếu có)
Xác định địa điểm, diện tích vườn ươm cây giống; dự kiến loài cây, số lượng cây sản xuất trung bình/năm.
4. Kế hoạch trồng rừng
Nêu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng bảo đảm quản lý rừng bền vững từ khâu xử lý thực bì, làm đất, trồng rừng... vv và tổng hợp Kế hoạch trồng rừng vào Biểu 04:
Biểu 04: Kế hoạch trồng rừng
	TT
	Loài cây
	Năm trồng
	Mật độ trồng (cây/ha)
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	I. RỪNG ĐẶC DỤNG (nếu có):
	......
	 

	1
	 Kim giao + ...
	2024
	1650
	100
	Xã, tiểu khu, khoảnh, lô

	2
	....
	......
	....
	....
	......

	II. RỪNG PHÒNG HỘ (nếu có):
	......
	 

	1
	 Lát hoa + ...
	 
	 
	 
	 

	2
	.........
	 
	 
	......
	 

	III. RỪNG SẢN XUẤT

	1
	
	
	
	
	

	 Keo lai.. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	....
	 
	 
	 
	 

	Tổng (I + II + III):
	 
	 
	......
	 


5. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng
Nêu các biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng: làm cỏ, vun xới gốc, phát luỗng dây leo, bón phân... vv và tổng hợp Kế hoạch chăm sóc rừng vào Biểu 05:
Biểu 05: Kế hoạch chăm sóc rừng trồng
	Hoạt động chăm
sóc rừng
	Diện tích chăm sóc (ha)

	
	Năm...
	
	
	
	
	

	Năm...
	Năm...
	Năm...
	Năm...
	Năm...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Rừng đặc dụng:
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	- Năm 1/Kim giao + ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..........
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Rừng phòng hộ:
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	 - Năm 1/Lát hoa + ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	............
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Rừng sản xuất:

	- Năm 1/Keo lai +..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	.......
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng (1+2+3):
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Kế hoạch phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu
Xác định địa điểm, diện tích, loài cây trồng; kế hoạch trồng, chăm sóc cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu.
..............................................................................................................................
7. Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ
Xác định địa điểm, diện tích, sản lượng, loài cây khai thác, các biện pháp kỹ thuật khai thác tác động thấp bảo đảm quản lý rừng bền vững và tổng hợp vào Biểu 06:
Biểu 06: Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ
	Năm khai thác
	Diện tích (ha)
	Sản lượng khai thác 
(m3; tấn; cây)
	Địa điểm khai thác
	Loài cây/năm trồng rừng

	I. KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG

	2024
	
	
	
	

	100
	1.500
	Xã... tiểu khu...
	Keo tai tượng/ 2016
	
	
	
	
	

	......
	.....
	.....
	.......
	......

	Tổng:
	 
	 
	 
	 

	II. KHAI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ, DƯỢC LIỆU

	2024
	
	
	
	

	100
	200 (tấn)
	 
	Song, mây
	
	
	
	
	

	.....
	 
	 
	 
	 

	Tổng 
	 
	 
	 
	 


8. Kế hoạch hoạt động du lịch sinh thái (chỉ áp dụng đối với chủ rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái)
a) Hiện trạng, tiềm năng du lịch và các loại sản phẩm du lịch sinh thái;
b) Xác định các khu vực, địa điểm, diện tích, loại hình tổ chức du lịch sinh thái;
- Địa điểm: nêu tên các địa điểm tổ chức du lịch sinh thái.
- Xác định loại hình tổ chức thực hiện, gồm: tự tổ chức; liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân và cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái;
- Tổng hợp các loại hình, diện tích các địa điểm, khu vực tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái vào Biểu số 07 và được thể hiện trên bản đồ phương án quản lý rừng bền vững:
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Biểu 07: Tổng hợp diện tích các khu vực tổ chức hoạt động du lịch sinh thái
	Loại hình tổ chức
	Địa điểm/ khu vực
	Diện tích, loại rừng (ha)
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	

	1. Tự tổ chức
	Lô, khoảnh, tiểu khu (tên địa danh nếu có)
	15
	-
	-
	15
	Rừng trồng

	2. Liên kết hợp tác
	....
	.....
	...
	..
	...
	....

	3. Cho thuê môi trường rừng
	....
	.....
	...
	..
	...
	....

	Tổng cộng (1+2+3)
	15
	...
	..
	15
	 


9. Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên nhóm 
- Bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại rừng; bảo tồn đa dạng sinh học;
- Quy trình kỹ thuật sản xuất cây con; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác rừng tác động thấp;
- Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững;
- An toàn lao động và bảo hộ lao động;
- Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật an toàn;
- Thu gom, xử lý các loại chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường;
- Du lịch sinh thái..................................................................................................
10. Dự kiến kinh phí và nguồn vốn thực hiện kế hoạch 
...............................................................................................................................
III. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN 
1. Hiệu quả về kinh tế:........................................................................................
2. Hiệu quả về môi trường:................................................................................
3. Hiệu quả về xã hội:..........................................................................................
Chương IV
TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đại diện nhóm
2. Ban quản lý nhóm
3. Thành viên nhóm
II. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT
Nội dung theo dõi đánh giá, giám sát bao gồm:
- Giám sát, đánh giá định kỳ đối với thành viên nhóm.
- Giám sát nhà thầu.
- Giám sát, đánh giá kế hoạch thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN (nêu các giải pháp thực hiện phương án quản lý rừng bền vững) 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
Biểu số 08. Tổng hợp danh sách
Chủ rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác tham gia phương án quản lý rừng bền vững huyện............. tỉnh.............
	TT
	Xã
	Thôn, ấp
	Chủ rừng
	Tiểu khu, khoảnh
	Lô
	Diện tích (ha)
	R. Đặc dụng (ha)
	R. Phòng hộ (ha)
	R. Sản xuất (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	R. Tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	

	Rừng Trồng
	R. Tự nhiên
	Rừng Trồng
	R. Tự nhiên
	Rừng Trồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 I. NHÓM HỘ/TỔ HỢP TÁC/CỘNG ĐỒNG A
	 
	 

	1
	Thượng Hiền
	Trung Quý
	Nguyễn Văn A
	 
	 
	21,0
	1,5
	2,0
	1,5
	11,0
	3,0
	2,0

	 
	 
	 
	 
	1; 09
	2; 4
	3,5
	1,5
	2,0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	12; 03
	11; 20
	12,5
	 
	 
	1,5
	11,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	22; 02
	8; 7
	5,0
	 
	 
	 
	 
	3,0
	2,0

	2
	.......
	......
	.....
	........
	....
	.....
	....
	.....
	.....
	.......
	.....
	......

	Tổng:
	......
	.....
	........
	....
	.....
	....
	.....
	.....
	.......
	.....
	....

	 II. NHÓM HỘ /TỔ HỢP TÁC/CỘNG ĐỒNG B
	 
	 

	1
	.......
	......
	.....
	........
	....
	.....
	....
	.....
	.....
	.......
	.....
	.....

	 Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng (I+II)
	.....
	.....
	........
	....
	.....
	....
	.....
	.....
	.......
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl5]Mẫu số 03
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN.......................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /QĐ-UBND
	......., ngày    tháng    năm 20.....


 
[bookmark: chuong_pl5_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl5_name_name]Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...................
[bookmark: tvpllink_xkpidutbho]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_2]Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);
Xét Báo cáo kết quả thẩm định số     /BC...., ngày...../...../20... của cơ quan thẩm định;
Theo Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, ngày.../.../20... của... (tên chủ rừng, người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác), 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái với những nội dung sau:
1. Tên phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 20..... - 20...... 
2. Tên chủ rừng/người đại diện cộng đồng dân cư/nhóm hộ/tổ hợp tác: 
3. Địa chỉ:............................................................................................................;
4. Quy mô, diện tích rừng, đất lâm nghiệp: (của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ hợp tác)
5. Hiện trạng tài nguyên rừng
a) Diện tích và trữ lượng rừng
b) Tài nguyên đa dạng sinh học
6. Mục tiêu Phương án
a) Mục tiêu chung: 
b) Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu kinh tế: 
- Mục tiêu xã hội: 
- Mục tiêu môi trường: 
7. Những nội dung chính thực hiện phương án
a) Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.
b) Kế hoạch phát triển rừng tự nhiên.
c) Kế hoạch sản xuất cây giống. 
d) Kế hoạch trồng rừng.
đ) Kế hoạch chăm sóc rừng.
e) Kế hoạch phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu.
g) Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu.
h) Kế hoạch hoạt động du lịch sinh thái.
i) Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên nhóm.
k) Dự kiến kinh phí và nguồn vốn thực hiện. 
..............................................................................................................................
8. Giải pháp thực hiện
...............................................................................................................................
(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện phương án
1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan:.........................................
2. Trách nhiệm của chủ rừng:...............................................................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng:....................; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl6]Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
(tên xã)...., ngày.... tháng....... năm 202...
[bookmark: chuong_pl6_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ
[bookmark: chuong_pl6_name_name]Điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững
(Chỉ áp dụng đối với chủ rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện).........
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_4][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_5]Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số     /2023/TT-BNNPTNT ngày   /     /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT;
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm nghiệp, cơ chế, chính sách mới ban hành có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh phương án);
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện)........... xem xét, điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững như sau:
1. Họ và tên chủ rừng:.......... (Ghi rõ họ và tên chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác)
2. Địa chỉ:.....................................; 
3. Số CCCD:........................; Ngày cấp:................/............./.............; 
4. Hồ sơ gửi kèm:
- Phương án quản lý rừng bền vững (được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung);
- Các loại bản đồ, gồm:................. (được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung);
(Tại mục 4 nêu trên, chủ rừng phải giải trình cơ sở pháp lý, thực tiễn đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các nội dung có liên quan).
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện (tên huyện)........ xem xét, phê duyệt điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CR hoặc nhóm hộ, THT.
	Chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hộ, tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Nguyễn Văn B


 
[bookmark: chuong_pl7]Mẫu số 05
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN.......................
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /QĐ-UBND
	......, ngày...... tháng...... năm 20.....


 
[bookmark: chuong_pl7_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl7_name_name]Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số......./QĐ-UBND ngày..../..../20... của Ủy ban nhân dân huyện...... về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ/tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN...................
[bookmark: tvpllink_xkpidutbho_1]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_3]Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);
Xét Báo cáo kết quả thẩm định số   /BC...., ngày.../.../20... của cơ quan thẩm định;
Theo Đơn đề nghị điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững ngày..../.../20... của (tên chủ rừng hoặc tên người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác), 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số......./QĐ-UBND ngày..../..../20... của Ủy ban nhân dân huyện...... về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái
1. Sửa đổi, bổ sung điểm.... khoản.... Điều 1 như sau:
“...........................................................................................................................”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm.... khoản.... Điều 2 như sau:
“...........................................................................................................................”
Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.../.../20... của Ủy ban nhân dân huyện......... về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái (nếu có).
1. Thay thế từ, cụm từ.... bằng..... tại điểm... khoản.... Điều....
...............................................................................................................................
2. Bãi bỏ từ, cụm từ...... tại hoặc điểm...... khoản...... Điều...... của Quyết định số......./QĐ-UBND ngày..../..../20... của Ủy ban nhân dân huyện.......... về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái.
...............................................................................................................................
(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh,                         sửa đổi, bổ sung kèm theo)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng:........; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...
	T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl8]PHỤ LỤC IV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
	[bookmark: bieumau_ms_1_pl4_1]Mẫu số 01
	Tờ trình về việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 

	[bookmark: bieumau_ms_2_pl4_4]Mẫu số 02
	Báo cáo kết quả thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) Phương án quản lý rừng bền vững

	[bookmark: bieumau_ms_3_pl4_3]Mẫu số 03
	Quyết định Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

	[bookmark: bieumau_ms_4_pl4_1]Mẫu số 04 
	Tờ trình đề nghị điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững

	[bookmark: bieumau_ms_5_pl4_3]Mẫu số 05
	Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số.../QĐ-....... ngày.../.../20..... của.... (cơ quan có thẩm quyền) phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững


 
[bookmark: chuong_pl9]Mẫu số 01
	CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 
TÊN CHỦ RỪNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:    /TTr-
	......., ngày    tháng    năm 20.....



[bookmark: chuong_pl9_name]TỜ TRÌNH
[bookmark: chuong_pl9_name_name]Về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững
Kính gửi:..................... (1)...........................
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_6][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_7]Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững (QLRBV); Thông tư số    /2023/TT-BNNPTNT ngày   /   /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT, (Tên chủ rừng) kính trình......(1)......... xem xét, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững như sau:
1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 20... - 20... 
2. Tên chủ rừng: 
3. Địa chỉ: 
4. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung).
5. Mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu).
6. Những nội dung chính thực hiện phương án (Kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn, sản xuất, kinh doanh; nhu cầu, nguồn vốn đầu tư; hiệu quả của phương án (nêu tóm tắt nội dung).
7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội dung).
8. Giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội dung).
(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)
Chủ rừng (tên chủ rừng) kính trình......(1)...... xem xét, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Lưu: VT,......
	Chủ rừng 
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng. 
 
[bookmark: chuong_pl10]Mẫu số 02
	TÊN (BỘ/UBND TỈNH/HUYỆN) TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (báo cáo)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:    /BC-....
	......., ngày    tháng    năm 20.....



[bookmark: chuong_pl10_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl10_name_name]Kết quả thẩm định phê duyệt/điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án QLRBV)
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_8][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_9]Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số  /202..../TT-BNNPTNT ngày   /   /202... của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT;
Căn cứ Quyết định số...... ngày...... tháng.... năm... của cơ quan/cấp (Tên cơ quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định) về thành lập Hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng..........) (nếu có); 
Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng.............) đã tổ chức thẩm định hoặc lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững tại Văn bản số......... ngày..../..../202.... và báo cáo kết quả thẩm định như sau:
Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình (hoặc Đơn đề nghị) của chủ rừng trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.
2. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đề nghị phê duyệt/hoặc Phương án quản lý rừng bền vững được đề nghị điều chỉnh.
3. Các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững đề nghị phê duyệt/hoặc các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững được đề nghị điều chỉnh.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_4]1. Luật Lâm nghiệp.
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_5]2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
3. Các văn bản liên quan khác (nếu có).
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định:
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định (nếu có):
4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).
Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH (PHÊ DUYỆT/ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
I. THÔNG TIN CHUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Tên phương án:
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Thời gian thực hiện:
5. Các thông tin khác (nếu có):
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_6][bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_7]Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_8][bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_9]Việc thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững phải phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
Các ý kiến khác (nếu có).
...............................................................................................................................
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_10][bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_11](Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp).
IV. KẾT LUẬN
1. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đạt yêu cầu để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.
(Có dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng kèm theo)
2. Phương án quản lý rừng bền vững hoặc phương án quản lý rừng bền vững (được điều chỉnh) của chủ rừng chưa đạt yêu cầu đề nghị chủ rừng bổ sung, chỉnh lý các nội dung sau (nêu rõ lý do):
..............................................................................................................................
Trên đây là ý kiến thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) của (Cơ quan thẩm định/ Hội đồng thẩm định) về Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (Tên chủ rừng) đề nghị (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững) xem xét quyết định phê duyệt/điều chỉnh phương án (nếu đạt yêu cầu) hoặc không phê duyệt (nếu chưa đạt yêu cầu).
 
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT,......
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl11]Mẫu số 03
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /QĐ-....
	......., ngày    tháng    năm 20.....


 
[bookmark: chuong_pl11_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl11_name_name]Về việc Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
[bookmark: chuong_pl11_name_name_name](áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức)
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_12]Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các Bộ, ngành);
[bookmark: tvpllink_xkpidutbho_2]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (áp dụng đối với Quyết định của UBND cấp tỉnh);
Căn cứ.......... (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);
Xét Báo cáo kết quả thẩm định số......./BC-......, ngày...../...../20..... của cơ quan thẩm định;
Theo đề nghị tại Tờ trình số..../TTr- ngày..../.../20... của.... (tên chủ rừng) về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của (tên chủ rừng), với những nội dung sau:
1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 20... - 20... 
2. Tên chủ rừng: 
3. Địa chỉ: 
4. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng
a) Hiện trạng đất đai
b) Hiện trạng tài nguyên rừng
5. Mục tiêu Phương án
a) Mục tiêu chung: 
b) Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu kinh tế: 
- Mục tiêu xã hội: 
- Mục tiêu môi trường: 
6. Những nội dung chính thực hiện phương án
a) Kế hoạch sử dụng đất
b) Kế hoạch khoản bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
c) Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học
- Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học:..............................................
- Kế hoạch phát triển rừng:..............................
- Kế hoạch khai thác lâm sản:...........................................
..............................................................................................................................
d) Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực
đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
e) Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp 
g) Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng
h) Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng
i) Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng
k) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng
l) Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng
m) Chế biến, thương mại lâm sản
n) Kế hoạch khác......
...............................................................................................................................
7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện 
Dự kiến tổng vốn:................... tỷ đồng, trong đó:
a) Vốn hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước:............
b) Vốn tự có:...............
c) Vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác:.............................
8. Giải pháp thực hiện
a) Giải pháp tổ chức quản lý, sử dụng đất.
b) Giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
c) Giải pháp về khoa học công nghệ.
d) Các giải pháp khác.....
(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện phương án
1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan:.........................................
2. Trách nhiệm của chủ rừng:........................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc...), Cục trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:....., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl12]Mẫu số 04
	CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 
TÊN CHỦ RỪNG....
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /TTr-
	......., ngày   tháng    năm 20.....


 
[bookmark: chuong_pl12_name]TỜ TRÌNH
[bookmark: chuong_pl12_name_name]Về việc điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững
Kính gửi:..................... (1)...........................
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_10][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_11]Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số   /2023/TT-BNNPTNT ngày   /   /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT;
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm nghiệp, cơ chế, chính sách mới ban hành có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh phương án);
Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính trình......(1)......... xem xét, điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững như sau:
1. Điều chỉnh hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
2. Điều chỉnh mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu nếu có).
3. Điều chỉnh những nội dung thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
4. Điều chỉnh dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nếu có)
5. Điều chỉnh giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
..............................................................................................................................
(Tại các Mục từ 1 đến 5.... nêu trên, chủ rừng phải giải trình cơ sở pháp lý, thực tiễn (khoa học nếu có) đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các nội dung có liên quan).
(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kèm theo)
Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính trình......(1)...... xem xét, điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Lưu: VT,......
	Chủ rừng 
(Ký tên, đóng dấu)


 
Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng. 
 
[bookmark: chuong_pl13]Mẫu số 05
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:    /QĐ-....
	......., ngày   tháng  năm 20.....



[bookmark: chuong_pl13_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl13_name_name]Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số   /QĐ-... ngày.../.../20... của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
[bookmark: chuong_pl13_name_name_name](áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức)
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
[bookmark: tvpllink_ddyxjazytq_13]Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;
Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các Bộ, ngành);
[bookmark: tvpllink_xkpidutbho_3]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (áp dụng đối với Quyết định của UBND cấp tỉnh);
Căn cứ.......... (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);
Xét Báo cáo kết quả thẩm định số............/BC...., ngày.../.../20... của cơ quan thẩm định;
Theo đề nghị tại Tờ trình số..../TTr- ngày..../.../20... của.... (tên chủ rừng) về điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số     /QĐ-.... ngày.../.../20... của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
1. Sửa đổi, bổ sung điểm... khoản... Điều 1 như sau:
“...........................................................................................................................”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản... Điều 2 như sau:
“...........................................................................................................................”
Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số   /QĐ-.... ngày.../.../20... của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng) - (nếu có).
1. Thay thế...... bằng..... tại điểm... khoản.... Điều....
...............................................................................................................................
2. Thay thế Biểu số.... Phụ lục.... bằng Biểu số.... Phụ lục.... ban hành kèm theo quyết định này.
...............................................................................................................................
3. Bãi bỏ từ, cụm từ....... tại hoặc điểm...... khoản..... Điều...... của Quyết định số    /QĐ-.... ngày.../.../20... của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng).
...............................................................................................................................
(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kèm theo)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc....), Cục trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:....., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl14]PHỤ LỤC V
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
	[bookmark: bieumau_ms_1_pl5]Mẫu số 01
	Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hội

	[bookmark: bieumau_ms_2_pl5]Mẫu số 02
	Hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

	[bookmark: bieumau_ms_3_pl5]Mẫu số 03
	Thống kê hiện trạng sử dụng đất của chủ rừng theo đơn vị hành chính cấp xã

	[bookmark: bieumau_ms_4_pl5]Mẫu số 04
	Thống kê hiện trạng rừng năm 20...

	[bookmark: bieumau_ms_5_pl5]Mẫu số 05
	Thống kê trữ lượng các loại rừng năm 20...

	[bookmark: bieumau_ms_6_pl5]Mẫu số 06
	Danh lục các loài thực vật rừng chủ yếu

	[bookmark: bieumau_ms_7_pl5]Mẫu số 07
	Danh lục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

	[bookmark: bieumau_ms_8_pl5]Mẫu số 08
	Danh lục các loài động vật rừng chủ yếu

	[bookmark: bieumau_ms_9_pl5]Mẫu số 09
	Danh lục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

	[bookmark: bieumau_ms_10_pl5]Mẫu số 10
	Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 20... - 20...

	[bookmark: bieumau_ms_11_pl5]Mẫu số 11
	Tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 20..... - 20....

	[bookmark: bieumau_ms_12_pl5]Mẫu số 12
	Tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản giai đoạn 20.... - 20...

	[bookmark: bieumau_ms_13_pl5]Mẫu số 13
	Tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 20.... - 20...

	[bookmark: bieumau_ms_14_pl5]Mẫu số 14
	Kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng


 

[bookmark: chuong_pl15]Mẫu số 01. THỐNG KÊ DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI 
(Thống kê các xã liên quan đến lâm phận của chủ rừng đến ngày 31/12/20... )
Tên chủ rừng:......................................................................................................................
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số hộ
	Nhân khẩu
	Lao động
	Diện tích canh tác bình quân (ha/người)
	Thu nhập bình quân (1000 đồng/người)

	
	
	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh
	DT khác
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Tổng
	Nông nghiệp
	Lâm nghiệp
	Tổng
	Nông nghiệp
	Lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1
	Xã A:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã B:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổngcộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: chuong_pl16]Mẫu số 02. HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VỀ GIAO THÔNG
Tên chủ rừng:...............................................
	STT
	Loại đường
	Tên tuyến đường
	Số hiệu tuyến (nếu có)
	Cấp đường
	Chiều dài (km)
	Mô tả đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Liên xã
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Liên huyện
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quốc lộ
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: chuong_pl17]Mẫu số 03: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHỦ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
(Đến ngày 31/12/20....)
Tên chủ rừng:......................................................................................................
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT
	Mã
	Tổng diện tích đất của chủ rừng
	Hiện trạng sử dụng đất của chủ rừng theo đơn vị hành chính cấp xã

	
	
	
	
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã B
	Xã C
	Xã D
	Xã Đ
	...
	.....
	.....
	....
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+....+(13)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	Tổng diện tích đất của chủ rừng quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất ở
	OCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đất có mặt nước ven biển (quan sát)
	MVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	MVT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất mặt nước ven biển có rừng
	MVR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	MVK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl18]Mẫu số 04. THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 20....
Tên chủ rừng:.................................................................................
Đơn vị tính: ha
	TT
	Phân loại rừng
	Mã
	Tổng
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Ghi chú (rừng ngoài 3 loại rừng)

	
	
	
	
	Cộng
	Vườn quốc gia
	Khu dự trữ thiên nhiên
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Khu NC, TNKH, vườn TVQG, rừng giống QG
	Cộng
	Đầu nguồn
	Rừng bảo vệ nguồn nước
	Rừng phòng hộ biên giới
	Rừng chắn gió, chắn cát
	Rừng chắn sóng, lấn biển
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(15)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
	1100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng tự nhiên
	1110 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng nguyên sinh
	1111 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng thứ sinh
	1112 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trồng
	1120 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng mới trên đất chưa có rừng
	1121 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có
	1122 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác
	1123 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng trên núi đất
	1210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trên núi đá
	1220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng trên đất ngập nước
	1230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng ngập mặn
	1231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng trên đất phèn
	1232
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng ngập nước ngọt
	1233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng trên cát
	1240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY
	1300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng gỗ tự nhiên 
	1310
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá
	1311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá
	1312
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá kim
	1313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim
	1313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng tre nứa
	1320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nứa
	1321
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vầu
	1322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tre/luồng
	1323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lồ ô
	1324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Các loài khác
	1325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	1330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Gỗ là chính
	1331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tre nứa là chính
	1332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng cau dừa
	1340
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	RỪNG GỖ TỰ NHIÊN PHÂN 
THEO TRỮ LƯỢNG
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng giàu
	1410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trung bình
	1420
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng nghèo
	1430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng nghèo kiệt
	1440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Rừng chưa có trữ lượng
	1450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Diện tích trồng chưa thành rừng
	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích khoanh nuôi tái sinh
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Diện tích khác
	2030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl19]Mẫu số 05. THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG NĂM 20....
Tên chủ rừng:............................................................
Đơn vị tính: (gỗ: m3/ha; tre, nứa: 1000 cây/ha)
	TT
	Phân loại rừng
	Mã
	Tổng
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Ghi chú (rừng ngoài 3 loại rừng)

	
	
	
	
	Cộng
	Vườn quốc gia
	Khu dự trữ thiên nhiên
	Khu bảo tồn loài - sinh cảnh
	Khu bảo vệ cảnh quan
	Khu NC, TNKH, vườn TVQG, rừng giống QG
	Cộng
	Đầu nguồn
	Rừng bảo vệ nguồn nước
	Rừng phòng hộ biên giới
	Rừng chắn gió, chắn cát
	Rừng chắn sóng, lấn biển
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(15)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	I
	RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
	1100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng tự nhiên
	1110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng nguyên sinh
	1111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng thứ sinh
	1112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trồng
	1120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng mới trên đất chưa có rừng
	1121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có
	1122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác
	1123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng trên núi đất
	1210
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trên núi đá
	1220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng trên đất ngập nước
	1230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng ngập mặn
	1231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng trên đất phèn
	1232
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng ngập nước ngọt
	1233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng trên cát
	1240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	RỪNG PHÂN THEO LOÀI CÂY
	1300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng gỗ tự nhiên 
	1310
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá
	1311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá rộng rụng lá
	1312
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ lá kim
	1313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim
	1313
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng tre nứa
	1320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nứa
	1321
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Vầu
	1322
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tre/luồng
	1323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Lồ ô
	1324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Các loài khác
	1325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa
	1330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Gỗ là chính
	1331
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tre nứa là chính
	1332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng cau dừa
	1340
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	RỪNG GỖ TỰ NHIÊN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG
	1400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rừng giàu
	1410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng trung bình
	1420
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rừng nghèo
	1430
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rừng nghèo kiệt
	1440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Rừng chưa có trữ lượng
	1450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: chuong_pl20]Mẫu số 06. DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chủ rừng:............................................................
	TT
	Họ
	Loài
	Ghi chú

	
	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học
	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl21]Mẫu số 07. DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Tên chủ rừng:..................................................................
	TT
	Tên khoa học loài cây
	Tên Việt Nam
	Địa điểm phân bố
	Theo quy định của:

	
	
	
	
	IUCN
	
	
	

	SĐVN
	NĐCP
	CITES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	                         
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl22]Mẫu số 08. DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chủ rừng:............................................................
	TT
	Họ
	Loài
	Ghi chú

	
	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học
	Tên Việt Nam
	Tên Khoa học
	

	1
	 
	 
	 
	 
	Ví dụ: ít, trung bình, nhiều.

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl23]Mẫu số 09. DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Tên chủ rừng:............................................................
	TT
	Tên khoa học loài động vật rừng
	Tên Việt Nam
	Địa điểm phân bố
	Theo quy định của:

	
	
	
	
	IUCN
	
	
	

	SĐVN
	NĐCP
	CITES
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: SĐVN: Sách đỏ Việt Nam; NĐCP: Nghị định của Chính phủ
 

[bookmark: chuong_pl24]Mẫu số 10. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng:....................................................................................
Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	LOẠI ĐẤT
	Mã
	Hiện trạng tổng diện tích đất của chủ rừng năm 202...
	Tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất 5 năm của chủ rừng giai đoạn 202.. - 202..

	
	
	
	
	Giai đoạn 202... - 202..
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Năm...
	Năm.....
	Năm....
	Năm....
	Năm....
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	Tổng diện tích đất của chủ rừng quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất ở
	OCT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Đất có mặt nước ven biển (quan sát)
	MVB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	MVT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất mặt nước ven biển có rừng
	MVR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	MVK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl25]Mẫu số 11. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 20... - 20...
Tên chủ rừng:............................................................
Đơn vị tính: ha
	 
	HẠNG MỤC
	Tổng cộng
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Ghi chú

	
	
	
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	BẢO VỆ RỪNG HIỆN CÓ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Bảo vệ rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Bảo vệ rừng trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	PHÁT TRIỂN RỪNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Nuôi dưỡng rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Làm giàu rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Trồng rừng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Trồng lại rừng sau khai thác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Chăm sóc rừng trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Chăm sóc rừng trồng năm 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b) Chăm sóc rừng trồng năm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c) Chăm sóc rừng trồng năm 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. ...............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Rừng tự nhiên (ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Rừng trồng (ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl26]Mẫu số 12. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KHAI THÁC LÂM SẢN GIAI ĐOẠN 20... - 20...
Tên chủ rừng:............................................................
Đơn vị tính: m3; 1000 cây, tấn
	 
	HẠNG MỤC
	Tổng cộng
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Ghi chú

	
	
	
	Cộng 
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	

	(1)
	(2)
	 
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	KHAI THÁC RỪNG               TỰ NHIÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Khai thác chính 
	 
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	Chưa áp dụng
	 

	 
	- Diện tích (ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sản lượng (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Khai thác tận thu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Khai thác tận dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	KHAI THÁC RỪNG TRỒNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Khai thác rừng trồng
	 
	Chỉ áp dụng rừng trồng thực nghiệm, nghiên cứu khoa học
	Theo quy chế quản lý rừng (% diện tích được khai thác) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sản lượng (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Khai tác tận thu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Khai tác tận dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	KHAI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Tre, nứa, vầu, lồ ô...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích (ha)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sản lượng (1.000 cây)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Song, mây (Tấn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Nhựa thông (Tấn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	..........................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl27]Mẫu số 13. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOẠN 20... - 20...
Tên chủ rừng:............................................................
Đơn vị tính: m2; trạm, km, cái
	 
	HẠNG MỤC
	Tổng cộng
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất
	Ghi chú

	
	
	
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	Cộng
	Năm...
	...
	....
	

	(1)
	(2)
	 
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Chòi canh lửa rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số lượng (chòi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số lượng (chòi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số lượng (Trạm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Số lượng (Trạm)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường ranh cản lửa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Băng trắng (km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tu bổ, nâng cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Băng xanh (km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Tu bổ, nâng cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- 
	Xây dựng mới (cái)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Sửa chữa, cải tạo nâng cấp (cái)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	Đường lâm nghiệp, vận xuất, vận chuyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xây dựng mới (km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sửa chữa, nâng cấp (km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhà làm việc (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Sửa chữa, nâng cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhiệm vụ khác.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
[bookmark: chuong_pl28]Mẫu số 14. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG
Tên chủ rừng:............................................................
(áp dụng đối với chủ rừng là tập đoàn, tổng công ty, công ty, hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)
Đơn vị tính: nghìn đồng
	Chỉ tiêu
	Mã 
	Năm 20...
	Năm 20...
	Năm 20...
	Trung bình 3 năm

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	 
	 
	 
	 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	 
	 
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
	10
	 
	 
	 
	 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	 
	 
	 
	 

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
	20
	 
	 
	 
	 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	 
	 
	 
	 

	7. Chi phí tài chính
	22
	 
	 
	 
	 

	- Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	 
	 
	 
	 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	 
	 
	 
	 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	 
	 
	 

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	 
	 
	 
	 

	{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
	
	
	
	
	

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	 
	 
	 

	12. Chi phí khác
	32
	 
	 
	 
	 

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	 
	 
	 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	 
	 
	 
	 

	(50 = 30 + 40)
	
	
	
	
	

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	 
	 
	 
	 

	16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại
	52
	 
	 
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	 
	 
	 
	 

	(60 = 50 - 51 - 52)
	
	
	
	
	

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với chủ rừng là công ty cổ phần.

[bookmark: chuong_pl29]PHỤ LỤC VI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững)
	CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN 
TÊN CHỦ RỪNG....
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BC-
	......., ngày   tháng   năm 20.....


 
[bookmark: chuong_pl29_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl29_name_name]KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: chuong_pl29_name_name_name](áp dụng đối với chủ rừng)
Kính gửi:...........................(1)......................................
[bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_12][bookmark: tvpllink_jrzvqfqghk_13]Thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững; Thông tư số    /202../TT-BNNPTNT ngày   /   /202... của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT;
Chủ rừng (Tên chủ rừng) Báo cáo...(1)... kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững năm 20..., như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
	STT
	Chi tiết
	Kế hoạch
	Kết quả/tỷ lệ đạt/đánh giá

	I
	Hiệu quả môi trường
	 
	 

	1
	Tổng diện tích rừng được quản lý (ha)
	 
	 

	- 
	Diện tích rừng tự nhiên
	 
	 

	-
	Diện tích rừng trồng
	 
	 

	2
	Độ che phủ rừng (%)
	 
	 

	3
	Bảo tồn đa dạng sinh học
	 
	 

	-
	Số loài thực vật rừng
	 
	 

	- 
	Số loài động vật rừng
	 
	 

	4
	Diện tích khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái (ha)
	 
	 

	5
	Phòng chống xói mòn, sạt lở đất (ha)
	 
	 

	6
	Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
	 
	 

	7
	Thu gom, xử lý rác thải
	 
	 

	....
	....................
	 
	 

	II
	Hiệu quả xã hội
	 
	 

	1
	Lao động có việc làm và có thu nhập ổn định
	 
	 

	2
	Số hộ gia đình được nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng
	 
	 

	3
	Giá trị lâm sản ngoài gỗ người dân được hưởng lợi
	 
	 

	-
	Gỗ làm nhà, làm đồ gia dụng
	 
	 

	-
	Lâm sản ngoài gỗ tre nứa
	 
	 

	-
	...
	 
	 

	4
	Phúc lợi xã hội được xây dựng, hoặc sửa chữa, nâng cấp
	 
	 

	-
	Trạm y tế
	 
	 

	-
	Trường mẫu giáo/nhà trẻ
	 
	 

	-
	Nhà sinh hoạt cộng đồng
	 
	 

	...
	...
	 
	 

	III
	Hiệu quả kinh tế
	 
	 

	1
	Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng
	 
	 

	2
	Khối lượng sản phẩm gỗ chế biến (chủ rừng sản xuất)
	 
	 

	3
	Khối lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ (chủ rừng sản xuất)
	 
	 

	4
	Tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả
	 
	 

	5
	Doanh thu và lợi nhuận (chủ rừng sản xuất)
	 
	 

	..
	..............................
	 
	 


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG THEO TIÊU CHÍ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch
	Kết quả/tỷ lệ đạt/đánh giá

	1
	Thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ rừng
	 
	 

	-
	Kế hoạch bảo vệ rừng
	 
	 

	-
	Kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	 
	 

	-
	Kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	 
	 

	-
	Kế hoạch nuôi dưỡng rừng tự nhiên
	 
	 

	-
	Kế hoạch làm giàu rừng
	 
	 

	-
	Kế hoạch trồng rừng
	 
	 

	-
	Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng
	 
	 

	-
	Kế hoạch khai thác lâm sản ngoài gỗ
	 
	 

	-
	Kế hoạch sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp (rừng phòng hộ, rừng sản xuất)
	 
	 

	- 
	 Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
	 
	 

	-
	Kế hoạch chế biến, tiêu thụ gỗ, sản phẩm gỗ (chủ rừng sản xuất)
	 
	 

	-
	Kế hoạch hạ tầng giao thông.
	 
	 

	-
	Kế hoạch cung cấp dịch vụ môi trường rừng
	 
	 

	-
	...
	 
	 

	2
	Thực hiện quy chế khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ
	 
	 

	3
	Thực hiện quy trình, quy phạm khai thác (phù hợp với chủ rừng)
	 
	 

	-
	Xây dựng đường; bãi gỗ
	 
	 

	-
	Quản lý các khu rừng có giá trị về sinh thái
	 
	 

	-
	Gốc chặt đúng tiêu chuẩn
	 
	 

	-
	Khai thác đúng cây bài chặt
	 
	 

	-
	Số lượng cây đổ gãy
	 
	 

	-
	Vệ sinh rừng sau khai thác
	 
	 

	-
	...
	 
	 

	4
	Sản lượng khai thác rừng trồng so với kế hoạch
	 
	 

	5
	Chuyển đổi giữa các loại rừng và chuyển sang mục đích khác
	 
	 

	6
	Sử dụng các chế phẩm sinh học
	 
	 

	7
	Hóa chất sử dụng trong quản lý bảo vệ rừng
	 
	 

	8
	Tăng trưởng, tái sinh rừng 
	 
	 

	9
	Những thay đổi của hệ động, thực vật rừng
	 
	 

	10
	Những tác động môi trường và xã hội của hoạt động lâm nghiệp
	 
	 

	11
	...........
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Đánh giá chung kết quả đạt được:............ (và thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân) ............................................................................................................................
..............................................................................................................................
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chủ rừng (Tên chủ rừng) Báo cáo...................................(1)................................
............................................................................................................................/.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Lưu: VT,......
	Chủ rừng 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu nếu có)


Ghi chú (1): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chủ quản (nếu có) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
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THÀNH PHỐ HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 855 /QĐ-UBND 
	Thành phố Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
thành phố Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp
tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về
phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Quyết định số 3422/QĐ-BNN-TCLN ngày 28 tháng 8 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế
hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày
11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 664/SNNPTNT-CCKL ngày 06 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp
tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các đơn
vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, NN.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương









		ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Huế
(Kèm theo Quyết định số 855 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2022 
của UBND thành phố Huế)


Theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 27/02/2022 của UBND tỉnh về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Huế năm 2020, toàn tỉnh hiện có 288.401,82 ha rừng, trong đó: rừng tự nhiên: 211.243,37 ha; rừng trồng đã thành rừng 77.158,45 ha; diện tích mới trồng chưa thành rừng: 22.883,06 ha; độ che phủ rừng đạt 57,38%.
Với diện tích rừng trồng hơn 100.000 ha nên công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh đang gặp không ít khó khăn do tốc độ phát triển trồng rừng sản xuất tăng cao; tác động của con người vào rừng khá lớn; bên cạnh đó, thời tiết vào những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đặc biệt, tình trạng nắng nóng liên tục kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, làm tăng nguy cơ cháy rừng; trong lúc đó, các hoạt động đốt xử lý thực bì, đốt hương, vàng mã,… và một số tác nhân khách quan khác là mối đe dọa cháy rừng tại các địa phương bất kỳ lúc nào.
Thực hiện Kế hoạch PCCCR triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC ban hành kèm theo Quyết định số 3422/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tiếp tục thực hiện các quy định có liên quan về PCCCR của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Huế và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/3/2022 của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022, để chủ động phòng ngừa cháy rừng hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Huế như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm chủ động công tác PCCCR, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Kiểm lâm với lực lượng vũ trang, chủ rừng và các lực lượng khác trong công tác PCCCR, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tình hình PCCCR và xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.
- Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng”, “phòng là chính, chữa cháy kịp thời”, để bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, chủ động phát hiện sớm cháy rừng, kịp thời ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy hiệu quả, an toàn, hạn chế thấp nhất số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở, các ban, ngành và chủ rừng đối với công tác PCCCR theo tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
- Thực hiện nghiêm các nội dung về PCCCR tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát; chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản, tài nguyên rừng và ảnh hưởng môi trường sống. 
2. Yêu cầu
- Đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành một cách khẩn trương, kịp thời trước các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCCR kịp thời hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống cháy rừng lớn vượt quá tầm kiểm soát của các địa phương. 
- Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.
- Kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế từng địa bàn, bảo đảm khi có tình huống cháy rừng xảy được xử lý và dập tắt kịp thời, tránh cháy lan, cháy lớn.
- Tuân thủ phương châm “4 tại chỗ và 5 sẵn sàng” trong PCCCR.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PCCCR
1. Xác định vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
Trên địa bàn tỉnh được xác định 5 vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lan, cháy lớn theo phương án huy động lực lượng khi xảy ra cháy lớn như sau: 
a) Vùng 1: Bắc Hải Vân - Phú Lộc, từ thị trấn Phú Lộc đến thị trấn Lăng Cô, tập trung chủ yếu là rừng trồng Keo, một phần diện tích rừng tự nhiên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (vùng giáp ranh thành phố Đà Nẵng) và một số diện tích rừng Thông, thực bì đa số là cây bụi, cỏ tranh, lau lách và lá Thông khô, địa hình rừng đồi núi, một số diện tích gần các khu du lịch nghỉ dưỡng, gồm: diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân; rừng tại các xã, thị trấn: Lăng Cô, Phú Lộc, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, Lộc Trì, thuộc huyện Phú Lộc (trong đó có diện tích rừng tại các đèo: Hải Vân, Phú Gia, Phước Tượng và Mũi Né); diện tích rừng của Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa và rừng tại địa bàn các xã: Xuân Lộc, Lộc Sơn, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa, thuộc huyện Phú Lộc; diện tích rừng đèo La Hy, giáp ranh xã Xuân Lộc và Hương Phú, huyện Nam Đông.
b) Vùng 2: Hương Thủy - Tây Nam thành phố Huế, tập trung chủ yếu là rừng trồng Keo và diện tích rừng Thông của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy và rừng Thông đặc dụng cảnh quan thuộc thành phố Huế, thực bì cây bụi, lau lách và lá Thông khô dày, gồm: diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, rừng thuộc địa bàn các xã, phường: Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hoà, Thủy Phương, Thủy Dương; rừng của Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong; rừng thuộc địa bàn các phường: An Cựu, An Tây, thành phố Huế; xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
c) Vùng 3: Hương Trà và Quốc lộ 49 nằm trên địa bàn thị xã Hương Trà, tập trung chủ yếu là rừng trồng Keo, một phần diện tích rừng Thông của các Hợp tác xã, thực bì cây bụi, cỏ tranh, lau lách và lá Thông khô, địa hình đồi núi dốc, gồm: diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ và rừng thuộc địa bàn các xã, phường: Bình Tiến, Bình Thành, Hương Thọ, Hương Bình, Hương Văn, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, thuộc thị xã Hương Trà.
d) Vùng 4: A Lưới và tuyến Quốc lộ 49 nằm trên địa bàn huyện A Lưới, tập trung chủ yếu là rừng trồng Keo, một số diện tích rừng Thông của Hợp tác xã và diện tích rừng tự nhiên huyện A Lưới; thực bì cây bụi, cỏ tranh, lau lách, địa hình rừng đồi núi, dốc cao, có đường Quốc lộ 49 ngang qua, gồm: diện tích rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa và diện tích rừng thuộc địa bàn xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, huyện A Lưới.
đ) Vùng 5: Phong Điền - Quảng Điền, gồm rừng trồng Keo, rừng Thông và diện tích rừng tự nhiên huyện Phong Điền; thực bì cây bụi, cỏ tranh, lau lách; địa hình rừng đồi núi, dốc cao và rừng Keo, Phi lao vùng cát thuộc huyện Quảng Điền và một phần của huyện Phong Điền, gồm: diện tích rừng của Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Phong Điền, các Hợp tác xã, diện tích rừng thuộc địa bàn các xã: Phong Xuân, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong An, Phong Thu và rừng trồng vùng cát xã Quảng Lợi, Quảng Thái, thuộc huyện Quảng Điền.
2. Công tác phòng cháy rừng
a) Kiện toàn lực lượng, bổ sung phương án PCCCR
- Củng cố rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 09 Ban Chỉ đạo cấp huyện, các Ban Chỉ đạo cấp xã, các tổ, đội PCCCR hàng năm.
- Củng cố, kiện toàn và bố trí sắp xếp phù hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (Chi cục Kiểm lâm) theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC rừng theo quy định; tăng cường lực lượng, bám sát địa bàn, thường trực PCCC rừng. 
- Phối hợp các lực lượng: Kiểm lâm, Quân đội, Công an, Biên phòng các cấp chủ động thực hiện và tham mưu giúp chính quyền địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị và sẵn sàng ứng phó chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; duy trì công tác phối hợp theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, các quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR và thực hiện tốt Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.
- Rà soát, bổ sung phương án PCCCR mùa khô năm 2022 phù hợp với đặc điểm, tình hình, khả năng và nguồn lực của từng chủ rừng, các địa phương để phát huy hiệu quả công tác PCCCR; xác định diện tích khu rừng có nguy cơ cháy, nắm chắc các tuyến đường, đường mòn dẫn đến khu rừng (trên bản đồ và thực địa). 
- Chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các công trình phòng cháy theo kế hoạch hàng năm.
b) Công tác tuyên truyền
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Nhà nước về PCCCR tới nhân dân, chủ rừng trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thành phố Huế, các cơ quan Đài, Báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thường xuyên đưa tin cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, nêu gương các tổ chức, cá nhân điển hình làm tốt công tác PCCCR.
c) Cảnh báo nguy cơ cháy rừng
Chi cục Kiểm lâm thường xuyên cập nhật kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Chỉ huy cấp xã để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, biển cấp dự báo cháy rừng đến người dân, chủ rừng biết chủ động thực hiện PCCCR.
d) Thực hiện các biện pháp lâm sinh phòng cháy rừng
- Đối với các khu rừng trồng tập trung, rừng thông cảnh quan trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thúc đẩy các chủ rừng chủ động biện pháp lâm sinh dọn thực bì, giảm vật liệu cháy; làm đường băng cản lửa, phát dọn, vệ sinh đường băng đã có trên diện tích các khu rừng trồng.
- Lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt việc xử lý thực bì để trồng rừng, làm nương rẫy, vệ sinh rừng sau khai thác rừng, thời vụ chăm sóc rừng để đảm bảo hạn chế vật liệu cháy trong mùa khô.
đ) Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy và chữa cháy rừng trước và trong mùa khô theo định kỳ, đột xuất
Chi cục Kiểm lâm phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra PCCCR; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR phối hợp Công an cấp huyện, các Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức kiểm tra công tác PCCCR các chủ rừng, chính quyền cơ sở; chỉ đạo kiểm lâm phụ trách khu vực trong phạm vi trách nhiệm của mình tổ chức phối hợp kiểm tra phòng cháy và chữa cháy rừng 
Thời gian kiểm tra từ tháng 3-10, theo hình thức định kỳ, hoặc đột xuất, chú trọng vào các ngày nắng nóng cao điểm và các dịp lễ hội trong năm.
3. Bố trí lực lượng và phương tiện PCCCR
a) Phân vùng lực lượng và phương tiện PCCCR
Với điều kiện cụ thể của 5 vùng trọng điểm cháy đã xác định, lực lượng, phương tiện được huy động theo các cấp như sau: 
- Vùng 1: Bắc Hải Vân - Phú Lộc, từ thị trấn Phú Lộc đến thị trấn Lăng Cô
+ Lực lượng bao gồm: Lực lượng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên lâm nghiệp Nam Hòa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, các đồn Biên phòng 232, 236 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn: Lăng Cô, Phú Lộc, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, Lộc Trì, Xuân Lộc, Lộc Sơn, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hoà (kèm theo phụ lục I.1).
+ Phương tiện: Gồm phương tiện chủ đạo của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa và dụng cụ thủ công của nhân dân các xã, thị trấn (Kèm theo phụ lục I.2). 
- Vùng 2: Hương Thủy - Tây Nam thành phố Huế
+ Lực lượng bao gồm: Lực lượng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 và số 3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Miền Trung - Tây Nguyên đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh, lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường: Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Bằng, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Phú Bài; các phường: An Cựu, An Tây, thành phố Huế (Kèm theo phụ lục II.1).
+ Phương tiện: Gồm phương tiện chủ đạo của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 1 và số 3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, dụng cụ chữa cháy của Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh đã được tăng cường và dụng cụ thủ công của nhân dân các xã, phường, thị trấn (Kèm theo phụ lục II.2).
- Vùng 3: Hương Trà và Quốc lộ 49 nằm trên địa bàn thị xã Hương Trà
+ Lực lượng bao gồm: Lực lượng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 2 và số 3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh được huy động bổ sung, lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường: Bình Tiến, Bình Thành, Hương Thọ, Hương Bình, Hương Văn, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, thuộc thị xã Hương Trà (Kèm theo phụ lục III.1).
+ Phương tiện: Gồm phương tiện chủ đạo của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộộ số 2 và số 3, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong và dụng cụ thủ công của nhân dân các xã, thị trấn (Kèm theo phụ lục III.2). 
- Vùng 4: A Lưới và tuyến Quốc lộ 49 nằm trên địa bàn huyện A Lưới
+ Lực lượng bao gồm: Lực lượng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện A Lưới, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, Đội cơ động - PCCCR số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới (Kèm theo phụ lục IV.1).
+ Phương tiện: Gồm phương tiện chủ đạo của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện A Lưới, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa và dụng cụ thủ công của nhân dân các xã, thị trấn (Kèm theo phụ lục IV.2).
- Vùng 5: Phong Điền - Quảng Điền
+ Lực lượng bao gồm: Lực lượng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 4, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Phong Điền, lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã: Phong Xuân, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong An, Phong Thu, huyện Phong Điền; các xã Quảng Lợi, Quảng Thái, huyện Quảng Điền (Kèm theo phụ lục V.1).
+ Phương tiện: Gồm phương tiện chủ đạo của Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 4, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền và Quảng Điền, Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Phong Điền và dụng cụ thủ công của nhân dân các xã, thị trấn (Kèm theo phụ lục V.2).
b) Phân cấp lực lượng
- Cấp xã:
+ Lực lượng chính gồm: Chủ rừng có rừng bị cháy, Kiểm lâm phụ trách khu vực.
+ Lực lượng phối hợp gồm: Dân quân tự vệ, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, tổ đội bảo vệ rừng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của thôn, bản, làng, tổ dân phố, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng và địa phương lân cận.
- Cấp huyện:
+ Lực lượng chính gồm: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Kiểm lâm cấp huyện, chủ rừng có rừng bị cháy.
+ Lực lượng phối hợp gồm: Cơ quan Quân sự cấp huyện, cơ quan Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn, các đơn vị Quân đội trung ương đóng quân trên địa bàn huyện, Công an cấp huyện, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng và địa phương lân cận, các chủ rừng khác khi được huy động.
- Cấp tỉnh:
+ Lực lượng chính gồm: Lực lượng của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh, Kiểm lâm, chủ rừng có rừng bị cháy.
+ Lực lượng phối hợp gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị Quân đội trung ương đóng quân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, lực lượng tại địa phương nơi xảy ra cháy rừng, các chủ rừng khác khi được huy động.
III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY LỰC LƯỢNG LIÊN NGÀNH CHỮA CHÁY RỪNG
[bookmark: muc_5]1. Trường hợp đám cháy mới phát sinh (cháy nhỏ), đám cháy mới phát sinh, quy mô đám cháy dưới 01 ha và không có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; có thể kiểm soát được bởi lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ của chủ rừng hoặc của cấp xã.
a) Khi phát hiện cháy rừng, chủ rừng phải huy động ngay lực lượng, công cụ để chữa cháy.
- Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân thì trưởng thôn, bản nơi xảy ra cháy rừng phải huy động lực lượng, phương tiện cần thiết của thôn, bản để chữa cháy. Đồng thời với việc tổ chức chữa cháy phải báo cáo ngay cho Kiểm lâm phụ trách khu vực, Ủy ban nhân dân cấp xã để có phương án hỗ trợ kịp thời. Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương đến hiện trường đám cháy, trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng và huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để chữa cháy rừng.
- Đối với chủ rừng là tổ chức, khi phát hiện đám cháy, chủ rừng phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện thiết bị của chủ rừng để chữa cháy rừng; chủ rừng trực tiếp là người chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. Đồng thời với việc tổ chức chữa cháy phải báo cáo ngay cho Kiểm lâm phụ trách khu vực, UBND cấp xã để có phương án hỗ trợ kịp thời.
b) Kiểm lâm phụ trách khu vực có trách nhiệm báo cáo ngay cho Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tình hình diễn biến cháy rừng, tình hình tổ chức cứu chữa, để có phương án hỗ trợ kịp thời và trực tiếp tham gia chữa cháy rừng.
c) Trong trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát của cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy rừng (khi báo cáo cần nói rõ địa điểm, đường đi và hướng lan tràn của đám cháy).
2. Trường hợp đám cháy phát hiện chậm, có nguy cơ lan rộng sang các khu vực xung quanh (đám cháy trung bình), đám cháy có quy mô từ 01 ha đến 03 ha, nhưng chủ rừng, UBND cấp xã chưa kiểm soát, dập tắt được, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; cần huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng của cấp huyện.
a) Sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã Chủ tịch UBND cấp huyện một mặt huy động ngay lực lượng Cơ động của huyện (Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR; Công an phòng cháy, chữa cháy huyện và Quân sự huyện) khẩn trương tiếp cận hiện trường để chỉ đạo chữa cháy rừng; mặt khác, huy động lực lượng phương tiện trên địa bàn các xã lân cận để tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng.
b) Chủ tịch UBND cấp huyện có mặt tại hiện trường là người trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt hướng dẫn chữa cháy, chỉ đường cho lực lượng chữa cháy rừng.
c) Khi có có nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng, người chỉ huy chữa cháy của từng lực lượng chịu sự chỉ đạo chung của Chủ tịch UBND cấp huyện; người chỉ huy chữa cháy rừng của từng lực lượng như sau:
- Đối với lực lượng Quân đội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thủ trưởng đơn vị là người chỉ huy chữa cháy rừng.
- Đối với lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng là tổ chức, người đứng đầu tổ chức là người chỉ huy hoặc ủy quyền người chỉ huy chữa cháy rừng.
- Đối với các lực lượng khác tham gia chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
d) Khi triển khai chữa cháy hoặc phân tích, đánh giá vụ cháy xảy ra ở nơi khó khăn, phức tạp và các lực lượng trên địa bàn huyện không tự giải quyết được, vượt quá khả năng kiểm soát của cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh để huy động chữa cháy rừng.
3. Trường hợp đám cháy bùng phát trên quy mô lớn và nguy cơ cháy lan nhanh trên diện rộng (cháy lớn), đám cháy có quy mô từ 03 ha đến 15 ha, chủ rừng, UBND cấp huyện không kiểm soát, dập tắt được, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; cần huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng của cấp tỉnh.
Sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý để chữa cháy rừng; khẩn trương tiếp cận đám cháy để chỉ đạo chữa cháy rừng; cụ thể:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến khu vực xảy ra cháy rừng để hướng dẫn các lực lượng và tham gia chữa cháy rừng.
b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Huy động đơn vị quân đội của địa phương tham gia chữa cháy rừng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.
c) Công an tỉnh: Điều động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tham gia chữa cháy rừng (bao gồm cả xe chữa cháy chuyên dụng ở những nơi có thể tiếp cận được mục tiêu), nhanh chóng triển khai phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tại các khu vực xảy ra cháy rừng và triển khai các phương án bảo vệ các công trình trọng điểm.
d) Sở Thông tin và Truyền thông: Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt ở các khu vực xảy ra cháy rừng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh; quy định chế độ ưu tiên về thông tin, truyền tin, các dịch vụ bưu chính phục vụ chữa cháy rừng đảm bảo nhanh chóng, an toàn, chính xác, thông suốt trong mọi tình huống.
đ) Sở Y tế: Cơ động các tổ y tế đến các địa bàn xảy ra cháy rừng theo sự phân công của Ban chỉ đạo, để sẵn sàng cấp cứu người bị nạn, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.
e) Sở Giao thông vận tải: sẵn sàng các xe chuyên chở để chở người và thiết bị khi có yêu cầu. Triển khai ngay lực lượng sửa chữa, khắc phục các đoạn đường bị hư hại, bảo đảm giao thông để cơ động lực lượng đến khu vực xảy ra cháy rừng, đồng thời tìm đường vòng vượt, phối hợp với Công an để ứng cứu, giải tỏa ách tắc giao thông.
g) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, tùy theo chức năng của mình cơ động lực lượng tham gia chữa cháy, sẵn sàng chi viện cho các đơn vị khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.
h) Khi có có nhiều lực lượng tham gia chữa cháy rừng, thì người đứng đầu của từng lực lượng là người chỉ huy chữa cháy rừng, chịu sự chỉ đạo chung của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, người chỉ huy chữa cháy rừng của từng lực lượng như sau:
- Đối với lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thủ trưởng đơn vị là người chỉ huy chữa cháy rừng.
- Đối với lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng là tổ chức, người đứng đầu tổ chức là người chỉ huy hoặc ủy quyền người chỉ huy chữa cháy rừng.
- Đối với các lực lượng khác tham gia chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
4. Trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát của tỉnh hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh quốc phòng cần hỗ trợ của Trung ương
Đám cháy có diện tích từ 15 ha trở lên, vượt quá khả năng kiểm soát của tỉnh, hoặc đám cháy quy mô không lớn nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, đến an ninh quốc phòng, sự an toàn của các công trình quan trọng, các công trình, vật kiến trúc có nguy cơ gây cháy nổ lớn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để huy động chữa cháy rừng.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:
- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các địa phương, các chủ rừng trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cập nhật và thông tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng, thông báo cho các địa phương và chủ rừng biết để sẵn sàng có phương án chữa cháy rừng kịp thời.
- Huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị và tham mưu huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng lớn trên diện rộng, vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở theo Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm và các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng và lực lượng địa phương cơ sở.
- Thực hiện tốt việc dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, Tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đề xuất kinh phí hằng năm cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
- Tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy rừng theo chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất trong phạm vi quản lý và khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.
- Nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan, đơn vị cần thiết khác biết để chi viện chữa cháy rừng.
- Tham gia chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
- Chỉ đạo phối hợp thực hiện khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.
2. Chủ rừng
Chủ rừng phải chủ động thực hiện công tác PCCCR theo phương án của đơn vị, tăng cường vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính khi xảy ra cháy rừng trên diện tích được giao quản lý, bảo vệ.
3. Chính quyền địa phương cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm PCCCR theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác PCCCR theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
4. Lực lượng vũ trang: Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng tổ chức phối hợp lực lượng tham gia chữa cháy rừng theo quy định tại Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.
5. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Cơ quan Thường trực PCCCR (Chi cục Kiểm lâm) tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về Lâm nghiệp và Phòng chống thiên tai.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn đề xuất kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm về phòng cháy chữa cháy rừng thông qua Dự án Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm thành phố Huế, giai đoạn 2022-2025.
7. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn đề xuất đầu tư kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy rùng.
8. Các sở, ban, ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ PCCCR trên địa bàn tỉnh.
9. Các đơn vị truyền thông, báo chí thường xuyên phối hợp đưa tin tuyên truyền sâu rộng về thiên tai cháy rừng để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân khi sử dụng lửa gần rừng, ven rừng và trong rừng.
V. ĐẢM BẢO KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCCCR
Các đơn vị, địa phương, chủ rừng thực hiện theo kế hoạch phân bổ hàng năm và theo quy định hiện hành của nhà nước.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các cơ quan liên quan chủ động, tổ chức triển khai theo Kế hoạch để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao./.
Phụ lục I.1
LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀ PHỐI HỢP PCCCR CỦA VÙNG 1 BẮC HẢI VÂN - PHÚ LỘC, TỪ THỊ TRẤN PHÚ LỘC ĐẾN THỊ TRẤN LĂNG CÔ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 5, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	10
	Đội trưởng
	Điều khiển và vận hành 02 xe chữa cháy chuyên dụng

	2
	Hạt Kiểm lâm Phú Lộc
	15
	Hạt trưởng
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2
	8
	Đội trưởng
	

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ
Bắc Hải Vân
	10
	Giám đốc
	

	5
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên lâm nghiệp Nam Hòa
	10
	Giám đốc
	

	6
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc
	25
	Trung đội
trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	7
	Đồn Biên phòng 232 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	30
	Đồn trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	8
	Đồn Biên phòng 236 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	30
	Đồn trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	9
	Lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn: Lăng Cô, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy
	30 người/xã, thị trấn
	Chủ tịch xã, 
thị trấn
	120 người của 4 xã, thị trấn

	10
	Lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn: Lộc Trì, Phú Lộc
	30 người/xã, thị trấn
	Chủ tịch xã, 
thị trấn
	60 người của 2 xã, thị trấn

	11
	Lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã: Xuân Lộc, Lộc Sơn, Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa
	30 người/xã, thị trấn
	Chủ tịch xã
	150 người của 5 xã




Phụ lục I.2
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR CHỦ ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ - VÙNG 1
BẮC HẢI VÂN - PHÚ LỘC, TỪ THỊ TRẤN PHÚ LỘC ĐẾN THỊ TRẤN LĂNG CÔ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 5, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	
	
	

	
	Xe chữa cháy chuyên dụng
	chiếc
	2
	

	2
	Hạt Kiểm lâm Phú Lộc
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	20
	

	
	Xẻng
	cái
	10
	

	
	Cào
	cái
	10
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2 
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước
	cái
	2
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	20
	

	
	Xẻng
	cái
	10
	

	
	Cào
	cái
	10
	

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước
	cái
	3
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	20
	

	5
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước
	cái
	1
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	20
	

	
	Dụng cụ thủ công (rựa, cuốc, xẻng, cào, can nước…) của lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn, 01 người/cái
	cái
	150
	


 

Phụ lục II.1
LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀ PHỐI HỢP PCCCR CỦA VÙNG 2
HƯƠNG THỦY - TÂY NAM THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1 và số 3, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	20
	Các Đội trưởng 
	Điều khiển và vận hành 02 xe chữa cháy chuyên dụng cho mỗi Đội

	2
	Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy
	15
	Hạt trưởng
	

	3
	Hạt Kiểm lâm thành phố Huế
	10
	Hạt trưởng
	

	4
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR
số 2 
	8
	Đội trưởng
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy
	20
	Giám đốc
	

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên lâm nghiệp Tiền Phong
	25
	Giám đốc
	

	7
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	100
	Đại đội trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	8
	Trung đoàn Cảnh sát cơ động của Bộ Công an đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy
	50
	Đại đội trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	9
	Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh
	50
	Trưởng phòng
	

	10
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy
	30
	Chỉ huy trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	11
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	100
	Trưởng Ban tác huấn
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	12
	Ban Chỉ huy Quân sự thành Phố Huế
	50
	Chỉ huy trưởng
	

	13
	Chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường: Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hoà, Thủy Bằng, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, phường Phú Bài/thị xã Hương Thủy và các phường An Cựu, An Tây/thành phố Huế
	300
(30 người/xã, phường)
	Chủ tịch xã, phường
	




Phụ lục II.2
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR CHỦ ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ - VÙNG 2
HƯƠNG THỦY - TÂY NAM THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1 và số 3, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	
	
	

	
	Xe chữa cháy chuyên dụng
	chiếc
	4
	Mỗi đơn vị 2 chiếc

	2
	Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Máy phun đất
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy rừng
	chiếc
	2
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Xẻng
	cái
	20
	

	
	Cào
	cái
	20
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	
	Máy bộ đàm cố định 50W
	cái
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	3
	Hạt Kiểm lâm thành phố Huế
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Máy phun đất
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy rừng
	chiếc
	2
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Xẻng
	cái
	20
	

	
	Cào
	cái
	20
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	
	Máy bộ đàm cố định 50W
	cái
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	4
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 2 
	
	
	Sử dụng số lượng các loại phương tiện thiết bị như ở Vùng 1

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	50
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	10
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	5
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	7
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	

	
	Rựa cán dài và bàn dập lửa
	cái
	150
	Dụng cụ đã được tăng cường cho đơn vị

	8
	Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh
	
	
	

	
	Rựa cán dài và bàn dập lửa
	cái
	50
	Dụng cụ đã được tăng cường cho đơn vị

	9
	Dụng cụ thủ công (rựa, cuốc, xẻng, cào, can nước…) của lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường, 01 người/cái
	cái
	210
	


Phụ lục III.1
LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀ PHỐI HỢP PCCCR CỦA VÙNG 3
HƯƠNG TRÀ VÀ QUỐC LỘ 49 NẰM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 2 và số 3, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	20
	Các Đội trưởng 
	Điều khiển và vận hành 02 xe chữa cháy chuyên dụng cho mỗi Đội

	2
	Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà
	15
	Hạt trưởng
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1
	8
	Đội trưởng
	

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ
	20
	Giám đốc
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
	20
	Giám đốc
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong
	20
	Giám đốc
	

	7
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	50
	Trưởng Ban tác huấn
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	8
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh được huy động bổ sung
	100
	Đại đội trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	9
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà
	30
	Chỉ huy trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	10
	Chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường: Bình Tiến, Bình Thành, Hương Thọ, Hương Bình, Hương Văn, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ
	270
(30 người/xã, phường)
	Chủ tịch xã, phường
	






Phụ lục III.2
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR CHỦ ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ - VÙNG 3
HƯƠNG TRÀ VÀ QUỐC LỘ 49 NẰM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)


	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 2 và số 3, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	
	
	

	
	Xe chữa cháy chuyên dụng
	chiếc
	4
	Mỗi đơn vị 2 chiếc

	2
	Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Máy phun đất
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy rừng
	chiếc
	2
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Xẻng
	cái
	20
	

	
	Cào
	cái
	20
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	
	Máy bộ đàm cố định 50W
	cái
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1 
	
	
	

	
	Máy bơm cao áp
	cái
	1
	

	
	Máy bơm chuyền + bể chứa nước di động
	cái
	1
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	2
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy
	chiếc
	1
	

	
	Máy bộ đàm cố định trung tâm 50W
	bộ
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	20
	

	
	Xẻng
	cái
	10
	

	
	Cào
	cái
	10
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	50
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	5
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	50
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	5
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 2

	7
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 2

	
	Dụng cụ thủ công (rựa, cuốc, xẻng, cào, can nước…) của lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, phường, 01 người/cái
	cái
	270
	


 

Phụ lục IV.1
LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀ PHỐI HỢP PCCCR CỦA VÙNG 4
A LƯỚI VÀ QUỐC LỘ 49 NẰM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH thuộc Công an huyện A Lưới
	20
	Đội trưởng
	Điều khiển và vận hành 01 xe chữa cháy chuyên dụng 

	2
	Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới
	20
	Hạt trưởng
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1
	8
	Đội trưởng
	

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới
	20
	Giám đốc
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
	20
	Giám đốc
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa
	20
	Giám đốc
	

	7
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh được huy động bổ sung
	100
	Đại đội trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	8
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới
	30
	Chỉ huy trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	9
	Lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới
	300
(30 người/xã, thị trấn)
	Chủ tịch xã, phường, thị trấn
	





Phụ lục IV.2
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR CHỦ ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ - VÙNG 4
A LƯỚI VÀ QUỐC LỘ 49 NẰM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN A LƯỚI
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH thuộc Công an huyện A Lưới
	
	
	

	
	Xe chữa cháy chuyên dụng
	chiếc
	1
	4

	2
	Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Máy phun đất
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy rừng
	chiếc
	2
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Xẻng
	cái
	20
	

	
	Cào
	cái
	20
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	
	Máy bộ đàm cố định 50W
	cái
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	3
	Đội cơ động - PCCCR số 1 
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 2

	4
	Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	50
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	5
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 3

	6
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 2

	7
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 3

	
	Dụng cụ thủ công (rựa, cuốc, xẻng, cào, can nước…) của lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn 01 người/cái
	cái
	300
	


 

Phụ lục V.1
LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀ PHỐI HỢP PCCCR CỦA VÙNG 5                                   PHONG ĐIỀN - QUẢNG ĐIỀN
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)
	STT
	Đơn vị
	Số người tham gia
	Chỉ huy
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 4, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh
	12
	Đội trưởng
	Điều khiển và vận hành 02 xe chữa cháy chuyên dụng

	2
	Hạt Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền
	20
	Hạt trưởng
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1
	8
	Đội trưởng
	

	4
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Phong Điền
	20
	Giám đốc
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ
	20
	Giám đốc
	

	6
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh được huy động bổ sung
	100
	Đại đội trưởng
	Do đơn vị phân công chỉ huy

	7
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền
	30
	Chỉ huy trưởng
	

	8
	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền
	30
	Chỉ huy trưởng
	

	9
	Lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã, thị trấn lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã: Phong Xuân, Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong An, Phong Thu/huyện Phong Điền và xã Quảng Lợi, Quảng Thái/huyện Quảng Điền 
	210
(30 người/xã)
	Chủ tịch xã
	





Phụ lục V.2
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR CHỦ ĐẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ - VÙNG 5 PHONG ĐIỀN - QUẢNG ĐIỀN
(Kèm theo Quyết định 855/QĐ-UBND ngày  17  tháng 4 năm 2022
 của UBND  thành phố Huế)

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đội Cảnh sát CC&CNCH số 4, Phòng cảnh sát CCC và CNCH - Công an tỉnh
	
	
	

	
	Xe chữa cháy chuyên dụng
	chiếc
	2
	

	2
	Hạt Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	2
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	3
	

	
	Máy cưa
	cái
	1
	

	
	Máy cắt thực bì
	cái
	1
	

	
	Máy phun đất
	cái
	1
	

	
	Xe máy chữa cháy rừng
	chiếc
	2
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	20
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Xẻng
	cái
	20
	

	
	Cào
	cái
	20
	

	
	Loa chỉ huy
	cái
	2
	

	
	Máy bộ đàm cố định 50W
	cái
	1
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	5
	

	3
	Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR số 1 
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 2

	4
	Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Phong Điền
	
	
	

	
	Máy thổi gió đeo vai
	cái
	5
	

	
	Máy thổi gió cầm tay
	cái
	3
	

	
	Máy bơm nước đeo vai
	cái
	5
	

	
	Bàn dập lửa
	cái
	50
	

	
	Rựa cán dài
	cái
	50
	

	
	Bình bơm nước sử dụng acquy
	cái
	10
	

	
	Máy bộ đàm cầm tay 5W
	cái
	10
	

	5
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 3

	6
	Trung đoàn Bộ binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh
	
	
	Sử dụng Phương tiện, dụng cụ như Vùng 3

	
	Dụng cụ thủ công (rựa, cuốc, xẻng, cào, can nước…) của lực lượng chính quyền địa phương và Công an, Dân quân tự vệ các xã 01 người/cái
	cái
	300
	


 




	
2. Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy trên địa bàn thành phố Huế
[image: ]

	[image: ]


3. Chỉ thị số 71-CT/TU ngày 4/9/2025 của Thành ủy Huế về quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp toàn diện trên địa bàn thành phố Huế
	[image: ]
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CHU TICH UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HUE Dic lip - Ty do h phic

$6:03/2026/QD-CTUBND Hué, ngdy 12 thing 01 nam 2026

QUYET PINH
Ban hanh Quy ché phéi hop huy dgng lyc lrgng, phwong ti¢n, thiét bi
chira chdy rimg trén dia ban thanh phd Hu

Can cie Lugt T6 chit chinh quyén dia phiwong 56 72/2025/QHI15;

Can cie Lugt ban hanh van ban quy pham phap ludt s6 64/2025/QH15; Lugt
stta dbi, bo sung mt s6 diéu cia Lut Ban hanh van ban quy pham phdp luit s6
87/2025/QH15;

Can cie Lugt Lam nghiép s6 16/2017/QH14;

Cain cie Lugt Dan qudn e vé s6 48/2019/QH14;

Cén cir Ludt Lyc leong tham gia bio vé an ninh trdt te & co s6 s6
30/2023/QH15;

Céin cie Ludt Phong chay, chita chdy va ciu nan, citu hg s6 55/2024/QH1S;

Can cie Nghi dinh s 30/2017/ND-CP ciia Chinh phii quy dinh 16 chicc, hoat
djng itmg pho s ¢, thién tai va tim kiém citu nan;

Cin ci Nghi dinh s6 156/2018/ND-CP ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh
mgt s6 diéu ciia Ludt Lm nghidp;

_ Can ci Nghi dinh s6 91/2024/ND-CP ciia Chinh phii sika d6i, bo sung mgt s
iéu ciia nghi dinh 56 156/2018/ND-CP ciia Chinh phis quy dinh chi tiétthi hanh mgt
56 diéu cia lugt lim ngh

Can ci Nghi dinh 56 183/2025/ND-CP ciia Chinh phii siza do, b6 sung mot s
diéu ciia Nghi dinh s6 156/2018/ND-CP ciia Chinh phi quy dinh chi tiét thi hanh
mgt s6 diéu ciia ludt lam nghiép;

Can ci Nghi dinh s6 58/2024/ND-CP ciia Chinh phii Nghi dinh vé mgt 56 chinh
sdch ddu t trong Lim nghiép;

 Can ci Nghi dinh 56 131/2025/ND-CP ciia Chinh phii Quy dinh phan dinh
thim quyén ciia chinh quyén dia phicong 02 cdp trong linh viee qudn I nhi niede ciia
BG Nong nghigp v mdi truong;

. Can cii Nghi dinh 56 227/2025/ND-CP ciia Chinh phii sita ddi, b6 sung mgt
56 diéu ciia Nghi dinh s6 156/2018/ND-CP ngdy 16 thang 11 nam 2018 ciia Chinh
phi quy dinh chi tiét thi hanh mgt s6 diéu cia Lugt Lim nghig

Can cie Thong te s6 16/2025/TT-BNNMT ciia B3 truimg Bé Nong nghiép vi

Mai ireing Quy dinh vé phan quyén, phan cdp, phan dinh tham quyén quan y nha
e va mot 6 ngi dung trong linh virc lam nghigp va kiém lim;
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Theo dé nghi ciia Gidm déc S¢ Nong nghiép va Moi truon;

iét bi chita chay rimg trén dia ban thinh phd Hué.

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh Quy ché phdi hop huy dong lue
Iuong, phuong tién, thiét bj chita chiy rimg trén dia bin thinh phd Hué.

Piu 2. Hi¢u lyc thi hanh

Quyét dinh nay c6 hi¢u lyc ké tir ngay 22 thing 01 nim 2026.

Quyét 6 28/2020/QD-UBND ngiy 20 thing 5 nim 2020 ciia Uy ban
nhan dan tinh Thira Thién Hué ban hinh Quy ché phdi hop céc luc lugng tham
gia chita chiy rimg trén dia ban tinh Thira Thién Hué hét hiéu lue ké tir ngiy
Quyét dinh niy co hiéu lyc thi hinh.

Diu 3. Té chire thye hi¢n

Chénh Van phong Uy ban nhin dan thanh phé; Gidm déc cic So, Thi truong
céc ban, nganh; Chi tich Uy ban nhan dan cap x&: Thi truong céc don vi, 6 chitc
Vi cé nhan c6 lién quan chiu trich nhiém thi hinh Quyét dinh nay./.

Noi nhin:
- Nhu Didu 3;

- Bo Nong nghicp vi Mo truome.,
- HDOND, TT HDND thnh phs;

- CT va cic PCT UBND thinh ph

* Cic co quan chuyén mn thuge UBND thinh
“UBND cipxa:

* Cang Thng tn dién i thinh phéc

* Cang bio thinh pho:

“VP:cic PCVP v
“Luns VTN,
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THANH UY HUE PANG CONG SAN VIET NAM
$671-CT/TU Thanh phd Hué, ngay 04 thing 9 nim 2025

CHi TH!
vé quin Iy thi nguyén rimg vA pht trién 1am nghiép toan dién
trén dia ban thanh phd Hué

Tiép tyc thye hign Chi thi 13-CT/TW, ngay12/01/2017 va Két lugn 61-KL/TW,
ngay 17/08/2023 ciia Ban Bi thu v ting cuong si lanh dao ciia Dang d6i véi
cong tdc qudn Iy, bao vé va phit trién rimg; voi myc tiéu 13 6 chtc quan 1y,
béo vé, phat trién, sir dung hi¢u qua, bén viing tai nguyén rimg va tai nguyén
da dang sinh hoc trén dja ban Thanh phd; tang cudng sw thich img va phong
ngira giam thiéu tic hai cia bién dbi khi hdu; xdy dung nganh lam nghiép dia
phuong trér thanh mét nganh kinh té c6 gid tri gia ting cao; Ban Thuong vy
Thanh uy yéu ciu céc cdp uy Pang va chinh quyén dia phuong nghiém tuc
trién khai té chire thyc hién céc ndi dung quan trong sau da;

1. Nang cao hiéu lyc, hiéu qua quén 1 nha nuc vé bao vé va phat trién
rimg cila cac phudng, X3 ra sodt dé phan dinh 13 chitc nang, nhiém vy phé
hop gitta cdc ban, nganh 6 lién quan dén cong tac quan Iy, bao vé, phit trién
rimg; timg bude kién todn va xdy dung luc lugng Kiém lam chuyén nghiép.

Nghién ctru ban hanh quy dinh, quy ché vé tréch nl
dAu chinh quyén c4p X, cdc chu rimg, cic co quan quan 1y chuyén nganh trong
cong tic bao vé rimg. Ban hanh c4c chinh séch thi diém, chinh sch hd tro dgc
thi cua dja phuong va ddy manh xa hoi héa, thu hit ngay cang nhiéu sy tham
gia rong réi ciia céc thanh phan kinh t, t6 chire xa hoi, ngudi dan vao cdng tic
quan Iy, bdo vé va pht trién rimg dé gop phan cai thign manh mé sinh ké cho
cho cic cong ddng dia phuong, cong ddng din tie thiéu s, ddng thei gép phin
giir vimg qudc phong, an ninh, nhét 1a céc viing bién gidi.

ctia ngudi dimg

2. Tang cudng sy phéi hop hiéu qua gitta céc 5o, ban, nganh cua thanh
phé trong cong téc kiém tra, thanh tra, giam sat, xix 1y kip thoi, nghiém minh
céic hanh vi vi pham phép ludt v& bio vé rimg; ting cudng su chi dong cua chii
rimg va chinh quyén cdc phudng, xa trong trién khai, t6 chic thyc hi¢n cong
téc phong chdy, chita chéy rimg tai co sd, han ché thap nhdt céc vy chdy rimg
gdy hdu qua nghiém trong.
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3. Tién hanh dénh gid diy d céc tiéu chi dé sép xép quy hoach rimg trén
dia ban theo chire nang phil hop; ch trong thiét 1p céc lam phin phong ho
giao thong huyét mach, xung yéu, & céc luu vuc hé, dap
thuy dién, thuy lgi, rimg canh quan & xung quanh céc di tich, rimg phong ho,
ra cat ndi dong va ven bién. Khic phyc va giai quyét dirt diém tinh trang tranh
chép, lin chiém dét rimg tréi phap luit; dam bao cic khu rimg déu c6 chi quin
1y oy thé va phit huy duge tinh nfing hiéu qué cda céc loai hinh quin 1. Ti
tuc nghién ciru dé sip xép va ciing c6 hé théng quan 1Y rimg cong dong va thi
Iap cc khu vue rimg c6 mite o uu tién bao ton nim ngoai céc khu béo tén.

4. Xay dyng chién luge dinh hudng cho viée quin 1, bio tén, khai théc
va st dyng bén vimg canh quan rimg theo hutng da dung, vira dép iig lof ich
bio tén thién nhién trong boi canh bién ddi khi hu dién ra ngiy cang gay ES
vira tao ra higu qua kinh té tir rimg. Dc biét chit y dén cac gidi phap bao ton
bén vimg céc hé sinh théi tu nhién, céc lodi t nhién va sinh canh cla cd lodi
tw nhién; nghién ciru xay dung hd so dé xuét cong nhan Khu Dy tri sinh quyén
thé gici cho dai hanh lang da dang sinh hoc tir Pong sang Tay o ving I5i la
Vuon Quéc gia Bach Ma; ddy manh dién tich rimg trdng mi v phyc hoi rimg
tu nhién |heo phuong thirc da tAng tan....Chu trong phat trién céc viing nguyén
iéu rimg trdng g5 16n gn véi chimg chi quan 1y rimg bén vimg, dam bo khai
théc higu qua kinh té rimg trng nhung khong lam t6n hai mdi truong dét, gdy
sat 16 tiém 4n, lam thay doi va anh huéng canh quan ty nhién.

Nghién ctru xy dung va trién khai thyc hién céc dé 4n du lich sinh théi
trén co'so phat huy céc gid trj cdnh quan thién nhién cta cée khu bao lon va
van héa vat thé, phi vit thé truyén thong cua céc dan toe th nii;
hinh thanh cdc lim vién trong thanh phd dép tmg nhu ciu sinh hot tinh thin
ciia nguéi dan. Pa dang hoa ngudn thu tir viéc khai thic st dung céc dich vy
sinh thdi rimg nhu: nude sinh hoat, thuy di¢n, nui trong thuy hai san, san xudt
cong nghiép, du lich sinh thi, thué méi truémg rimg va kinh doanh tin chi cdc-
bon rimg.

5. Xy dyng céc chinh sich hd trg va thu hit dhu tu dé kéu goi cdc
doanh nghigp, cac thanh phan kinh té tham gia vao hoat dong ché bién va
thuong mai lm sén; thanh 1dp c4c cum cong nghiép, céc lang nghé dé hinh
thanh céc trung tam ché bién g8 va 1am san ngoai gb phuc vundi dia va xudt
Khdu; thu hat dAu tir c6 chon loc, wu tién céc dy 4n san xuét céc san phim
€6 gi ia ting cao, cong ngh n, tiét kiém néing luong, nguyén vat
liéu, than thién véi méi truong.

6. Quy hoach hé théng vud wom cdy giéng, ngudn gidng lam nghip trén
dia ban tinh; dy manh nghién ctu, thi diém, khao nghiém céc loai, ging cay
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méi dé da dang hod lodi cdy trong  rimg kinh té. Nghién ctru thi diém mot sémod
hinh trong, tdi tao rimg ty nhién bén vimg; 4p dung céc phuong thitc tham canh

rimg san xuét dé tang néng sudt; xdy dung va mo’ rong cac md hinh trong rimg
duge liéu, am san ngodi g; quan Iy vao bao tdn cac ngudn giéng ban dia.

7. iy manh chuyén ddi s6 va sir dung tri tué nhan tao vao hoat dong theo
d6i, giam sét, quan 1, sir dung tai nguyén rimg, phong chdy chita chéy rimg;
{ig dung cdng ngh¢ cao, cong nghé thong tin trong hoat dong khai thic va ché
bién lam san va cong nghé sinh hoc trong cong tac giéng.

8. Didu phéi, 18ng ghép va t6 chirc thye hién céc chuong trinh myc tiéu
phit rién lm nghiép bén viing, chuong trinh mye tiéu que gia phit trién kinh
1 xa hoi ving ddng bao dan toc thidu sb va mién nii va cc chuong trinh, du
4n lién quan khic dam bao muc tiéu chung 14 bio v¢, phat trién thi nguyén rimg
dbng thoi véi cai thién manh mé sinh ké ngudi dan dia phuong céc ving nong
thon, mién ni.

9. Tang cuong manh mé hogt dong tuyén truyén, vn dong bing nhidu
hinh thirc va logi hinh truyén thong khéc nhau dé phd bién thong tin phap luat
1am nghiép, nng cao nhan thitc va thyc hign hanh vi than thién v6i mdi truong
s nhién, v6i rimg v bio v¢ dng vt hoang da rong rai dén cong déng cée dia
phuong, van dong thu hit ngay cang nhiéu cgng ddng dja phuong tham gia
vio cong tac quan 1y bo v¢ rimg. Kip thoi biéu duong céc dién hinh tién tién
trong cdng téc bo vé rimg, phong chéy, chia chy rimg va bao vé dong vat
hoang da.

10. Tang cudmg va chi dong hop téc dé tranh thi t6i da hd tro k thudt,
tai chinh tir céc t chirc quc té, & chire phi chinh phu, céc vién, trudng dai
hoc trong va ngoai nude trong cong tic quan 1, bao vé, pht trién, si dung
hiéu qua, bén viing tai nguyén rimg va tai nguyén da dang sinh hoc.

11. T chire thyc hi

- Cic cp ty, & chire dang, chinh quyén t6 chirc quan trigt va xiy dung
ké hoach, chuong trinh hanh déng thye hién nghiém Chi thi nay; bd sung kip
thds cae ndi dung néu trong Chi thi vao ké hoach, ndi dung cong téc hing nam
cia co quan, don vi, dja phuong minh; thudng xuyén tién hanh kiém tra, giam
sét, don dbc, danh gid va bo cdo két qua thyc hién hing nam.

- Pang uy UBND thanh phé chi dao UBND thanh phé giao nhiém vu cic 5o,
ban, nganh lién quan 13p ké hoach chi tiét cho timg nhém cong viée cy the, timg
giai doan dé thye hién c6 higu cia cdng téc quan 1Y, bio v@ va phit trién rimg.
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Nghién ciru céc co ché dic thy, thi diém 4p dung cho cong téc quan 1y, bao vé
va phét trién rimg; thudng xuyén theo di, kiém tra, danh gi4 tinh hinh thyc
hién va kip thoi diéu chinh cdc chuong trinh, ké hoach, giai phap cu thé phu
hop véi yéu clu thyc té vé cong téc quan 1y, bao vé va phat trién rimg.

- Mit trdn 6¢ Viét Nam lanh dao, chi dao cac td chirc chinh trj - xa
héi va cdc doan thé nhan dan, céc hoi, hiép hoi dy manh cong téc van dong
céic thng 16p nhén dén tich cyc tham gia cc hoat dong quan 1Y, béo vé, phit
trién rimg va gidm sét viéc thyc hién Chi thi; trién khai thuc hién t5t cuge van
dong "Toan dén tham gia bdo vé va phat trién rimg" va phong trao "Tét trong
cdy di doi nhé on Béc" hing nam.

- Ban Tuyén gido va Dan vin Thanh iy chi dao céc co quan béo chi dia
phuong va ctia Trung uong déng trén dia ban thanh phd diy manh cong tac
tuyén truyén, quén triét céc quan diém, chii truong ciia Pang, chinh séch, phép
lut cia Nha nuée nhim nang cao nhan thic, ¥ thie, trdch nhiém cua toan thé
cén b, déng vién, doanh nghiép, cong ddng dan cu, ho gia dinh va moi cé nhan
i v6i cong tic quan Iy, bao vé va phat trién rimg.

- Cic ban, Uy ban Kiém tra, Van phong Thanh uy ¢6 tréch nhiém theo
doi, don déc va b chirc so két, tdng két, dinh ky bao co Ban Thudmg vu Thanh
uy két qua thyc hién Chi thj nay.

Chi thi nay dugc phd bién, quan triét dén chi bo Pang. L
Noi nhan: T/M BAN THUONG VU
- Ban B thy, Bi THU'

- Viin phong Trung wong,
- Céc ban, UBKT, Van phong Thanh dy,
- Cac dang ty true thuge Thanh uy,

- Céc ding Uy i, phuomg,

- Uy ban MTTQ Viét Nam thanh pho,

- Céc dong chi TUV,

- Luu VPTU.

Lé Trudng Luu
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